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 MỞ ĐẦU 

Tính cấp thiết của đề tài 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng kinh tế trọng điểm giữ vị trí địa 

– kinh tế trọng yếu trong vùng biển, vùng biên giới và trong tiểu vùng sông Mekong. 

Là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiều nhất Đông Nam Á và thế giới, là vùng 

sản xuất, xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam, ĐBSCL 

đóng vai trò quan trọng đối với Nam Bộ và cả nước trong phát triển kinh tế, hợp tác 

đầu tư và giao thương với các nước trong khu vực và thế giới. Theo số liệu Niên giám 

thống kê 2021, ĐBSCL có tổng diện tích 40.921,7 km² và có tổng dân số là 

17.422.620 người. So với cả nước, vùng chiếm 11,8% diện tích và 17,6% dân số, tỷ 

trọng đóng góp GDP trung bình giai đoạn 2000-2020 là 18%. 

Với vai trò quan trọng, nhưng ĐBSCL là một trong những vùng chịu tác động 

nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trong đó, các đô thị quy mô vừa và 

lớn tập trung đông dân cư chịu nhiều tác động tiềm tàng, đặc biệt là vấn đề gia tăng 

ngập úng, ô nhiễm hệ thống nước cấp, gia tăng ô nhiễm môi trường do hệ thống thu 

gom rác thải, nước thải bị gián đoạn, ảnh hưởng đời sống và gây thiệt hại về tài sản 

của người dân. Đặc điểm ngập úng của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL thường xảy ra 

khi mưa lớn và mưa lớn kết hợp triều cường. Bên cạnh nguyên nhân về địa hình đồng 

bằng thấp trũng, triều cường xảy ra vào mùa lũ (tháng 9-12) khiến mực nước kênh 

rạch dâng cao, nước mưa không thể thoát ra các cửa xả trên kênh rạch. Theo báo cáo 

của Ngân hàng thế giới [75], dưới tác động của phát triển đô thị và kịch bản biến đổi 

khí hậu đến 2050, tỷ lệ diện tích ngập úng của các đô thị tỉnh lỵ trong vùng này tăng 

đến 61% ứng với chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán là 2 năm và 80,2% với chu kỳ 100 

năm. Trước những nguy cơ của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long, từ 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NĐ-CP về phát triển 

bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu [56]. Trong đó nhấn mạnh việc chọn 

mô hình thích ứng theo tự nhiên, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững; 
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tổ chức, phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm 

của hệ sinh thái tự nhiên.   

Về góc độ quản lý thoát nước, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thoát nước 

của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo các đô 

thị phát triển ổn định, bền vững và làm động lực kinh tế cho vùng. Tuy nhiên, thực 

trạng hệ thống thoát nước của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL chưa đáp ứng nhu cầu 

hiện tại của người dân, cũng như nhu cầu phát triển và đô thị hóa trong tương lai. Hệ 

thống công trình thoát nước còn yếu và thiếu đồng bộ; việc thu gom, xử lý nước thải 

chưa có biến chuyển, tỷ lệ xử lý thấp và hầu hết vẫn đang sử dụng các công nghệ lạc 

hậu. Mặt khác, với các điều kiện bất lợi về địa chất, địa chất thủy văn, việc xây dựng 

hệ thống hạ tầng tại khu vực ĐBSCL cũng gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu tư cao và 

hiệu quả còn kém. Đối với mạng lưới thoát nước, hầu hết các đô thị trong vùng sử 

dụng hệ thống thoát nước chung và thoát trực tiếp đến nguồn tiếp nhận là sông rạch 

chưa qua xử lý. Hệ thống cống và hố ga không được đầu tư đồng bộ, xuống cấp và 

hiệu suất hoạt động kém do bùn lắng. Do địa hình thấp nên nhiều cống thoát nước 

không có độ dốc, hạn chế khả năng thoát nước tự chảy. Trong mùa mưa lũ, hiệu suất 

của công trình thoát nước thấp nên nhiều đô thị phải sử dụng hệ thống bơm hỗ trợ kết 

hợp van một chiều lắp tại cửa xả. Về công tác quản lý nhà nước về thoát nước, các 

đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL còn nhiều hạn chế như: công tác quản lý thoát nước vẫn 

đang trong quá trình phân cấp; tổ chức bộ máy quản lý thoát nước ở nhiều địa phương 

chưa hoàn toàn sẵn sàng nhận phân cấp; nguồn vốn đầu tư cho hệ thống thoát nước 

chủ yếu dựa vào ngân sách, trong khi việc phân bổ, thực hiện đầu tư còn dàn trải, 

thiếu trọng tâm, trọng điểm; việc thực hiện xã hội hóa đầu tư và thu hút đầu tư gặp 

nhiều khó khăn; nhiều cơ chế, chính sách và các quy định liên quan quản lý thoát 

nước chưa phù hợp với đặc thù của vùng ĐBSCL, đặc biệt là thách thức biến đổi khí 

hậu và nước biển dâng. 

Những vấn đề đặt ra đòi hỏi cách tiếp cận mới trong quản lý thoát nước, đặc 

biệt là hướng đến các giải pháp thoát nước bền vững hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng quá trình đô thị hóa đã làm gia tăng bề mặt không thấm nước, lấn chiếm các 
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kênh rạch tự nhiên, làm thay đổi dòng tuần hoàn nước của tự nhiên [64]. Vì vậy, công 

trình thoát nước phải đáp ứng được lưu lượng lớn nước mưa. Trên thế giới, nhiều 

cách tiếp cận quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững đã được áp 

dụng, tiêu biểu như phát triển tác động thấp (Low Impact Development – LID, Hoa 

Kỳ), phương thức quản lý hiệu quả (Best Management Practices – BMP, Hoa Kỳ) và 

hệ thống thoát nước đô thị bền vững (Sustainable Urban Drainage System – SUDS, 

Vương quốc Anh) [64]. Với quan điểm quá trình đô thị hóa đã làm gia tăng bề mặt 

không thấm nước, lấn chiếm các kênh rạch tự nhiên, làm thay đổi dòng tuần hoàn 

nước của tự nhiên, các giải pháp được đề xuất tập trung kiểm soát nước mưa tại 

nguồn, phục hồi khả năng thấm nước tự nhiên của bề mặt đô thị, lưu giữ và làm chậm 

dòng chảy nước mưa để giảm rủi ro ngập úng. Mặc dù các mô hình thoát nước theo 

hướng bền vững đang được áp dụng thành công trên thế giới nhưng chưa được áp 

dụng rộng rãi tại Việt Nam nói chung và các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL nói riêng.  

Trong quá trình đô thị hoá, các sông rạch bị lấn chiếm, san lấp nhiều nên tỷ lệ 

mặt nước trong các đô thị vùng ĐBSCL hiện nay không cao, thiếu các không gian trữ 

nước mưa trên quy mô đô thị. Giai đoạn 2017-2020, Chương trình thoát nước và 

chống ngập úng đô thị Việt Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu của GIZ đã hỗ 

trợ triển khai thí điểm mô hình thoát nước bền vững (SUDS) tại TP. Cà Mau, Long 

Xuyên và Rạch Giá. Tuy nhiên, các giải pháp kỹ thuật chưa được hướng dẫn đầy đủ 

và cần có những nghiên cứu bổ sung về thể chế cũng như quản lý vận hành để triển 

khai mô hình thoát nước bền vững phù hợp với bối cảnh vùng ĐBSCL. Hơn nữa, 

công tác quản lý nhà nước hướng đến phát triển bền vững của các đô thị tỉnh lỵ vùng 

ĐBSCL mặc dù được quan tâm, tiếp cận bước đầu, nhưng chưa thực sự có những 

chính sách, giải pháp quản lý cụ thể. Các định hướng phát triển không gian trong quy 

hoạch đô thị hiện vẫn chưa gắn với thoát nước mặt, quy định quản lý thoát nước của 

địa phương chưa bổ sung, cập nhật các quy định liên quan đến công tác triển khai, cơ 

chế khuyến khích cộng đồng áp dụng các giải pháp thoát nước theo hướng bền vững. 

Với bối cảnh vị thế, vai trò của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL và phát triển 

bền vững vùng ĐBSCL, cũng như các thách thức của đô thị hoá và biến đổi khí hậu 
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được phân tích như trên, để nâng cao hiệu quả của hệ thống thoát nước đô thị, việc 

thực hiện quản lý thoát nước là rất cần thiết, là tiền đề để góp phần hướng đến phát 

triển bền vững cho các đô thị tương lai. Vì vậy, NCS nghiên cứu đề tài “Quản lý 

thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến phát 

triển bền vững” là rất cấp thiết. 

Mục đích nghiên cứu 

Dựa trên đánh giá thực trạng và tổng hợp các cơ sở khoa học về quản lý thoát 

nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bển vững, mục đích nghiên 

cứu nhằm đề xuất các giải pháp quản lý thoát nước phù hợp với đặc thù của vùng, 

góp phần giảm thiểu rủi ro ngập úng và phát triển hệ thống thoát nước đô thị theo 

hướng bền vững hơn. 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: công tác quản lý thoát nước đô thị, trong đó 

tập trung vào thoát nước mặt. 

Phạm vi nghiên cứu về không gian: tập trung nghiên cứu ở các đô thị tỉnh lỵ ở 

vùng ĐBSCL bao gồm: Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cao Lãnh, Long Xuyên, Mỹ 

Tho, Rạch Giá, Sóc Trăng, Tân An, Trà Vinh, Vị Thanh, Vĩnh Long (12 đô thị này là 

thành phố trực thuộc tỉnh, TP. Cần Thơ là đô thị trực thuộc Trung Ương nên không 

thuộc phạm vi trong nghiên cứu này) 

Phạm vi nghiên cứu về thời gian: đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 

(phù hợp thời hạn quy hoạch chung/điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị). 

Phương pháp nghiên cứu 

Có 08 phương pháp nghiên cứu chính được thực hiện là: 

• Phương pháp điều tra, khảo sát: tập trung chủ yếu là khảo sát thực địa, 

thu thập thông tin về hiện trạng quản lý thoát nước tại các cơ quan 

chuyên môn địa phương nhằm xác định các khó khăn, vướng mắc trong 

công tác quản lý thoát nước mặt đô thị. 
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• Phương pháp phân tích, tổng hợp: kết hợp lý thuyết, kinh nghiệm thực 

tiễn, phát hiện vấn đề thực trạng quản lý thoát nước mặt tại các đô thị 

vùng ĐBSCL; phân tích, tổng hợp kinh nghiệm trong, ngoài nước các 

lĩnh vực liên quan đến quản lý thoát nước mặt đô thị hướng đến phát 

triển bền vững. 

• Phương pháp tiếp cận hệ thống: sắp xếp các tài liệu khoa học theo từng 

mặt, từng đơn vị, từng vấn đề có cùng dấu hiệu bản chất, cùng một 

hướng phát triển,sau đó hệ thống hóa trên cơ sở một mô hình lý thuyết 

làm sự hiểu biết về đối tượng rõ ràng hơn. 

• Phương pháp ma trận SWOT: phân tích 4 yếu tố Strengths (Điểm 

mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội), Threats 

(Thách thức) để xác định mục tiêu, giải pháp chiến lược cho vấn đề của 

đô thị. Khi kết hợp các yếu tố này trong ma trận, SWOT giúp xác định 

4 nhóm chiến lược (1) SO - tận dụng tối đa lợi thế để tạo ra cơ hội; (2) 

WO - khắc phục điểm yếu để phát huy thế mạnh; (3) ST - sử dụng thế 

mạnh để loại bỏ nguy cơ; (4) WT - giảm thiểu điểm yếu nhằm hạn chế 

những rủi ro và ảnh hưởng bởi thách thức. 

• Phương pháp dự báo: dựa vào phân tích thống kê không gian với công 

cụ GIS và thông qua các công thức toán học được thiết lập để dự báo 

cho tương lai. Cụ thể trong luận án áp dụng phương pháp nhằm đánh 

giá và dự báo hiệu quả của công tác quản lý thoát nước mặt đô thị hướng 

đến phát triển bền vữngtại các thành phố tỉnh lỵ vùng ĐBSCL. 

• Phương pháp kế thừa: sử dụng và kế thừa những tài liệu đã có về vấn 

đề nghiên cứu, dựa trên những thông tin, tư liệu sẵn có để xây dựng dữ 

liệu cần thiết trong nghiên cứu.  

• Phương pháp chuyên gia: thực hiện phỏng vấn, hội thảo, xin ý kiến 

đánh giá của các chuyên gia về các giải pháp đề xuất quản lý thoát nước 

đô thị theo hướng bền vững. 
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 Phương pháp ứng dụng - thực chứng: với các giải pháp đề xuất, nghiên 

cứu ứng dụng điển hình tại TP. Vĩnh Long nhằm phân tích đánh giá kết 

quả thực nghiệm (thực chứng) đạt được. Từ đó lấy làm cơ sở để kiến 

nghị áp dụng các chính sách, mô hình tổ chức quản lý và giải pháp kỹ 

thuật về quản lý thoát nước theo hướng bền vững tại các đô thị tỉnh lỵ 

khác trong vùng ĐBSCL. 

Nội dung nghiên cứu 

 Đánh giá thực trạng và xác định được các yếu tố đặc thù của hoạt động 

thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL; 

 Xây dựng cơ sở khoa học về quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát 

triển bền vững;  

 Đề xuất các giải pháp quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

hướng đến phát triển bền vững. 

Kết quả nghiên cứu 

 Kết quả đánh giá tổng quan về quản lý thoát nước đô thị hướng đến 

phát triển bền vữngvà dựa trên thực trạng đã xác định các vấn đề cần 

giải quyết trong quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL; 

 Tổng hợp, hệ thống hoá các cơ sở khoa học về quản lý thoát nước đô 

thị hướng đến phát triển bền vững;  

 Ba nhóm giải pháp quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

hướng đến phát triển bền vữngđược đề xuất và áp dụng trong nghiên 

cứu điển hình tại TP. Vĩnh Long. 

Đóng góp mới của luận án 

 Đề xuất bộ tiêu chí quản lý và nội dung đánh giá quản lý thoát nước đô 

thị tỉnh lỵ vùng Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến phát triển bền 

vững từ kết quả phân tích SWOT gồm 17 tiêu chí định tính, 5 tiêu chí 

định lượng và thang đánh giá. Có 3 nhóm tiêu chí chính: (1) Nhóm tiêu 

chí tổ chức quản lý, cơ chế chính sách, năng lực quản lý và sự tham gia 
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của cộng đồng, (2) Nhóm tiêu chí lồng ghép thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững trong quy hoạch và (3) Nhóm tiêu chí quản lý kỹ thuật. 

 Đề xuất bổ sung nội dung quy định của pháp luật liên quan đến quản lý 

thoát nước, cụ thể bao gồm: (i) quy trình và nội dung lồng ghép các giải 

pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong quy hoạch đô thị; 

(ii) bổ sung nội dung có liên quan đến quản lý thoát nước mặt hướng 

đến phát triển bền vững trong Nghị định 80/2014/NĐ-CP và quy định 

quản lý thoát nước của địa phương. 

 Đề xuất giải pháp quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

hướng đến phát triển bền vững. Cụ thể bao gồm: (i) phân vùng áp dụng 

giải pháp thoát nước mặt theo hướng bền vững đối với ĐBSCL dựa trên 

đặc điểm của các đô thị, (ii) xây dựng quy trình ứng dụng và thực chứng 

ứng dụng kết quả dữ liệu viễn thám Sentinel-2 để phân tích bề mặt thấm 

nước tại TP. Vĩnh Long, hỗ trợ đánh giá khả năng thoát nước mặt theo 

hướng phát triển bền vững của đô thị. 

Ý nghĩa khoa học của đề tài 

 Bổ sung hoàn thiện các cơ sở lý luận về quản lý thoát nước mặt hướng 

đến phát triển bền vữngtrong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị phù 

hợp với đặc thù của vùng ĐBSCL. 

 Góp phần đổi mới và nâng cao năng lực quản lý thoát nước của các đô 

thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL trong bối cảnh BĐKH và đặc thù của vùng. 

Về ý nghĩa thực tiễn, đề tài mong muốn góp phần vào việc quản lý thoát nước 

mặt hướng đến phát triển bền vững, giúp các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL xây dựng 

được định hướng phát triển hệ thống thoát nước hiệu quả, đáp ứng áp lực đô thị hóa, 

giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Các khái niệm, thuật ngữ, sử dụng trong luận án 

1) Hoạt động thoát nước và xử lý nước thải: là các hoạt động về quy hoạch, 

thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước [52]. 
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2) Hệ thống thoát nước: là một tổ hợp các thiết bị, công trình kỹ thuật, mạng 

lưới thu gom nước thải từ nơi phát sinh đến các công trình xử lý và xả nước 

thải ra nguồn tiếp nhận [52]. 

3) Mạng lưới thoát nước: là đường ống, cống rãnh hoặc kênh mương thoát nước 

và các công trình trên đó để thu và thoát nước thải, nước mưa cho một khu vực 

nhất định [52]. 

4) Hệ thống thoát nước mưa: bao gồm mạng lưới cống, kênh mương thu gom 

và chuyển tải, hồ điều hòa, các trạm bơm nước mưa, cửa thu, giếng thu nước 

mưa, cửa xả và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom và tiêu 

thoát nước mưa [52]. 

5) Lưu vực thoát nước: là một khu vực nhất định mà nước mưa hoặc nước thải 

được thu gom vào mạng lưới thoát nước chuyển tải về nhà máy xử lý nước 

thải hoặc xả ra nguồn tiếp nhận [52]. 

6) Quy hoạch thoát nước: là việc xác định các lưu vực thoát nước (nước mưa, 

nước thải), phân vùng thoát nước thải; dự báo tổng lượng nước mưa, nước 

thải; xác định nguồn tiếp nhận; xác định vị trí, quy mô của mạng lưới thoát 

nước, các công trình đầu mối thoát nước và xử lý nước thải (như trạm bơm, 

nhà máy xử lý nước thải, cửa xả) [52]. 

7) Biến đổi khí hậu: là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài 

do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người. Biến đổi 

khí hậu hiện nay biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và 

gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan [35].  

8) Phát triển bền vững: là phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không 

làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ 

sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội 

và bảo vệ môi trường (WCED, 1987). 

9) Hệ thống thoát nước bền vững (SUDS): được hiểu là mô hình áp dụng cách 

tiếp cận tự nhiên (sử dụng điều kiện tự nhiên) để kiểm soát và làm giảm ngập 

lụt cục bộ trong hệ thống thoát nước đô thị. SUDS là hệ thống thoát nước được 
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coi là có lợi cho môi trường, bao gồm các giải pháp chiến lược nhằm tiêu thoát

nước mặt hiệu quả và bền vững, kiểm soát các cấu trúc công trình và quản lý

vận hành, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm và quản lý các tác động đến chất lượng

nước của các vùng nước địa phương [89].

10) Khả năng thấm nước tự nhiên của bề mặt đô thị: đặc trưng bởi tỷ lệ diện tích

mặt phủ có khả năng thấm, lưu giữ nước tự nhiên trong đô thị (như bề mặt cây

xanh, thảm cỏ, mặt đất tự nhiên, mặt nước) so với diện tích đô thị [89].

11) Vòng tuần hoàn nước tự nhiên: vòng tuần hoàn nước tự nhiên được định

nghĩa là sự tồn tại và vận động của nước trên bề mặt trái đất, trong lòng đất và

bầu khí quyển của trái đất, trong đó mưa là là một quá trình chính. Đô thị hoá

đã làm thay đổi vòng tuần hoàn nước tự nhiên do sự gia tăng bề mặt không

thấm nước và làm giảm lượng nước mưa thấm tự nhiên [89].

12) Thoát nước mặt đô thị theo hướng bền vững: là định hướng phát triển hệ

thống thoát nước mặt đô thị dựa trên các lý thuyết liên quan như hệ thống thoát

nước bền vững (SUDS), phát triển tác động thấp (LID) nhằm giảm thiểu rủi

ro ngập úng và sử dụng nước mưa hiệu quả hơn [48].

13) Quản lý thoát nước mặt đô thị hướng đến phát triển bền vững: công tác quản

lý dựa trên các khía cạnh quy hoạch, kỹ thuật, cơ chế chính sách, tài chính để

nâng cao năng lực quản lý thoát nước mặt của đô thị và tổ chức thoát nước mặt

đô thị nhằm góp phần đáp ứng mục tiêu của phát triển bền vững [48].

Cấu trúc luận án

Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận và Kiến nghị, Tài liệu tham khảo, Phụ lục,

nội dung chính trong luận án có 3 chương:

• Chương 1: Tổng quan về quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng

ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững (44 trang)

• Chương 2: Cơ sở khoa học về quản lý thoát nước đô thị tỉnh lỵ vùng

ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững (42 trang)

• Chương 3: Đề xuất quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL

hướng đến phát triển bền vững (51 trang)
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NỘI DUNG

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC CÁC ĐÔ THỊ 

TỈNH LỴ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HƯỚNG ĐẾN 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1.1 Tổng quan về quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững

trên thế giới và Việt Nam

1.1.1 Tổng quan về quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững

trên thế giới

Đến cuối thế kỷ 20, những nhà quản lý đô thị nhận ra cơ sở hạ tầng, đặc biệt

là hệ thống thoát nước đã quá tải và việc tìm kiếm cách tiếp cận bền vững cho vấn đề

này trở nên cấp thiết. Theo Andoh và Iwugo [66], thay vì tập trung vào các hệ thống

công trình thoát nước như cống, kênh, mương, việc thoát nước mặt cần giải quyết tận

gốc vấn đề của đô thị hóa là sự gia tăng dòng chảy tràn trên bề mặt không thấm nước.

Việc kiểm soát tại nguồn, giải pháp dựa trên nguyên nhân lũ lụt và tập trung vào các

biện pháp lưu trữ và thấm nhập, trở thành một lựa chọn mới vào cuối những năm

1970. Theo đó, cách tiếp cận tích hợp giải pháp thoát nước mặt trong quy hoạch là

nền tảng cơ bản để thiết kế một đô thị bền vững. Hệ thống thoát nước đô thị được

thiết kế tích hợp với quy hoạch phát triển thành phố, nhằm làm giảm rủi ro do tác

động đến vòng tuần hoàn nước trong tự nhiên thông qua các giải pháp bề mặt cho

phép thấm lọc nước và những bể chứa nhân tạo trong đô thị.

Công tác quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững tại khu

vực Châu Âu và Bắc Mỹ

Năm 1998, tại Hoa Kỳ, Coffman và cộng sự [86] đã đề xuất cách tiếp cận thiết

kế không gian đô thị với đặc điểm phát triển tác động thấp (Low Impact Development

- LID) tại Quận Prince George, Maryland. Thiết kế LID thông qua một quy trình

nhằm tìm hiểu và tái tạo đặc điểm dòng chảy như trước khi đô thị hoá. Trong đó, việc

sử dụng các khu vực chức năng cảnh quan như các yếu tố đa lợi ích trên bề mặt đô

thị, để phục hồi các đặc điểm thấm nhập và lưu giữ nước của lưu vực tự nhiên.
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Tương tự như LID, một xu hướng khác trong quá trình phát triển thiết kế hệ 

thống thoát nước là “phương thức quản lý hiệu quả” về nước mưa (Best Management 

Practices - BMP). BMP thường được sử dụng ở Mỹ và Canada trong kiểm soát ô 

nhiễm ở lĩnh vực nước thải công nghiệp. Sau này, BMP mở rộng khái niệm liên quan 

đến khả năng kiểm soát ô nhiễm không xác định nguồn và quản lý nước mưa [83]. 

Trong BMP, phương thức quản lý hiệu quả nước mưa thực hiện theo cách phân tán 

trên lưu vực, tích hợp lượng nước và kiểm soát chất lượng nước nhằm giảm thiểu tác 

động do thay đổi sử dụng đất, với chi phí tối ưu. BMP được phân loại thành giải pháp 

công trình, khi đề cập đến các thiết bị thoát nước được lắp đặt và các giải pháp kỹ 

thuật, và phi công trình, khi liên quan đến các thay đổi thủ tục, như giới hạn quy định 

trong việc phát triển không gian cảnh quan. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã 

xây dựng bộ cơ sở dữ liệu địa lý để xác định giải pháp BMPs phù hợp với điều kiện 

hiện trạng như địa hình, tính chất mặt phủ, khả năng thấm, địa chất thuỷ văn, dòng 

chảy nước mặt, sông ngòi, chức năng sử dụng đất và sở hữu. Từ đó chủ đầu tư, cơ 

quan quản lý chuyên môn và nhà quy hoạch, thiết kế đô thị có thể xác định giải pháp 

BMPs phù hợp một cách trực quan và tích hợp quản lý nước mưa trong định hướng 

tổ chức không gian, sử dụng đất. Đến năm 2008, Hội đồng nghiên cứu quốc gia Hoa 

Kỳ đã sử dụng thuật ngữ các biện pháp kiểm soát nước mưa (Stormwater control 

measures – SCMs) để làm rõ hơn BMPs. SCMs được phân loại bao gồm các biện 

pháp công trình và phi công trình, được áp dụng thực tế tại các thành phố Hoa Kỳ từ 

2012. Các biện pháp công trình tương tự như BMPs như mái nhà xanh, vườn thu nước 

mưa, bể chứa ngầm tự thấm. Các biện pháp SCMs phi công trình bao gồm việc giảm 

thiểu diện tích không thấm nước trong phát triển không gian đô thị, cung cấp vùng 

đệm xanh dọc theo tất cả các con suối và kênh mương thoát nước, thúc đẩy sự thẩm 

thấu tự nhiên của nước mưa, ngăn ngừa ô nhiễm từ nước mặt chảy tràn.  

Tại Vương quốc Anh, một giải pháp cải thiện hiệu quả khả năng thoát nước 

của đô thị là hệ thống thoát nước đô thị bền vững (Sustainable Urban Drainage 

System – SUDS)  [89]. Trong đó, ý tưởng về phát triển bền vững được tích hợp vào 

quy trình thiết kế hệ thống thoát nước. Điều này có nghĩa là những tác động của hệ 
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thống thoát nước không làm thay đổi lưu lượng tại nguồn, không chuyển nguy cơ từ 

nơi này sang nơi khác. Bên cạnh việc góp phần phát triển đô thị bền vững, hệ thống 

thoát nước có thể được thiết kế để cải thiện không gian đô thị, quản lý rủi ro môi 

trường. Các mục tiêu của SUDS bao gồm kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước 

thoát, tối đa hóa các tiện nghi về không gian và tăng cường đa dạng sinh học. Các 

mục tiêu trên phải được quản lý chung, và mỗi giải pháp đề xuất đều đáp ứng các 

mục tiêu này. Về mặt chính sách, SUDS được đưa vào trong Đạo luật quản lý nước 

và ngập lụt tại Anh năm 2010 [71]. Trong đó hội đồng cấp tỉnh (county) của Anh 

được phân cấp để quản lý rủi ro ngập úng, lồng ghép SUDS trong phát triển không 

gian đô thị mới và cải tạo đô thị. Về tổ chức quản lý, Đạo luật cũng thông qua việc 

thành lập cơ quan phê duyệt về SUDS (SAB) ở cấp tỉnh. SAB có trách nhiệm phê 

duyệt nội dung liên quan đến các hệ thống thoát nước được đề xuất trong quy hoạch 

đô thị (phát triển mới và cải tạo đô thị) nhằm đảm bảo phù hợp với các Tiêu chuẩn 

Quốc gia về Thoát nước Bền vững. Bên cạnh đó, SUDS được Hiệp hội nghiên cứu 

và thông tin ngành công nghiệp xây dựng (CIRIA) của Vương quốc Anh hỗ trợ các 

thành phố xây dựng hướng dẫn áp dụng và Kế hoạch triển khai SUDS tại các vùng 

đại đô thị chính của Anh như London, Liverpool, Manchester  [89]. Ngoài ra Xứ 

Wales, Bắc Ireland và Scotland đều áp dụng SUDS nhưng thông qua các cơ quan 

khác nhau như Chính quyền Hội đồng xứ Wales, Cơ quan quản lý môi trường của 

Bắc Ireland và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scotland  [78]. Về đánh giá hiệu quả của 

SUDS, việc đầu tư 2 tỷ bảng Anh để áp dụng SUDS cho các cơ sở hạ tầng công cộng 

tại ba quận trung tâm của London (Camden, Westminster và Southwark) dự kiến làm 

giảm thiệt hại do lũ lụt gần 1 tỷ bảng Anh và mang lại lợi ích kinh tế - xã hội khác 

khoảng 2,3 tỷ bảng Anh [63]. 

Từ 3 nền tảng về LID, BMP, SUDS và các phương pháp tiếp cận liên quan, 

công tác quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững đã được triển khai tại 

nhiều nơi trên thế giới với phương pháp khác nhau (Bảng 1.1). 
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Bảng 1.1 Tổng hợp các giải pháp quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển 

bền vững đã được triển khai trên thế giới 

Phương 

pháp 

tiếp cận 

Tác giả, cơ quan 

đề xuất 
Quan điểm áp dụng Áp dụng thực tế 

L
ID

 

P
h

á
t 

tr
iể

n
 t

á
c 

đ
ộ

n
g

 

th
ấ

p
 

Barlow & cộng 

sự, (1977) Báo 

cáo về quy hoạch 

sử dụng đất 

Vermont, Hoa Kỳ 

Giảm chi phí thoát nước mưa, khôi 

phục tuần hoàn nước tự nhiên bằng 

giải pháp bố trí quy hoạch khu đất và 

kiểm soát tích hợp. 

Không áp dụng cho lưu vực lớn 

Quận Prince Geogre, Maryland, Hoa 

Kỳ (1990) 

Sổ tay thiết kế LID, Hội đồng vùng 

Auckland, New Zealand (2000) 

Sổ tay LID vùng Toronto, Canada 

(2010) 

Luật hóa tại bang North Carolina, 

2007 

W
S

U
D

/W
S

C
  

T
h

iế
t 

k
ế 

đ
ô

 t
h

ị 
n

h
ạ

y
 

cả
m

 v
ớ

i 
n

ư
ớ

c 

Mouritz (1992) 

Whelans (1994), 

Báo cáo gửi 

chính quyền Tây 

Úc 

Quản lý sự cân bằng của nước; duy trì 

và gia tăng chất lượng nước; khuyến 

khích lưu giữ nước mưa; các giải pháp 

có mối quan hệ với yếu tố nước và 

không gian công cộng 

Ủy ban nước mưa bang Vitoria, Úc 

(1999) 

Sử dụng rộng rãi tại Anh và New 

Zealand 

Ủy ban chung về thoát nước đô thị 

(JCUD) đã thành lập nhóm làm việc 

WSUD (2004) 

IU
W

M
  

Q
u

ả
n

 l
ý
 n

ư
ớ

c 

đ
ô
 t

h
ị 

tổ
n

g
 h

ợ
p

 

Geldof (1995) 

Harremoe’s 

(1997) 

Niemczynowicz 

(1996) 

Xem xét tất cả các thành phần của chu 

trình nước mưa như một hệ thống tích 

hợp 

Xem xét bối cảnh địa phương, hướng 

đến bền vững, cân bằng các nhu cầu 

môi trường, xã hội, kinh tế 

Liên kết chặt chẽ với các thuật ngữ 

LID, WSUD 

Urban Drainage Multilingual 

Glossary (2004) 

S
U

D
S

 

H
T

 t
h

o
á
t 

n
ư

ớ
c 

đ
ô
 t

h
ị 

b
ền

 v
ữ

n
g
 

Jim Conlin 

(1997) 

Khung thoát 

nước bền vững 

(D’Arcy, 1998) 

Chú trọng những công nghệ, kỹ thuật 

thoát nước mưa mô phỏng theo hệ 

thống thoát nước tự nhiên, thường 

gồm một chuỗi các giải pháp liên kết 

với nhau. 

Sổ tay SUDS (CIRIA, 2007) 

Luật Quản lý nước và ngập lụt (Anh, 

2010) 

Bắt buộc ở Scotland từ 2003 

B
M

P
s 

P
h

ư
ơ

n
g

 t
h

ứ
c 

q
u

ả
n

 l
ý
 

h
iệ

u
 q

u
ả
 

Luật nước sạch 

(1972), Hoa Kỳ 

Cơ quan bảo vệ 

môi trường Hoa 

Kỳ, 1979-1983 

Bao gồm những kỹ thuật, quy trình, 

hoạt động hoặc công trình làm giảm 

lượng ô nhiễm trong nước mưa 

Liên kết các giải pháp phi công trình 

và công trình để đạt mục tiêu 

Chương trình thoát nước đô thị quốc 

gia (Hoa Kỳ, 1979) 

Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ 

(NPDES, 2011) 

Các dự án nghiên cứu ở châu Âu 

(Scholes, Thevenot, 2008) 

Cơ sở dữ liệu BMP Hoa Kỳ (2002) 

 

S
C

M
s 

 
C

á
c 

b
iệ

n
 p

h
á
p

 k
iể

m
 

so
á
t 

n
ư

ớ
c 

m
ư

a
 

Hội đồng nghiên 

cứu quốc gia Hoa 

Kỳ (2008) 

Làm rõ hơn nội dung và thay thế thuật 

ngữ BMPs. 

Cụ thể hoá các giải pháp cấu trúc và 

phi cấu trúc để kiểm soát nước mưa. 

Cơ quan quản lý đường cao tốc liên 

bang Hoa Kỳ (2012) 
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Phương 

pháp 

tiếp cận 

Tác giả, cơ quan 

đề xuất 
Quan điểm áp dụng Áp dụng thực tế 

A
T

s/
C

T
s 

C
á

c 
k

ỹ
 t

h
u

ậ
t 

th
a
y

 t
h

ế Những năm 1980 

tại các nước Pháp 

ngữ 

Mô hình thoát nước đô thị với mục 

tiêu làm giảm lưu lượng dòng chảy, 

lưu lượng đỉnh, bù đắp các tác động 

của đô thị hóa bằng cách tối ưu hóa sử 

dụng đất đô thị và hạn chế chi phí đầu 

tư công trình xám 

 

Thành phố Bordeaux, Pháp (1980) 

Thành phố Baptista, Brazil (2005) 

 

Ở Pháp nhìn nhận ATs như giải pháp 

công trình, chủ yếu giảm lũ lụt ở tần 

suất cao (Petrucci, 2012) 

Một số nơi khác xem ATs như một 

triết lý thiết kế đô thị (Alfakih, 1990; 

Azzout, 1995) 

S
C

 

K
iể

m
 s

o
á

t 
tạ

i 
n

g
u

ồ
n

 

Hiệp hội Công 

trình Công cộng 

Hoa Kỳ, 1981 

Cắt giảm lưu lượng đỉnh, giảm thiểu ô 

nhiễm nước mưa tại hoặc gần nguồn 

của công trình. 

• Giải pháp phi công trình: các kỹ 

thuật nhằm thay đổi hành vi của con 

người (phòng ngừa ô nhiễm nước 

mưa). 

• Giải pháp công trình: giải pháp kỹ 

thuật công trình nhằm giảm lưu lượng 

và cải thiện chất lượng nước mưa. 

Nguyên tắc thiết kế thoát nước đô thị 

Ontario và Vancouver, Canada 

(MetroVancodar, 2012; Bộ Tài 

nguyên thiên nhiên Ontario, 1987) 

 

G
I 

H
ạ
 t

ầ
n

g
 x

a
n

h
 EPA, Hoa Kỳ 

(1990) 

 

Hạ tầng xanh là hệ thống hỗ trợ hoạt 

động của đô thị - mạng lưới các thành 

phần môi trường tự nhiên và không 

gian xanh lá (cây xanh, thảm thực vật) 

và xanh dương (mặt nước) cho thành 

phố, cung cấp nhiều lợi ích xã hội, 

kinh tế và môi trường 

Quy định MS4 (EPA, 1990) 

Dữ liệu thiết kế cơ sở hạ tầng xanh 

(Seattle, 2008) 

Hướng dẫn về quy hoạch cơ sở hạ 

tầng xanh (Natural England, 2009) 

Các chiến lược cơ sở hạ tầng xanh tại 

London, Liverpool 

S
Q

ID
s 

T
h

iế
t 

b
ị 

cả
i 

th
iệ

n
 c

h
ấ

t 

lư
ợ

n
g
 n

ư
ớ

c 
m

ư
a
 Hội đồng thành 

phố Brisbane 

(1998) 

Là một công cụ xử lý mưa tại nguồn, 

SQID được thiết kế để sử dụng không 

gian đường phố và khu dân cư, vườn 

và sân trong trở thành các khu vực xử 

lý nước mưa. Phù hợp với các khu vực 

đô thị mật độ cao. 

Được sử dụng chủ yếu trong truyền 

thông hội nghị và hầu như chỉ liên 

quan đến nghiên cứu của Úc.  

Công tác quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững tại khu 

vực Châu Á, Châu Đại dương 

1. Tại khu vực Châu Á và Châu Đại dương, Úc và Trung Quốc và Singapore 

là các quốc gia dẫn đầu trong việc quản lý thoát nước giảm thiểu ngập úng bằng các 

cách tiếp cận bền vững. Thiết kế đô thị nhạy cảm với nước (Water sensitive urban 

design - WSUD) được biết đến rộng rãi tại Úc và các quốc gia Trung Đông. Trong 

những năm 1990, chính phủ Liên bang Úc và các nhà khoa học hợp tác để phát triển 



15 

 

cách tiếp cận quản lý tích hợp trong quản lý nước cấp, chất thải và nước mưa  [64]. 

Điều kiện khô cằn của Úc dẫn đến việc dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, các đô 

thị lớn đối mặt với tình trạng thiếu nước ngày càng tăng. Điều này đã bắt đầu thay 

đổi nhận thức về nước mưa, xem nước mưa là nguồn tài nguyên và thay đổi thực tiễn 

quản lý nước mưa theo hướng tối đa hóa việc tái sử dụng nước mưa, tích hợp xử lý 

nước mưa vào cảnh quan để mang lại nhiều lợi ích về giải trí và không gian công 

cộng. Từ đó giúp các thành phố thích nghi và tăng khả năng chống chịu trước áp lực 

đô thị hoá và biến đổi khí hậu. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc đã áp dụng các 

nguyên tắc WSUD trong quy định liên quan đến quy hoạch, kế hoạch của địa phương 

nhằm phù hợp với Hướng dẫn Quốc gia về Thiết kế Đô thị Nhạy cảm với Nước 

(2009). Queensland hỗ trợ các quy định của mình thông qua Chương trình Đất và 

Nước, một mô hình hợp tác giữa các đối tác công nghiệp, chính phủ và các tổ chức 

nghiên cứu. New South Wales có chính sách chính liên quan đến WSUD trong 

chương trình Chỉ số Xây dựng và Bền vững (BASIX), trong đó yêu cầu tiết kiệm 40% 

nước từ các giải pháp WSUD cho tất cả các khu dân cư mới. Melbourne Water có 

chính sách bù chi phí nước mưa, trong đó các nhà đầu tư phải đóng góp xây dựng các 

công trình thoát nước mưa ở những nơi khác để 'bù đắp' các tác động nước mưa không 

được xử lý trong quá trình phát triển tại khu vực dự án. Có thể thấy WSUD được 

công nhận rộng rãi trên khắp nước Úc, nhưng ưu tiên các mục tiêu và cơ chế chính 

sách khác nhau để đáp ứng với đặc thù của các địa phương. 

2. Tại Châu Á, Trung Quốc tương tự như nước Đức, tháng 12 năm 2013, lãnh 

đạo của Trung Quốc đã chỉ ra rằng các thành phố nên “hoạt động như miếng bọt biển” 

để giữ nước mưa và tận dụng các lực tự nhiên để tích tụ, thẩm thấu và làm sạch nước 

mưa. Để bắt đầu sáng kiến thành phố bọt biển, Bộ Nhà ở và Xây dựng Đô thị - Nông 

thôn (MHURC) đã hướng dẫn 16 thành phố thí điểm mô hình thành phố bọt biển vào 

năm 2015 và thêm 14 thành phố vào năm 2016 [65]. Khái niệm thành phố bọt biển 

đề cập đến một cách thức quản lý đô thị cho phép các thành phố giải quyết tình trạng 

ngập úng đô thị, cải thiện khả năng lưu trữ và xả nước, nâng cao chất lượng nước và 

giảm bớt hiệu ứng đảo nhiệt thông qua sự kết hợp của các giải pháp dựa trên tự nhiên 
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và các giải pháp công trình. Trong tổ chức thực hiện, chính quyền trung ương chịu 

trách nhiệm chính và đóng vai trò thúc đẩy chính quyền địa phương tổ chức xây dựng 

và quản lý thành phố bọt biển. Văn phòng xây dựng thành phố bọt biển được thành 

lập bao gồm các nhân viên từ văn phòng thành phố liên quan hoặc các cơ quan quy 

hoạch đô thị, xây dựng, giao thông, môi trường, tài nguyên nước, v.v. Cơ quan này 

quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến thành phố bọt biển. Đối với quy hoạch chung 

thành phố, khái niệm và mục tiêu của việc xây dựng thành phố bọt biển được tích hợp 

trong tầm nhìn và chiến lược thực hiện. Đối với quy hoạch chi tiết, các nguyên tắc 

chính tập trung vào việc kiểm soát nước mặt, cải thiện môi trường nước, bảo tồn tài 

nguyên nước và phục hồi sinh thái. 

Tại Singapore, cách tiếp cận quản lý thoát nước theo hướng bền vững được 

lồng ghép trong Chương trình “Nước sạch, Đẹp, Năng động: Nước như tài sản môi 

trường” của Trung tâm Các thành phố đáng sống (Centre for Liveable Cities - CLC). 

Kinh nghiệm thực hiện cho thấy hai nguyên tắc quản lý nước trong quy hoạch tổng 

thể và phát triển đô thị là: (1) áp dụng phương pháp quy hoạch tổng thể tích hợp và 

(2) quản trị đô thị một cách linh hoạt  [70]. Trong dự án tiêu biểu của Chương trình 

là Công viên Bishan-Ang Mo Kio, Cơ quan Nước Quốc gia Singapore (PUB) chịu 

trách nhiệm chính, phối hợp với Ban Công viên Quốc gia (NParks) và Ban Nhà ở và 

Phát triển (HDB) để xác định mục tiêu, giải pháp ưu tiên trong dự án một cách hiệu 

quả, thống nhất theo tầm nhìn dài hạn. 

Công tác quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vữngtại khu 

vực Nam Mỹ, Châu Phi 

1. Đối với khu vực Nam Mỹ và Châu Phi, quá trình phát triển đô thị đi sau các 

nước đã phát triển nên công tác quản lý thoát nước cũng rút được bài học và áp dụng 

kinh nghiệm từ các quốc gia tiêu biểu như Anh, Úc với hai cách tiếp cận SUDS và 

WSUD. Tại Colombia, SUDS được áp dụng với thủ đô Bogotá. Đối với hệ thống 

thoát nước đô thị, Sở Quy hoạch phân loại từng tiểu lưu vực thoát nước đô thị thành 

năm cấp độ theo khả năng thu gom và vận chuyển nước mưa. Dữ liệu này được gắn 
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với bản đồ khu vực ngập úng được Viện quản lý rủi ro địa phương (IDIGER) xây 

dựng. Việc phân tích năng lực hoạt động của hệ thống cống được đơn vị quản lý vận 

hành của địa phương thực hiện  và xác định các mức độ rủi ro ngập. Dựa trên cơ sở 

dữ liệu này, Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật môi trường (CIIA, Colombia) đã xây 

dựng “Khung quy hoạch đa tiêu chí để áp dụng hệ thống thoát nước bền vững”. Khung 

quy hoạch này đã phát triển một phương pháp đa ngành cho các khu vực đô thị ở các 

cấp quy mô: (a) toàn thành phố, (b) phân vùng đô thị và (c) khu vực xây dựng  [87]. 

Phương pháp này giúp xác định các tiểu lưu vực thoát nước đô thị ưu tiên, trong đó 

việc thực hiện SUDS có thể mang lại lợi ích lớn hơn và đánh giá sự phù hợp của 

SUDS trong các khu vực công cộng và tư nhân. 

2. Tại Nam Phi, quản lý nước mưa ở các khu vực đô thị của Nam Phi hiện hữu 

chủ yếu tập trung quản lý lưu lượng (dòng chảy) mà chưa chú trọng đến chất lượng 

nước mưa và các vấn đề ô nhiễm do nước mưa. Với việc áp dụng WSUD, các khu 

vực đô thị lớn của Nam Phi như Cape Town, eThekwini, Johannesburg hiện nay đều 

có chiến lược quản lý nước, quy hoạch và thiết kế đô thị gắn với các nguyên tắc của 

WSUD và áp dụng các biện pháp cụ thể của SUDS. WSUD được tích hợp trong Quy 

hoạch Tích hợp, Quy hoạch Phát triển Không gian, Kế hoạch Phát triển Dịch vụ Nước 

và các quy định về cơ chế giám sát và trách nhiệm các bên liên quan . Các biện pháp 

SUDS sau khi triển khai được đăng ký là tài sản của chính quyền địa phương nhằm 

xây dựng kế hoạch vận hành, duy tu bảo dưỡng và đưa vào kế hoạch ngân sách. 

Nhận xét chung: công tác quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền 

vững đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới, đặc biệt tại các nước phát triển đã áp 

dụng các phương pháp này hơn ba thập kỷ. Mặc dù có các cách tiếp cận khác nhau, 

nhưng quan điểm chung của các phương pháp đều có mục tiêu tăng khả năng thấm 

nước tự nhiên và phục hồi vòng tuần hoàn nước tự nhiên của đô thị, kết hợp các biện 

pháp công trình, phi công trình, góp phần phát triển đô thị bền vững hơn. 
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1.1.2 Tổng quan về quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững tại 

Việt Nam 

Tại Việt Nam, quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững chỉ 

mới bước đầu tiếp cận và thí điểm. Trong Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát 

nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 

ban hành năm 2016 đã nêu rõ một số giải pháp quản lý thoát nước có hướng đến phát 

triển bền vững. Chẳng hạn, nước mưa phải được thu gom, xử lý và tái sử dụng để đáp 

ứng nhu cầu sinh hoạt và tiết kiệm tài nguyên nước, giảm thiểu việc khai thác nguồn 

nước ngầm và nước mặt, đảm bảo thoát nước ổn định, hướng tới quản lý thoát nước 

bền vững. Mục tiêu của Định hướng là giảm 50% lũ lụt vào mùa mưa ở các đô thị 

loại II trở lên vào năm 2020. Đến năm 2025, mục tiêu (i) mở rộng phạm vi hệ thống 

thoát nước ở các đô thị lên trên 80%; (ii) 10 - 20% các đô thị sẽ có giải pháp thu gom, 

xử lý và tái sử dụng nước mưa, đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; (iii) 100% các 

khu đô thị không còn có lũ lụt trong mùa mưa; và (iv) vào năm 2050: sẽ không còn 

ngập lụt ở các khu vực thành thị. 

Bên cạnh đó, hai cơ sở pháp lý quan trọng có liên quan là: (1) Nghị định 

80/2014/NĐ-CP (Điều 3, Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung 

là loại hình hoạt động công ích, được Nhà nước quan tâm, ưu tiên và khuyến khích 

đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước và xử lý nước thải, bảo đảm phát triển bền 

vững) và (2) QCVN 01:2021/BXD (Mục 2.8.2, Quy hoạch hệ thống thoát nước mặt 

phải: đảm bảo diện tích, thể tích hệ thống hồ điều hòa để điều tiết nước mặt; khai thác 

các khu vực trũng, thấp để lưu trữ tạm thời nước mưa; tăng diện tích mặt phủ thấm 

hút nước cho các công trình giao thông, sân bãi, hạ tầng kỹ thuật và các khu vực công 

cộng khác. Các khu vực đô thị hiện hữu phải giữ lại, cải tạo và nâng cấp các hồ, sông, 

kênh rạch hiện có để đảm bảo thể tích lưu trữ và điều hòa nước mặt; quy hoạch hệ 

thống thoát nước mặt khu vực phát triển mới không được làm ảnh hưởng đến khả 

năng thoát nước mặt của các khu vực hiện hữu).  

Về quy hoạch, quy hoạch thoát nước mưa được chia thành các lưu vực thoát 

nước đảm bảo thoát nước mưa nhanh và triệt để. Cải tạo, xây dựng mới các hồ điều 
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hòa, trạm bơm tiêu, trục tiêu chính trong đô thị. Điển hình, tại lưu vực sông Nhuệ, 

sông Đáy, để giảm thiểu sự ảnh hưởng của lũ lụt đến hệ thống thoát nước, ngày 

03/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định 681/QĐ-TTg, cụ thể một 

số định hướng thoát nước có gắn với yếu tố bền vững như sau: 

• Đối với các đô thị trung du, miền núi thuộc các tỉnh: Hòa Bình, Hà Nam, 

Ninh Bình có độ dốc địa hình thoát tự chảy tốt, tận dụng hệ thống hồ hiện có, xây 

dựng thêm hồ đa chức năng để tích nước và điều tiết nước mưa.  

• Đối với các đô thị đồng bằng thuộc các tỉnh: Hà Nội, Hà Nam ở thượng lưu 

và trung lưu sông Nhuệ, sông Đáy tăng cường tối đa sử dụng hệ thống hồ điều hòa 

để tiếp nhận, điều tiết nước mưa, tổ chức thoát nước mưa theo nguyên tắc lấy kênh, 

hồ là tuyến thoát nước chính kết hợp cùng với giải pháp bơm thoát nước cưỡng bức 

hợp lý.  

• Đối với các đô thị ở hạ lưu sông Đáy thuộc tỉnh Ninh Bình, Nam Định, chịu 

ảnh hưởng của thủy triều: Vấn đề tiêu thoát nước mưa được tính toán trên cơ sở dao 

động mức triều. Xây dựng mới hồ điều hòa đầu mối và cống ngăn triều để thoát nước 

mưa, giảm công suất trạm bơm.  

Bên cạnh các định hướng chung, một số chương trình, dự án được sự hỗ trợ 

của các tổ chức quốc tế, trung tâm nghiên cứu liên quan đến thoát nước bền vững đã 

được triển khai cụ thể tại các địa phương như sau: 

1. Hà Nội: Tại thủ đô Hà Nội, các vấn đề về thoát nước đô thị hướng đến phát 

triển bền vững được lồng ghép đưa vào trong Quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 725/QĐ-TTg ngày 

10/05/2013). Quy hoạch thoát nước Hà Nội xem xét đến các ảnh hưởng của BĐKH, 

hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững, trên cơ sở xây dựng đồng bộ hệ thống thoát 

nước mưa và nước thải từ thu gom chuyển tải đến xử lý cho từng lưu vực đô thị, phù 

hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. Hà Nội đặc biệt quan tâm giải pháp phi 

công trình như nâng cao nhận thức, xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó, thích nghi 

BĐKH. Thực hiện giải pháp này, UBND thành phố ban hành đã ban hành Quyết định 
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số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 quy định về quản lý hoạt động thoát nước 

và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội, đây là cơ sở để các doanh nghiệp, 

cơ quan, người dân triển khai các hoạt động liên quan tới thoát nước và xử lý nước 

thải và cũng là căn cứ để các cơ quan nhà nước quản lý lĩnh vực này.  

2. Thành phố Hải Phòng: Hải Phòng là thành phố ven biển nằm ở phía Đông 

Bắc của Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD 

công bố ngày 5/7/2007, Hải Phòng là 1 trong 10 thành phố trên thế giới bị đe dọa 

nhiều nhất bởi BĐKH trong vòng 70 năm tới. Với sự hỗ trợ của Bộ Môi trường Nhật 

Bản và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), thành phố Hải Phòng và thành phố 

Kitakyushu đã cùng hợp tác nghiên cứu “Quy hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh thành 

phố Hải Phòng”. Nghiên cứu đã hoàn thành tháng 5/2015, chia thành 07 lĩnh vực thực 

hiện bao gồm Rác thải, Năng lượng, Giao thông, Đảo Cát Bà, Cấp thoát nước và thoát 

nước mưa, Bảo vệ môi trường, Tăng trưởng xanh. Trong lĩnh vực thoát nước mưa, cụ 

thể bao gồm: 1: chủ động ứng phó với tác động của BĐKH và NBD; củng cố đê sông, 

đê biển, chống xâm nhập mặn, bảo vệ vùng ven biển; bảo đảm sản xuất nông nghiệp 

và bảo vệ tài nguyên nước (29 dự án, nhiệm vụ); tăng cường công tác chống ngập, 

lụt, sạt lở cho một số tuyến quốc lộ, đường sắt trọng yếu, cảng biển: tiến hành các 

giải pháp hiệu quả chống ngập cho khu dân cư, khu đô thị lớn, khu công nghiệp, khu 

cảng biển, khu neo đậu tầu thuyền; xây dựng các khu chứa nước, các công trình ngăn 

lũ, ngăn mặn, thoát lũ, phát triển các vùng đệm, vùng xanh; tăng cường công tác duy 

tu, nạo vét hệ thống thoát nước; xây dựng 11 nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 2021-2030 

(trong đó có: quy hoạch đô thị và sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu 

tái định cư ven biển và hải đảo trên cơ sở kịch bản NBD; thực hiện quản lý tổng hợp 

dải ven bờ; chống ngập cho các thành phố lớn ven biển; xây dựng các cơ sở hạ tầng 

đô thị chống chịu với tác động của BĐKH. 

3. Tại khu vực ĐBSCL, dự án Quy Hoạch Phát Triển Bền Vững Hệ Thống và 

Môi Trường Nước nhằm Thích Nghi với Biến Đổi Khí Hậu – Thí Điểm Nghiên Cứu 

cho Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam do Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa 

học Khối thịnh vượng chung (CSIRO) chủ trì thực hiện năm 2012. Dự án đã ứng 
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dụng phương pháp tiên tiến “Quản lý tích hợp hệ thống nước đô thị” (IUWM) để cải 

thiện hệ thống dịch vụ và môi trường nước, qua đó tăng cường khả năng thích nghi 

với biến đổi khí hậu của thành phố. Kết quả chính mà dự án đạt được là xác định tập 

hợp các phương án thích ứng chiến lược cho sự phát triển bền vững của hệ thống và 

môi trường nước của thành phố trong điều kiện khí hậu thay đổi; và phân tích tính 

khả thi của các lợi ích liên quan đến việc thực hiện các chiến lược này. Với kết quả 

đạt được, dự án đã góp phần quan trọng về phương pháp từ mô hình Quản lý tích hợp 

hệ thống nước đô thị [84].  

4. Chương trình thoát nước và chống ngập úng đô thị duyên hải Việt Nam 

nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và 

Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) đã hỗ trợ triển khai (Chương trình FPP). 

Phương pháp tiếp cận của GIZ là tách nước mưa tăng thêm dưới tác động của biến 

đổi khí hậu ra khỏi hệ thống thoát nước hiện có và thoát lượng nước mưa này trong 

một hệ thống được quy hoạch chung để xử lý nước mưa tại nguồn phát sinh. Ngoài 

ra, chương trình đã xây dựng quy trình thực tế lồng ghép biến đối khí hậu trong quy 

hoạch thoát nước tại các tỉnh và đề xuất một số khuyến nghị đối với Bộ Xây dựng 

nhằm đổi mới lập quy hoạch thoát nước và lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến 

đổi khí hậu. Trong đó, SUDS được xem là giải pháp quan trọng để ứng phó với biến 

đổi khí hậu và được áp dụng thí điểm tại TP. Cà Mau, Long Xuyên và Rạch Giá [27]. 

Tuy nhiên, các giải pháp kỹ thuật chưa được hướng dẫn đầy đủ và cần có những 

nghiên cứu bổ sung về thể chế cũng như quản lý vận hành để triển khai mô hình thoát 

nước bền vững phù hợp với bối cảnh vùng ĐBSCL. 

Nhận xét chung: mặc dù định hướng phát triển bền vững trong quản lý thoát 

nước đô thị được đề cập nhiều, nhưng các giải pháp triển khai tại đô thị tỉnh lỵ ĐBSCL 

nói riêng và các đô thị Việt Nam nói chung chủ yếu vẫn là các giải pháp công trình, 

kiểm soát ngập lũ. Các biện pháp kiểm soát tại nguồn vẫn còn hạn chế và chỉ áp dụng 

thí điểm quy mô nhỏ. Các mô hình thoát nước theo hướng bền vững chưa được quy 

định cụ thể trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và quy định quản lý 

thoát nước hiện hành. 
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1.2 Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tỉnh lỵ Đồng bằng sông Cửu Long 

1.2.1 Giới thiệu chung về Đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị tỉnh lỵ  

1.2.1.1 Giới thiệu chung về Đồng bằng sông Cửu Long và ảnh hưởng của điều kiện 

tự nhiên đến thoát nước trên địa bàn 

Vùng ĐBSCL là vùng cực nam của Việt Nam, còn được gọi là Vùng đồng 

bằng sông Mekong, với 13 tỉnh, thành phố là: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến 

Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên 

Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2020, ĐBSCL 

có tổng diện tích là 40.816,4 km² và dân số toàn vùng là 17.318.600 người  [46]. Về 

vị trí địa lý, ĐBSCL nằm liền kề vùng Đông Nam Bộ, phía Bắc giáp Campuchia, phía 

Tây Nam là vịnh Thái Lan, phía Đông Nam là Biển Đông (Hình 1.1). 

 
Hình 1.1 Vị trí vùng ĐBSCL (Nguồn: VCCI) 

Về điều kiện tự nhiên, ĐBSCL nằm trên địa hình tương đối bằng phẳng, mạng 

lưới sông ngòi, kênh rạch phân bố rất dày đặc thuận lợi cho giao thông thuỷ. Nền đất 

yếu và có nơi bị ngập lũ hàng năm, ảnh hưởng đến sản xuất, xây dựng và đời sống. 

Ảnh hưởng thủy triều từ vùng Biển tây -Vịnh Thái Lan và Biển Đông tác động ngược 

vào 100 km đẩy lên thượng nguồn theo các nhánh của sông Mekong làm cho việc 

tưới tiêu và giao thông thủy trở nên phức tạp. Theo Viện thuỷ lợi miền Nam, hệ thống 

quản lý nước rộng lớn và phức tạp của vùng bao gồm 7.000 km kênh chính, 4.000 

km kênh thứ cấp tại các khu vực ruộng đồng, hơn 20.000 km đê ngừa lũ sớm, cùng 

với hệ thống đê kè chống xâm nhậo mặn, các trạm bơm và cửa cống, van. Mật độ 

kênh rạch 20-30m/ha, diện tích kênh rạch chiếm khoảng 9% diện tích toàn vùng [23]. 
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Hình 1.2 Mạng lưới kênh rạch, sông ngòi của vùng ĐBSCL [23] 

Về địa hình, cao độ trung bình xấp xỉ 0,8m trên mực nước biển trung bình, khu 

vực biên giới giáp Campuchia cao độ mặt đất khoảng 1,5 m trên mực nước biển trung 

bình. Một số khác biệt cục bộ về mặt địa hình cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến các 

điều kiện tiêu thoát nước. Vào thời kỳ lũ lớn, một số nơi bị ngập sâu có chỗ đến 4,5m. 

Tác động qua lại giữa bồi tích của sông và biển đã hình thành nên một dải đất hơi cao 

ở ven biển, ở đây mức độ ngập lũ ít hơn. Hiện tượng xói mòn đang xảy ra dọc theo 

bờ biển Đông, trong khi đó quá trình bồi tích đang tiếp tục mở rộng thêm Bán đảo Cà 

Mau về phía Nam và phía Tây [13]. 

Lượng mưa trung bình năm biến động theo không gian và thời gian tạo nên 2 

mùa tương phản là mùa mưa và mùa khô. Lượng mưa bình quân cả vùng đạt 1.520-

1.580 mm, nhưng phân bố không đều [22]. Mưa theo mùa đã và đang gây ra những 

trở ngại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp và đời sống cư dân: mùa mưa thường đi 

kèm với ngập lũ cho khoảng 50% diện tích toàn đồng bằng, mùa khô thường đi kèm 

với việc thiếu nước tưới, gây khó khăn cho sản xuất, nhất là khu vực bị ảnh hưởng 

của mặn, phèn và tất cả những điều đó làm tăng thêm tính thời vụ cũng như nhu cầu 

dùng nước không đều giữa các mùa sản xuất nông nghiệp.  
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Về thủy văn, hệ thống sông và kênh rạch dày đặc ở ĐBSCL đã tạo nên sự ảnh 

hưởng mạnh mẽ của dòng chảy sông Mekong và thủy triều vào sâu nội đồng. Hệ 

thống kênh đào hiện đã nối thông sông Tiền với sông Vàm Cỏ, nối thông các vùng 

nằm sâu trong nội đồng ra sông chính, nối sông Tiền sang sông Hậu và sông Hậu ra 

biển Tây, ra sông Cái Lớn và các sông ở phía Nam như Mỹ Tranh, Gành Hào, Ông 

Đốc [23]. Sự xuất hiện của hệ thống các kênh đào làm cho các sông thiên nhiên mất 

tính độc lập, ảnh hưởng đến dòng chảy sông Mekong, thủy triều vào sâu trong nội 

đồng hơn và dòng chảy nội đồng trở lên phức tạp hơn. Theo Royal Haskoning, thông 

qua quá trình xây dựng cải tạo, lưu vực sông Mekong được chia thành 5 vùng khác 

nhau, dựa trên đặc trưng sinh thái, hành chính, cảnh quan: vùng Đồng Tháp Mười, 

vùng Tứ Giác Long Xuyên, vùng Tây Sông Hậu, vùng Bán Đảo Cà Mau và vùng Hạ 

Châu Thổ. Tổng diện tích lưu vực sông Mekong là 40604 km² [13].  

Về kinh tế xã hội, do chiếm 13% diện tích và 20% dân số so với cả nước, 

ĐBSCL là một trong những khu vực đông dân của Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ đô thị 

hóa còn rất thấp. Năm 2020, chỉ có 25,9% dân số sống ở khu vực thành thị so sánh 

với 35% trên cả nước, còn lại khoảng 74,1% dân số sống ở khu vực nông thôn. Xét 

về phương diện thu nhập, vùng vẫn còn thấp hơn cả nước khi thu nhập bình quân đầu 

người với mức 46,6 triệu đồng năm 2019 (cả nước là 53,2 triệu đồng) [46]. Theo Báo 

cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL 2020 [21], tốc độ phát triển của vùng đã chậm lại 

một cách đáng kể, vai trò kinh tế của vùng đang giảm dần so với các vùng khác trong 

cả nước, đóng góp của ĐBSCL vào GDP trong ba thập kỷ qua giảm mạnh (Hình 1.3). 

 
Hình 1.3 Tỷ trọng GPD của ĐBSCL so với TP.HCM và cả nước từ 1990 đến 2019 [21] 
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1.2.1.2 Khái quát về các đô thị tỉnh lỵ vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Theo Cục Phát triển đô thị, đến tháng 12 năm 2020, ĐBSCL có 174 đô thị 

trong đó: 1 đô thị loại I trực thuộc trung ương (Cần Thơ), 2 đô thị loại I trực thuộc 

tỉnh Mỹ Tho (Tiền Giang) và Long Xuyên (An Giang), 12 đô thị loại II, 9 đô thị loại 

III, 23 đô thị loại IV và 127 đô thị loại V  [33]. Đến tháng 4 năm 2022, ĐBSCL có 

12 đô thị tỉnh lỵ bao gồm: Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cao Lãnh, Long Xuyên, Mỹ 

Tho, Rạch Giá, Sóc Trăng, Tân An, Trà Vinh, Vị Thanh, Vĩnh Long. Trong đó có 2 

đô thị loại I (Mỹ Tho, Long Xuyên), 11 đô thị loại II. 

 
Hình 1.4 Vị trí và phân loại các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL [13] 

Trong quy hoạch, các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL đều giữ vai trò là đô thị hạt 

nhân của tỉnh, là động lực phát triển kinh tế, xã hội trong vùng tỉnh. Đồng thời, các 

đô thị này được định hướng phát triển thành mạng lưới đô thị gắn với phát triển các 

khu công nghiệp, các trung tâm thương mại, dịch vụ; tạo mạng lưới liên kết chặt chẽ 

trong vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, theo đánh giá của Royal Haskoning  [13], phần lớn 

các đô thị tỉnh lỵ của vùng ĐBSCL đều là loại đô thị chỉnh trang mở rộng, hay nâng 
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cấp từ một thị trấn cũ. Tỷ lệ đô thị hóa và tốc độ đô thị hóa của các đô thị vẫn thấp 

hơn nhiều so với các đô thị tỉnh lỵ trên cả nước. Nhiều đô thị chưa tạo ra sự đột phá 

cho nền kinh tế địa phương một cách rõ nét. Nguyên nhân do các đô thị chưa được 

đầu tư đúng mức hoặc đưa ra mục tiêu công năng chưa phù hợp, chưa nâng tầm vị trí 

kinh tế của đô thị để trở thành đòn bẩy thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

vùng. Một yếu tố quan trọng khác đó là điều kiện giao thông chưa tiện lợi, đầu tư 

chưa đủ tầm, công năng của một đô thị bị hạn chế. 

Với mạng lưới kênh rạch dày đặc và đặc điểm định cư “Nhất cận thị, nhị cận 

giang, tam cận lộ”, hệ thống đô thị phân bố theo mô hình phân tán, cấu trúc dân cư 

nông nghiệp trải đều và hầu hết gắn liền với sông, kênh, rạch. Hệ thống các đô thị - 

trung tâm ba cấp phân bố đều theo kiểu tầng bậc với 1 thành phố là trung tâm cấp 

vùng, quốc gia; 12 thành phố trung tâm tỉnh lỵ và bố trí cách đều nhau từ 60 – 80km; 

17 thành phố, thị xã là trung tâm cấp khu vực và còn lại là trung tâm cấp huyện và 

cụm xã. Nhìn chung hệ thống đô thị hiện hữu về cơ bản đảm bảo chức năng cung cấp 

dịch vụ hành chính cơ bản của địa phương.  

 Trong các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL, Mỹ Tho và Tân An là hai thành phố 

nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nhiều tiềm năng phát triển đồng bộ 

về các lĩnh vực kinh tế. Tân An là thành phố có vị trí cửa ngõ kinh tế của TP. HCM 

với các tỉnh ĐBSCL. Mỹ Tho là đô thị có lịch sử phát triển lâu đời nhất trong vùng 

và đóng vai trò đầu mối giao thông vận tải nội vùng và quốc tế của vùng ĐBSCL 

cũng như cả nước. Ở vùng đô thị trung tâm, Long Xuyên là đô thị tỉnh lỵ lớn nhất cả 

về phân loại và quy mô dân số. Trong tiểu vùng còn có 3 đô thị tỉnh lỵ là Cao Lãnh, 

Vĩnh Long và Vị Thanh. Vùng đô thị Tây Nam bao gồm Rạch Giá và Cà Mau, Bạc 

Liêu. Rạch Giá là thành phố tỉnh lỵ trực thuộc tỉnh Kiên Giang, là một trong 4 đô thị 

trọng điểm của ĐBSCL. Gần kề đó là thành phố Cà Mau, là thành phố cực nam của 

đất nước, là cứ điểm quốc phòng, an ninh quan trọng vùng bán đảo Cà Mau. Đối với 

phía Đông của tiểu vùng ven biển, các đô thị tỉnh lỵ bao gồm Sóc Trăng, Trà Vinh.  
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Bảng 1.2 Tổng hợp các đặc điểm chung của đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

STT Tên đô thị Trực thuộc Phân vùng * Loại đô 

thị 

Dân số 

** 

(người) 

Diện 

tích 

(km²) 

Mật độ dân 

số 

(người/km²) 

1 Mỹ Tho Tiền Giang Khu vực 2 Loại I 228.109 81,54 2.798 

2 Tân An Long An Khu vực 2 Loại II 145.120 81,94 1.771 

3 Bến Tre Bến Tre Khu vực 4 Loại II 124.499 71,10 1.751 

4 Long Xuyên An Giang Khu vực 1 Loại I 272.365 114,96 2.369 

5 Vĩnh Long Vĩnh Long Khu vực 3 Loại II 137.870 47,82 2.883 

6 Cao Lãnh Đồng Tháp Khu vực 1 Loại II 164.835 107,00 1.541 

7 Vị Thanh Hậu Giang Khu vực 3 Loại II 73.322 118,67 618 

8 Sóc Trăng Sóc Trăng Khu vực 4 Loại II 137.305 76,15 1.803 

9 Trà Vinh Trà Vinh Khu vực 4 Loại II 112.584 68,03 1.655 

10 Rạch Giá Kiên Giang Khu vực 4 Loại II 227.527 105 2.167 

11 Cà Mau Cà Mau Khu vực 4 Loại II 226.372 249,29 908 

12 Bạc Liêu Bạc Liêu Khu vực 4 Loại II 156.284 213,80 731 

(*:QĐ 287/QĐ-Ttg; **: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019) 

1.2.2 Hiện trạng hệ thống thoát nước đô thị tỉnh lỵ vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long  

1.2.2.1 Hiện trạng hệ thống thoát nước đô thị tỉnh lỵ  

Hệ thống thoát nước của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBCSL hầu hết là hệ thống 

thoát nước chung, gắn với mạng lưới sông rạch. Trong đó, mạng lưới sông rạch có 

vai trò lớn trong thoát nước mặt, nhưng chịu nhiều nguy cơ về ô nhiễm và bị lấn 

chiếm, san lấp. Về hệ thống công trình thoát nước, theo đánh giá của UN-Habitat  

[36], hệ thống công trình thoát nước hiện hữu của các đô thị trong vùng nhìn chung 

chưa đảm bảo cho việc thoát nước mặt. Các tuyến thoát nước chủ yếu tập trung tại 

các khu trung tâm của đô thị, được xây dựng đã nhiều năm, nhiều thời kỳ khác nhau 

nên thường có hiện tượng chắp vá thiếu đồng bộ và bị xuống cấp nhiều, do đó vẫn 

còn hiện tượng gây úng ngập cục bộ khi trời mưa. Các khu vực đô thị mới phát triển 

tuy đã chú trọng đến việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa nhưng vẫn còn chưa đạt 

được hiệu quả cao do xây dựng manh mún, thiếu đồng bộ giữa phát triển mạng lưới 

thoát nước so với phát triển đô thị (Hình 1.5). 
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Hình 1.5 Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần trong thực trạng hệ thống 

thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

Về hệ thống sông rạch, theo đánh giá của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam  

[22], đặc điểm địa hình chung của các đô thị thuộc ĐBSCL là bằng phẳng, cao độ 

trung bình thấp so với mực nước của các sông rạch, vì vậy khó khăn cho việc thoát 

nước. Tuy nhiên, mật độ kênh rạch dày đặc (trung bình 0,74km/km2) là một yếu tố 

thuận lợi để thoát nước mặt của các đô thị vùng ĐBSCL. Trong quá trình đô thị hoá, 

các sông rạch bị lấn chiếm, san lấp nhiều nên tỷ lệ mặt nước trong các đô thị vùng 

ĐBSCL hiện nay không cao, thiếu các không gian trữ nước mưa trên quy mô đô thị. 

Các đô thị lâu đời có hệ thống thoát nước đã xuống cấp tiêu biểu gồm có Mỹ 

Tho và Vĩnh Long, Cà Mau và Rạch Giá. Mặc dù sông, kênh, rạch vẫn giữ vai trò 

thoát nước chính của các đô thị, nhưng do nhiều công trình thoát nước quá lâu chưa 

được nâng cấp và chưa được xây dựng đồng bộ nên khi mưa to kết hợp với triều 

cường dâng cao, nhiều tuyến đường nội ô bị ngập úng. Bên cạnh đó, hiện nay các khu 

chứa nước tự nhiện này đang bị lấn chiếm và bị lấp để cho mục đích khác, làm giảm 

khả năng điều hòa khi có mưa. Về đặc điểm mạng lưới, hiện tại trong vùng chỉ có 

5/12 đô thị có hệ thống thoát nước hỗn hợp, và chỉ có 4/12 đô thị có nhà máy xử lý 
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nước thải cho một phần của đô thị là Long Xuyên, Cao Lãnh, Sóc Trăng và Trà Vinh. 

Theo đánh giá của các địa phương, hoạt động thu gom xử lý nước thải được kết hợp 

với cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đã từng bước làm giảm ngập lụt, ngập 

úng sau cơn mưa, phục vụ tốt cho đời sống người dân khu vực đô thị, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường. Thực trạng hệ thống thoát nước của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

được tác giả tổng hợp, trình bày trong Bảng 1.3. Đánh giá chi tiết hệ thống thoát nước 

và công tác quản lý thoát nước của mỗi đô thị được trình bày trong Phụ lục 1. 

Bảng 1.3 Thống kê một số dữ liệu cơ bản của hệ thống công trình thoát nước và 

XLTN tại các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL (Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo quy 

hoạch chung xây dựng đô thị) 

Tên đô thị 

Diện 

tích 

(km²) 

Đặc 

điểm 

HTTN 

Chiều 

dài 

cống, 

rãnh 

(km) 

Mật độ 

cống 

rãnh 

(km/km2) 

Mật độ 

sông 

rạch 

(km/km2) 

Công 

suất 

XLNT 

(m3/nđ) 

Tỷ lệ 

diện 

tích 

mặt 

nước 

(%) 

Cao độ 

trung 

bình 

Cốt 

khống 

chế 

(QHC) 

Mỹ Tho 81.54 Chung 90.1 1.11 0.72 - 15.43 1.6-1.8 1.76 

Tân An 81.94 Chung 73.1 0.89 0.34 - - 1.0-1.6 - 

Long Xuyên 114.96 Hỗn hợp 104.2 0.91 0.61 30000 12.83 1.0-2.5 3.00 

Vĩnh Long 47.82 Chung 37.1 0.78 1.15 - 15.14 1.0-1.5 2.45 

Cao Lãnh 107.00 Hỗn hợp 54.0 0.50 0.23 10000 17.74 0.8-1.5 - 

Vị Thanh 118.67 Chung 39.0 0.33 0.78 - 5.14 1.2-1.5 1.30 

Rạch Giá 105.00 Chung 122.3 1.16 1.09 - 3.69 1.1-2.0 1.50 

Cà Mau 249.29 Chung 118.0 0.47 0.97 - 5.11 0.5-1.8 1.51 

Bạc Liêu 213.80 Chung 46.9 0.22 0.72 - 12.19 0.8-1.2 2.20 

Sóc Trăng 76.15 Hỗn hợp 72.7 0.95 0.97 13180 1.50 1.2-1.3 1.80 

Trà Vinh 68.03 Hỗn hợp 84.8 1.25 0.42 18000 21.40 1.2-2.0 2.40 

Bến Tre 71.10 Hỗn hợp 66.2 0.93 0.67 - 10.70 0.9-1.6 2.25 

Tổng cộng 1335.3  908.5 0.68 0.74 71180 9.41  2.02 

1.2.2.2 Thoát nước hướng đến phát triển bền vững tại đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

Trong khuôn khổ Chương trình Chống ngập và thoát nước đô thị thích ứng với 

biến đổi khí hậu (FPP) là một chương trình hợp tác kỹ thuật do Bộ Xây dựng và GIZ 

thực hiện, Long Xuyên, Rạch Giá và Cà Mau là các đô thị tỉnh lỵ áp dụng thí điểm 
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mô hình thoát nước theo hướng bền vững trong giai đoạn 2017-2020 (Bảng 1.4). Theo 

kết quả phân tích chi phí lợi ích, bước đầu cho thấy các dự án mang lại hiệu quả, đặc 

biệt là các lợi ích cộng đồng trong công tác quản lý nước mặt như tăng tiện nghi 

không gian, góp phần thu giữ carbon, tăng cơ hội giáo dục và đầu tư hạ tầng thay thế, 

giảm nguy cơ ngập úng và cải thiện sức khoẻ cộng đồng. 

Bảng 1.4 Phân tích các mô hình thí điểm thoát nước theo hướng bền vững tại ĐBSCL 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ Báo cáo dự án FPP) 

 An Giang Cà Mau Kiên Giang 

Địa điểm dự 

án 

Khu công viên dân cư Nam 

Rạch Trà Ôn, Phường Bình 

Khánh, TP. Long Xuyên 

Hoa viên tại ngã giao Hùng 

Vương – Phan Ngọc Hiển, 

TP. Cà Mau 

Một phần của hè phố trục 

đường Lạc Hồng và Lâm 

Quang Ky, Phường Vĩnh Lạc, 

TP. Rạch Giá 

Chức năng sử 

dụng đất 

Công viên cây xanh Tiểu đảo nút giao thông Hè phố 

Đặc điểm 

hiện trạng 

Khu vực thường xuyên ngập 

khi có triều cường và mưa 

lớn, tình trạng ngập kéo dài 

trên 3h 

Phần làn đường giao thông 

bị ngập úng kéo dài khi mưa 

vừa hoặc mưa lớn 

Phần làn đường giao thông bị 

ngập úng kéo dài khi mưa vừa 

hoặc mưa lớn 

Nguyên nhân 

ngập úng 

Địa hình thấp trũng 

Hệ thống cống bị tắc nghẽn 

và thoát chậm, xa cửa xả 

Tỷ lệ bề mặt thấm nước thấp 

Khu vực nút giao được thiết 

kế là điểm tụ thủy, nhưng hệ 

thống cống thoát nước 

đường kính nhỏ nên không 

thoát kịp  

Lưu vực thu nước lớn 

Khu vực dự án nằm giữa hai 

trục đường mới nâng cấp cải 

tạo nên thấp trũng, cống 

không tự chảy được. 

Tỷ lệ bề mặt thấm nước thấp 

Vai trò của 

địa điểm 

Là không gian cộng đồng 

của các dân cư xung quanh 

Là hoa viên tạo cảnh quan và 

là điểm dừng chân của người 

đi bộ 

Là hè phố trước khu vực tỉnh 

đội, có diện tích lớn, lưu lượng 

người đi bộ cao 

Quy mô 4300m2 1036m2 4557 m2 

Kinh phí (đ) 3.093.561.000 1.520.863.000 2.839.244.000 

1.2.2.3 Thực trạng về công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị 

Theo khảo sát thu thập của tác giả trong Bảng 1.5, các đơn vị quản lý vận hành 

hệ thống thoát nước của đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL trước đây là đơn vị sự nghiệp có 

thu hoạt động dịch vụ công ích bao gồm cấp thoát nước, vệ sinh môi trường và công 

trình đô thị. Nhưng theo thời gian các đơn vị này chuyển đổi hình thức doanh nghiệp 

trách nhiệm hữu hạn, vốn sở hữu được cổ phần hóa từ 50% trở lên. Do các đơn vị này 

hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nên bộ máy thường tinh gọn đảm bảo hiệu quả. 

Tuy nhiên, các đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước chưa thực sự duy trì kinh 

tế nếu chỉ tập trung dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. 
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Bảng 1.5 Tổng hợp khảo sát về công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước 

của đô thị tỉnh lỵ ĐBSCL (Nguồn: tác giả tổng hợp từ thông tin các website đơn vị quản 

lý vận hành) 

Tên đô thị 
Đơn vị quản lý vận 

hành 

Nguồn kinh phí vận hành 

HTTN 

Các nhiệm vụ quản lý 

vận hành được giao 

Mỹ Tho 

Công Ty Công Trình Đô 

Thị Mỹ Tho 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP. Mỹ Tho 

Duy tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa mạng lưới cống, 

rãnh thoát nước đô thị 

Tân An 

Công Ty Cổ Phần Cấp 

Thoát Nước Long An 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP. Tân An 

Duy tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa mạng lưới cống, 

rãnh thoát nước đô thị 

Long Xuyên 

Công ty Cổ phần Điện 

nước An Giang 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP. Long Xuyên, nguồn 

thu từ giá dịch vụ thoát nước 

Quản lý, vận hành, duy 

tu, bảo dưỡng theo hình 

thức hợp đồng trọn gói 

Vĩnh Long 
Công Ty CP Công Trình 

Công Cộng Vĩnh Long 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP. Vĩnh Long 

Quản lý, vận hành, duy 

tu, bảo dưỡng  

Cao Lãnh 

Công Ty Cổ phần Cấp 

nước & Môi trường Đô 

thị Đồng Tháp 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP. Cao Lãnh, nguồn 

thu từ giá dịch vụ thoát nước 

Xây dựng, khai thác, duy 

tu, bảo dưỡng hệ thống 

thoát nước 

Vị Thanh 

Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước - Công trình 

đô thị Hậu Giang 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP. Vị Thanh 

Duy tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa mạng lưới cống, 

rãnh thoát nước đô thị 

Rạch Giá 

Công ty TNHH MTV 

Cấp thoát nước Kiên 

Giang 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP. Rạch Giá, nguồn 

thu từ giá dịch vụ thoát nước 

Quản lý, vận hành, duy 

tu, bảo dưỡng theo hình 

thức hợp đồng trọn gói 

Cà Mau 

Công Ty TNHH MTV 

Môi Trường Đô Thị Cà 

Mau 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP. Cà Mau 

Xây dựng, khai thác, duy 

tu, bảo dưỡng hệ thống 

thoát nước 

Bạc Liêu 

Trung tâm Dịch vụ Đô 

thị tỉnh Bạc Liêu 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP. Bạc Liêu 

Xây dựng, khai thác, duy 

tu, bảo dưỡng hệ thống 

thoát nước 

Sóc Trăng 

Công ty Cổ phần Cấp 

nước Sóc Trăng 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP. Sóc Trăng, nguồn 

thu từ giá dịch vụ thoát nước 

Quản lý, vận hành, duy 

tu, bảo dưỡng theo hình 

thức hợp đồng trọn gói 

Trà Vinh 

Công ty Cổ Phần Cấp 

thoát nước Trà Vinh 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP. Trà Vinh, nguồn 

thu từ giá dịch vụ thoát nước 

Quản lý, vận hành, duy 

tu, bảo dưỡng theo hình 

thức hợp đồng trọn gói 

Bến Tre 

Công ty TNHH MTV 

Cấp thoát nước Bến Tre 

Ngân sách hàng năm của 

UBND TP Bến Tre 

Xây dựng, khai thác, duy 

tu, bảo dưỡng hệ thống 

thoát nước 

Theo đánh giá của TS. Tim McGrath [45], về mặt quản lý bảo dưỡng vận hành, 

hệ thống thoát nước đô thị được đầu tư qua nhiều thời kỳ khác nhau nên thiếu đồng 

bộ, nhiều công trình đã xuống cấp, khả năng tiêu thoát kém, gây ô nhiễm môi trường. 

Theo báo cáo của Chương trình Thoát nước và chống ngập đô thị ĐBSCL ứng phó 

với biến đổi khí hậu [28], kinh phí cho vận hành và bảo trì hạ tầng thoát nước đô thị 
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đều từ nguồn phân bổ ngân sách hàng năm của tỉnh mà không dựa trên nhu cầu thực 

tế vận hành hệ thống thoát nước, và trong hầu hết các trường hợp, kinh phí ngân sách 

cấp không đủ để trang trải chi phí nạo vét cả năm. Các công ty vận hành hệ thống 

thoát nước không được ký hợp đồng với thời gian đủ dài để xây dựng kế hoạch kinh 

doanh trung hạn hay đầu tư thiết bị, nguồn lực, quy trình và kiến thức để tự chủ về 

mặt kinh tế. Do đó, các đơn vị vận hành thiếu động lực tài chính cần thiết để nâng 

cao hiệu quả, hiệu suất và chất lượng dịch vụ. Việc sử dụng nguồn kinh phí chưa 

được minh bạch cộng với kết quả và chất lượng dịch vụ thấp, thiếu năng lực giải trình 

dẫn đến sự không hài lòng và phản ứng của người dân. 

1.2.2.4 Rủi ro ngập úng và tác động của biến đổi khí hậu 

Về đặc điểm ngập lụt tại ĐBSCL, nguyên nhân được xác định do nhiều yếu tố 

như: lũ thượng nguồn, điều tiết của Biển Hồ, cơ sở hạ tầng, thủy triều và các biện 

pháp công trình phòng tránh lũ với tỷ lệ đóng góp khác nhau gây ra. Theo Viện thuỷ 

lợi miền Nam, ngập lụt ở mang tính chất chủ yếu là ngập úng, mức độ ảnh hưởng của 

triều lên dạng đường quá trình lũ không đáng kể hoặc chỉ biểu hiện rõ hơn vào kỳ 

cường và làm cho nước lũ khó tiêu thoát hơn  [23]. Việc xác định độ ngập sâu chủ 

yếu dựa vào quan hệ giữa mực nước lũ và cao trình mặt đất ở vùng ngập và sự lan 

truyền của lũ vào trong vùng. Trong các trận lũ lớn, yếu tố lan truyền lũ đóng vai trò 

không đáng kể. Các công trình ở nội đồng như đường xá, cầu cống, hệ thống đê bao, 

kênh, khu dân cư,... thường làm thay đổi độ sâu, diện ngập và thời gian ngập. Theo 

kết quả khảo sát của Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, hằng năm, vào mùa mưa, 

từ tháng 9 đến tháng 11 nhiều thành phố vùng ĐBSCL bị ngập úng do mưa và triều 

cường. Những vùng ngập do mưa là các vùng đất thấp, nằm giáp ranh giữa vùng ngập 

do lũ và vùng bị tác động của triều, cao trình mặt đất thường chỉ từ 0,2¸0,6 m, tiêu 

thoát nước kém. Khi có lũ trên hệ thống sông Mekong, hầu hết các đô thị bị ngập úng 

trên diện rộng trong thời gian dài. Khi có mưa, mặc dù không có lũ trên kênh, rạch, 

mức nước sông không cao, nhưng nhiều khu vực tại các đô thị vẫn úng ngập, do chưa 

có hoặc thiếu cống thoát nước. Đặc biệt những khu vực trũng thấp tại các đô thị, triều 

cường, nước từ kênh, rạch tràn vào cũng gây úng ngập ngay cả khi không có mưa. 
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Hình 1.6 Phân vùng hiện trạng ngập úng của các địa phương ĐBSCL [13] 

Theo báo cáo Quy hoạch vùng ĐBSCL, hiện trạng ngập úng của các địa 

phương trong vùng có thể phân làm các khu vực như Hình 1.6: 

1. Khu vực 1: Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang) và khu 

vực cù lao giữa sông Tiền và sông Hậu (thuộc Đồng Tháp, An Giang) có 

địa hình bằng phẳng, cao độ thấp, trung bình từ 0,7m ÷2m. Chịu ảnh hưởng 

nặng của lũ hàng năm, ngập sâu 0,6 - 0,9m. 

2. Khu vực 2: Tứ giác Long Xuyên (một phần An Giang, Kiên Giang) chủ 

yếu có địa hình bằng phẳng, cao độ trung bình từ 1,0 tới 1,5m bị ảnh hưởng 

của lũ hàng năm nhưng mức độ ngập ít hơn so với vùng Đồng Tháp Mười 

(ngập sâu 0,2-0,3m tại Long Xuyên). 

3. Khu vực 3: các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang và Cần Thơ địa hình bằng 

phẳng, chịu ảnh hưởng của cả lũ và triều, chủ yếu là ngập nông (0,2-0,5m). 

4. Khu vực 4: duyên hải ven biển (Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, 

Bạc Liêu, Cà Mau) địa hình bằng phẳng cao độ trung bình từ 1m tới 2m, 

thường có dạng đất giồng cao 2m tới 3m, nền đất yếu, bị ảnh hưởng của 

thủy triều Biển Đông, ngập sâu 0,2-0,5m. 
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Hình 1.7 Hình ảnh ngập úng cục bộ tại các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL (Nguồn: tác giả 

tổng hợp) 

Nguyên nhân ngập úng của các đô thị trong vùng ĐBSCL là áp lực của quá 

trình đô thị hóa và thay đổi bề mặt đô thị. Quá trình đô thị hóa đã làm gia tăng bề mặt 

không thấm nước, lấn chiếm các kênh rạch tự nhiên, làm thay đổi dòng tuần hoàn 

nước của tự nhiên. Vì vậy, hệ thống thoát nước công trình phải đáp ứng được lưu 

lượng lớn nước mưa. Đây là điều không khả thi trong bối cảnh nguồn lực tài chính 

hạn hẹp của các đô thị mới phát triển. Với sự bất hợp lý của quy hoạch phát triển 

không gian, bề mặt phủ của đô thị trở thành tấm ngăn lớn, không cho nước mưa bổ 

cập trở lại nguồn nước ngầm. Theo kết quả đánh giá của Eptisa [15] tại TP. Rạch Giá, 

ở khu vực nội thành, phần lớn bề mặt đất bị bê tông hóa, nhựa hóa, xây dựng nhà, 

công xưởng, do vậy khi mưa xuống, hầu như toàn bộ lượng nước mưa đều tập trung 

thành dòng chảy mặt, không thể thấm xuống đất hoặc trữ lại để giảm bớt lượng dòng 

chảy tập trung. Hệ số mặt phủ của thành phố có xu hướng tăng từ 0,51 (hiện trạng 

2005) lên 0,60 (quy hoạch năm 2025). Tại TP. Cà Mau, các khu đô thị mới xây dựng 

có cao độ nền theo quy hoạch cao hơn nền hiện hữu sẽ gây dồn nước mưa về các khu 

vực dân cư chung quanh và làm các khu này bị ngập úng. Việc xây dựng nhà cửa, cơ 

CẦN THƠ LONG XUYÊN CÀ MAU RẠCH GIÁ

VĨNH LONG BẠC LIÊU CAO LÃNH TÂN AN

SÓC TRĂNG BẾN TRE VỊ THANH TRÀ VINH
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sở hạ tầng chưa tuân theo quy hoạch dẫn đến việc san lấp dần các không gian, ao hồ 

tiêu thoát nước tự nhiên. Tương tự, theo khảo sát thực tế tại khu vực trung tâm thành 

phố Vĩnh Long, diện tích đất cây xanh chỉ có 3ha, chiếm 3,2% tổng diện tích đất. Các 

công trình đều sử dụng mái tole, ngói và sân bê-tông, gạch lát. Vì vậy, diện tích mặt 

phủ có thể thấm nước giảm đáng kể, làm tăng hệ số dòng chảy và tăng lưu lượng 

nước mưa chảy trong hệ thống thoát nước.  

Theo báo cáo phân tích mô hình thuỷ lực của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

tham gia dự án Mở rộng cải tạo đô thị do Ngân hàng thế giới tài trợ [75], các giải 

pháp cải tạo hệ thống thoát nước góp phần giảm tỷ lệ diện tích ngập của các đô thị 

nhưng hiệu quả không đáng kể. Trung bình tỷ lệ này giảm từ 42,9% xuống 39,8% 

ứng với chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán là 2 năm. Tuy nhiên, dưới tác động của phát 

triển đô thị (theo quy hoạch sử dụng đất đến 2025) và biến đổi khí hậu (kịch bản đến 

2050), tỷ lệ này đã tăng lên đến 61% ứng với chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán là 2 

năm và 80,2% với chu kỳ 100 năm như Hình 1.8.  

 
Hình 1.8 Tỷ lệ diện tích ngập úng của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL tham gia 

dự án Mở rộng cải tạo đô thị của WB theo hiện trạng và kịch bản BĐKH (Nguồn: tác 

giả tổng hợp từ Báo cáo của WB) 

Bến Tre
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Trăng

Hiện trạng (2 năm) 22,7 43,0 47,8 12,6 72,5 29,2 72,4

Cải tạo HTTN (2 năm) 21,5 42,9 46,7 12,6 70,6 18,1 66,5

Câp nhật QHSDĐ & BĐKH (2 năm) 51,6 54,5 55,6 72,1 73,2 40,5 79,2

Hiện trạng (100 năm) 52,7 60,0 62,0 73,5 85,2 61,3 85,9

Cải tạo HTTN (100 năm) 51,0 59,7 60,9 73,5 84,7 61,1 85,7

Câp nhật QHSDĐ & BĐKH (100 năm) 79,4 73,2 64,8 76,1 91,0 82,8 94,2
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Trong đó, các đô thị thuộc vùng duyên hải ven biển như Bến Tre, Sóc Trăng, 

Bạc Liêu có tỷ lệ ngập gia tăng đáng kể. Tỷ lệ diện tích ngập của các đô thị thuộc 

vùng giữa đồng bằng như Vĩnh Long, Tân An được kiểm soát tốt hơn, nhưng vẫn 

tăng trung bình hơn 11%. Đối với Long Xuyên, do thuộc đầu nguồn sông Mekong 

nên tỷ lệ diện tích ngập khó được cải thiện, trong điều kiện biến đổi khí hậu và ứng 

với chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán 100 năm, giá trị này lên đến hơn 90%. Kết quả 

trên cho thấy hệ thống thoát nước đô thị tỉnh lỵ ĐBSCL còn nhiều hạn chế, chưa đáp 

ứng nhu cầu hiện tại của người dân, cũng như nhu cầu phát triển và đô thị hóa trong 

tương lai trước thách thức của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

1.2.3 Thực trạng tổ chức quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long  

1.2.3.1 Về cơ cấu tổ chức quản lý thoát nước đô thị 

Hiện nay tại ĐBSCL, tổ chức quản lý hệ thống thoát nước các đô thị theo cấu 

trúc trực tuyến. Trong đó, UBND cấp tỉnh ủy quyền cho UBND thành phố tỉnh lỵ là 

chủ sở hữu hệ thống thoát nước đô thị và cụm công nghiệp trên địa bàn. UBND thành 

phố có trách nhiệm quản lý tài sản và xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thoát 

nước, lựa chọn đơn vị vận hành hệ thống thoát nước, đầu tư xây dựng, quản lý đấu 

nối, thu thập thông tin, số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ của hệ thống thoát 

nước do địa phương quản lý với sự tham mưu của Phòng Quản lý đô thị (Hình 1.9). 

Ngoài ra, UBND thành phố báo cáo về Sở Xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, 

vận hành hệ thống thoát nước định kỳ. 

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm liên quan trong 

quản lý thoát nước đô thị. Cụ thể, Sở Xây dựng chịu nhiều trách nhiệm quan trọng, 

bao gồm tham mưu chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động thoát nước và 

xử lý nước thải cho UBND tỉnh, báo cáo tình hình quản lý, quy hoạch, đầu tư xây 

dựng hệ thống thoát nước, hướng dẫn việc xây dựng cơ sở dữ liệu và lập kế hoạch 

đầu tư phát triển thoát nước của địa phương. Ngoài ra, các sở ngành có trách nhiệm 

liên quan như Sở Tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm giám sát chất lượng 

nước thải đối với công trình thoát nước và xử lý nước thải, Sở Tài chính chịu trách 
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nhiệm chủ trì thẩm định phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, Sở Kế 

hoạch đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu ban hành cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu 

tư xây dựng công trình thoát nước và xử lý nước thải, Sở Khoa học và công nghệ chịu 

trách nhiệm chủ trì thẩm định, góp ý công nghệ các dự án đầu tư xây dựng hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải. 

 

Hình 1.9 Cơ cấu tổ chức và vai trò trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý 

thoát nước đô thị tỉnh lỵ ĐBSCL 

Đánh giá về hiệu quả, nghiên cứu nhận thấy công tác quản lý thoát nước của 

các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL còn nhiều hạn chế, vẫn đang trong quá trình phân cấp 

nên chính quyền và bộ máy ở địa phương chưa hoàn toàn sẵn sàng nhận phân cấp. 

Phương thức quản lý hệ thống thoát nước đô thị hiện hành các đô thị tỉnh lỵ vùng 

ĐBSCL nói riêng và các đô thị cả nước nói chung có thể gọi là “quản trị tài sản”, vì 

lấy tài sản thực, tức là cơ sở vật chất của hệ thống thoát nước, làm đối tượng quản lý, 

tiến hành đăng ký tài sản, khai thác và bảo trì tài sản theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, thu 

thập thông tin, chi có hiệu quả trong phạm vi kinh phí được cấp, và đạt được các chỉ 
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tiêu phục vụ được giao. Việc đánh giá hiệu quả quản lý chưa được định lượng rõ, các 

chương trình, đề án, kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước đô thị thường gắn với 

chỉ tiêu trong quy hoạch, chưa có công cụ thống nhất để đánh giá, giám sát triển khai. 

Về tính đồng bộ, mặc dù cùng chịu sự chỉ đạo từ UBND tỉnh, nhưng sự phối 

hợp giữa các cơ quan chuyên môn chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt trong 3 công tác: 

quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý khai thác vận hành. Mối liên hệ chỉ rõ ràng 

theo chiều dọc, từ UBND tỉnh đến UBND thành phố, các sở ban ngành có trách nhiệm 

liên quan khi triển khai các chính sách, định hướng phát triển hệ thống thoát nước. 

Trong quản lý vận hành, khi có sự cố về công trình trên mạng lưới hay sự cố ô nhiễm 

môi trường, trách nhiệm xử lý vẫn chưa rõ ràng theo phân công đặt ra. Mặt khác, các 

quy định, văn bản pháp luật hiện tại chưa làm rõ được mối quan hệ 3 bên: chủ sở hữu 

hệ thống, người sử dụng và người vận hành khai thác. 

Về nhân lực, hiện tại một số cơ quan chuyên môn đã có bộ phận chức năng 

quản lý thoát nước nói riêng và hạ tầng kỹ thuật nói chung. Tuy nhiên, số lượng cán 

bộ chuyên trách quản lý thoát nước hầu như chưa có. Tại các Sở Xây dựng, quản lý 

thoát nước thuộc nhiệm vụ của phòng Quy hoạch kiến trúc – hạ tầng hoặc phòng Phát 

triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Số lượng công chức biên chế trung bình là 5 

người/phòng và số lượng cán bộ quản lý hạ tầng kỹ thuật chỉ có 1 đến 2 người. Đối 

với Phòng Quản lý đô thị của UBND thành phố, cán bộ chuyên trách quản lý thoát 

nước chưa có, chỉ có tổ chuyên môn phụ trách quản lý quy hoạch – hạ tầng. Đối với 

Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Quy hoạch - Xây dựng hoặc Phòng Kinh tế - Ngoại 

vụ là đơn vị có nhiệm vụ quản lý chung về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, trong đó có 

nội dung về quản lý hạ tầng kỹ thuật. Về năng lực, hầu hết cán bộ chuyên môn liên 

quan lĩnh vực quản lý thoát nước của Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng 

UBND tỉnh là kỹ sư xây dựng, có kinh nghiệm trong quản lý hạ tầng kỹ thuật nói 

chung, nhưng chưa tiếp cận nhiều về quản lý thoát nước đô thị theo hướng bền vững. 

Do được giao nhiều nhiệm vụ, nhưng nhân lực mỏng và hạn chế nên công tác quản 

lý nhà nước về thoát nước đô thị tỉnh lỵ hiện còn gặp nhiều khó khăn. 
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Về việc ban hành quy định về quản lý thoát nước, UBND cấp tỉnh tổ chức lập 

và phê duyệt quy định quản lý hoạt động thoát nước địa phương. Tuy nhiên thực tế 

đến tháng 7 năm 2022 chỉ có 10/13 tỉnh thành tại ĐBSCL ban hành quy định quản lý 

hoạt động thoát nước là: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, 

Cà Mau, Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh. Nội dung cơ bản của quy định 

quản lý hoạt động thoát nước địa phương đều thực hiện theo Nghị định 80/2014/NĐ-

CP. Hầu hết các quy định nêu rõ yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý thoát nước và 

xử lý nước thải của các sở ban ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và đơn vị 

quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh. Quy định 

này cũng phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý 

nước thải cho các đơn vị nêu trên. Tuy nhiên, các quy định này ít đề cập đến vấn đề 

thoát nước mặt đô thị theo hướng bền vững như kiểm soát sự thay đổi tính chất bề 

mặt đô thị hoặc giữ chỗ cho nước. Đối với Đồng Tháp, quy định quản lý hoạt động 

thoát nước và xử lý nước thải (QĐ 17/2020/QĐ-UBND) có nội dung phù hợp đặc thù 

của vùng là “Hạn chế việc lấp kênh, rạch, mương thoát nước tự nhiên trên địa bàn 

đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung. Trường 

hợp bắt buộc lấp thì phải có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh và phải có phương án 

bù đắp lại phần thể tích đã bị lấp nhằm đảm bảo dòng chảy của khu vực, lưu vực 

thoát nước”. Tương tự, Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (QĐ 18/2017/QĐ-UBND) có một số nguyên tắc quản lý 

thoát nước mưa theo hướng bền vững như: khuyến khích thu chứa nước mưa để sử 

dụng; khuyến khích các giải pháp tăng diện tích đất nền thấm nước và trồng nhiều 

cây xanh; không được lấp, làm tắc dòng chảy các sông, hồ, kênh, rạch khi chưa được 

sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền.  

1.2.3.2 Về quản lý quy hoạch thoát nước đô thị 

Hiện nay, quy hoạch thoát nước đô thị là một nội dung của quy hoạch chung, 

quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị. Tại ĐBSCL, quy hoạch thoát nước 

của 9/12 đô thị trong vùng là một nội dung trong đồ án quy hoạch chung xây dựng 

đô thị. Đối với Long Xuyên, Cà Mau và Rạch Giá là 3 đô thị được Tổ chức hợp tác 
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Đức hỗ trợ lập đồ án quy hoạch thoát nước riêng. Riêng với TP. Tân An là một phần 

trong phạm vi đồ án Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân 

cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030. Trong đồ án quy 

hoạch chung xây dựng đô thị, nội dung về quy hoạch thoát nước theo quy định chỉ 

yêu cầu xác định lưu vực, phân vùng thoát nước; nguồn tiếp nhận, dự báo tổng lượng 

thoát nước, mạng lưới và vị trí quy mô các công trình thoát nước. Các quy hoạch 

thoát nước ở các đô thị chưa kết nối với quy hoạch không gian và quy hoạch sử dụng 

đất. Tại Vĩnh Long, định hướng hệ thống thoát nước trong quy hoạch chung [29] vẫn 

theo quan điểm thoát nhanh nước mặt và chưa thật sự gắn kết giữa định hướng thoát 

nước mặt với sử dụng đất, phát triển không gian đô thị.  

 
Hình 1.10 Định hướng quy hoạch thoát nước mặt của TP. Long Xuyên  [11] 

Bên cạnh đó, các đồ án quy hoạch thoát nước riêng được lập cho Long Xuyên, 

Rạch Giá và Cà Mau đã có những tiếp cận mới về thoát nước mặt. Đồ án được lập 

với nhiệm vụ cụ thể hóa nội dung quy hoạch thoát nước trong đồ án Quy hoạch chung 

đô thị và có xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đối với TP. Long Xuyên, 

nội dung đồ án quy hoạch thoát nước (Hình 1.10) như “Tích hợp vào quy hoạch những 

giải pháp thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu; Cần dành chỗ cho nước trong đô 

thị” phù hợp với ý tưởng phát triển thành phố Long Xuyên trở thành “Đô thị nhạy 

cảm với nước”  [11]. Trong quy hoạch này, bước đầu đã gắn kết giữa định hướng 
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thoát nước mặt với sử dụng đất, phát triển không gian đô thị. Tuy nhiên, nội dung 

quy định về quản lý thoát nước khi quy hoạch được phê duyệt chưa sâu, chưa đề xuất 

được các giải pháp cụ thể để kiểm soát sự thay đổi dòng tuần hoàn của nước và sự 

thay đổi tính chất bề mặt phủ đô thị. 

1.2.3.3 Về quản lý cơ sở dữ liệu thoát nước đô thị 

Nhìn chung, công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tại ĐBSCL hiện 

nay chưa có được một hệ thống dữ liệu đô thị tổng hợp đầy đủ và cập nhật. Đối với 

quản lý thoát nước mặt, các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL chưa có bộ cơ sở dữ liệu hạ 

tầng thoát nước đô thị thể hiện đầy đủ về hiện trạng mạng lưới, cao độ nền của toàn 

thành phố. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý không được cập nhật thường xuyên, 

việc quản lý dữ liệu bị phân tán, khó khăn khi tiếp cận. Mặc khác, cơ chế quản lý còn 

hạn chế nên cơ sở dữ liệu hạ tầng nhanh bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc. Chính 

những nguyên nhân trên đã gây khó khăn cho việc quản lý, bảo dưỡng, cải tạo các 

công trình đã có và xây dựng các công trình mới, cũng như làm hạn chế công tác quy 

hoạch, quản lý thoát nước đô thị, dự báo ngập úng. Những số liệu này thường được 

sử dụng làm cơ sở xác thực để dự toán khối lượng công việc đầy đủ để đảm bảo đạt 

tới mức độ dịch vụ mong muốn. Một giải pháp thay thế tạm thời là xác định khối 

lượng công việc hàng năm phải dựa vào các con số dự tính được thỏa thuận giữa chủ 

sở hữu tài sản, Sở Xây dựng, đơn vị vận hành và các bên có liên quan khác. Theo kết 

quả thu thập dữ liệu về mạng lưới thoát nước, chỉ có 6/12 đô thị nắm rõ tổng chiều 

dài công trình thoát nước dạng tuyến. Tại Cà Mau, Rạch Giá, Long Xuyên, thông qua 

công tác quy hoạch thoát nước và xây dựng lộ trình giá dịch vụ thoát nước, các cơ sở 

dữ liệu về mạng lưới đường ống và hố ga mới được cập nhật. Ngoài ra, theo Luật 

Phòng, chống thiên tai (2013), mỗi tỉnh nên xây dựng bản đồ nguy cơ lũ lụt để tăng 

cường quản lý lũ. Tuy nhiên, chính quyền vẫn còn lúng túng trong việc thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa và phục hồi do thiếu kinh phí và nguồn nhân lực. Chính quyền 

địa phương chưa kết hợp giữa ứng phó thiên tai song song với chương trình nâng cao 

nhận thức của cộng đồng về phòng chống thiên tai, lũ lụt cùng chính quyền. 
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1.2.3.4 Về cơ chế chính sách trong quản lý thoát nước đô thị 

Trong các quy định quản lý thoát nước của địa phương vùng ĐBSCL hiện nay, 

các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung do các 

tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng được hỗ trợ: (1) Được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; (2) Được hỗ trợ đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương; (3) 

Các ưu đãi, hỗ trợ khác theo các quy định hiện hành. Đối với thoát nước mưa, cá nhân 

đầu tư thiết bị, công nghệ xử lý và tái sử dụng nước mưa được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 

và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên trên thực tế, các chính sách 

hỗ trợ chưa thực sự được làm rõ cụ thể bằng văn bản pháp lý. Đối với việc thu gom 

và tái sử dụng nước mưa, mặc dù một số hộ gia đình, doanh nghiệp ở đô thị ĐBSCL 

có đầu tư, nhưng các hỗ trợ ưu đãi vẫn chưa được thực hiện. Hiện tại, các khu vực 

chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn được Nhà nước hỗ trợ lắp đặt hệ thống thu gom nước 

mưa để sử dụng như Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu. 

 
Hình 1.11 Thí điểm tái sử dụng nước mưa quy mô hộ gia đình tại Quận Cái 

Răng và quy mô công trình tại Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên – Trường 

Đại học Cần Thơ 

1.2.3.5 Sự tham gia và tác động của cộng đồng đối với hoạt động thoát nước đô thị  

Cũng như các hệ thống cơ sở hạ tầng khác, thoát nước cũng là một dịch vụ 

thiết yếu đối với cộng đồng dân cư đô thị vùng ĐBSCL, và là liên kết mật thiết giữa 

cộng đồng với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, mối liên hệ này chủ yếu mang tính 

một chiều, cộng đồng dân cư sử dụng hệ thống thoát nước là chính, và chỉ tham gia 

một phần vào việc đảm bảo hoạt động thoát nước đô thị hiệu quả, thậm chí có một số 

tác động tiêu cực đến hoạt động thoát nước đô thị như lấn chiếm kênh rạch, đổ rác 
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thải, chèn lấp lỗ thu nước tại hố ga. Các đô thị tỉnh lỵ trong vùng có điều kiện thuận 

lợi là mạng lưới sông rạch dày đặc, thuận lợi cho việc thoát nước mặt đô thị. Đây là 

những yếu tố thuận lợi cho việc tiêu thoát nước (đường tiêu ngắn, dễ dàng thoát nước) 

nước mưa từ nội đô một cách nhanh chóng nhưng cũng giúp cho thủy triều tràn sâu 

vào nội địa ngăn chặn dòng chảy của nước mưa thoát ra. Tuy nhiên, hiện tại các 

mương rạch, ao hồ này đang bị lấn chiếm, thu hẹp dần và còn là nơi xả rác thải, nên 

không những gây ra tắc nghẽn, hạn chế khả năng tiêu thoát mà còn là nơi gây ô nhiễm 

vệ sinh môi trường xung quanh.   

Đối với công tác quy hoạch thoát nước, người dân được lấy ý kiến thông qua 

hình thức phiếu điều tra, phỏng vấn như trong đồ án Quy hoạch thoát nước thành phố 

Long Xuyên [11]. Đối với nội dung về quy hoạch thoát nước trong đồ án quy hoạch 

phân khu và quy hoạch chi tiết, người dân tham gia với hình thức xem và gửi phiếu 

góp ý tại UBND cấp phường xã. Đối với dự án xây dựng hệ thống thoát nước, hình 

thức lấy ý kiến tương tự quy hoạch chi tiết nhưng chỉ tập trung các hộ bị ảnh hưởng 

về đất đai trong phạm vi dự án, đa số chưa lấy ý kiến diện rộng đối với cộng đồng bị 

ảnh hưởng, hoặc hưởng lợi từ dự án. Bên cạnh đó, trong các Dự án Nâng cấp Đô thị 

vùng ĐBSCL (MDRUUP) của Ngân hàng Thế giới [69] cho thấy cách tiếp cận mới 

về sự tham gia của cộng đồng. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, các dự án 

MDRUUP sẽ không triển khai tiếp các hoạt động trừ khi được ít nhất 60% người dân 

chấp thuận. Trên cơ sở những buổi họp dân, dự án đã cùng với cộng đồng xây dựng 

kế hoạch nâng cấp cụ thể, xây dựng cơ chế giải quyết khiếu nại và yêu cầu cộng đồng 

đóng góp 3% giá trị của hợp phần nâng cấp đường để tăng sự tham gia. 

Đối với việc đấu nối hệ thống cống thoát nước chung, sự tham gia của cộng 

đồng dân cư đô thị vùng ĐBSCL đạt tỷ lệ chưa cao do mật độ đường giao thông thấp 

và mạng lưới kênh rạch dày đặc. Các hộ gia đình sinh sống trong các ngõ hẻm thoát 

nước trực tiếp ra kênh rạch tự nhiên. Mặt khác, do địa hình thấp, các dự án cải tạo 

cống thoát nước thường nâng cốt đáy cống theo cao độ nền khống chế. Nhiều hộ gia 

đình không thể đấu nối vì ống thoát từ nhà chảy ra thấp hơn so với đáy cống. Ngoài 

ra, theo báo cáo của Chương trình FPP [28], giá dịch vụ thoát nước được sự đồng 
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thuận của người dân các đô thị có triển khai mô hình này tại vùng ĐBSCL. Khi xây 

dựng giá dịch vụ thoát nước, chính quyền địa phương và đơn vị vận hành đã tiến hành 

nhiều cuộc họp với cộng đồng dân cư, giải thích về quyền lợi và nghĩa vụ của khách 

hàng. Do đó, khi đơn vị vận hành bắt đầu thu phí thoát nước ít gặp phải phản ứng của 

người dân. Báo cáo cũng cho thấy người dân sẵn sàng chi trả một khoản nhỏ cho dịch 

vụ thoát nước và xử lý nước thải phù hợp. Nhưng họ muốn biết thành phố hoặc công 

ty thoát nước làm gì với khoản tiền này và muốn nhìn thấy kết quả từ khoản tiền họ 

chi trả. 

Bên cạnh việc tham gia phát triển hệ thống thoát nước, lấn chiếm kênh rạch 

tại các đô thị vùng ĐBSCL đặt ra hai thách thức đối với công tác quản lý thoát nước 

đô thị là: cản trở thoát nước và ô nhiễm môi trường. Các công trình nhà ở lấn chiếm 

sông rạch làm giảm tiết diện kênh rạch, thậm chí lấp hoàn toàn. Ngoài việc đảm nhận 

vai trò là tuyến thoát nước chủ yếu của đô thị, kênh rạch còn có vai trò điều tiết lưu 

lượng nước. Do đó, lấn chiếm kênh rạch làm khả năng thoát nước của hệ thống kênh 

rạch không đáp ứng được khi có mưa lớn, triều cường, và gây ngập úng kéo dài. 

Ngoài ra, nước thải và rác thải sinh hoạt từ các hộ dân sống ven sông thường được 

thải trực tiếp không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị. Đồng thời, 

đa số các nhà vệ sinh đều không có bể phốt, nên không thể đấu nối trực tiếp đến hệ 

thống thoát nước đô thị. Đây là thách thức lớn của nhiều đô thị vùng ĐBSCL. 

1.3 Các công trình nghiên cứu liên quan 

1.3.1 Các công trình nghiên cứu liên quan trên thế giới 

1. Đề tài nghiên cứu “Tác động xã hội của các kỹ thuật quản lý nước mưa 

bao gồm quản lý thoát nước mặt và thoát nước đô thị bền vững” được tiến hành bởi 

NCS. Stella Apostalaki, tại Đại học Abertay, Dundee năm 2006, tập trung tìm hiểu 

về nhận thức của cộng đồng đối với việc quản lý thoát nước mưa [67]. Các phát hiện 

và khuyến nghị chính Báo cáo cho thấy tầm quan trọng của nhận thức cộng đồng và 

sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch khi các giải pháp mới về thoát nước được 

thực hiện trong khu vực đô thị. Đề xuất được thực hiện để cải thiện khả năng chấp 

nhận của cộng đồng đối với các hệ thống quản lý thoát nước mưa bền vững. Các tiện 



45 

 

nghi, giá trị giải trí và thẩm mỹ của các dự án SUDS dường như có tầm quan trọng 

lớn trong việc xác định sự chấp nhận của công chúng, trong khi chức năng, hiệu quả 

và bảo trì chủ yếu là quan trọng trong các lĩnh vực phải đối mặt với vấn đề lũ lụt. 

2. Tiếp cận dựa trên khía cạnh kinh tế, một nghiên cứu khác được thực hiện 

bởi Cơ quan môi trường (Environment Agency) mang tên “Chi phí-lợi ích của thoát 

nước đô thị bền vững ở các khu vực đô thị” được thực hiện năm 2008 bởi Kevin 

Keating và các cộng sự [74]. Nghiên cứu đã xem xét tiềm năng của mô hình SUDS 

để có thể triển khai ở cấp quốc gia, cùng với phân tích ban đầu về chi phí và lợi ích. 

Nghiên cứu này là cơ sở để thực hiện gắn kết SUDS với các giải pháp thoát nước 

truyền thống (hệ thống thoát nước cứng vào hệ thống thoát nước bền vững hoặc hệ 

thống thoát nước mưa bề mặt riêng biệt) và so sánh chi phí và lợi ích của việc thay 

thế các hệ thống thoát nước truyền thống bằng SUDS. 

3. Nghiên cứu được tác giả Ismael Aguilar-Barajas (Đại học Monterrey) thực 

hiện ở Mexico với chủ đề “Mối quan hệ giữa yếu tố nước và các thành phố ở Mỹ 

Latinh, những thách thức cho sự phát triển bền vững” [62]. Nghiên cứu này cung 

cấp góc nhìn tổng quan theo chủ đề và các trường hợp nghiên cứu điển hình ở 

Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico và Peru . Tác giả đã xem xét các khía 

cạnh chính của lý do tại sao các vấn đề về nước trở nên cấp thiết ở các thành phố và 

trình bày các nghiên cứu điển hình theo các chủ đề: quản lý nước ngầm, tăng trưởng 

xanh và dịch vụ thoát nước, bất bình đẳng trong cấp nước, tài trợ cho các dịch vụ 

nước và quản lý lũ lụt. 

4. Đề tài Nghiên cứu tiềm năng phát triển hệ thống thoát nước bền vững tại 

các đô thị Châu Phi được Mguni và các cộng sự (Đại học Copenhagen) thực hiện 

năm 2016  [82]. Trong đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh tiềm năng của SUDS 

tại các thành phố Châu Phi và cho rằng các hệ thống quản lý thoát nước mưa dựa trên 

đường ống thông thường, với mục đích chính của nó là loại bỏ nhanh chóng tất cả 

nước mưa ra khỏi đô thị có tác dụng không mong muốn đối với môi trường. Dựa trên 

các dự án điển hình tại thành phố Johannesburg và Dar es Salaam, các tác giả tiến 
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hành phân tích SWOT về tiềm năng lý thuyết của SUDS tại các thành phố Châu Phi. 

Họ đưa ra một tầm nhìn toàn diện về giá trị và chức năng của các hệ thống này và so 

sánh chúng với các hệ thống thoát nước thông thường. Qua nghiên cứu, nhóm tác giả 

khảng định ưu điểm chính của SUDS có lẽ nằm ở sự đóng góp của chúng trong việc 

giảm thiểu rủi ro lũ lụt bằng cách giảm thiểu và trì hoãn dòng chảy bề mặt thông qua 

việc lưu trữ trong lòng đất hoặc các nơi khác, do đó đảm bảo các đỉnh lũ thấp hơn. 

Ngoài ra, nghiên cứu nhận định vấn đề quản lý thoát nước mưa vẫn ít được ưu tiên 

hơn so với cấp nước và vệ sinh môi trường tại các thành phố Châu Phi. 

5. Luận án với đề tài Cơ hội tích hợp Hệ thống thoát nước đô thị bền vững 

(SuDS) trong các khu định cư không chính thức như là một phần của quản lý 

thoát nước mưa do Ihuhwa Catherine Malulu, Đại học Stellenbosch hoàn thành năm 

2016 [81]. Nghiên cứu này tìm cách thúc đẩy một cách tiếp cận khác và tìm kiếm các 

tùy chọn có sẵn để phát triển hệ thống thoát nước bền vững thay thế cho hệ thống 

thoát nước mưa hiện có ở Nam Phi. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp, xem 

xét tiềm năng kết hợp hệ thống thoát nước đô thị bền vững vào Chương trình Nâng 

cấp định cư không chính thức, những lợi ích được cung cấp bởi các hệ thống này, phù 

hợp với các nguyên tắc phát triển bền vững và những thách thức để thực hiện chúng 

trong bối cảnh định cư không chính thức. Nghiên cứu chỉ ra những hậu quả của việc 

thiếu hệ thống thoát nước trong bối cảnh không chính thức, sự cần thiết phải thay thế 

cho hệ thống thông thường hiện tại, những lợi ích mà hệ thống này có thể mang lại, 

cũng như những hạn chế của nó. Nghiên cứu đã góp phần lấp đầy lỗ hổng trong tài 

liệu có sẵn về chủ đề này trong bối cảnh định cư không chính thức ở Nam Phi và hỗ 

trợ lồng ghép phát triển các hệ thống thoát nước mưa bền vững vào Chương trình 

Nâng cấp định cư không chính thức. 

6. Luận án TS Hệ sinh thái và Môi trường, Đại học Salford, Vương quốc Anh 

“Quản lý hệ thống thoát nước bền vững (SUDS) để phát triển liên kết mới trong 

hệ sinh thái đô thị” do Chung Lim Mak [80] thực hiện năm 2015 đã áp dụng phương 

pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để xây dựng khung quản lý và ra quyết định phát 

triển SUDS cho các bên liên quan tại các khu vực của Đại đô thị Manchester. Trong 
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đó nghiên cứu cũng đã xây dựng bộ công cụ nhằm đánh giá hiệu quả tiếp cận hệ sinh 

thái và tích hợp quá trình ra quyết định liên quan đến SUDS trong công tác quản lý 

môi trường đô thị theo hướng bền vững. 

7. Đề tài “Đánh giá chính sách về dòng chảy, xói mòn và lũ lụt đến hệ thống 

thoát nước ở Thành phố Depok, Indonesia” được thực hiện bởi Wihaji và các cộng 

sự từ Đại học Negeri Jakarta, Indonesia vào năm 2018 tại thành phố Depok, Indonesia  

[88]. Đây là một trong những thành phố có dân số rất lớn ở vùng đô thị Jakarta. Điều 

này dẫn đến việc thiếu không gian mở xanh do chuyển giao chức năng sử dụng đất 

thành các khu định cư, dẫn đến dòng nước mặt dư thừa trong mùa mưa và giảm trữ 

lượng nước ngầm trong mùa khô. Với nghiên cứu đã đánh giá chính sách quản lý 

dòng chảy, xói mòn và lũ lụt và tác động của chúng đến hệ thống thoát nước ở thành 

phố Depok. Kết quả nghiên cứu cho thấy 42,4% cộng đồng đánh giá tốt với chính 

sách quản lý dòng chảy, xói mòn và lũ lụt. 

8. Đề tài “Đánh giá hệ thống thoát nước đô thị bền vững khi xem xét tác 

động của biến đổi khí hậu và đô thị hoá” được tác giả Qianqian Zhou (Đại học 

Durham) thực hiện năm 2014 nhằm xây dựng tiêu chí đánh giá chính của hệ thống 

thoát nước bền vững dựa trên một số mô hình hệ thống thoát nước bền vững được 

giới thiệu trong nghiên cứu [91]. Công cụ hỗ trợ ra quyết định (Decision-Making) 

được áp dụng để đánh giá các giải pháp thoát nước bền vững và so sánh nhằm lựa 

chọn giải pháp hiệu quả. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xác định một số hạn chế và 

khó khăn trong việc áp dụng giải pháp thoát nước bền vững và đề xuất phương pháp 

tích hợp đa ngành cho thiết kế thoát nước bền vững, nhằm kết hợp nhiều ngành trong 

một nền tảng chung để tạo điều kiện cho các giải pháp thoát nước bền vững được 

thực thi. Điều cần thiết là các bên liên quan phải hiểu phạm vi rộng của thiết kế bền 

vững và xem vòng tuần hoàn của nước đô thị là một nội dung quan trọng trong quy 

hoạch. Ngoài ra, biến đổi khí hậu và đô thị hóa cần được đưa vào thiết kế để SUDS 

nhằm thích nghi với các điều kiện thay đổi trong tương lai. 
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1.3.2 Các công trình nghiên cứu liên quan tại Việt Nam 

Công trình nghiên cứu  

1. Năm 2007, công trình “Nghiên cứu ứng dụng Kỹ thuật sinh thái 

(ecological engineering) xây dựng hệ thống tiêu thoát nước đô thị bền vững 

(SUDS), góp phần phòng chống ngập úng, lún sụt và ô nhiễm ở TP. Hồ Chí Minh” 

do PGS. TS. Đoàn Cảnh thực hiện lần đầu nghiên cứu điển hình 3 giải pháp thoát 

nước bền vững bao gồm: chắn lọc sinh học, mương thấm lọc thực vật và hồ sinh thái 

tại TP. Hồ Chí Minh [5]. Mục tiêu của đề tài là “Đề xuất mô hình khái niệm 

(conceptual model) ứng dụng Kỹ thuật sinh thái (KTST) và đưa ra luận cứ khoa học 

- kỹ thuật - kinh tế - xã hội cho việc hình thành Hệ thống tiêu thoát nước bền vững 

(SUDS) tại vùng tiêu biểu thường xuyên bị ngập do mưa, góp phần phòng chống ngập 

úng, lún sụt cơ sở hạ tầng, bổ cập nguồn nước ngầm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

và xanh hóa đô thị TP. Hồ Chí Minh”. Trong đó, nghiên cứu tập trung vào nội dung 

hệ thống hóa và lựa chọn các phương pháp thích hợp cho nghiên cứu, triển khai và 

đánh giá SUDS trong điều kiện ở Việt Nam. Đối với trường hợp nghiên cứu điển 

hình, nhóm tác giả đã tiếp cận các phương pháp tính toán, mô hình hóa phục vụ xử 

lý số liệu và kiểm tra, đánh giá kết quả và giải các bài toán thiết kế các đơn nguyên 

trong triển khai KTST vào thực tiễn. Đây có thể được xem là một trong những nghiên 

cứu tiên phong tiếp cận khái niệm và ứng dụng SUDS tại Việt Nam.  

2. Đề tài “Thu gom và xử lý nước mưa tại chỗ để cung cấp nước uống: đánh 

giá các vấn đề kỹ thuật và chi phí” do ThS. Trần Hoài Sơn, PGS. TS Đặng Thị 

Huyền và GS. TS. Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây Dựng thực hiện năm 2021 

đã nghiên cứu đánh giá hiệu suất của các hệ thống thu gom nước mưa được lắp đặt 

cho một số tiện ích công cộng ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam, nơi nước mưa được thu 

gom, lưu trữ trong các bể thép không gỉ và được xử lý bằng bộ lọc phức hợp và hệ 

thống khử trùng bằng tia cực tím (UV). Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi xử lý, 

tất cả các thông số đều đạt tiêu chuẩn nước ăn uống. Chi phí vốn của hệ thống nước 

mưa lần lượt là khoảng 200 USD/m3 và 180 USD/m3, chi phí vận hành và bảo trì 

(O&M) là 3 cent/lít và 0,8 cent/lít trung bình cho một hệ thống đầy đủ và một hệ 
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thống đơn giản tương ứng. Nghiên cứu đã tiếp cận theo hướng phân tích chi phí – lợi 

ích đối với quản lý nước mưa như nguồn tài nguyên, tuy nhiên chủ yếu tập trung hệ 

thống thu gom nước mưa quy mô nhỏ và chưa đánh giá các hệ thống thoát nước bền 

vững khác trong đô thị. 

3. Đề tài “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế không gian trữ nước và 

thảm xanh cho các đô thị nhằm thích ứng với ngập lụt đô thị trong điều kiện biến 

đổi khí hậu” do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc 

gia (VIUP) thực hiện năm 2020 đã đánh giá tổng quan tình hình ngập lụt và không 

gian hỗ trợ thoát nước tại các đô thị Việt Nam; đề xuất áp dụng các giải pháp quy 

hoạch, thiết kế không gian trữ nước và thảm xanh cho các đô thị; biên soạn Hướng 

dẫn quy hoạch, thiết kế không gian trữ nước và thảm xanh cho các đô thị thích ứng 

biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đề tài chủ yếu tập trung đề xuất các giải pháp kỹ thuật 

như kiểm soát nước mưa tại nguồn, giải pháp lọc sinh học. Các giải pháp tổ chức 

quản lý để triển khai chưa được đề xuất cụ thể. 

4. Năm 2019, GIZ phối hợp với Bộ Xây dựng đã xuất bản ấn phẩm Hướng 

dẫn áp dụng thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững. Tài 

liệu này đã giới thiệu tổng quan các công trình thoát nước theo hướng bền vững; 

hướng dẫn thực hiện dự án xây dựng hệ thống thoát nước theo hướng bền vững và 

các dự án điển hình để tham khảo. Trong nội dung hướng dẫn, tài liệu tập trung các 

bước tính toán thông số kỹ thuật cho các công trình thoát nước bền vững như: cống 

thu gom nước mưa, bể chứa nước mưa ngầm, bể thu gom nước mưa cho các toà nhà, 

mái nhà xanh, kênh mương hở, hồ điều hoà và bãi lọc trồng cây. Tuy nhiên, hướng 

dẫn chưa đưa ra được công cụ tính toán lựa chọn giải pháp sơ bộ, cũng như tính toán 

hiệu quả khi kết hợp các giải pháp khác nhau để tối đa hóa hiệu quả của hệ thống, 

vốn là đặc điểm quan trọng trong giải pháp thoát nước bền vững. Giá trị kế thừa của 

tài liệu chính là nguyên tắc khi tiếp cận hệ thống thoát nước bền vững. Đó là việc xây 

dựng dự án thoát nước theo hướng bền vững về cơ bản tuân theo các văn bản quy 

định về đầu tư xây dựng hiện hành, đồng thời cần xem xét tích hợp các giải pháp 

thoát nước mưa theo hướng bền vững ngay ở bước dự án đầu tư xây dựng [16]. 
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Các luận án tiến sĩ đã công bố có liên quan 

1. Luận án TS Quản lý đô thị và công trình “Quản lý quy hoạch xây dựng 

điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ ĐBSCL đến năm 2020 hướng đến phát triển 

bền vững”  do TS. Lê Ngọc Cẩn [4] thực hiện năm 2012 đã đóng góp những điểm 

mới như lý luận về những yếu tố cơ bản trong sự phát triển bền vững điểm dân cư 

nông thôn vùng ngập lũ ĐBSCL và giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng điểm dân 

cư nông thôn phù hợp với vùng sông nước ĐBSCL, mang đậm bản sắc văn hóa địa 

phương, tạo được sự hài hòa với đặc điểm thiên nhiên trong vùng. Nghiên cứu cũng 

tập trung đề xuất các giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng điếm dân cư nông thôn 

vùng ngập lũ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 hướng đến phát triển bền vững như: đề 

xuất kiện toàn bộ máy quản lý; quản lý môi trường điểm dân cư nông thôn và quản 

lý với sự tham gia của cộng đồng. Trong đó, nghiên cứu đã đề xuất giải pháp quản lý 

quy hoạch xây dựng có lồng ghép cơ sở hạ tầng kỹ thuật về thoát nước cho các điểm 

dân cư nông thôn vùng ngập lũ ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững. Đây là cơ sở 

để kế thừa phân tích các đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực ĐBSCL. 

2. Luận án TS Quản lý đô thị và công trình “Quản lý quy hoạch thoát nước 

giảm thiểu ngập úng cho các đô thị vùng Duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi 

khí hậu” do Ngô Huy Thanh [32] thực hiện năm 2019 đã đánh giá được thực trạng, 

đề xuất được các giải pháp quản lý QHTN nhằm giảm thiểu ngập úng cho các đô thị 

Vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với BĐKH. Trong đó, một số đóng góp mới của 

đề tài là đề xuất các giải pháp liên quan tới quản lý quy hoạch thoát nước nhằm giảm 

thiểu ngập úng thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu với quy mô rộng, có tính 

kết nối như thoát nước theo vùng, lưu vực sông, trong đó có đề xuất thành lập “Ủy 

ban quản lý quy hoạch thoát nước, giảm thiểu ngập úng Vùng duyên hải Bắc Bộ” 

giúp nâng cao năng lực quản lý. Ngoài ra, luận án cũng đề xuất ứng dụng, vận hành 

hệ thống GIS, lập bản đồ ngập úng và bổ sung, hoàn thiện quy trình từ lập nhiệm vụ 

đến công bố quy hoạch cho đồ án quy hoạch thoát nước nhằm giảm thiểu ngập úng 

thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nội dung về quản lý thoát nước mặt đô thị 

theo hướng bền vững chỉ là một phần, nghiên cứu chủ yếu tập trung quản lý quy 
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hoạch thoát nước ứng phó với biến đổi khí hậu cho các đô thị Vùng duyên hải Bắc 

Bộ và áp dụng bổ sung mô hình thoát nước bền vững theo mạng lưới đường và chức 

năng sử dụng đất dân dụng tại TP. Cẩm Phả. 

3. Luận án TS Quản lý đô thị và công trình “Quản lý quy hoạch thoát nước 

và xử lý nước thải tại các đô thị loại III Vùng Duyên Hải Trung Bộ Việt Nam” do 

Vũ Tuấn Vinh [37] thực hiện năm 2020 đã nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện 

công tác lập quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải trong quy hoạch chung các đô 

thị loại III Vùng Duyên Hải Trung Bộ Việt Nam. Những nội dung đề xuất mới của 

luận án là tích hợp và thể chế hóa quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải trong quy 

hoạch chung đô thị, lồng ghép các giải pháp thoát nước bền vững, ứng phó với biến 

đổi khí hậu trong nội dung quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải vào công tác lập 

và quản lý quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải; xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống 

GIS vận hành trên hệ thống mạng có kiểm soát người sử dụng; đề xuất hoàn thiện cơ 

cấu tổ chức quản lý theo phân cấp nhằm tăng cường năng lực về chuyên ngành thoát 

nước và xử lý nước thải. Nghiên cứu này tập trung tổ chức quản lý nhà nước về quy 

hoạch thoát nước và xử lý nước thải trong quy hoạch chung phù hợp với các đô thị 

loại III Vùng Duyên Hải Trung Bộ, chưa nghiên cứu sâu về các giải pháp đồng bộ để 

tổ chức quản lý thoát nước mặt đô thị theo hướng bền vững. 

Nhận xét chung: đánh giá về công trình nghiên cứu liên quan đến thoát nước 

theo hướng bền vững tại các nước trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy cách tiếp 

cận và các phương pháp nghiên cứu rất đa dạng. Mặc dù những công trình nghiên 

cứu về quản lý thoát nước theo hướng bền vững trên thế giới tuy không có lịch sử lâu 

đời (bắt đầu từ những năm 1970), nhưng đã phát triển đa dạng dưới nhiều góc độ tiếp 

cận và giai đoạn nghiên cứu khác nhau. Nếu như những quốc gia phát triển tiên phong 

trong việc nghiên cứu lý luận và các giải pháp mang tính hệ thống để triển khai mô 

hình thoát nước bền vững toàn diện và lâu dài, thì những nghiên cứu từ các quốc gia 

đang phát triển thường có sự kế thừa và sáng tạo để đáp ứng đa mục tiêu, tiếp cận 

theo hướng xã hội hóa và quan tâm đến khu vực phi chính thức. Đây là các giá trị kế 

thừa tiêu biểu mà luận án tiếp cận được. 
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1.4 Kết quả phân tích SWOT và những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong 

luận án 

Dựa trên kết quả đánh giá thực trạng và tổng quan các công trình nghiên cứu 

liên quan, kết quả phân tích SWOT đối với quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng 

ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững như Bảng 1.6. 

Bảng 1.6 Kết quả phân tích SWOT đối với quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ 

vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững 

1. Điểm mạnh – Strengths: 

S1. Đô thị phát triển gắn với yếu tố sông 

nước, mạng lưới sông ngòi dày đặc 

S2. Cộng đồng thích nghi tốt với lũ lụt (văn 

minh sông nước) 

S3. Có hoạt động tuyên truyền và được cộng 

đồng hưởng ứng tham gia trong công tác 

bảo vệ hệ thống thoát nước 

  

3. Cơ hội – Opportunities: 

O1. Các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ nâng 

cao năng lực quản lý thoát nước và tài trợ 

các dự án nâng cấp đô thị 

O2. Tăng trưởng kinh tế mang lại nguồn 

vốn đầu tư hạ tầng 

O3. NĐ 80/2014, QCVN 01:2021/BXD có 

đề cập một số nội dung tiếp cận mới về thoát 

nước hướng đến PTBV 

O4. Tỷ lệ bề mặt thấm nước tự nhiên cao tại 

các vùng ngoại thành 

O5. Các đô thị chuẩn bị điều chỉnh quy 

hoạch chung đô thị sau khi phê duyệt quy 

hoạch tỉnh  

2. Điểm yếu – Weaknesses: 

W1. Năng lực quản lý thoát nước còn hạn 

chế 

W2. Cơ chế phối hợp quản lý chưa hiệu quả, 

hiệu lực quản lý thấp 

W3. Hệ thống thoát nước chung, không có 

xử lý nước thải, nguy cơ ô nhiễm nước mặt 

cao 

W4. Cống thoát nước bị lắng bùn nên làm 

giảm khả năng thoát nước 

W5. Đa số địa phương chưa có quy định cụ 

thể để quản lý thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững 

W6. Đa số địa phương chưa có quy hoạch 

thoát nước có tính đến biến đổi khí hậu, gắn 

với quy hoạch đô thị 

W7. Giải pháp chống ngập không toàn diện 

và thiếu hiệu quả 

W8. Đơn vị vận hành hệ thống thoát thiếu 

cơ sở vật chất, không đảm bảo duy tu bảo 

dưỡng 

4. Thách thức – Threats: 

T1. Địa hình đồng bằng thấp hơn mực nước 

lũ, nền đô thị không đồng bộ 

T2. Biến đổi khí hậu tác động mạnh mẽ đến 

hệ thống thoát nước và vấn đề ngập úng đô 

thị 

T3. Ý thức cộng đồng về vấn đề lấn chiếm 

kênh rạch, xả rác làm tắc nghẽn cửa thu hố 

ga còn hạn chế 

T4. Quá trình đô thị hóa làm giảm khả năng 

điều tiết tự nhiên của lưu vực thoát nước  

T5. Chưa có đầy đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn 

liên quan đến thoát nước hướng đến bền 

vững 
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Từ kết quả phân tích SWOT, nghiên cứu xác định những vấn đề cần tập trung 

giải quyết trong luận án như sau: 

1. Những quy định về quản lý thoát nước liên quan đến công tác quản lý thoát 

nước mặt đô thị theo hướng bền vững còn thiếu và chưa thống nhất. Nghiên 

cứu cần kiểm tra sự phù hợp của các giải pháp đề xuất để phù hợp với điều 

kiện thể chế, pháp lý và đặc thù của vùng. Từ đó đề xuất bổ sung một số 

nội dung về quản lý thoát nước theo hướng bền vững trong các văn bản 

quản lý hiện hành phù hợp với đặc thù của vùng ĐBSCL.  

2. Những nội dung quy hoạch thoát nước trong đồ án quy hoạch chung chủ 

yếu tập trung về chỉ tiêu và một số giải pháp cơ bản, chưa đánh giá mối 

liên hệ với quy hoạch sử dụng đất và chưa lồng ghép thoát nước, chống 

ngập úng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, luận án cần đề xuất một số nội dung 

cơ bản về quy hoạch thoát nước có tính đến quy hoạch không gian, biến 

đổi khí hậu và xác định khả năng lồng ghép trong các quy hoạch liên quan. 

3. Về tổ chức quản lý Nhà nước đối với thoát nước đô thị, nghiên cứu cần xác 

định một số giải pháp về tổ chức bộ máy, con người nhằm nâng cao hiệu 

quả và năng lực quản lý thoát nước đô thị vùng ĐBSCL theo hướng bền 

vững. 

4. Về kỹ thuật, việc xác định một số giải pháp theo mô hình thoát nước bền 

vững phù hợp với quy hoạch xây dựng và các định hướng quản lý ngành 

có liên quan khác tại địa phương là cần thiết. Các yêu cầu kỹ thuật trong 

lựa chọn giải pháp và thiết kế cần được xây dựng thành các quy định hoàn 

chỉnh có tính hiệu lực toàn vùng hoặc toàn quốc, khả năng áp dụng cao. 

5. Về góc độ tham gia của cộng đồng, thực trạng của các đô thị tỉnh lỵ ĐBSCL 

cho thấy vai trò của cộng đồng chủ yếu trong vai trò tham gia lấy ý kiến và 

phản ánh các vấn đề của hệ thống thoát nước, ý thức của người dân trong 

việc bảo vệ hệ thống thoát nước còn hạn chế, đấu nối hệ thống thoát nước 

còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính 

sách để tăng cường sự tham gia của cộng đồng.  
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CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC CÁC ĐÔ 

THỊ TỈNH LỴ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HƯỚNG ĐẾN 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2.1 Cơ sở lý luận về quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững

2.1.1 Vai trò của hệ thống thoát nước trong quá trình phát triển đô thị

Theo TS. Nguyễn Trung Việt  [61], nhiệm vụ của hệ thống thoát nước mưa là

vận chuyển nước mưa ra khỏi thành phố, khu dân cư, khu công nghiệp một cách

nhanh chóng và có tổ chức để tránh xảy ra ngập lụt. Việt Nam là nước có khí hậu

nhiệt đới gió mùa nên thoát nước mưa có ý nghĩa quan trọng trong chống ngập tức

thời trong các thành phố và tiêu thủy, chống úng cho vùng đồng bằng.

Theo lý luận của Haseeb Jamal  [77], hệ thống thoát nước đô thị là cần thiết vì

sự tương tác giữa hoạt động của con người và chu trình nước tự nhiên. Vì vậy, hệ

thống thoát nước đô thị đóng vai trò quan trọng như sau:

• Tập trung thu gom nước thải từ hoạt động của con người, hạn chế sự phân

hủy các vật liệu hữu cơ dẫn đến việc sản sinh khí gây ra mùi bất lợi trong

khí quyển;

• Hạn chế sự lây lan của vi sinh vật gây bệnh từ người, động vật hoặc từ chất

độc từ chất thải công nghiệp trong nước thải;

• Hạn chế hiện tượng phú nhưỡng khi các chất dinh dưỡng trong nước thải

kích thích sự phát triển của thực vật thủy sinh, có chứa các vật liệu độc hại;

• Giảm tác động bất lợi của nước mưa khi không được thoát kịp thời như

gây ra sự bất tiện, thiệt hại tài sản, lũ lụt và thậm chí là rủi ro cho sức khỏe.

2.1.2 Tầm quan trọng của công tác quản lý thoát nước mặt đô thị

Báo cáo của CIRIA  [71] cho thấy, nếu không thay đổi cách thiết kế các khu

vực đô thị và quản lý dòng chảy mặt nước hiệu quả, những vấn đề trên sẽ trở nên tồi

tệ hơn. Biến đổi khí hậu cũng dẫn đến các hệ quả như khả năng mưa lớn và lũ lụt sẽ

trở nên thường xuyên. Vì vậy, những giải pháp thoát nước truyền thống với mục tiêu

tăng khả năng thoát nước của hệ thống công trình sẽ trở nên không hiệu quả, kém bền
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vững khi ứng phó với ngập úng và biến đổi khí hậu trong tương lai. Nguyên nhân 

chính của tình trạng úng ngập ở các đô thị là do hiện tượng bê tông hóa mặt đất trong 

quá trình đô thị hóa làm giảm nghiêm trọng lượng nước mưa ngấm xuống đất và chảy 

vào ao hồ. Phần lớn nước mưa chảy thẳng vào hệ thống thoát nước gây quá tải và 

ngập úng. Nếu quá trình đô thị hóa vẫn tiếp tục như vậy thì yêu cầu hệ thống thoát 

nước ngày một lớn hơn. Tuy nhiên nguồn lực của các đô thị tại các nước đang phát 

triển khó đáp ứng được để triển khai hệ thống thoát nước như vậy. 

Báo cáo “Thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Đánh giá và Giải pháp 

thích ứng tại các đô thị” của GIZ  [45] nhận định rằng đối với khu vực ĐBSCL, các 

tỉnh ven biển còn chịu tác động của xâm nhập mặn và sự thiếu hụt dòng chảy trên 

sông Mekong trong những năm gần đây, làm tăng áp lực lên nguồn cung cấp nước 

hiện tại. Do đó, việc thu gom và sử dụng nước mưa trong các khu vực đô thị cần hiệu 

quả và sáng tạo hơn. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa cũng làm suy giảm sự đa dạng 

thực vật ở khu vực thành thị, do các công trình xây dựng làm thảm thực vật bị cô lập 

với nhau. Điều đó có nghĩa là môi trường sống hoang dã bị phân mảnh, dẫn đến một 

số loài thực vật, động vật biến mất khỏi không gian xanh đô thị, gây bất lợi cho sự 

cân bằng hệ sinh thái địa phương. Những thách thức trên việc nâng cao công tác quản 

lý nước mặt là hết sức cần thiết không những cho hiện tại mà còn cả tương lai. Với 

những giải pháp lồng ghép trong quy hoạch xây dựng, quản lý nước mặt có thể được 

tích hợp trong quy hoạch đô thị, bảo vệ sự đa dạng sinh thái và kiến tạo không gian 

chất lượng cao cho các thế hệ tương lai. 

2.1.3 Nguyên tắc quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững 

Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP  [52], dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư 

nông thôn tập trung được xem là loại hình hoạt động công ích, được Nhà nước quan 

tâm, ưu tiên và khuyến khích đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước và xử lý nước 

thải, bảo đảm phát triển bền vững. Hệ thống thoát nước được xây dựng đồng bộ, được 

duy tu, bảo dưỡng và nước mưa, nước thải được thu gom; nước thải phải được xử lý 

đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Ngoài ra đối với cộng đồng, người gây ô nhiễm 

phải trả tiền xử lý ô nhiễm. Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải 
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đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước và cần huy động sự 

tham gia của cộng đồng để đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước. 

Trong quy hoạch và triển khai các giải pháp thoát nước đô thị theo hướng bền 

vững, cần đảm bảo một số nguyên tắc: 

• Thiết kế hệ thống thoát nước cần được tích hợp sớm và hiệu quả: định 

hướng về hệ thống thoát nước cần được xem xét ở giai đoạn sớm nhất của 

quá trình quy hoạch đô thị để tích hợp vào các nội dung quy hoạch (ví dụ 

sử dụng đất) đồng thời giảm các khu vực không thấm nước tối đa có thể.  

• Phải nhìn nhận nước mặt (nước thoát) như một nguồn tài nguyên. Thu gom 

và tái sử dụng nước mưa giúp quản lý rủi ro lũ lụt cục bộ đồng thời tận 

dụng nguồn nước thoát được thu gom này để duy trì cảnh quan, bổ cập 

nước ngầm, tăng cường không gian mặt nước trong đô thị. 

• Ưu tiên kiểm soát nước mưa tại nguồn cho hệ thống thoát nước hướng đến 

bền vững nhằm giảm lưu lượng nước thoát và kiểm soát ô nhiễm tốt hơn.  

• Quản lý nước trên bề mặt lưu vực và tích hợp các tính năng nước vào cảnh 

quan sinh thái để cải thiện chất lượng không gian khu vực, tăng khả năng 

thích ứng với biến đổi khí hậu và áp lực phát triển đô thị. Đồng thời góp 

phần tăng sự phân hủy tự nhiên của một số chất ô nhiễm tại đô thị. 

• Quản lý thoát nước theo hệ thống đa quy mô: các kỹ thuật thoát nước bền 

vững trong SUDS có thể được áp dụng theo hệ thống đa quy mô để thay 

đổi dòng chảy và đặc tính chất lượng của dòng chảy trong từng cấp độ: (1) 

tại nguồn → (2) khu vực → (3) đô thị. Quản lý theo hệ thống nhằm phân 

chia đô thị thành các lưu vực phụ với các đặc điểm thoát nước và sử dụng 

đất khác nhau. Từ đó áp dụng giải pháp thoát nước theo hướng bền vững 

phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng lưu vực.  

2.1.4 Nội dung quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững 

Nội dung cơ bản liên quan của hoạt động quản lý thoát nước mặt địa phương 

theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP  [52] bao gồm (1) Ban hành quy định về tiêu chuẩn 
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dịch vụ, quy định về đấu nối và miễn trừ đấu nối, trách nhiệm và quyền của chủ đầu 

tư, của hộ thoát nước; nghĩa vụ tài chính liên quan đến công tác đấu nối, các chính 

sách hỗ trợ của địa phương về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước 

(2) Quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước (3) Ban hành 

quy định về hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước (4) Xác định trách nhiệm 

lập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước trên địa bàn 

(5) Quản lý báo cáo tình hình hoạt động thoát nước, các dự án đầu tư xây dựng hệ 

thống thoát nước và xử lý nước thải và (6) Ban hành quy định về trách nhiệm, quyền 

và nghĩa vụ của các bên liên quan đến hoạt động thoát nước. 

Để quản lý thoát nước theo hướng bền vững, CIRIA khuyến nghị bổ sung một 

số nội dung sau  [89]: 

• Quy định các hình thức phối hợp và hợp tác giữa tất cả các tổ chức liên 

quan đến quản lý thoát nước đô thị theo hướng bền vững; 

• Xây dựng khung đánh giá và quản lý rủi ro do ngập úng và chuẩn bị các 

kế hoạch quản lý thoát nước đô thị theo hướng bền vững phù hợp; 

• Xây dựng quy trình sửa đổi, bổ sung sắp xếp hợp lý và lựa chọn ưu tiên 

các đề án chống ngập úng, ứng phó biến đổi khí hậu; 

• Bổ sung cơ chế cho phép các bên liên quan và cộng đồng đóng góp nhiều 

hơn vào việc quản lý thoát nước đô thị theo hướng bền vững. 

2.1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát 

triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long 

. 1. Đặc trưng không gian đô thị vùng đồng bằng: theo GS. Đàm Trung Phường  

[26], quá trình hình thành đô thị vùng đồng bằng ở Việt Nam thể hiện những đặc điểm 

chính như sau: 

• Tính chất và cấu trúc của đô thị theo dạng “đô thị nông nghiệp”, là dạng 

chuyển tiếp từ nông thôn lên thành thị; xu hướng nông thôn hoá luôn muốn 

lấn át xu hướng đô thị hoá làm cho đô thị mang tính nông thôn rất đậm nét. 
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Đó là sự dung hợp giữa thành thị và nông thôn trong cấu trúc đô thị, tạo 

nên một diện mạo “thành thị nông thôn”. 

• Tính bản địa của đô thị biểu hiện qua cấu trúc cảnh quan: sông nước – vườn 

cây – kiến trúc – các đường cong và khoảng trống lớn, trong đó mặt nước 

là yếu tố tạo nên đặc trưng của hình thái không gian đô thị. Đô thị phát 

triển dàn trải theo chiều ngang hơn là chiều cao, kiến trúc ít dị biệt, hướng 

tới sự giao hòa hơn là đối nghịch. 

• Hình thức không gian gắn với tuyến sông đô thị, là yếu tố quan trọng để dễ 

dàng nhận diện đặc trưng không gian đô thị vùng sông nước. 

So sánh với các đô thị vùng ĐBSCL, nghiên cứu nhận thấy có các không gian 

đặc trưng: không gian tuyến sông đô thị, các không gian khu phố, khu làng nghề 

truyền thống gắn với sông nước, kênh rạch. Những yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến 

hoạt động thoát nước và công tác quản lý thoát nước đô thị. 

2. Hệ thống kênh rạch: Theo Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam  [20], hệ thống 

sông, kênh rạch có vai trò rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của đô 

thị. Chúng là hệ thống đường thủy nội địa thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo 

đảm an ninh, quốc phòng và góp phần giao thương với một số quốc gia lân cận. Bên 

cạnh công năng vận tải, hệ thống sông, kênh rạch còn có các vai trò chức năng như 

hỗ trợ sinh học cho hệ sinh thái đô thị, giảm hiệu ứng đảo nhiệt, tạo lập không gian 

mặt nước và góp phần xây dựng hình ảnh đặc trưng của đô thị. Đối với hoạt động 

thoát nước, theo đánh giá của Eptisa  [10, [11, [12], trong các đồ án quy hoạch thoát 

nước thuộc Chương trình FPP, mạng lưới kênh rạch vẫn đóng vai trò là tuyến tiêu 

thoát nước chính tại các đô thị vùng ĐBSCL. Tuy nhiên hệ thống kênh rạch chằng 

chịt xuyên qua đô thị cũng tạo ra nguy cơ lũ lụt khi mùa mưa đến, đồng thời do ảnh 

hưởng triều làm mực nước các con sông kênh này dâng cao gây ngập úng cục bộ ở 

các khu vực trũng thấp. 

3. Biến đổi khí hậu và tác động đến hệ thống thoát nước vùng ĐBSCL: theo 

tài liệu “Biến đổi khí hậu 2007: Tác động, thích ứng và tính dễ bị tổn thương” của 
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Cambridge  [85], đối với bất kỳ một thành phố nào, mức độ rủi ro do tác động của 

biến đổi khí hậu chịu ảnh hưởng nhiều bởi chất lượng của công trình và cơ sở hạ tầng 

của thành phố đó. Tuy nhiên, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị thường chịu ảnh 

hưởng nặng nề bởi các hiện tượng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tiêu biểu 

như sau: 

• Bão nhiệt đới: thương vong và thiệt  hại do bão lũ gây ra; thiệt hại về kinh 

tế; hệ thống giao thông, du lịch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật (như năng lượng, 

giao thông), bảo hiểm công trình; 

• Mưa lớn, ngập lụt khu vực ven sông: Sói mòn/lở đất; lũ; khu định cư, hệ 

thống giao thông, cơ sở hạ tầng; 

• Nhiệt độ cực đoan: tác động tới sức khỏe con người; ổn định xã hội;  nhu 

cầu về năng lượng, nước và các dịch vụ khác (như, nguồn dự trữ nước và 

lương thực), cơ sở hạ tầng kỹ thuật (như: năng lượng, giao thông); 

• Xâm nhập mặn: tác động tới cơ sở hạ tầng cấp, thoát nước và gia tăng mức 

thiệt hại ở các khu vực duyên hải; 

• Nước biển dâng: giảm khả năng sử dụng đất vùng ven biển, tăng rủi ro về 

lũ lụt, ngập úng, cơ sở hạ tầng cấp, thoát nước. 

Những tác động hiện tại và tương lai của biến đổi khí hậu đối với hạ tầng thoát 

nước đô thị vùng ĐBSCL và các hoạt động khác có liên quan được đánh giá, tổng 

hợp tại Bảng 2.1. Trong đó, hạ tầng thoát nước bao gồm các thành phần: Nguồn thải, 

nguồn tiếp nhận, mạng lưới, các công trình đầu mối và các hoạt động khác bao gồm: 

xây dựng, vận hành, quan trắc. Khả năng bị tác động được đánh giá theo 4 mức độ: 

không ảnh hưởng; ảnh hưởng thấp, ảnh hưởng trung bình; ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Bảng 2.1 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với quản lý thoát nước đô 

thị vùng ĐBSCL 

Tác động do biến 

đổi khí hậu 

Quản lý thoát nước đô thị 

Nguồn 

thải 

Nguồn 

nhận 

Mạng 

lưới 
Đầu mối 

Xây 

dựng 

Vận 

hành 

Quan 

trắc 

Nước biển dâng        

Sóng bão từ        
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Xâm nhập mặn        

Lũ lụt        

Bão, mưa lớn        

Nhiệt cực đoan        

Hạn hán        

        

 Không ảnh 

hưởng 
 

Ảnh hưởng 

thấp 
 

Ảnh hưởng 

trung bình 
 

Ảnh hưởng 

nghiêm trọng 

Theo Kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

[35], ĐBSCL là khu vực có nguy cơ ngập rất cao. Nếu mực nước biển dâng 80 cm, 

sẽ có khoảng 31,94% diện tích có nguy cơ bị ngập. Trong đó, các tỉnh có nguy cơ 

ngập cao nhất là Cà Mau (64,42%) và Kiên Giang (66,16%). Nếu mực nước biển 

dâng 100 cm sẽ có khoảng 47,29% diện tích ĐBSCL có nguy cơ ngập, cao nhất là 

tỉnh Cà Mau khoảng 79,62%. Đồng thời, việc phát triển hệ bờ bao, khu dân cư vượt 

lũ… cũng làm giảm không gian chứa lũ, thoát lũ làm gia tăng nguy cơ ngập, lụt ở 

nhiều khu vực. Diện tích chứa lũ giảm trong khi mực nước biển dâng sẽ làm tăng 

mực nước lũ ở khu vực trung tâm ĐBSCL trong thời gian dài. Tại các khu vực trung 

và hạ lưu, do phát triển công nghiệp và đô thị hóa cao, diện tích chứa lũ giảm và nước 

biển dâng cũng làm tăng nguy cơ ngập. Rủi ro kết hợp với tính dễ bị tổn thương trong 

điều kiện thời tiết cực đoan sẽ gây ra tác động trực tiếp lên sức khỏe, điều kiện sống 

và thu nhập/sinh kế/tài sản. Ít nhất trong vài thập kỷ tới, tác động chính của BĐKH 

lên khu vực đô thị vùng ĐBSCL sẽ ngày càng gia tăng. Đối với khu vực dân cư nghèo, 

lũ lụt xảy ra thường xuyên và nguy hiểm hơn, việc giảm nguồn cấp nước sạch cho 

toàn thành phố sẽ dẫn đến việc giảm nguồn cấp nước cho khu vực dân cư nghèo (hoặc 

sẽ dẫn đến tăng giá). Ngoài ra, hiện tượng ngập úng thường xuyên cũng làm tăng rủi 

ro ô nhiễm môi trường. Thông qua khảo sát của Chương trình MDRUUP  [69], 

khoảng 1/5 số hộ gia đình ở khu vực thu nhập thấp ở ĐBSCL xả trực tiếp nước thải 

sinh hoạt và chất thải rắn ra kênh rạch, cống rãnh nên môi trường có nguy cơ ô nhiễm 

nghiêm trọng và sức khỏe người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là khi có ngập lụt. 

4. Tập quán sống chung với lũ của người dân ĐBSCL: theo PGS. TS. Lê Anh 

Tuấn [2], từ xưa người dân ĐBSCL thích nghi với lũ lụt như một truyền thống và 
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hình thành tập quán “sống chung với lũ”. Sau thập niên 1990 trở đi, khái niệm này 

đang giảm dần ở nhiều nơi của vùng ĐBSCL khi chính quyền triển khai những công 

trình đê bao và thực hiện hàng loạt các dự án thoát lũ. Người dân sống tập trung trong 

các vùng đê bao, hạn chế việc đối phó với lũ khiến một số sinh kế và tập quán dần bị 

mai một. Hệ quả là kênh rạch không còn là đường giao thông thủy, bị lấn chiếm gây 

tắc nghẽn, ô nhiễm, lòng kênh bị bồi lắng và thậm chí bị lấp lại. Điều này gây tác 

động làm giảm năng lực thoát nước của hệ thống kênh rạch tự nhiên, tăng rủi ro ngập 

úng và làm khuếch tán ô nhiễm nguồn nước. Người dân thay đổi giải pháp ứng phó 

với ngập úng. Thay vì làm nhà sàn, hiện nay giải pháp chống ngập úng chủ yếu là 

nâng nền. Nhưng cao độ nền công trình và đường giao thông chưa đồng bộ, gây khó 

khăn cho công tác quản lý thoát nước mặt đô thị. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Ngân 

hàng thế giới về Chương trình MDRUUP, các quy hoạch chung đô thị trong vùng 

chưa nhìn nhận tầm quan trọng của hệ thống kênh rạch và cấu trúc liên kết giữa mặt 

nước và đô thị. Quá trình chuyển đổi công nghiệp và phát triển đô thị nhanh chóng 

trong thời gian gần đây không thể đảm bảo bền vững cho hệ sinh thái liên quan đến 

sông rạch của vùng ĐBSCL. 

5. Hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch đô thị, quy hoạch thoát nước: theo GS.TS. 

Nguyễn Thế Bá [3], đô thị phát triển đòi hỏi phải có quy hoạch và chỉ khi có quy 

hoạch tốt và quản lý đô thị theo quy hoạch thì đô thị mới phát triển một cách hài hoà 

và bền vững. Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị là cơ sở và căn cứ pháp lý để quản lý 

xây dựng và phát triển đô thị. Nên những sai phạm và thiếu chính xác trong quy hoạch 

về nội dung mục tiêu và biện pháp thực thi các đồ án quy hoạch sẽ dẫn đến hậu quả 

đối với sự phát triển của đô thị không chỉ ở giai đoạn trước mắt mà cho cả quá trình 

phát triển tương lai lâu dài. Vì vậy, phương pháp quy hoạch phải lấy hiệu quả và chất 

lượng làm mục tiêu để thực hiện. Bên cạnh đó, PGS.TS. KTS Lưu Đức Cường  [6] 

cho rằng cần phải nhìn nhận lại phương pháp tiếp cận trong cách làm quy hoạch đô 

thị nói chung và quy hoạch chuyên ngành thoát nước nói riêng theo hướng đối phó 

với những yếu tố không chắc chắn trong điều kiện BĐKH và NBD. Việc giải quyết 

vấn đề ngập lụt đô thị và thích ứng với BĐKH và NBD thông qua quy hoạch đô thị 
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phải được nghiên cứu từ bài toán quy hoạch tổng thể cho đến thiết kế chi tiết cho từng 

khu đô thị, từng công trình theo hướng tiếp cận mềm dẻo, tôn trọng tự nhiên, cân 

bằng giữa bảo vệ-thích nghi-rút lui phù hợp với đặc điểm từng khu vực cụ thể. 

6. Tổ chức quản lý và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý thoát nước 

đô thị vùng ĐBSCL: GS.TS. Nguyễn Thế Bá [3] cũng cho rằng công tác quy hoạch 

xây dựng đô thị có nội dung rất sâu rộng, chất lượng của đồ án quy hoạch phụ thuộc 

rất nhiều vào trình độ nhận thức và kiến thức của các cán bộ tham gia. Cán bộ tham 

gia công tác quy hoạch đô thị cần được đào tạo thêm một cách đầy đủ cả về lý luận 

thực tiễn, kiến thức tổng hợp và chuyên sâu. Bên cạnh đó, thực thi đồ án quy hoạch 

tốt hay không là do cơ chế chính sách và chủ trương đầu tư thực hiện của nhà nước 

và chính quyền đô thị. Từ nhiệm vụ thiết kế quy hoạch thẩm định, thông qua xét duyệt 

các đồ án quy hoạch đến chỉ đạo thực hiện quy hoạch đều do chính quyền chỉ đạo và 

quyết định. Vì vậy chỉ có chính sách tốt, tổ chức quản lý tốt thì công tác quy hoạch 

xây dựng đô thị mới có thể phát triển bền vững và có hiệu quả. Ngoài ra, đối với công 

tác quản lý thoát nước, theo GS.TSKH Nguyễn Ân Niên, việc tăng cường áp dụng 

khoa học vào quản lý ngập úng sẽ góp phần quan trọng để xây dựng những giải pháp 

giải quyết ngập hiệu quả. Theo nghiên cứu của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật 

TP.HCM [25], dữ liệu hệ thống thoát nước đô thị là nhóm dữ liệu quan trọng của hạ 

tầng kỹ thuật đô thị, phục vụ chống ngập. Cơ sở dữ liệu về hệ thống thoát nước sẽ hỗ 

trợ xây dựng chính xác các bài toán thuỷ văn, thuỷ lực nhằm nâng cao năng lực thoát 

nước nếu hệ thống quá tải, giúp cho công tác phân chia lưu vực và tách mạng phù 

hợp với điều kiện thực tế. Từ đó xây dựng các bản đồ ngập lụt, đánh giá các thiệt hại 

do ngập lụt, giúp quản lý và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 

2.1.6 Phân tích SWOT và quản lý theo mục tiêu, đánh giá bằng bộ tiêu chí trong 

quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị 

Theo TS. Mã Văn Phúc  [60], phân tích SWOT là một công cụ được sử dụng 

khá phổ biến trong mọi lãnh vực kinh tế, xã hội, môi trường,… trong việc xây dựng 

phát triển đô thị. Nó cũng được thực hiện một cách linh hoạt trong mọi tình huống từ 

việc xác định vấn đề nghiên cứu cho đến kết quả nghiên cứu với các thời điểm khác 
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nhau. Qua đó nó cung cấp các cơ sở trong việc đưa ra các giải pháp thích hợp và làm 

quyết định trong từng giai đoạn cũng như tổng thể của các vấn đề nghiên cứu. Trong 

công tác quản lý đô thị, công cụ SWOT được xem là một công cụ quan trọng trong 

quy trình quy hoạch, nó được vận dụng để phân tích các vấn đề về bối cảnh của khu 

vực nghiên cứu nhằm xác định và tập trung vào đúng đối tượng nghiên cứu, phân tích 

các tác động bên trong gồm các điểm mạnh (strength), điểm yếu (weakness) và các 

tác động bên ngoài bao gồm các cơ hội (opportunities), các thách thức (threats) đến 

đối tượng nghiên cứu để xây dựng tầm nhìn, mục tiêu, các chiến lược,… một cách 

linh hoạt và có giá trị trong quản lý đô thị. Khi đối tượng càng lớn với nhiều nội dung 

phức tạp, công cụ SWOT được thực hiện kết hợp phương pháp ma trận SWOT vừa 

có ý nghĩa trong việc phân tích mang tính tổng thể của vấn đề nghiên cứu để xác định 

các cơ sở ban đầu của quy trình quản lý đô thị đặc biệt là xây dựng tầm nhìn, vừa là 

giúp dự báo khả năng thực hiện các cơ sở đó. 

Theo tài liệu Quản trị học của PGS. TS Nguyễn Ngọc Huyền [17], quản lý 

theo mục tiêu (Management By Objectives - MBO) là phương pháp quản lý thông 

qua việc xác định mục tiêu cho từng thành phần dưới cấp và sau đó so sánh, hướng 

hoạt động của họ vào việc thực hiện và đạt được các mục tiêu đã được thiết lập. Do 

sự tương đồng về cấu trúc và hoạt động, nên người ta cũng xem quản lý đô thị như 

quản lý một xí nghiệp. Mục đích của MBO là gia tăng kết quả hoạt động bằng việc 

đạt được các mục tiêu của tổ chức thông qua các mục tiêu của thành phần. Ưu điểm 

nổi bật của phương pháp là giúp tổ chức nâng cao năng suất, hiệu quả và tối đa hoá 

nguồn lực, nhất là nguồn lực con người. Theo tài liệu Chính sách đô thị của TS. Võ 

Kim Cương [7], đối với đô thị, quản lý theo mục tiêu được xem là cách tiếp cận logic, 

chặt chẽ. Nó cho phép trả lời các câu hỏi: Cần phải làm gì? Cần phải làm như thế 

nào? Khi nào phải làm? Cần kinh phí bao nhiêu để đạt được kết quả? Các tham số 

của công việc được coi thỏa đáng là gì? Cách đánh giá kết quả công việc là gì? Cần 

tiến hành những điều chỉnh gì? Khi trả lời các câu hỏi này, ta có thể thấy phương 

pháp quản lý theo mục tiêu nhằm vào kết quả cuối cùng và có sự gắn kết chặt chẽ 

giữa mục tiêu với kết quả. Các giải pháp hướng tới kết quả quản lý theo mục tiêu đòi 
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hỏi việc kiểm tra đánh giá chính xác thông số của công việc cần làm theo mục tiêu 

đưa ra. Như vậy, mục tiêu vừa là điểm quy chiếu để định hướng cho các giải pháp, 

vừa là tiêu chuẩn để đánh giá kết quả. 

Bên cạnh đó, theo TS. Võ Kim Cương  [7], hiệu lực là năng lực quản lý, hiệu 

năng của các quyết định quản lý và là kết quả tác động của các hoạt động quản lý. 

Kết quả đó được đánh giá qua việc xem xét cần bao nhiêu hành động, bao nhiêu văn 

bản, để một ý chí của người quản lý được thực hiện. Hiệu lực thường gắn liền với 

hiệu quả. Nếu bộ máy quản lý có hiệu lực cao sẽ có hiệu quả cao. Nếu coi hiệu quả 

là lợi ích, việc phân tích hiệu quả quản lý lại trở vể bài toán kinh tế kinh điển – giải 

quyết vấn đề chi phí và lợi ích để đạt tới mục tiêu. Trong chuyên ngành cấp thoát 

nước, cách đánh giá hiệu lực và hiệu quả quản lý còn ít. Chỉ số đánh giá điển hình 

của các công ty cấp nước là tỉ lệ số nhân viên trên 1000 đấu nối. Việc công bố công 

khai kết quả hoạt động với bộ tiêu chí và đánh giá theo bộ tiêu chí hàng năm của công 

tác quản lý thoát nước của địa phương giúp cải thiện tính minh bạch và tính trách 

nhiệm, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thoát nước. Kết quả này được dùng 

làm dữ liệu để chính quyền tỉnh, các cơ quan chuyên môn kiểm tra giám sát công tác 

quản lý thoát nước của địa phương. Đối với các chính phủ, bộ tiêu chí là cơ sở để đưa 

ra các chính sách, quyết định đối với công tác quản lý thoát nước; cung cấp các thông 

tin về hiệu quả hoạt động của đơn vị quản lý thoát nước. Đối với các nhà đầu tư và 

các nhà tài trợ, kết quả đánh giá theo bộ tiêu chí giúp họ tìm ra các đô thị có tiềm 

năng để đầu tư trong lĩnh vực thoát nước. 

2.1.7 Giải pháp thoát nước bền vững (SUDS) và các yêu cầu trong thiết kế, tổ 

chức quản lý vận hành hệ thống SUDS 

Theo Hướng dẫn SUDS của CIRIA [89], hệ thống thoát nước bền vững - 

SUDS được thiết kế để tối đa hoá các cơ hội và lợi ích mà chúng ta có thể đảm bảo 

từ việc quản lý nước mặt. Có bốn loại lợi ích chính có thể đạt được bởi SUDS: lưu 

lượng nước, chất lượng nước, tiện nghi và đa dạng sinh học (Hình 2.1). Việc áp dụng 

giải pháp SUDS trong các khu vực đô thị nhằm ứng phó tốt hơn với tình trạng ngập 

úng ngày càng gia tăng, giúp hạn chế một số tác động đối với dòng tuần hoàn nước 
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của đô thị do sự gia tăng các bề mặt không thấm nước. Bên cạnh đó, SUDS cải thiện 

chất lượng cuộc sống ở các không gian đô thị thông qua các lợi ích: (1) thiết kế các 

không gian trở nên sống động, hấp dẫn hơn, bền vững và thích ứng nhanh hơn, (2) 

cải thiện chất lượng không khí đô thị, (3) giảm hiện tượng đảo nhiệt, giảm tiếng ồn 

và (4) mang đến cơ hội giải trí và nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường 

tự nhiên. Các giải pháp SUDS được tích hợp vào quy hoạch tổng thể hoặc chiến lược 

phát triển đô thị có thể thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Đối 

với dự án, khi SUDS được thiết kế hiệu quả trong không gian sẵn có, chi phí vòng 

đời thường thấp hơn so với các hệ thống thoát nước truyền thống (giải pháp công 

trình cứng như cống, trạm bơm). 

 
Hình 2.1 Các trụ cột lợi ích của SUDS  [89] 

Về cấu trúc, hệ thống SUDS được tổ chức với nhiều biện pháp theo 3 cấp độ: 

kiểm soát tại nguồn, kiểm soát cấp khu vực, kiểm soát cấp vùng [71]. Các biện pháp 

này liên kết với nhau để tăng hiệu quả thoát nước theo hướng bền vững cho đô thị 

như Hình 2.3. 
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Hình 2.2 Cấu trúc phân cấp của các biện pháp SUDS theo CIRIA 

Theo “Hướng dẫn áp dụng thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng 

bền vững” của Bộ Xây dựng và GIZ [16], một số giải pháp SUDS cơ bản, triển khai 

quy mô nhỏ (kiểm soát tại nguồn và kiểm soát cấp khu vực) bao gồm: 

1) Hệ thống thu gom nước mưa: nước mưa từ mái nhà và bề mặt không thấm 

nước có thể được lưu trữ và sử dụng như nguồn cấp nước bổ trợ. Nếu 

được thiết kế phù hợp, các hệ thống thu gom nước mưa cũng giúp giảm 

tỷ lệ và lưu lượng dòng chảy tràn trên bề mặt. Bồn chứa nước là phương 

tiện phổ biến nhất để thu gom nước mưa. Được thiết kế để sử dụng với 

quy mô hộ gia đình nên chi phí lắp đặt, bảo trì và hiệu suất thấp hơn so 

với các hệ thống thu gom nước mưa quy mô lớn. 

2) Mái nhà xanh: là hệ thống kết hợp nhiều lớp với cấu trúc bao che công 

trình, và được phủ bằng thảm thực vật hoặc cây trồng. Thành phần chính 

của mái xanh bao gồm lớp chống thấm, lớp giá thể dùng để trồng trọt và 

lớp thoát nước. Mái nhà xanh được thiết kế để giữ lại nước mưa trực tiếp, 

làm giảm lưu lượng dòng chảy của hệ thống thoát nước của công trình và 

giảm lưu lượng đỉnh. 
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3) Bề mặt thấm nước: giải pháp này nhằm cải tạo nền, sân, hè phố, đường 

dành người đi bộ hoặc xe cơ giới với cấu trúc cho phép nước mưa thấm 

xuống và lưu trữ dưới lòng đất. Bề mặt thấm nước có 2 dạng: (1) Bề mặt 

sử dụng vật liệu thấm, có khả năng thấm nước trên toàn bộ bề mặt; (2) Bề 

mặt cấu tạo từ vật liệu không thấm nước (gạch block), nhưng nhờ vào các 

khe rãnh khi liên kết vật liệu, cho phép thấm nhập xuống nền bên dưới. 

Bề mặt thấm nước với kết cấu phù hợp có khả năng xử lý chất lượng nước 

mưa trước khi thấm xuống lòng đất để giảm thiểu ô nhiễm. 

4) Hệ thống thấm nhập và lưu giữ: thành phần thấm nhập được sử dụng để 

thu giữ tạm thời nước mưa và lọc qua lớp kết cấu dưới mặt đất trước khi 

chảy vào nước ngầm tầng nông. Hệ thống thấm nhập cơ bản bao gồm: ô 

thấm; rãnh thấm nhập; vườn thu nước mưa. Ngoài ra, thành phần lưu giữ 

trong SUDS được thiết kế để duy trì hoặc giảm dòng chảy tràn trên bề 

mặt. Các giải pháp lưu giữ chủ yếu bao gồm ao hồ nhỏ hoặc bể chứa 

ngầm, phổ biến hơn là bể địa kỹ thuật (sử dụng các module lưu giữ nước 

với kết cấu rỗng và có khả năng chịu lực).  

Bảng 2.2 Tổng hợp các giải pháp SUDS cơ bản, triển khai quy mô nhỏ 
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(4) Hệ thống thấm nhập và lưu giữ 

 
Ô thấm 

 
Vườn thu nước mưa 

 
Bể chứa ngầm 

Liên quan đến yếu tố vận hành hệ thống thoát nước bền vững, Hướng dẫn xây 

dựng hệ thống SUDS của CIRIA [76] đề xuất yêu cầu các công trình SUDS phải được 

quan sát rõ và đơn vị quản lý vận hành hiểu rõ chức năng của các thành phần SUDS. 

Quản lý vận hành các thành phần SUDS trên bề mặt như các công trình cảnh quan 

thông thường. Đối với việc quản lý vận hành các thành phần ngầm của SUDS, cần 

xây dựng chương trình giám sát, kiểm tra và duy trì với tần suất thích hợp để đảm 

bảo hiệu suất hoạt động của hệ thống. Trong thiết kế SUDS, những vấn đề liên quan 

đến quản lý vận hành sau đây cần được xem xét: 

• Khả năng tiếp cận công trình: đảm bảo khả năng tiếp cận thường xuyên 

đến các bộ phận có thể cần bảo trì trong tương lai. 

• Quản lý chất thải: đảm bảo giảm tác động ô nhiễm của chất thải trên đường 

phố chảy vào hệ thống. 

• Hệ thống dự phòng – đảm bảo các công trình thoát nước tạm thời phù hợp 

để sử dụng trong quá trình quản lý trầm tích và các hoạt động bảo trì khác. 

• Lựa chọn vật liệu - vật liệu được sử dụng trong quá trình thiết kế và xây 

dựng các cấu kiện và đấu nối hệ thống thoát nước phải dễ dàng tìm mua. 

Trong quản lý vận hành, hệ thống cần phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo 

rằng các chất thải gây tắc nghẽn, cặn lắng không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động. 

Việc kiểm tra trước khi bàn giao nghiệm thu được thảo luận trước khi xây dựng. Việc 

kiểm tra định kỳ nên được thực hiện mỗi tháng một lần đối với hầu hết các thành 

phần SUDS. Quá trình kiểm tra định kỳ này đảm bảo việc giám sát hệ thống thoát 

nước, phản ứng nhanh với các vấn đề liên quan đến thành phần SUDS và phải được 

ghi vào hồ sơ bảo trì. 
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2.1.8 Công nghệ viễn thám GIS trong quản lý lớp phủ đô thị 

Theo GS. TS. Võ Chí Mỹ [19], trong quá trình quy hoạch và quản lí đô thị 

thông minh, dữ liệu địa không gian đóng vai trò quan trọng. Trong những năm gần 

đây, công nghệ địa không gian hiện đại không ngừng được phát triển nhằm thu thập, 

lưu trữ, phân tích và hiển thị thông tin các thực thể và hiện tượng trên bề mặt Trái 

Đất. Trong công tác quản lý thoát nước tại Việt Nam, việc phân tích xác định các khu 

vực nguy cơ ngập lụt đô thị có ý nghĩa quan trọng giúp điều chỉnh quy hoạch không 

gian phù hợp và xây dựng các phương án phòng chống và giảm thiểu tác động của 

ngập lụt. Quá trình phân tích này phải dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa hình, 

mô hình số địa hình (DTM) và mô hình số độ cao (DEM), ảnh trực giao... và số liệu 

thống kê sự phân bố dân cư trên các đơn vị lãnh thổ của thành phố. Phân tích dữ liệu 

ảnh viễn thám cho phép xác định phạm vi các khu vực ngập lụt, các công trình công 

nghiệp và dân dụng có nguy cơ ngập lụt. 

Theo Hướng dẫn kỹ thuật GIS của TS. Trần Hùng và KS. Nguyễn Thị Huệ  

[44], các phương pháp nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất truyền thống với các số 

liệu thống kê hàng năm, số liệu kiểm kê, hay từ các cuộc điều tra thường tốn nhiều 

thời gian, kinh phí và không thể hiện được sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng 

thái khác của lớp phủ mặt đất, và vị trí không gian của sự thay đổi đó. Vì vậy, phương 

pháp sử dụng tư liệu viễn thám đã khắc phục được những nhược điểm đó. Cơ sở tư 

liệu viễn thám là phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên, có thể phân tích và thể hiện, 

đặc biệt có thể chia tách các vùng của các đối tượng trong lớp phủ mặt đất với các 

diện tích vùng riêng biệt. Tư liệu viễn thám đa thời gian cho phép xác định nhanh 

biến động lớp phủ mặt đất trong các khoảng thời gian giữa các thời điểm thu ảnh. Các 

thông tin về các đối tượng lớp phủ sau khi chiết tách, có thể tạo ra các bản đồ hiện 

trạng và tính toán cụ thể diện tích tại từng thời điểm cũng như tổng hợp phân tích kết 

quả về phân bố và biến động. Ứng dụng viễn thám trong theo dõi biến động đô thị 

thực chất là nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất của đô thị, tập trung vào các đối 

tượng chính như: đất nông nghiệp, đất ở, đất bằng chưa sử dụng, mặt nước,… để từ 

đó đưa ra xu thế biến động của đô thị về mặt không gian. Từ tư liệu ảnh vệ tinh có độ 
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phân giải cao, tiến hành xử lý, giải đoán, phân loại, chiết tách các thông tin, thành lập 

bản đồ lớp phủ mặt đất tại các thời điểm. 

Về nguồn dữ liệu ảnh viễn thám phục vụ kiểm soát sự thay đổi tính chất bề 

mặt đô thị, Sentinel-2 được xem là lựa chọn hiệu quả. Đây là vệ tinh quan sát Trái 

đất được cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu phát triển, và là một phần thuộc chương 

trình Copernicus nhằm thực hiện công tác theo dõi, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ 

như: giám sát rừng, biến động lớp phủ hay quản lý thiên tai. Hệ thống này gồm hai 

vệ tinh Sentinel 2A và 2B có hệ thống chụp ảnh ở 13 kênh phổ từ dải sóng nhìn thấy, 

cận hồng ngoại và hồng ngoại sóng ngắn. Với độ phân giải lên đến 10m và thời gian 

lặp lại nhanh, Sentinel-2 sẽ là một công cụ hỗ trự đắc lực trong quan trắc bề mặt trái 

đất. Độ phân giải không gian từ 10m (Red, Green, Blue, NIR) đến 20m (6 kênh hồng 

ngoại sóng ngắn và red-edge) và 60m (3 kênh hiệu chỉnh khí quyển). Độ phân giải 

thời gian: 5 ngày ( kết hợp cả hai vệ tinh) và kích thước ảnh là 100km x 100km 

(Thales Alenia Space, 2018). Nguồn ảnh vệ tinh có thể truy cập từ Copernicus Open 

Access Hub. Do ảnh vệ tinh Sentinel-2 là viễn thám thụ động nên hình ảnh ghi nhận 

bề mặt trái đất bị ảnh hưởng bởi mây che phủ. Thông thường thời gian tháng 1 đến 

tháng 4 có độ phủ mây thấp nên dữ liệu thường được truy xuất trong thời gian này. 

2.1.9 Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý thoát nước đô thị  

Theo TS. Nguyễn Đăng Sơn  [30], sự tham gia của cộng đồng là sự đóng góp 

các nguồn lực (cung cấp lao động, sử dụng đất đai, nguyên vật liệu, vốn, chất xám và 

các kỹ năng bao gồm kỹ năng tổ chức và quản lý…) vào công tác quản lý Nhà nước, 

nhằm nâng cao chất lượng đời sống của chính mình, không chỉ trong việc hiện thực 

hóa các kế hoạch, chính sách mà còn đóng vai trò trực tiếp tham vấn xây dựng các 

chiến lược phát triển. Quản lý đô thị có sự tham gia cộng đồng đảm bảo cho những 

người chịu ảnh hưởng của dự án được tham gia vào việc quyết định dự án, dung hòa 

quyền lợi giữa các bên liên quan, làm tăng mức độ cam kết của cộng đồng với dự án 

và nhờ đó tăng tính bền vững của dự án. Thêm vào đó, sự tham gia của cộng đồng 

làm tăng sức mạnh của cả cộng đồng, đặc biệt trong việc tự phát hiện, hiểu và giải 

quyết những vấn đề khó khăn của chính họ. Theo Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng 
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đồng của Lê Văn An [1], nguyên tắc tham gia của cộng đồng và các bên liên quan 

như sau: 

• Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và sự tham gia của cộng đồng và các bên 

liên quan trong quá trình phát triển đô thị. 

• Tạo ra sự cân bằng lợi ích của các bên tham gia trong quá trình phát triển 

đô thị trên cơ sở xác định giải pháp phát triển đô thị phù hợp, đảm bảo chất 

lượng về mặt chuyên môn. 

• Xác định rõ cách thức và nội dung phù hợp để việc tham gia góp ý kiến đạt 

hiệu quả cao nhất. 

Trong quy định hiện hành liên quan lập quy hoạch và triển khai dự án thoát 

nước đô thị, việc tham vấn ý kiến cộng đồng được thực hiện theo Luật Xây dựng 

(50/2014/QH13) đối với quy hoạch đô thị và Luật Bảo vệ môi trường 

(72/2020/QH14) đối với công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cụ thể, 

các hình thức và nội dung lấy ý kiến như sau: 

• Trong các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị: Lấy ý kiến của đại diện cộng 

đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng 

đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo 

quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đối với nhiệm vụ và 

đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được thực hiện 

bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu 

phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan, tổ 

chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của cơ quan, 

tổ chức, cộng đồng dân cư được lấy ý kiến để hoàn thiện nhiệm vụ và đồ 

án quy hoạch xây dựng; trường hợp không tiếp thu thì phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do trước khi phê duyệt quy hoạch [42]. 

• Trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Đối tượng được 

tham vấn bao gồm cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp và cơ 

quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư. Việc tham vấn được 



72 

 

thực hiện thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử và tổ chức họp lấy 

ý kiến, lấy ý kiến bằng văn bản. Kết quả tham vấn là thông tin quan trọng 

để chủ dự án đầu tư nghiên cứu đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động của 

dự án đầu tư đối với môi trường và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động 

môi trường. Kết quả tham vấn phải được tiếp thu, thể hiện đầy đủ, trung 

thực các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn, đối tượng quan 

tâm đến dự án đầu tư (nếu có). Trường hợp ý kiến, kiến nghị không được 

tiếp thu, chủ dự án đầu tư phải giải trình đầy đủ, rõ ràng [43]. 

Ngoài ra, theo Hướng dẫn triển khai SUDS của CIRIA [76], sự tham gia cộng 

đồng và các bên liên quan trong quản lý thoát nước theo hướng bền vững cần đảm 

bảo những quy tắc sau: 

• Cần có sự hợp tác của các bên liên quan trong quản lý rủi ro ngập lụt cục 

bộ và quản lý ngập nước mặt. Bao gồm các cơ quan quản lý thoát nước, cơ 

quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý môi 

trường, chủ sở hữu công trình và công ty bảo hiểm. Đối với khu vực phát 

triển mới, cần nâng cao vai trò của nhà đầu tư và cơ quan quản lý đầu tư.  

• Đảm bảo sự tương tác tốt giữa các bên liên quan khi phát triển các phương 

pháp tiếp cận bền vững trong quản lý thoát nước. Khi bắt đầu dự án, vai 

trò chịu trách nhiệm và các bên liên quan đến giải pháp thoát nước theo 

hướng bền vững cần được xác định rõ ràng. Từ đó đảm bảo sự tham gia 

hiệu quả trong việc quản lý thoát nước và rủi ro ngập úng đô thị. 

• Đòi hỏi quá trình thiết kế hệ thống thoát nước không chỉ dành có các kỹ sư 

thoát nước mà cần có sự tham gia của các nhà thiết kế và quản lý môi 

trường đô thị. Cần có khung thể chế và nguồn lực con người (bao gồm cộng 

đồng, kỹ sư đường giao thông, nhà quy hoạch không gian, kiến trúc sư, 

kiến trúc sư cảnh quan và nhà thiết kế đô thị) cùng làm việc để giúp quản 

lý ngập úng theo cách tốt nhất, cân bằng và giảm thiểu các rủi ro phát sinh.  
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• Cần có sự tham gia và cộng tác với bên ngoài với công chúng, cộng đồng, 

các bên liên quan và trong nội bộ nhóm thiết kế và các đối tác dự án. Cần 

thay đổi nhận thức và cách làm việc truyền thống để thiết kế giải pháp thoát 

nước và giảm thiểu rủi ro ngập úng một cách hiệu quả, bền vững. 

2.2 Cơ sở pháp lý về quản lý thoát nước đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long hướng đến phát triển bền vững 

2.2.1 Các văn bản do cấp Trung Ương ban hành 

1. Các văn bản cấp trung ương:  

• Luật Quy hoạch đô thị (30/2009/QH12) [39] nêu các đối tượng và nội dung 

của quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm cao độ nền, thoát nước mặt 

đô thị và thoát nước thải đô thị. 

• Luật Xây dựng (50/2014/QH13) [42] quy định công tác quy hoạch hệ thống 

công trình hạ tầng kỹ thuật được cụ thể hóa thông qua các đồ án chuyên 

ngành hạ tầng kỹ thuật. 

• Luật Tài nguyên nước (17/2012/QH13) [40] nêu trách nhiệm bảo vệ tài 

nguyên nước và phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước 

trong đô thị. 

• Luật phòng, chống thiên tai (33/2013/QH13)  [41] nêu những nguyên tắc 

cơ bản trong phòng, chống thiên tai và nội dung phòng ngừa thiên tai. 

• Luật Bảo vệ môi trường (72/2020/QH14)  [43] quy định chung về bảo vệ 

môi trường nước mặt và trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường nước mặt của các cơ quan cấp trung ương và chính quyền địa 

phương các cấp. 

• Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải  [52] quy định 

về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị. Trong đó, nội 

dung quan trọng là nội dung quy hoạch thoát nước, các nguyên tắc chung 

quản lý thoát nước và xử lý nước thải, quản lý hoạt động thoát nước của 

địa phương và sự tham gia của cộng đồng. Nghị định quy định khuyến 
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khích việc tái sử dụng nước mưa phục vụ cho các nhu cầu, góp phần giảm 

ngập úng, tiết kiệm tài nguyên nước, giảm thiểu việc khai thác sử dụng 

nguồn nước ngầm và nước mặt. Bên cạnh đó nghị định cũng quy định vai 

trò, trách nhiệm các bên trong việc đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, 

quản lý vận hành và đấu nối hệ thống thoát nước. Đây cũng là văn bản đầu 

tiên đề cập vấn đề bền vững trong hoạt động thoát nước mặt đô thị với 

nguyên tắc “Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung là 

loại hình hoạt động công ích, được Nhà nước quan tâm, ưu tiên và khuyến 

khích đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước và xử lý nước thải, bảo đảm 

phát triển bền vững” và quy định “Khuyến khích việc tái sử dụng nước 

mưa phục vụ cho các nhu cầu, góp phần giảm ngập úng, tiết kiệm tài 

nguyên nước, giảm thiểu việc khai thác sử dụng nguồn nước ngầm và nước 

mặt”. 

• Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đồ án 

quy hoạch đô thị  [51] quy định chi tiết về nội dung của các đồ án quy 

hoạch đô thị. Trong đó, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị trình cơ quan 

quản lý quy hoạch cấp tỉnh thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh 

thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án 

quy hoạch đô thị thuộc trách nhiệm tổ chức lập của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh và đồ án quy hoạch đô thị do chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức 

lập. Liên quan đến vấn đề thoát nước mặt đô thị, Điều 23 của Nghị định 

cũng quy định chi tiết về nội dung đồ án quy hoạch cao độ nền và thoát 

nước mặt đô thịnhư xác định chỉ tiêu, thông số cơ bản, các lưu vực thoát 

nước; mạng lưới thoát và nguồn tiếp nhận nước mặt; vị trí, quy mô các 

công trình đầu mối tiêu thoát chính; các giải pháp phòng tránh thiên tai. 

• Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Kiến trúc [58] quy định đối với công trình cấp, thoát nước, vệ 
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sinh đô thị là một phần của nội dung quy định quản lý kiến trúc công trình 

hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

• Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu [53] quy định 

các khu đô thị, khu dân cư tập trung, tòa nhà cao tầng, tổ hợp công trình 

dịch vụ, thương mại phải có hệ thống thu gom nước mưa và thu gom, xử 

lý nước thải theo quy hoạch và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng 

các công trình hạ tầng kỹ thuật 

• Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về ưu đãi đối với 

hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả  [54]: trong nghị định này, hoạt 

động thu gom nước mưa để sử dụng cho sinh hoạt thuộc danh mục các hoạt 

động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được hưởng ưu đãi về vay vốn, 

miễn, giảm thuế 

• Nghị quyết 120/NQ - CP của Chính phủ Về phát triển bền vững ĐBSCL 

thích ứng với biến đổi khí hậu  [56]: đối với vấn đề quản lý thoát nước, 

nghị quyết cũng yêu cầu việc tổ chức, phát triển hệ thống đô thị và điểm 

dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm của hệ sinh thái tự nhiên, điều kiện 

cụ thể của vùng và từng tiểu vùng sinh thái; rà soát, hoàn thiện quy hoạch 

sử dụng đất, bố trí lại dân cư trong đó kiểm soát và hạn chế việc xây dựng 

các điểm dân cư tập trung tại các vùng sát bờ sông, kênh, rạch có nguy cơ 

sạt lở cao nhằm tránh rủi ro; dành không gian thoát lũ để đảm bảo an toàn 

tính mạng và tài sản của người dân. 

• Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

Điều chỉnh định hướng quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống đô thị Việt 

Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 [50]: văn bản này đã nêu 

định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia, định hướng tổ chức hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đô thị quốc gia và bảo vệ môi trường, cảnh quan 

thiên nhiên, giữ gìn cân bằng sinh thái đô thị. Trong đó, yêu cầu đặt ra 

trong từng vùng lãnh thổ phải cân đối việc cấp năng lượng, cấp nước, giao 
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thông, thông tin và truyền thông, thoát nước mặt, nước bẩn, vệ sinh môi 

trường, đáp ứng yêu cầu và mức độ phát triển của vùng và của đô thị. 

• Quyết định 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công 

nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050  [55]: trong văn 

bản, quan điểm chính liên quan đến luận án là “Phát triển thoát nước bền 

vững góp phần bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, có sự 

tham gia và giám sát của cộng đồng và hợp tác chặt chẽ giữa các địa 

phương theo lưu vực sông, liên kết vùng đồng thời có sự hợp tác với các 

nước trong khu vực nhằm bảo đảm thoát nước, an toàn, hiệu quả góp phần 

giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.” Quyết định 

cũng nêu mục tiêu, giải pháp và vai trò trách nhiệm tổ chức thực hiện của 

các bên liên quan để phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt 

Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. 

• Quyết định 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với Biến đổi 

khí hậu  [49]: trong đó nêu kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng là triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác: các phương án điều chỉnh quy 

hoạch hạ tầng kỹ thuật, các khu dân cư đô thị theo các kịch bản biến đổi 

khí hậu; nghiên cứu đề xuất các nội dung cần bổ sung trong các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật xây dựng để ứng phó với biến đổi khí 

hậu; thực hiện các dự án thí điểm. 

• Quyết định 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 ban hành Chương trình hành 

động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát 

triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu  [57]: đề ra 6 nhóm 

nhiệm vụ và giải pháp cụ thể chính, bao gồm: (1) Rà soát, hoàn thiện và bổ 

sung hệ thống cơ chế, chính sách; (2) Cập nhật và hệ thống hóa số liệu, dữ 

liệu liên ngành, tăng cường điều tra cơ bản; (3) Xây dựng quy hoạch và tổ 

chức không gian lãnh thổ; (4) Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thích ứng 
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với biến đổi khí hậu; (5) Đầu tư và phát triển hạ tầng; (6) Phát triển và huy 

động nguồn lực. 

Nhận xét chung: Các luật này là cơ sở chung để xác định khung thể chế liên 

quan đến quản lý thoát nước đô thị theo hướng bền vững. Các văn bản đề cập riêng 

lẽ các vấn đề quản lý thoát nước đô thị của vùng ĐBSCL, chưa quy định về nội dung 

quy hoạch, tổ chức bộ máy quản lý thoát nước đô thị theo hướng bền vững. 

2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật: 

• QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây 

dựng  [9]: xác định các nội dung yêu cầu đối với quy hoạch xây dựng đô 

thị, bao gồm các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu đối với quy hoạch 

hệ thống thoát nước mưa, nước thải trong đô thị như lựa chọn hệ thống, 

xác định quy mô và bố trí công trình thoát nước mưa, nước thải trong đô 

thị. Trong quy hoạch hệ thống thoát nước mặt, phải đảm bảo diện tích, thể 

tích hệ thống hồ điều hòa để điều tiết nước mặt; khai thác các khu vực 

trũng, thấp để lưu trữ tạm thời nước mưa; phải tăng diện tích mặt phủ thấm 

hút nước cho các công trình giao thông, sân bãi, hạ tầng kỹ thuật và các 

khu vực công cộng khác; các khu vực đô thị hiện hữu phải giữ lại, cải tạo 

và nâng cấp các hồ, sông, kênh rạch hiện có để đảm bảo thể tích lưu trữ và 

điều hòa nước mặt. 

• QCVN 07-2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ 

tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước”  [8]: Quy định các yêu cầu kỹ thuật 

phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận 

hành các công trình thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải. 

Quy chuẩn này viện dẫn một phần từ QCVN 01:2008/BXD và chủ yếu tập 

trung quy định kỹ thuật với các công trình đầu mối trong hệ thống thoát 

nước. 

• TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài  [24]: 

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích áp dụng 
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để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng và nâng cấp các hệ thống 

thoát nước (mạng lưới thoát nước và công trình bên ngoài) của các đô thị, 

khu dân cư tập trung và khu công nghiệp. Tiêu chuẩn này đáp ứng đầy đủ 

các yêu cầu tính toán thủy lực cũng như chi tiết kỹ thuật thi công của mạng 

lưới thoát nước truyền thống. 

Nhận xét chung: mặc dù các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn đã được nghiên cứu rất 

kỹ để áp dụng trong quy hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước đô thị, nhưng các quy 

định kỹ thuật trong quy chuẩn và tiêu chuẩn chưa đưa ra các hướng dẫn, chỉ số và 

yêu cầu đối với vấn đề thoát nước mặt đô thị theo hướng bền vững. 

3. Các đồ án quy hoạch cấp vùng liên quan: 

• Quyết định 245/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng 

điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Quy hoạch 

định hướng chú trọng việc thu gom rác dưới sông, ven sông rạch trong nội 

ô các thành phố, thị xã, thị trấn trong Vùng. Ngoài ra, đối với vấn đề phát 

triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu, quy hoạch cũng đề xuất tăng 

cường công tác quản lý, khai thác sử dụng hợp lý gắn với bảo vệ, giữ gìn 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái 

nhạy cảm tại các vùng đất ngập nước ven biển ở Cà Mau và Kiên Giang; 

xây dựng, nghiên cứu các giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu và 

giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu gây ra. Về tổ chức thực hiện, quyết 

định phê duyệt xác định Bộ Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì lập quy hoạch, 

kiểm tra, giám sát xây dựng các khu xử lý chất thải nguy hại, nghĩa trang, 

hệ thống cấp nước quy mô vùng; phối hợp với các địa phương trong việc 

xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, từng bước giải quyết dứt 

điểm tình trạng ngập úng tại các đô thị. 

• Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm 
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nhìn đến năm 2050: Mục tiêu đặt ra là phát triển vùng ĐBSCL theo hướng 

tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; có vai trò, 

vị thế quan trọng đối với quốc gia và khu vực Đông Nam Á; phát triển 

không gian vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, 

mang đặc thù của vùng ĐBSCL nhằm phát triển kinh tế, nâng cao chất 

lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường cảnh quan sinh thái đặc trưng của vùng 

hạ lưu sông Mekong, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đối với vấn đề thoát 

nước, quy hoạch cũng đưa ra định hướng cao độ nền và thoát nước mặt, 

công nghệ xử lý nước thải theo phân vùng các khu vực chịu ảnh hưởng 

ngập lụt; giải pháp quản lý nước tổng hợp và tăng cường an ninh nguồn 

nước; quy hoạch các hồ, bàu nước tự nhiên, chủ động trữ nước và điều tiết 

nước trong vùng, sử dụng tuần hoàn và tiết kiệm; tăng cường sử dụng nước 

mưa và tái phục hồi nguồn nước ngầm. 

• Quyết định 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng 

đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng: các giải 

pháp tổng thể có liên quan đến thoát nước theo hướng bền vững bao gồm: 

kết hợp chặt chẽ các công trình thủy lợi, giao thông, dân cư trong tổng thể 

phát triển cơ sở hạ tầng chung nhằm đạt được hiệu quả cao trong đầu tư; 

tận dụng khả năng trữ lũ, chậm lũ bằng các hệ thống kênh trục cắt ngang 

vùng lũ tạo nên, nhất là cho vùng Đồng Tháp Mười trong điều kiện lũ nhỏ 

và trung bình; tăng cường khả năng trữ nước trên các sông lớn và trên hệ 

thống kênh rạch đảm bảo nguồn nước ngọt cấp cho toàn vùng ổn định và 

bền vững; nâng cao các giải pháp phi công trình ứng phó với biến đổi khí 

hậu như chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tưới tiết kiệm nước, lai tạo giống 

lúa chịu mặn, chịu hạn, chịu ngập..., thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh 

báo khí tượng, thủy văn; công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi. 

• Quyết định số 2066/QĐ-TTg ngày 12/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch thoát nước Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL 
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đến năm 2020: Quan điểm quy hoạch là phát triển hệ thống thoát nước đảm 

bảo ổn định, bền vững trên cơ sở xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước 

mưa và nước thải từ thu gom, chuyển tải đến xử lý cho từng lưu vực, phù 

hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Định 

hướng thoát nước mưa cho các đô thị đến năm 2020 là tập trung xây dựng 

hoàn thiện hệ thống thoát nước; tăng cường cải tạo, duy tu, bảo dưỡng hệ 

thống thoát nước đảm bảo xóa bỏ hoàn toàn tình trạng ngập úng cục bộ do 

mưa. Đối với các đô thị từ loại III trở lên đang sử dụng mạng lưới thoát 

nước chung, xây dựng hệ thống cống bao, giếng tách để đưa nước thải về 

nhà máy xử lý. 

• Quyết định 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050: Quy hoạch tích hợp vùng ĐBSCL được xem là sản phẩm của việc 

"chuyển hướng chiến lược" trong tư duy phát triển vùng, từ "khai thác tối 

đa tiềm năng, thế mạnh" sang "thích ứng thuận thiên", phục hồi và tăng 

cường "sức khỏe" cho đồng bằng, biến thách thức thành cơ hội; lấy con 

người làm trung tâm, coi tài nguyên nước là cốt lõi trong suốt quá trình 

phát triển. Đối với định hướng thoát nước đô thị đến năm 2030, quy hoạch 

đề nghị cải tạo, mở rộng kênh rạch và xây dựng hồ điều hòa trong khu vực 

nội thành, bảo vệ khôi phục các không gian xanh ven các kênh, rạch, sông 

suối hiện hữu. Phân thành 4 vùng các khu vực chịu ảnh hưởng ngập lụt, 

kết hợp áp dụng các giải pháp thoát nước thông minh và bền vững đang 

được triển khai trong khu vực.  

Nhận xét chung: Các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng có 

sự thống nhất trong các mục tiêu phát triển ĐBSCL theo hướng bền vững và ứng phó 

biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đồ án quy hoạch thoát nước vùng lập từ năm 2010 và 

chưa được điều chỉnh, nên các mục tiêu này chưa được lồng ghép vào. Quy hoạch 

thủy lợi ĐBSCL đề xuất giải pháp tận dụng khả năng trữ lũ, chậm lũ chỉ áp dụng trên 

hệ thống thủy lợi, không thể sử dụng định hướng này làm cơ sở căn cứ đầy đủ để 
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quản lý thoát nước theo hướng bền vững. Quy hoạch xây dựng vùng và Quy hoạch 

vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030 có những định hướng chung đối với thoát nước đô 

thị theo hướng bền vững, tuy nhiên định hướng đối với từng tiểu vùng và các đô thị 

chưa được làm rõ. 

2.2.2 Các văn bản do địa phương ban hành 

1. Theo quy định tại Điều 7 và Khoản 3 Điều 46 Nghị định 80/2014/NĐ-CP, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao trách nhiệm ban hành các quy định cụ thể về 

quản lý hoạt động thoát nước địa phương; cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến 

khích đầu tư về thoát nước và xử lý nước thải phù hợp với điều kiện phát triển kinh 

tế, xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đến tháng 7 năm 2022, trừ thành phố Cần 

Thơ, đã có 9/12 tỉnh trong vùng ĐBSCL ban hành quy định, bao gồm: An Giang 

(Quyết định 57/2017/QĐ-UBND), Bạc Liêu (Quyết định 22/2015/QĐ-UBND), Cà 

Mau (Quyết định 28/2018/QĐ-UBND), Đồng Tháp (Quyết định 17/2020/QĐ-

UBND), Hậu Giang (Quyết định 30/2017/QĐ-UBND), Kiên Giang (Quyết định 

01/2018/QĐ-UBND), Long An (Quyết định 75/2016/QĐ-UBND), Sóc Trăng (Quyết 

định 18/2017/QĐ-UBND), Trà Vinh (Quyết định 19/2016/QĐ-UBND). 

2. Thực hiện theo Quyết định 589/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Định hướng 

phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 

đến năm 2050, hiện có 3/12 đô thị tỉnh lỵ ĐBSCL triển khai cụ thể như sau: 

• Quyết định 485/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh An Giang về 

việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập 

úng thành phố Long Xuyên; 

• Quyết định 2892/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 về việc phê duyệt Định 

hướng thoát nước và chống ngập úng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; 

• Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch 

thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng giai đoạn 2 tỉnh Cà 

Mau. 
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3. Với sự hỗ trợ của Chương trình FPP – Tổ chức Hợp tác Đức (GIZ), trong 

giai đoạn 2017-2020 có 3 thành phố tỉnh lỵ là Cà Mau, Long Xuyên và Rạch Giá 

được lập quy hoạch thoát nước chống ngập và được UBND cấp tỉnh phê duyệt, làm 

cơ sở quan trọng để quản lý thoát nước hiệu quả. Cụ thể thông qua các văn bản sau: 

• Quyết định 470/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc phê duyệt Quy hoạch 

thoát nước thành phố Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; 

• Quyết định 3134/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt 

Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến 

năm 2050; 

• Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 17/07/2020 về việc phê duyệt Quy 

hoạch thoát nước thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 

Nhận xét chung: về quy định quản lý hoạt động thoát nước, các văn bản có nội 

dung chủ yếu là quy định việc phân công, phân cấp về quản lý thoát nước và xử lý 

nước thải trên địa bàn tỉnh, chưa xác định rõ tổ chức quản lý đối với hệ thống thoát 

nước của đô thị tỉnh lỵ một cách cụ thể. Về định hướng phát triển thoát nước quy 

hoạch thoát nước, các nội dung này chỉ được lập và triển khai thực hiện tại các địa 

phương có tham gia Chương trình FPP giai đoạn 2017-2020. Đối với Long Xuyên, 

định hướng phát triển đô thị nước sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để quản lý thoát 

nước đô thị theo hướng bền vững. 

2.3 Kinh nghiệm quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững ở 

quốc tế và Việt Nam 

2.3.1 Kinh nghiệm quốc tế 

1. Kinh nghiệm của Vương Quốc Anh, trường hợp của Luân Đôn: Luân Đôn 

là thủ đô của Anh và Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đồng thời là thành phố lớn 

nhất Vương quốc Anh. Đại Luân Đôn bao gồm tổng diện tích 1.583 km2 thuộc Vùng 

đô thị Luân Đôn với tổng diện tích 8.382 km2, mật độ dân số 1.510 người/km2. Trong 

những năm đầu thế kỷ 21, nguy cơ lũ lụt tại Luân Đôn gia tăng. Áp lực đô thị hóa đã 

làm hệ thống cống rãnh ngày càng trở nên quá tải. Từ 2007, chính quyền đô thị đã 
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triển khai các dự án thoát nước dựa trên tám lưu vực quản trị nước cùng gần 897 tiểu 

lưu vực thuộc 32 hội đồng địa phương. Các dự án này giúp đô thị xử lý nước thải, 

chống lụt và bảo vệ môi trường cùng toàn bộ khu vực hạ lưu sông Thames nhưng đòi 

hỏi chi phí lớn và không đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của vùng.  

Từ 2010, Đạo luật Quản lý Nước và Ngập úng (FWMA) được Nghị viện 

Vương quốc Anh [68] thông qua nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro lũ lụt do thời tiết 

khắc nghiệt và biến đổi khí hậu. Đạo luật đã giao vai trò của Cơ quan Quản lý Lũ lụt 

Địa phương (LLFA) nhằm chịu trách nhiệm quản lý rủi ro lũ lụt trong khu vực chính 

quyền địa phương. Theo Mục 9 và 10 của Đạo luật, LLFA có trách nhiệm tạo và duy 

trì một chiến lược quản lý rủi ro lũ lụt tại địa phương nhằm đặt ra các mục tiêu quản 

lý ngập úng cục bộ, nêu rõ các biện pháp được đề xuất để đạt được các mục tiêu, phác 

thảo cách thức và thời điểm các biện pháp sẽ được thực hiện và liệt kê các chi phí và 

lợi ích của các biện pháp và cách thức chi trả các biện pháp đó. Từ đó LLFA áp dụng 

chiến lược quản lý rủi ro lũ lụt tại địa phương và giám sát hiệu quả và tiến độ của các 

chiến lược này. Đồng thời, LLFA được giao nhiệm vụ thiết lập và duy trì cơ sở dữ 

liệu về các công trình và bất động sản có rủi ro ngập úng và công bố rộng rãi các 

thông tin này. Về vai trò, cơ quan quy hoạch địa phương phải tham khảo lấy ý kiến 

của LLFA và LLFA có thể phản đối, đề nghị từ chối hoặc đề xuất một điều kiện kèm 

theo việc cấp phép quy hoạch, nếu LLFA cho rằng giải pháp quy hoạch thoát nước 

chưa phù hợp (Hình 2.3). Theo Bộ Môi trường, Lương thực & Nông thôn (DEFRA) 

[84], kết quả của chính sách là hơn 80% quy hoạch của địa phương được thông qua 

có tích hợp nội dung về SUDS, đặc biệt là các khu vực có rủi ro ngập úng cao. Đối 

với cấp giấy phép quy hoạch, 87% hồ sơ đều có áp dụng các giải pháp SUDS trong 

dự án thiết kế như hồ điều hòa, mái nhà xanh, vật liệu lát thấm nước tự nhiên, bể chứa 

ngầm, mương thấm sinh học. Các bài học kinh nghiệm rút ra là: 

• Sự thay đổi về quan điểm thoát nước mặt: những hạn chế của hệ thống 

thoát nước truyền thống trong bối cảnh đô thị hóa và thách thức biến đổi 

khí hậu đã giúp thay đổi quan điểm quản lý đô thị ở Vương Quốc Anh, 

cách tiếp cận SUDS đã đáp ứng nhiều mục tiêu phát triển bền vững. 
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• Tiếp cận từ khung chính sách quốc gia và phân cấp, trao quyền đến địa 

phương: sự ra đời của Đạo luật Quản lý Nước và Ngập úng (FWMA) là cơ 

sở quan trọng để quản lý rủi ro ngập úng, trao quyền và phân cấp quản lý 

đến cấp địa phương thông qua LLFA - là đầu mối để quản lý thoát nước 

địa phương một cách toàn diện về mục tiêu, chiến lược, biện pháp thực 

hiện và đánh giá, quản lý cơ sở dữ liệu về rủi ro ngập úng của đô thị.  

• Sự gắn kết trong quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý thoát nước: LLFA 

được trao quyền về việc lấy ý kiến, phản đối, đề nghị từ chối hoặc đề xuất 

một điều kiện kèm theo việc cấp phép quy hoạch tại địa phương. Vai trò 

này giúp cho các định hướng phát triển không gian đô thị gắn kết với thoát 

nước mặt, đảm bảo sự phát triển bền vững về không gian, sử dụng đất đô 

thị cũng như quản lý nước. 

2. Kinh nghiệm của Úc, trường hợp của thành phố Melbourne: Thành phố Melbourne 

thuộc Vùng đô thị Melbourne, nằm phía Đông Nam nước Úc, là thành phố lớn nhất 

bang Victoria. Thành phố Melbourne có diện tích 37,7 km2 và có dân số gần 184.000 

người (tính đến năm 2020). Trải dọc theo sông Yarra, Melbourne là thành phố có địa 

hình tương đối bằng phẳng nên nguy cơ ngập lụt dài hạn ven biển liên quan đến biến 

đổi khí hậu đang tăng nhanh nhất ở một loạt các khu vực ngoại ô nội thành Melbourne 

bao gồm Docklands, Port Melbourne, Công viên Albert. Mực nước biển dâng cao sẽ 

làm tăng nguy cơ lũ lụt ven biển ở các vùng ngoại ô gần mặt nước của Melbourne. 

Ngoài ra, vòng tuần hoàn nước tự nhiên bị tác động bởi quá trình bê tông hóa bề mặt. 

Kết quả là nước mưa mang theo ô nhiễm vào hệ thống thoát nước và có thể gây ra lũ 

lụt cục bộ trong các đợt mưa lớn. Cách tiếp cận của Úc được gọi là Thiết kế Đô thị 

Nhạy cảm với Nước (WSUD), được định nghĩa là sự tích hợp giữa quy hoạch và thiết 

kế đô thị với quản lý chu trình nước đô thị, đã có những tiến bộ đáng kể về hướng 

dẫn thiết kế kể từ năm 2000 [79]. Cũng có những cải tiến đáng kể trong cách lập mô 

hình hiệu của các công nghệ WSUD. Tuy nhiên, các vấn đề thực hiện các thực hành 

WSUD này chủ yếu liên quan đến năng lực thể chế hiện hành. 
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Hình 2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý phối hợp giữa quy hoạch và thoát nước, giảm thiểu rủi ro ngập úng tại Luân Đôn, Vương Quốc 

Anh  [68]   
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Đối với công tác quản lý thoát nước, vai trò chủ yếu thuộc về Melbourne Water 

- là một cơ quan theo luật định thuộc sở hữu của chính phủ Victoria, kiểm soát phần 

lớn hệ thống nước ở Melbourne, Victoria, Úc, bao gồm các hồ chứa và hệ thống thoát 

nước phục vụ thành phố. Các dự án thí điểm của WSUD được hỗ trợ bởi Chính sách 

Bảo vệ Môi trường Tiểu bang (SEPP) (Waters of Victoria), theo Đạo luật Bảo vệ Môi 

trường 1970 do Bộ Môi trường, Nước, Di sản và Nghệ thuật đề xuất. Để triển khai 

mô hình này, Điều khoản 56.07 (Quản lý Nước Tích hợp) của Quy định quản lý Quy 

hoạch Victoria [79] quy định rằng các khu dân cư mới phải thực hiện các kỹ thuật 

WSUD để đạt được các mục tiêu thực tiễn tốt nhất về dòng chảy từ quá trình phát 

triển đô thị.  

Đối với khía cạnh tài chính, Melbourne Water quản lý thực thi Chương trình 

Phục hồi chất lượng nước mưa, được giới thiệu vào năm 2006  [73]. Theo Đạo luật 

Nước (1999), Melbourne Water đã đưa ra hai quy định nhằm mục đích bảo vệ các hệ 

thống cấp nước và lưu vực (Đạo luật số 1), và ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự can thiệp 

vào các dòng chảy và giảm thiểu ô nhiễm hệ thống nước tự nhiên (Điều luật số 2). 

Khoản bù đắp nước mưa là khoản đóng góp tài chính từ các nhà đầu tư để bù đắp ô 

nhiễm không được xử lý trong quá trình phát triển bằng các giải pháp của WSUD, 

một khoản bổ sung cho Phí cấp thoát nước được áp dụng đối với tất cả khách hàng 

của Melbourne Water (Melbourne Water, 2015b). Các khoản bù đắp này được áp 

dụng khi không khả thi về mặt kỹ thuật hoặc tài chính để thực hiện giải pháp WSUD 

nhằm đạt được các mục tiêu chất lượng nước tại địa điểm đầu tư phát triển. Mức đóng 

góp bù đắp được điều chỉnh dựa trên khu vực phát triển và loại hình phát triển. Các 

loại hình phát triển mật độ cao hơn được tính phí ở mức cao hơn do mức nước mưa 

chảy tràn cao hơn và tải lượng nitơ liên quan thải ra vùng nước tiếp nhận. Tỷ lệ bù 

đắp cũng được điều chỉnh theo lượng mưa, với những chính quyền địa phương ở các 

vùng có lượng mưa cao hơn sẽ có tỷ lệ cao hơn do lượng nước chảy tràn cần được xử 

lý nhiều hơn. Bộ Chỉ số Thành phố Nhạy cảm với Nước được áp dụng đánh giá cho 

thành phố Melbourne từ tháng 8 năm 2016 tại một hội thảo có sự tham gia của 32 đại 

diện ngành. Bộ chỉ số Thành phố Nhạy cảm với Nước cũng đã được sử dụng để đánh 
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giá các khu vực trong Melbourne bao gồm Moonee Valley, Port Phillip, Monash, 

Kingston, Manningham, Knox, Whitehorse, Mornington Peninsula và Whittlesea. 

Đến 2022, Melbourne đã đạt được tiêu chí về Sự công bằng của các dịch vụ thiết yếu 

liên quan đến nước (4,4/5,0). Các tiêu chí cần cải thiện bao gồm Đảm bảo chất lượng 

không gian đô thị (2,5/5,0), Tăng vốn đầu tư từ cộng đồng (2,7/5,0) và Cải thiện năng 

suất và hiệu quả sử dụng tài nguyên nước (2,7/5,0). Xét trên các chỉ tiêu WSUD, 

Vùng đô thị Melbourne đã đạt được nhiều sự cải thiện đáng kể trong quản lý thoát 

nước theo hướng bền vững. Cộng đồng được sử dụng dịch vụ cung cấp nước và vệ 

sinh công bằng, an toàn, đảm bảo và giá cả phải chăng, được bảo vệ chống lại lũ lụt 

(Chỉ tiêu “Thành phố thoát nước” đạt mức 100%). Vùng đô thị Melbourne cũng đáp 

ứng tốt trong việc cung cấp các giải pháp bền vững về môi trường (Chỉ tiêu “Thành 

phố thoát nước” đạt mức 97%). Các chỉ tiêu cải thiện nhiều nhất liên quan đến việc 

sử dụng nước để tăng khả năng phục hồi (Chỉ tiêu “Thành phố tuần hoàn nước” đạt 

50%) và khả năng sống (Chỉ tiêu “Thành phố nhạy cảm với nước” đạt 10%). 

 
 

Hình 2.4 Kết quả đánh giá theo Bộ Chỉ số Thành phố Nhạy cảm với Nước của 

Melbourne năm 2022 

Các bài học kinh nghiệm quản lý thoát nước mặt Vùng đô thị Melbourne là: 

• Gắn các giải pháp WSUD trong quản lý quy hoạch đô thị: Quy định quản 

lý Quy hoạch Victoria quy định rằng các khu dân cư mới phải thực hiện 
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các kỹ thuật WSUD để đạt được các mục tiêu hiệu quả về kiểm soát dòng 

chảy trong quá trình phát triển đô thị. Phương pháp quản lý này tương tự 

như Đạo luật FEMA của Anh đã đưa việc sử dụng hệ thống thoát nước bền 

vững vào luật bằng cách yêu cầu chính quyền địa phương phê duyệt hệ 

thống SUDS trước khi xây dựng. Các cơ sở pháp lý cấp quốc gia và địa 

phương phải đi trước để tạo tiền đề triển khai các giải pháp thoát nước đô 

thị theo hướng bền vững trong các dự án phát triển đô thị. 

• Khuyến khích áp dụng giải pháp WSUD, đảm bảo tính công bằng thông 

qua công cụ tài chính: xây dựng và áp dụng “Mức đóng góp bù đắp nước 

mưa” dựa trên đặc điểm khu vực và loại hình phát triển (chức năng sử dụng 

công trình, dự án) mang lại động lực để các nhà đầu tư xem xét áp dụng 

các giải pháp WSUD, đồng thời đảm bảo tính công bằng theo nguyên tắc 

người gây hại phải trả tiền trong quản lý nước mặt. Đây cũng là nguồn thu 

quan trọng để thành phố triển khai các giải pháp WSUD khác bù đắp cho 

sự thay đổi tuần hoàn nước mưa đô thị.  

• Xây dựng các chỉ tiêu cụ thể và đánh giá hiệu quả quản lý thoát nước đô 

thị theo các chỉ tiêu đặt ra.  

3. Kinh nghiệm của Trung Quốc, trường hợp của thành phố Vũ Hán: Thành 

phố Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và là thành phố đông dân nhất ở miền Trung 

Trung Quốc. Thành phố có diện tích 8,494 km², dân số năm 2018 là 11,08 triệu người. 

Theo báo cáo Dự án thành phố bọt biển Vũ Hán [65], hệ thống nước ở Vũ Hán, bao 

gồm sông, hồ, kênh dẫn nước và hồ chứa, bao phủ 25% diện tích toàn thành phố. Tuy 

nhiên, việc quản lý nước và ngăn chặn tình trạng ngập úng ở Vũ Hán đang gặp nhiều 

thách thức. Vũ Hán đã phải chịu ngập úng trong nhiều năm, chủ yếu do khu vực trũng 

thấp và lượng mưa phân bố không đồng đều, với 70% lượng mưa từ tháng 4 đến tháng 

9. Đô thị hóa nhanh chóng đã thay đổi quá trình thủy văn tự nhiên và làm trầm trọng 

thêm tình trạng ngập úng. Diện tích của các hồ tự nhiên đã bị thu hẹp gần 70% từ 

những năm 1950 đến 2013, dẫn đến giảm khả năng điều tiết và trữ lượng của các hồ.  
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Năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc đã chỉ ra rằng các thành phố nên “hoạt động 

như miếng bọt biển” để giữ nước mưa và tận dụng các lực tự nhiên để tích tụ, thẩm 

thấu và làm sạch nước mưa. Để bắt đầu sáng kiến thành phố bọt biển, Bộ Nhà ở và 

Xây dựng Đô thị - Nông thôn (MHURC)  [90] đã hướng dẫn 16 thành phố thí điểm 

mô hình thành phố bọt biển vào năm 2015 và Vũ Hán nằm trong số đó. Theo đề xuất 

của Hướng dẫn quốc gia về thành phố bọt biển  [72], mục tiêu của Chương trình thành 

phố bọt biển Vũ Hán là 20% diện tích đô thị phải đạt được các yêu cầu của thành phố 

bọt biển vào năm 2020 và tăng lên 80% vào năm. Dựa trên điều kiện địa phương, Vũ 

Hán cũng đã thiết lập các mục tiêu cho các dự án bọt biển phải hấp thụ 60% đến 85% 

lượng mưa hàng năm, đạt được khả năng chống ngập úng và ô nhiễm nguồn nước. 

Để đạt được mục tiêu trên, Vũ Hán đã thiết kế cơ sở hạ tầng bọt biển bao gồm các 

giải pháp dựa vào tự nhiên như: vườn mưa, mái nhà xanh, thảm cỏ và khu vực lưu 

giữ sinh học. Ngoài ra còn có áp dụng các giải pháp công trình như vỉa hè thấm, mặt 

đường bê tông thấm, rãnh thấm và mô-đun lưu trữ nước mưa. 

Việc xây dựng các dự án trình diễn kéo dài trong ba năm và thu hút 11 tỷ CNY 

(1,4 tỷ EUR) đầu tư từ cả quỹ chính phủ và đầu tư xã hội. Theo đánh giá so sánh năm 

2020 với sự kiện bão năm 2016, số lượng và quy mô các điểm úng đã giảm đáng kể  

[90]. Tác động của ngập úng đối với giao thông và công cộng đã được giảm bớt đáng 

kể, điều này cho thấy tiềm năng và khả năng to lớn của các dự án bọt biển. Một phân 

tích chi phí cho thấy rằng việc sử dụng các biện pháp bọt biển tập trung vào các giải 

pháp dựa trên thiên nhiên trong các khu vực trình diễn của thành phố đã tiết kiệm 

được khoảng 509 triệu Euro so với cách tiếp cận thông thường để nâng cấp hệ thống 

thoát nước với các giải pháp dựa trên thiên nhiên. Các bài học kinh nghiệm từ thực 

tế quản lý thoát nước mặt của Vũ Hán là: 

• Áp dụng nhiều giải pháp kết hợp trong thực hiện mô hình thành phố bọt biển 

nhằm phòng chống ngập úng.  

• Lồng ghép mô hình thành phố bọt biển trong Quy hoạch toàn diện Vũ Hán với 

sự phối hợp của các ban ngành thành phố khác nhau. Chương trình Thành phố 

Bọt biển Vũ Hán phù hợp với Khung quy hoạch sinh thái Vũ Hán. Tất cả các 
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trách nhiệm được xác định rõ ràng để hợp tác hiệu quả giữa các bộ phận khác 

nhau. 

• Xây dựng chiến lược và tiêu chuẩn kỹ thuật dựa trên đặc thù của địa phương. 

Vũ Hán đã thiết lập hệ thống chỉ số bọt biển phù hợp với đặc điểm tự nhiên, 

kinh tế xã hội để làm tiêu chuẩn tham chiếu cho việc thiết kế và đánh giá cơ 

sở hạ tầng bằng bọt biển. Việc thiết kế phân vùng cho các tiểu vùng thành phố 

bọt biển cũng tuân theo các giá trị mục tiêu của các chỉ số chính.  

• Thiết lập cơ chế tạo vốn và thu hút sự tham gia của xã hội để chia sẻ rủi ro và 

lợi ích. Chính quyền cấp huyện, cụ thể là cơ quan chịu trách nhiệm chính về 

việc thực hiện dự án và Chính quyền thành phố Vũ Hán đều chịu trách nhiệm 

thành lập quỹ đầu tư cho các dự án bọt biển. Chính quyền thành phố khuyến 

khích sự tham gia của vốn xã hội và áp dụng hình thức đối tác công tư để cho 

phép thị trường đóng vai trò phân bổ nguồn lực và chia sẻ rủi ro và lợi ích. 

 
Hình 2.5 Hình ảnh so sánh trước và sau khi thực hiện mô hình thành phố bọt 

biển tại thành phố Vũ Hán  [90] 

2.3.2 Kinh nghiệm ở các đô thị Việt Nam 

1. Kinh nghiệm của TP. HCM: TP. HCM là đầu tàu của vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam với tổng diện tích hơn 2.095 km2, dân số 8,933 triệu người (2019). 

Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và ĐBSCL, địa hình thành 

phố thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Vùng cao nằm ở phía bắc – 

Đông Bắc và một phần Tây Bắc, vùng trũng nằm ở phía nam – Tây Nam và Ðông 

Nam thành phố, có cao độ trung bình trên dưới một mét, nơi thấp nhất 0,5m. TP. 

HCM có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch rất đa dạng, nhưng với địa hình thấp, chịu 

tác động trực tiếp của dòng chảy lũ từ sông Đồng Nai, sông Sài Gòn (phía thượng 
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nguồn), đồng thời chịu triều cường từ biển Đông, do vậy thường xảy ra ngập úng. 

Kinh nghiệm quản lý nước mặt của TP. HCM tập trung công tác quản lý thoát nước 

chống ngập, đánh giá hiệu quả và các bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác quản lý 

thoát nước trong bối cảnh phát triển bền vững. 

Hiện tại, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong quản lý thoát nước là Trung 

tâm Quản lý và Vận hành Hạ tầng kỹ thuật TP. HCM, trực thuộc Sở Xây dựng TP. 

HCM. Chức năng của Trung tâm là thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở 

hữu, tổ chức quản lý vận hành, bảo trì toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải trên địa bàn phành phố và việc 

khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô 

thị. Đối với TP. HCM, công tác chống ngập luôn là ưu tiên hàng đầu và là nhiệm vụ 

cấp bách từ hơn 15 năm qua. Giai đoạn 2016-2020, TP. HCM thực hiện nhiều biện 

pháp công trình, phi công trình giúp kéo giảm mạnh cả về số tuyến đường ngập, chiều 

sâu ngập lẫn thời gian ngập, đặc biệt xóa hẳn những điểm ngập tồn tại nhiều năm. 

Năm 2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định “Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch 

tổng thể thoát nước TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060” [31]. 

Trong đó, phạm vi quy hoạch thoát nước được mở rộng trên diện tích khoảng hơn 

2.095km2 ở 23 quận huyện, rộng gấp ba lần so với diện tích quy hoạch cũ. 

 
Hình 2.6 Phạm vi được mở rộng trong Nhiệm vụ Điều chỉnh QH tổng thể thoát 

nước TP. Hồ Chí Minh và Phối cảnh dự án cống ngăn triều Tân Thuận [31] 
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Bên cạnh đó, thành phố cũng tích cực triển khai nhiều dự án cải tạo, hồi phục 

các tuyến kênh, rạch bị lấn chiếm, bồi lấp trên địa bàn nhằm tăng khả năng thoát nước 

cho đô thị, góp phần chống ngập và đảm bảo chất lượng sống của người dân thông 

qua Chương trình Giảm ngập nước. Dự án phục hồi hệ thống cống vòm đầu tư từ 

trước năm 1975 được triển khai để phát huy năng lực chống ngập cho khu vực trung 

tâm Thành phố với sự hỗ trợ kinh phí gần 18 triệu USD từ Cơ quan Hợp tác quốc tế 

Nhật Bản - JICA. Bên cạnh công tác phục hồi kênh, rạch, cống thoát nước, việc thực 

hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy TP. HCM về thực hiện cuộc vận động “Người 

dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập 

nước” đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của 

người dân, góp phần giải quyết tình trạng kênh, rạch ô nhiễm. Trong 5 năm triển khai 

Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố đã hoàn thành và 

đưa vào sử dụng 44 dự án chống ngập với tổng mức đầu tư 5.453 tỷ đồng. Từ năm 

2008 - 2018, TP.HCM đã chi 22.948 tỉ đồng cho công tác chống ngập [14].  

Tuy nhiên, theo PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến [34], hiện nay quy hoạch thoát 

nước đô thị mới chỉ thực hiện được 21 đồ án, hệ thống thoát nước chủ yếu là cống 

chung, tỉ lệ chiều dài tuyến cống trên đầu người còn thấp so với thế giới, trung bình 

dưới 0,5m/người, trong khi thế giới 2m/người. Ngoài mưa và triều cường, nguyên 

ngân chính gây ngập là tình trạng đô thị hóa, năng lực đơn vị quản lý, vận hành còn 

thấp, ý thức của người dân (xả rác vào hệ thống cống), sụt lún đất nền. Mặc dù TP. 

HCM thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu ngập úng nhưng hiệu quả không cao. 

Theo Hội Nước và môi trường TP. HCM, một số nơi tình trạng ngập có giảm nhưng 

nhiều nơi năm sau lại ngập hơn năm trước, xuất hiện thêm nhiều điểm ngập mới. 

Đánh giá của Hội Nước và môi trường TP. HCM cũng cho rằng các giải pháp chống 

ngập mà thành phố đang thực hiện chưa phù hợp, có nhiều nhược điểm, giá thành quá 

cao, công tác điều hành quản lý hệ thống thoát nước đô thị chưa tốt. Thông qua những 

thành công và bất cập, các bài học kinh nghiệm từ thực tế quản lý thoát nước mặt của 

TP. Hồ Chí Minh là: 
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• Tập trung nguồn lực và chú trọng tính liên kết giữa các công trình thoát 

nước để đạt hiệu quả cao: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát 

nước Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060 được mở rộng trên 

diện tích rộng gấp ba lần so với diện tích quy hoạch cũ. Việc điều chỉnh 

này nhằm lập quy hoạch thoát nước đồng bộ, làm cơ sở cho việc phát triển 

dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước trên 

địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó, việc gom đầu mối quản lý thoát nước và 

các dịch vụ công ích khác góp phần tăng tính liên kết giữa các công trình 

thoát nước, phối hợp đa ngành, trong đó có một bộ phận đủ quyền hành, 

nguồn lực và chịu trách nhiệm trực tiếp điều phối các ban, ngành cùng 

tham gia là Trung tâm Quản lý và Vận hành Hạ tầng kỹ thuật. 

• Phục hồi kênh, rạch, cống thoát nước vận động người dân tham gia bảo vệ 

hệ thống thoát nước: nếu chỉ tập trung các giải pháp công trình thì không 

thể giải quyết triệt để tình trạng ngập. Vì vậy, công tác phục hồi kênh, rạch, 

cống thoát nước, điều tiết trữ nước và vận động người dân tham gia bảo vệ 

hệ thống thoát nước, không xả rác gây tắc nghẽn cống thoát nước, dòng 

chảy của kênh, rạch cũng rất quan trọng, và cần có liên kết giữa các giải 

pháp này. 

• Quản lý thoát nước chống ngập cần gắn kết với quản lý phát triển không 

gian đô thị: Để có chiến lược chống ngập trước hết phải quy hoạch được 

tốt không gian dành cho nước. TP. HCM đã không phát triển theo hướng 

Bắc – Đông Bắc như quy hoạch ban đầu mà theo chiều ngược lại – phát 

triển khu vực phía Nam, vốn là khu vực điều tiết thoát nước. Ngoài ra, 

những khu vực ngập tại TP. HCM đều là khu vực bê tông hóa, thiếu không 

gian dành cho nước như đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu vực chợ Thủ Đức. 

• Minh bạch và đa dạng hóa sự tham gia của cộng đồng trong quản lý thoát 

nước chống ngập: Mặc dù cuộc vận động của Thành Ủy đã tạo được sự 

chuyển biến tích cực về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân, 

góp phần giải quyết tình trạng kênh, rạch ô nhiễm. Nhưng người dân chưa 
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thực sự tham gia công tác thoát nước chống ngập của TP. HCM. Người 

dân cần có thông tin minh bạch về tình trạng ngập úng, cách ứng phó,và lộ 

trình xử lý cho từng khu vực để có thể chủ động thực hiện, đồng thuận với 

chính quyền trong các dự án thoát nước chống ngập. Đồng thời cần gắn 

trách nhiệm xây dựng các hồ điều tiết - không gian dành cho nước với chủ 

đầu tư mỗi dự án phát triển đô thị và người dân cần tự đảm bảo không gian 

thấm, chứa nước theo diện tích mái nhà, bê tông hóa của mình. 

2. Kinh nghiệm của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: Tuy Hòa là thành phố 

tỉnh lỵ của tỉnh Phú Yên, có diện tích tự nhiên là 107,03 ha, dân số hơn 150 nghìn 

người. Địa hình thành phố chủ yếu là đồng bằng phù sa do hạ lưu Sông Ba (tên khác 

là sông Đà Rằng) bồi đắp. Do đặc điểm địa hình của Phú Yên thấp dần từ Tây sang 

Đông, các sông, suối đều ngắn và dốc, khi mưa lớn xảy ra thì thời gian lũ lên rất 

nhanh, gây ngập lụt hầu hết vùng đồng bằng, trong đó có Tuy Hoà. Kinh nghiệm quản 

lý nước mặt của Tuy Hoà tập trung áp dụng cách tiếp cận mới trong quy hoạch thoát 

nước, mang lại những giải pháp bền vững hơn trong quản lý thoát nước đô thị [38].  

Trong giai đoạn 2015-2017, Phú Yên được tham gia dự án Hỗ trợ kỹ thuật 

thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam 

ứng phó với biến đổi khí hậu do Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức viện trợ. Thông 

qua dự án, Tuy Hòa đã được lập quy hoạch cụ thể, chi tiết đối với hệ thống thoát nước 

và chống ngập úng. Kết quả thực hiện là đồ án Quy hoạch thoát nước và chống ngập 

úng khu vực trung tâm TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ứng phó với biến đổi khí hậu đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã lập hoàn chỉnh và phê duyệt vào tháng cuối 

năm 2015. Đề án Định hướng phát triển thoát nước các đô thị, khu, cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thông qua Hội đồng 

thẩm định cấp tỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt  [15]. Trên cơ sở đó, các dự án khả 

thi về đầu tư phòng chống ngập úng và xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm cho TP. 

Tuy Hòa đã được triển khai và từng bước phát huy hiệu quả. Về nội dung quy hoạch, 

đơn vị tư vấn sau khi sử dụng phần mềm MOUSE để tính toán mô phỏng thủy động 

lực hệ thống thoát nước, đã đề xuất điểm mới theo hướng bền vững như sau:  
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• Xây dựng một bể nước ngầm dung tích chứa 6.000m3 tại khu vực sân chợ 

Tuy Hòa; 

• Duy trì diện tích 120ha ở rạch Bầu Hạ được để làm khu vực trữ nước tạm 

thời, kết hợp với khu vui chơi giải trí, sản xuất nông nghiệp. 

Về phương pháp quy hoạch, sử dụng phương pháp quy hoạch thoát nước tích 

hợp, trong đó hệ thống thoát nước cơ bản được tính toán quy hoạch đến năm 2025, 

thiết kế theo phương pháp truyền thống, gồm hệ thống cống, hồ chứa, trạm bơm để 

giải quyết lượng nước mưa hiện tại. Hệ thống thoát nước tổng thể được tính toán quy 

hoạch tầm nhìn đến năm 2050, thiết kế theo phương pháp quản lý hiệu quả (BMP) 

nhằm tăng diện tích thấm trên mặt đất và diện tích trữ nước bằng việc tăng cường các 

thảm cỏ, bồn hoa, cây xanh trong đô thị [15]. Phương pháp này sẽ làm chậm tốc độ 

dòng chảy, giúp giảm lưu lượng đỉnh của những cơn mưa, qua đó giải quyết được 

lượng nước mưa gây ngập úng, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước; góp phần làm 

cho đô thị ngày càng xanh, sinh thái. Các bài học kinh nghiệm là: 

• Hoàn thiện và đồng bộ các quy định quản lý của địa phương: Quản lý thoát 

nước được đồng bộ trong các nội dung quy hoạch, chương trình, kế hoạch 

quản lý thoát nước chống ngập và ứng phó biến đổi khí hậu. Trên cơ sở 

Quy định quản lý hoạt động thoát nước tỉnh, Đề án Định hướng phát triển 

thoát nước và Quy hoạch thoát nước và chống ngập úng, các dự án đầu tư 

phòng chống ngập úng và xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm cho TP. Tuy 

Hòa đã được triển khai và từng bước phát huy hiệu quả. 

• Tiếp cận quan điểm thoát nước bền vững và lồng ghép, triển khai trong quy 

hoạch: Hệ thống thoát nước tổng thể áp dụng phương pháp quy hoạch thoát 

nước tích hợp tầm nhìn đến năm 2050, thiết kế theo phương pháp quản lý 

hiệu quả (BMP) nhằm tăng diện tích thấm trên mặt đất và diện tích trữ 

nước. Kết quả triển khai tiêu biểu là mô hình bể trữ nước ngầm và khu vực 

trữ nước tạm thời góp phần cắt lưu lượng đỉnh, phục hồi tuần hoàn nước 

tự nhiên, hướng tới phát triển bền vững. 
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CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THOÁT NƯỚC CÁC ĐÔ 

THỊ TỈNH LỴ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HƯỚNG ĐẾN 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

3.1 Quan điểm và định hướng giải pháp quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ

vùng Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến phát triển bền vững

Để đề xuất giải pháp quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL hướng

đến phát triển bền vững, nghiên cứu xây dựng các quan điểm như sau:

1) Quản lý thoát nước mặt đô thị hướng đến phát triển bền vững dựa trên các

khía cạnh quy hoạch, kỹ thuật, cơ chế chính sách, tài chính để nâng cao năng lực quản

lý thoát nước mặt của đô thị và tổ chức thoát nước mặt đô thị nhằm góp phần đáp ứng

mục tiêu của phát triển bền vững.

2) Quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững phải được bắt đầu

từ với quy hoạch đô thị và trong đó, quy hoạch thoát nước phải đóng vai trò quan

trọng, đồng thời phải phù hợp với trình độ năng lực quản lý của các đô thị tỉnh lỵ

vùng ĐBSCL.

3) Các giải pháp kỹ thuật thoát nước hướng đến phát triển bền vững phải phù

hợp với yếu tố đặc thù và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các đô thị tỉnh

lỵ vùng ĐBSCL dựa trên các lý thuyết liên quan như hệ thống thoát nước bền vững

(SUDS), phát triển tác động thấp (LID).

4) Tổ chức bộ máy quản lý thoát nước tại các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL theo

hướng tinh gọn, gắn với việc hoàn thiện thể chế của địa phương và nâng cao năng lực

cho cán bộ quản lý; tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng dễ

bị tổn thương do ngập úng, biến đổi khí hậu và nước biển dâng..

Dựa trên những vấn đề cần giải quyết trong luận án và kết quả phân tích SWOT

trong Chương 1, kết hợp giữa điểm mạnh - cơ hội (S-O), điểm yếu – cơ hội (W-O),

điểm mạnh – thách thức (S-T), điểm yếu – thách thức (W-T), các chiến lược quản lý

thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững được nghiên

cứu phân tích, đề xuất và trình bày trong Hình 3.1.
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Hình 3.1 Đề xuất các chiến lược quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững 
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Với các chiến lược quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL hướng 

đến phát triển bền vững, luận án đề xuất 3 nhóm giải pháp quản lý sau: 

(1) Đề xuất bộ tiêu chí quản lý và nội dung đánh giá quản lý thoát nước hướng 

đến phát triển bền vững của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL, một số giải pháp hoàn 

thiện bộ máy tổ chức và nâng cao năng lực quản lý; tăng cường sự tham gia của cộng 

đồng trong quản lý thoát nước đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL; 

(2) Đề xuất nội dung, quy trình lồng ghép quản lý thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững trong quy hoạch đô thị và bổ sung một số nội dung quy định liên quan 

đến quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong Nghị định 80/2014/NĐ-

CP, quy định quản lý thoát nước của địa phương; 

(3) Đề xuất giải pháp quản lý kỹ thuật để quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ 

vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững, cụ thể: phân vùng và đánh giá để lựa 

chọn nhanh các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững phù hợp, ứng 

dụng GIS phân tích khả năng thấm nước tự nhiên của đô thị. 

3.2 Đề xuất bộ tiêu chí và các nội dung đánh giá theo bộ tiêu chí quản lý thoát 

nước đô thị tỉnh lỵ vùng Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến phát triển 

bền vững 

Xét về sự cần thiết xây dựng bộ tiêu chí, để triển khai các định hướng giải 

pháp đề xuất ở Mục 3.1, cần có cơ sở đánh giá định lượng về hiệu lực, hiệu quả quản 

lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững của các đô thị hiện tại và trong tương 

lai. Trên cơ sở bộ tiêu chí, chính quyền địa phương xác định các mục tiêu quy hoạch 

thoát nước, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống ngập úng một cách 

cụ thể hơn, phù hợp với thực trạng, bối cảnh của địa phương thay vì áp dụng theo 

khuôn mẫu chung. Đây cũng là cơ sở để định lượng hóa và xây dựng chỉ số về quản 

lý thoát nước mặt đô thị hướng đến phát triển bền vững. Từ đó so sánh năng lực quản 

lý của mỗi chính quyền đô thị, góp phần tăng sức cạnh tranh, động lực để thu hút đầu 

tư cho các dự án hạ tầng và phát triển đô thị. 
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Cơ sở xây dựng bộ tiêu chí dựa trên cơ sở lý luận về đánh giá bằng bộ tiêu chí 

trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh nghiệm từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc 

và Melbourne, Úc. Trong đó, phương pháp xây dựng bộ tiêu chí dựa trên các định 

hướng giải pháp từ kết quả phân tích SWOT của Hình 3.1, nghiên cứu xây dựng các 

nội dung đánh giá cụ thể với ba nhóm tiêu chí: (1) Tổ chức quản lý, cơ chế chính 

sách, năng lực quản lý và sự tham gia của cộng đồng; (2) Lồng ghép thoát nước hướng 

đến phát triển bền vững trong quy hoạch; (3) Quản lý kỹ thuật.  

Về phương pháp đánh giá theo bộ tiêu chí, luận án đề xuất thang điểm đánh 

giá của từng nội dung từ 0 đến 5 dựa trên mức độ triển khai các mục tiêu quản lý 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững theo thực tế và các mốc thời gian quy 

hoạch đô thị (2035, 2050). Thang điểm đánh giá của từng nội dung được thể hiện cụ 

thể trong Phụ lục 3. Căn cứ trên quan điểm và chiến lược quản lý thoát nước các đô 

thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững, bộ tiêu chí quản lý thoát 

nước đô thị vùng ĐBSCL được đề xuất nhằm đánh giá năng lực, hiệu quả quản lý 

thoát nước tại các thành phố tỉnh lỵ hướng đến phát triển bền vững như Bảng 3.1. Bộ 

tiêu chí có thể tích hợp trong Chương trình, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, phòng 

chống ngập úng và thiên tai của địa phương.  

Bảng 3.1 Bộ tiêu chí và các nội dung đánh giá theo bộ tiêu chí quản lý thoát 

nước đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững 

Nhóm 

tiêu 

chí 

Tiêu chí Nội dung đánh giá 
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1.1 Quản lý thoát 

nước mặt đô thị 

theo mục tiêu, gắn 

với định hướng 

phát triển đô thị, 

nguyên tắc công 

bằng trong thoát 

nước mặt được đảm 

bảo 

• Xác định được mục tiêu về thoát nước mặt hướng 

đến phát triển bền vững trong định hướng phát 

triển đô thị 

• Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quản 

lý thoát nước mặt hướng đến phát triển bền vững 

của đô thị 

• Xây dựng cơ chế tài chính đảm bảo công bằng 

quyền lợi của trách nhiệm của các bên liên quan 

• Xây dựng cơ chế đảm bảo dự án vùng này không 

làm gia tăng mức ngập đối với vùng khác 
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Nhóm 

tiêu 

chí 

Tiêu chí Nội dung đánh giá 

1.2 Bộ máy được tổ 

chức tinh gọn, phân 

công, phân cấp và 

thực hiện chức 

năng nhiệm vụ hiệu 

quả 

• Xây dựng quy định phân cấp và phân công chức 

năng nhiệm vụ đầy đủ trong quản lý thoát nước 

mặt 

• Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản 

lý chuyên môn và đơn vị quản lý vận hành 

1.3 Cơ sở pháp lý 

được hoàn thiện và 

nâng cao năng lực 

quản lý Nhà nước 

về thoát nước đô thị 

• Bổ sung, cập nhật quy định quản lý thoát nước của 

địa phương hướng đến phát triển bền vững 

• Có chương trình, kế hoạch tập huấn, nâng cao năng 

lực cán bộ quản lý hàng năm về quản lý thoát nước 

hướng đến phát triển bền vững 

1.4 Cộng đồng 

được tham vấn, lấy 

ý kiến và tham gia 

trong quản lý thoát 

nước 

• Xây dựng kế hoạch nghiên cứu thoát nước hướng 

đến phát triển bền vững của cơ sở giáo dục địa 

phương 

• Giới thiệu mô hình thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững cho cộng đồng và tìm kiếm sự đồng 

thuận, sự tham gia của cộng đồng trong triển khai 

thoát nước mặt hướng đến phát triển bền vững 
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2.1 Dòng tuần hoàn 

nước tự nhiên của 

đô thị được kiểm 

soát, phục hồi 

• Khả năng thấm nước tự nhiên của đô thị được phân 

tích đánh giá trong quy hoạch; 

• Xác định tỷ lệ nước mặt được thu gom, do các giải 

pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững 

đảm nhiệm. 

2.2 Tổ chức thoát 

nước mặt gắn kết 

với phát triển 

không gian đô thị  

• Tổ chức không gian đô thị có xem xét đến không 

gian thoát nước mặt 

• Nhiệm vụ, nội dung định hướng, giải pháp thoát 

nước hướng đến phát triển bền vững được lồng 

ghép trong đồ án quy hoạch xây dựng các cấp của 

địa phương 

• Nội dung liên quan đến thoát nước bền vững được 

lồng ghép trong kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, 

phòng chống ngập úng của địa phương 

2.3 Quản lý thực thi 

quy hoạch có lồng 

ghép nội dung quản 

lý thoát nước 

hướng đến phát 

triển bền vững 

• Xây dựng quy định quản lý thoát nước mặt trong 

quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng dự án, cấp phép 

xây dựng công trình trong quy chế quản lý đô thị 
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Nhóm 

tiêu 

chí 

Tiêu chí Nội dung đánh giá 

3
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3.1 Các dự án đô thị 

liên quan đến thoát 

nước mặt hướng 

đến phát triển bền 

vững được đảm bảo 

sự phù hợp với đặc 

thù các đô thị tỉnh 

lỵ vùng ĐBSCL 

• Các dự án đô thị có ứng dụng giải pháp thoát nước 

hướng đến phát triển bền vững, có tính đến quá 

trình mở rộng đô thị, bảo vệ các môi sinh hiện hữu  

• Triển khai các giải pháp thoát nước hướng đến 

phát triển bền vững phù hợp điều kiện tự nhiên của 

ĐBSCL có tính đến biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng 

• Xây dựng đánh giá chi phí – lợi ích giải pháp thoát 

nước hướng đến phát triển bền vững được chọn 

triển khai 

3.2 Ứng dụng công 

nghệ, chuyển đổi số 

trong quản lý dữ 

liệu thoát nước mặt 

• Có áp dụng công cụ mô phỏng để xây dựng kịch 

bản thoát nước mặt đô thị hướng đến phát triển bền 

vững, đánh giá rủi ro ngập úng 

• Cơ quan quản lý chuyên môn ứng dụng GIS viễn 

thám để kiểm soát quá trình thay đổi tính chất bề 

mặt đô thị 

• Cơ quan quản lý vận hành ứng dụng thiết bị IoT để 

quan trắc, đánh giá hiệu quả của giải pháp thoát 

nước mặt hướng đến phát triển bền vững 

 

3.3 Đề xuất giải pháp tổ chức quản lý và nâng cao năng lực quản lý, tăng 

cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý thoát nước đô thị tỉnh lỵ 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến phát triển bền vững 

3.3.1 Xác định trách nhiệm các bên liên quan, phân cấp quản lý và bổ sung chức 

năng nhiệm vụ 

Các giải pháp tổ chức quản lý ưu tiên quy định cụ thể vai trò và trách nhiệm, 

cách thức và mức độ tham gia của các bên liên quan thoát nước đô thị tỉnh lỵ vùng 

ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững. Nghiên cứu đề xuất phân cấp quản lý thoát 

nước như sau: 

• UBND tỉnh: Quản lý tầm nhìn, mục tiêu về thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững trong quy hoạch, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, phòng 

chống ngập úng; 
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• Sở Xây dựng: Quản lý nội dung liên quan đến thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững trong quy hoạch chung, đề xuất bộ tiêu chí và kiểm tra triển 

khai thực hiện và đánh giá theo bộ tiêu chí; 

• UBND thành phố: Quản lý nội dung liên quan đến thoát nước hướng đến 

phát triển bền vững trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án 

xây dựng theo thẩm quyền, kiểm tra triển khai thực hiện và đánh giá giải 

pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững tại địa phương. 

Các nhiệm vụ quản lý thoát nước đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL hướng đến phát 

triển bền vững được đề xuất dựa trên ba nhóm nhiệm vụ chính: (1) xây dựng bộ tiêu 

chí và thực hiện, đánh giá công tác quản lý thoát nước dựa trên bộ tiêu chí; (2) quy 

định, hướng dẫn và triển khai lồng ghép nội dung thoát nước hướng đến phát triển 

bền vững trong các loại quy hoạch đô thị; (3) quy định, hướng dẫn, lựa chọn và đánh 

giá các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong dự án xây dựng, 

cộng đồng dân cư. Mô hình tổ chức quản lý được đề xuất theo Hình 3.2 đảm bảo trách 

nhiệm người đứng đầu đối với từng nhóm nhiệm vụ theo phân cấp bên trên. Phân 

công trách nhiệm cụ thể được thể hiện trong Phụ lục 4. Đồng thời bổ sung các nhiệm 

vụ phân công đối với các đơn vị trực thuộc, các bên liên quan như sau: 

• Phòng Quản lý quy hoạch - Phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng: Quản lý 

kiểm soát tỷ lệ mặt phủ không thấm nước thực tế của các đô thị; hướng dẫn 

lồng ghép nội dung thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững trong 

các loại đồ án quy hoạch;  

• Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng: Phối hợp các bên liên 

quan lập bộ tiêu chí đánh giá quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát 

triển bền vững để Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn lựa 

chọn các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững; phối hợp với 

Phòng Quản lý quy hoạch để quản lý các nội dung tổ chức giải pháp thoát 

nước hướng đến phát triển bền vững trong đồ án quy hoạch chung; tổng 
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hợp đánh giá hiệu quả để báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh các tiêu chí, giải 

pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong đô thị. 

• Phòng quản lý đô thị thuộc UBND thành phố: Quản lý kiểm soát tỷ lệ mặt 

phủ không thấm nước thực tế của các khu vực trong đô thị; quản lý các nội 

dung tổ chức giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong 

quy hoạch phân khu, chi tiết; kiểm tra việc áp dụng giải pháp thoát nước 

hướng đến phát triển bền vững của các dự án và công trình xây dựng theo 

quy hoạch; giám sát công tác quản lý vận hành, đánh giá hiệu quả các công 

trình thoát nước hướng đến phát triển bền vững; tham mưu UBND thành 

phố để tự đánh giá công tác quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển 

bền vững theo bộ tiêu chí do UBND tỉnh ban hành; 

• BQL dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND thành phố: Quản lý việc áp dụng 

giải pháp thoát nước mặt hướng đến phát triển bền vững trong các dự án 

nâng cấp đô thị, dự án đầu tư xây dựng có liên quan thoát nước đô thị; tổng 

hợp đánh giá hiệu quả của các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển 

bền vững trong các dự án đã triển khai để báo cáo UBND thành phố; 

• UBND phường, xã: Hỗ trợ UBND thành phố giám sát công tác quản lý vận 

hành, đánh giá hiệu quả các công trình thoát nước trên địa bàn; tuyên truyền 

mô hình thoát nước hướng đến phát triển bền vững cho cộng đồng; 

• Đơn vị quản lý vận hành: Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, theo dõi 

hiệu quả của các công trình thoát nước theo hướng bền vững được giao;  

• Chủ đầu tư tư nhân: Áp dụng giải pháp thoát nước hướng đến phát triển 

bền vững trong công trình, dự án theo quy hoạch, quy định quản lý của địa 

phương; 

• Đại diện cộng đồng địa phương: Áp dụng giải pháp thoát nước hướng đến 

phát triển bền vững với quy mô kiểm soát tại nguồn; tổ chức duy tu, cải tạo 

hệ thống thoát nước ngõ hẽm với mô hình thoát nước hướng đến phát triển 

bền vững; phản ánh với chính quyền địa phương khi có các sự cố với công 

trình thoát nước tại khu vực sinh sống. 
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Hình 3.2 Đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý thoát nước đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững
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3.3.2 Bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cán bộ quản lý quản lý 

thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững 

Với các giải pháp lồng ghép nội dung thoát nước hướng đến phát triển bền 

vững trong quy hoạch, giải pháp kỹ thuật và giải pháp về tổ chức quản lý, nghiên cứu 

đề xuất bổ sung nguồn nhân lực và xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực quản lý của 

các bên liên quan như sau: 

• UBND tỉnh: nâng cao nhận thức về thoát nước bền vững, phương pháp lập 

kế hoạch hành động theo mục tiêu và phương pháp đánh giá năng lực quản 

lý thoát nước của địa phương, đặc biệt trong các đơn vị chuyên trách 

(phòng Kinh tế kỹ thuật thuộc Văn phòng UBND tỉnh) 

• UBND thành phố: bổ sung cán bộ phụ trách lĩnh vực quản lý thoát nước 

trực thuộc phòng Quản lý đô thị; nâng cao nhận thức về thoát nước bền 

vững, hướng dẫn đánh giá mức độ đóng góp, mức độ hưởng lợi của các 

công trình đối với mục tiêu thoát nước bền vững; hướng dẫn bổ sung nội 

dung liên quan đến thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong giấy 

phép xây dựng. 

• Sở Xây dựng: bổ sung chuyên viên phụ trách quản lý thoát nước mặt trực 

thuộc phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật; nâng cao nhận thức về thoát nước 

bền vững, phương pháp lồng ghép nội dung thoát nước bền vững trong quy 

hoạch xây dựng, hướng dẫn sử dụng GIS trong quan sát đánh giá khả năng 

phục hồi dòng chảy tự nhiên của đô thị, đánh giá tác động của giải pháp 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững; hướng dẫn công cụ lựa chọn 

nhanh giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững phù hợp điều 

kiện của đô thị (phòng Quản lý Kiến trúc – Quy hoạch và phòng Quản lý 

hạ tầng kỹ thuật) 

• Sở ban ngành khác, UBND phường xã: nâng cao nhận thức về thoát nước 

bền vững, phương pháp lồng ghép nội dung thoát nước bền vững trong quy 

hoạch chuyên ngành có liên quan, phương pháp xây dựng cơ chế chính 

sách liên quan đến thoát nước mặt hướng đến phát triển bền vững, hướng 
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dẫn tuyên truyền, ứng dụng giải pháp thoát nước trong cộng đồng địa 

phương. 

• Đơn vị quản lý vận hành: bổ sung cán bộ quản lý quan trắc vận hành của 

các hệ thống thoát nước (có sử dụng thiết bị IoT); nâng cao nhận thức về 

thoát nước bền vững, hướng dẫn vận hành, bảo trì các hệ thống thoát nước, 

công trình có áp dụng giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững, 

đánh giá tác động của giải pháp trong quá trình vận hành. 

• Đơn vị tư vấn: bổ sung kiến thức về quy hoạch, thiết kế triển khai các giải 

pháp thoát nước bền vững, hướng dẫn công cụ lựa chọn nhanh giải pháp 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững phù hợp điều kiện của đô thị, 

hướng dẫn áp dụng công cụ tính toán, mô phỏng kịch bản ngập úng của đô 

thị để đánh giá hiệu quả của giải pháp thoát nước mặt. 

• Ban quản lý dự án, nhà đầu tư: bổ sung kiến thức về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng hệ thống thoát nước bền vững và đánh giá tác động của giải pháp 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững đến quá trình mở rộng đô thị, 

bảo vệ môi sinh hiện hữu. 

3.3.3 Bổ sung, hoàn thiện văn bản pháp lý liên quan và lồng ghép nội dung về 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong quy hoạch đô thị 

Hiện tại cơ sở pháp lý chưa hoàn thiện để chính quyền đô thị lấy làm căn cứ 

ban hành Quy định, Hướng dẫn triển khai giải pháp thoát nước mặt hướng đến phát 

triển bền vững của địa phương. Vì vậy đề xuất:  

1. Bổ sung nội dung về thoát nước hướng đến phát triển bền vững vào Nghị 

định 80/2014/NĐ-CP (dự thảo bổ sung), từ đó làm cơ sở cho địa phương ban hành 

các quy chế, qui định quản lý chặt chẽ lưu lượng, chất lượng nước mưa chảy tràn, 

hạn chế tối đa tác động tiêu cực do nước mưa mang lại. Cụ thể, bổ sung quy định 

nguyên tắc chung quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững, trách nhiệm các 

bên liên quan về tổ chức quản lý thoát nước mặt hướng đến phát triển bền vững, chính 

sách hỗ trợ đối với các công trình áp dụng giải pháp thoát nước hướng đến phát triển 

bền vững và một số điều khoản quy định khác liên quan như Bảng 3.2. 
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Bảng 3.2 Đề xuất nội dung dự thảo bổ sung cập nhật trong Nghị định 

80/2014/NĐ-CP về quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững 

TT 

Điều khoản có 

nội dung bổ 

sung 

Nội dung bổ sung 

1 

Điều 1. Phạm vi 

điều chỉnh và đối 

tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng bao gồm các giải pháp thoát nước hướng 

đến phát triển bền vững 

1 
Điều 2. Giải 

thích từ ngữ 

Giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững và các 

thành phần: vỉa hè thấm nước, vườn thu nước mưa, kênh 

thấm, hồ điều hòa, khu đất ngập nước 

Khái niệm mặt phủ không thấm nước, tỷ lệ nước mặt được 

quản lý hướng đến phát triển bền vững 

2 

Điều 3. Nguyên 

tắc chung quản 

lý thoát nước và 

xử lý nước thải;  

Nước nước mưa là một nguồn tài nguyên, phải được thu 

gom và tái sử dụng hướng đến phát triển bền vững nhằm 

góp phần giảm rủi ro ngập úng cục bộ và cải thiện không 

gian cảnh quan đô thị. 

Quy hoạch khu vực phát triển mới và các dự án đầu tư xây 

dựng không được làm gia tăng lượng nước mưa chảy tràn 

các khu vực hiện hữu và có giải pháp thoát nước hướng đến 

phát triển bền vững phù hợp. 

3 

Điều 7. Quy định 

về quản lý hoạt 

động thoát nước 

địa phương;  

Trách nhiệm và quyền của chủ đầu tư, của hộ gia đình khi 

xây dựng đảm bảo tỷ lệ bề mặt không thấm nước theo quy 

hoạch 

Trách nhiệm các bên liên quan về tổ chức quản lý thoát nước 

mặt hướng đến phát triển bền vững 

4 

Điều 15. Chính 

sách ưu đãi và hỗ 

trợ về đầu tư;  

Dự án đầu tư xây dựng được hưởng chính sách hỗ trợ của 

địa phương đối với các công trình góp phần tăng tỷ lệ tái sử 

dụng, làm chậm, thấm, thoát nước mặt hướng đến phát triển 

bền vững 

5 

Điều 20. Quản lý 

hệ thống thoát 

nước mưa và tái 

sử dụng nước 

mưa;  

1. Quản lý hệ thống thoát nước mưa: 

e) Quy định việc rà soát, xây dựng hoàn thiện định mức, 

đơn giá đối với công tác quản lý vận hành các thành phần 

thoát nước bền vững thuộc sở hữu của UBND thành phố 

f) Quy định quan trắc, thu thập thông tin và dữ liệu quan 

trắc để đánh giá hiệu quả của giải pháp thoát nước mặt 

hướng đến phát triển bền vững 

Cộng đồng có quyền và trách nhiệm tham gia đầu tư, xây 

dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững tại địa phương. 

2. Quy định tái sử dụng nước mưa và thoát nước mặt hướng 

đến phát triển bền vững: 
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TT 

Điều khoản có 

nội dung bổ 

sung 

Nội dung bổ sung 

a) Khuyến khích việc tái sử dụng nước mưa và thoát nước 

mặt hướng đến phát triển bền vững phục vụ cho các nhu 

cầu, góp phần giảm ngập úng, tiết kiệm tài nguyên nước, 

giảm thiểu việc khai thác sử dụng nguồn nước ngầm và 

nước mặt; 

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư thiết bị, công nghệ xử lý và tái 

sử dụng nước mưa và thoát nước mặt hướng đến phát triển 

bền vững được hỗ trợ vay vốn ưu đãi và các ưu đãi khác 

theo quy định của pháp luật; 

c) Việc tái sử dụng nước mưa và thoát nước mặt hướng đến 

phát triển bền vững cho các mục đích khác nhau phải đáp 

ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước 

phù hợp. 

6 

Điều 21. Quản lý 

hệ thống hồ điều 

hòa 

Điều 21. Quản lý hệ thống hồ điều hòa và khu đất ngập nước 

1. Quản lý hệ thống hồ điều hòa và khu đất ngập nước trong 

hệ thống thoát nước nhằm lưu trữ nước mưa, cải thiện chất 

lượng nước, đồng thời tạo cảnh quan môi trường sinh thái 

kết hợp làm nơi vui chơi giải trí, nuôi trồng thủy sản, du 

lịch. 

2. Việc sử dụng, khai thác hồ điều hòa và khu đất ngập nước 

vào mục đích vui chơi giải trí, nuôi trồng thủy sản, du lịch 

và dịch vụ khác phải được cấp có thẩm quyền cho phép; 

việc xây dựng, khai thác, sử dụng hồ điều hòa và khu đất 

ngập nước phải được kiểm tra giám sát theo các quy định 

của pháp luật. 

3. Các hành vi xả nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác vào 

hồ điều hòa và khu đất ngập nước phải được kiểm soát chặt 

chẽ theo quy định. 

4. Duy trì mực nước ổn định của hồ điều hòa, đảm bảo tốt 

nhiệm vụ điều hòa nước mưa. 

5. Định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ và bờ hồ. 

6. Lập quy trình quản lý và các quy định khai thác, sử dụng 

hồ điều hòa và khu đất ngập nước. 

2. Trong Nội dung cơ bản của quy định quản lý hoạt động thoát nước địa 

phương theo Điều 7 Nghị định 80/2014/NĐ-CP, đề xuất dự thảo bổ sung các nội dung 

liên quan thoát nước hướng đến phát triển bền vững như sau: (1) Quy định tỷ lệ lưu 

lượng thoát nước do hệ thống thoát nước hướng đến phát triển bền vững đảm nhiệm 
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đối với các khu vực đô thị; (2) Quy định các giải pháp thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững từng cấp độ phù hợp đặc điểm khu vực và định hướng phát triển đô 

thị; (3) Quy định việc áp dụng giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững 

kiểm soát tại nguồn và đề xuất giải pháp kiểm soát cấp khu vực trong các công trình 

công cộng và các dự án bất động sản đô thị; (4) Quy định cơ chế khuyến khích áp 

dụng các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững kiểm soát cấp khu vực 

trong các công trình công cộng và công trình thương mại dịch vụ quy mô lớn; (5) 

Quy định cơ chế khuyến khích áp dụng các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển 

bền vững kiểm soát tại nguồn trong các công trình nhà ở đơn lẻ. 

Về quy hoạch đô thị, các giải pháp tổ chức thoát nước mặt hướng đến phát 

triển bền vững phải được lồng ghép trong các nội dung quy hoạch có liên quan và 

mang tính đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch. Với đặc thù vùng ĐBSCL, để đảm 

bảo căn cứ pháp lý triển khai giải pháp tổ chức thoát nước mặt hướng đến phát triển 

bền vững thành các dự án thực tế, các định hướng liên quan nên được ban hành thông 

qua việc lồng ghép dựa trên cơ sở định hướng tổ chức thoát nước mặt hướng đến phát 

triển bền vững, đồng thời triển khai các nội dung lồng ghép theo từng cấp độ từ quy 

hoạch chung đến chi tiết như Hình 3.3. 

Cụ thể, đề xuất lồng ghép nội dung về thoát nước hướng đến phát triển bền 

vững trong các đồ án quy hoạch đô thị như sau: 

• Trong quy hoạch chung, bổ sung các giải pháp tổng thể về thoát nước 

hướng đến phát triển bền vững: Giải pháp điều tiết, trữ nước cho toàn đô 

thị và liên kết giữa các sông rạch đóng vai trò trục tiêu thoát nước chính 

trong đô thị. 

• Trong quy hoạch phân khu, bổ sung các giải pháp chung về thoát nước 

hướng đến phát triển bền vững: Giải pháp điều tiết, trữ nước tạm của lưu 

vực, các khu vực trữ lọc sinh học và các tuyến dẫn nước liên kết các khu 

vực này với trục tiêu thoát nước chính của đô thị. 



110 

 

• Trong quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, bổ sung các giải pháp chi tiết 

về thoát nước hướng đến phát triển bền vững: Giải pháp kiểm soát nước 

mưa tại nguồn; thu gom, lọc sinh học nước mưa trên hè phố; giải pháp 

mương dẫn nước kết nối với các khu vực điều tiết, trữ lọc sinh học của khu 

vực. 

Bên cạnh đó, các giải pháp kỹ thuật liên quan đến thoát nước mặt hướng đến 

phát triển bền vững được điều chỉnh để phù hợp với nội dung quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch thoát nước đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị hoặc đô thị 

đã được phê duyệt. Trong quá trình thực thi quy hoạch, cần bổ sung quy định liên 

quan đến quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong quy chế quản lý 

kiến trúc và đánh giá hiệu quả, mức độ đạt được của các giải pháp thoát nước hướng 

đến phát triển bền vững trong đồ án so với các tiêu chí quản lý để có những điều 

chỉnh, bổ sung trong giai đoạn tiếp theo. 

 
Hình 3.3 Mối liên hệ giữa quy hoạch đô thị và mức độ lồng ghép nội dung về 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững 
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Để đảm bảo các nội dung thoát nước hướng đến phát triển bền vững lồng ghép 

trong đồ án quy hoạch, nghiên cứu đề xuất các yêu cầu cụ thể cần được bổ sung trong 

nhiệm vụ lập quy hoạch như sau: 

• Trong phân tích đánh giá hiện trạng: bổ sung các nhiệm vụ về phân tích về 

đặc tính bề mặt phủ, khả năng thấm, trữ nước và tốc độ bay hơi của bề mặt, 

hiện trạng và dự báo rủi ro ngập úng, ô nhiễm nước mặt và thể hiện dưới 

dạng bản đồ. 

• Trong chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật liên quan thoát nước mặt: bổ sung chỉ tiêu 

tỷ lệ nước mưa được thu gom, lưu giữ, làm chậm, lọc sinh học trong các 

giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững. 

• Trong giải pháp quy hoạch không gian: bổ sung các nhiệm vụ về giải pháp 

bố trí khu vực để lưu giữ, làm chậm, lọc sinh học nước mặt trong không 

gian công cộng và tư nhân. 

• Trong giải pháp quy hoạch thoát nước: bổ sung các nhiệm vụ về giải pháp 

đấu nối, liên kết giữa các mô hình thoát nước mặt hướng đến phát triển bền 

vững với nhau và với hệ thống thoát nước hiện hữu. 

Căn cứ nội dung về thoát nước hướng đến phát triển bền vững được lồng ghép 

trong quy hoạch đô thị, quy chế quản lý kiến trúc sẽ lồng ghép các nội dung sau:  

• Quy định các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững phù hợp 

đặc điểm công trình và các không gian đô thị; 

• Quy định áp dụng giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững 

trong các không gian công cộng; 

• Quy định áp dụng các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững 

trong các công trình thương mại dịch vụ quy mô lớn; 

• Quy định cơ chế khuyến khích áp dụng các giải pháp thoát nước hướng 

đến phát triển bền vững trong các công trình nhà ở đơn lẻ. 
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Bảng 3.3 Nội dung chi tiết lồng ghép, bổ sung liên quan đến thoát nước hướng 

đến phát triển bền vững trong nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị 

Nhiệm vụ quy 

hoạch 

Mức độ 

lồng ghép 

Nội dung lồng ghép, bổ sung cụ thể trong đồ án 

Nhiệm vụ lập 

đồ án Quy 

hoạch chung  

Giải pháp 

tổng thể 

về thoát 

nước 

hướng đến 

phát triển 

bền vững 

Xác định mục tiêu, tầm nhìn liên quan đến thoát nước 

hướng đến phát triển bền vững trong phát triển đô thị 

Phân tích, lập bản đồ đánh giá đặc tính bề mặt, khả 

năng thấm, trữ nước và tốc độ bay hơi của bề mặt, hiện 

trạng và dự báo rủi ro ngập úng, ô nhiễm nước mặt 

của các lưu vực trên quy mô toàn đô thị 

Xác định tỷ lệ lưu lượng thoát nước do các giải pháp 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững đảm nhiệm 

theo từng lưu vực trên quy mô toàn đô thị 

Xác định các giải pháp thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững kiểm soát tổng thể và phân bố lưu 

lượng đến các nguồn tiếp nhận trên quy mô toàn đô 

thị 

Nhiệm vụ lập 

đồ án Quy 

hoạch phân khu 

Giải pháp 

chung về 

thoát nước 

hướng đến 

phát triển 

bền vững 

Phân tích, đánh giá đặc tính bề mặt ô phố, tiểu lưu vực 

Xác định tỷ lệ lưu lượng thoát nước do các giải pháp 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững đảm nhiệm 

theo từng tiểu lưu vực 

Xác định phương án tổ chức tuyến kết nối giữa giải 

pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững quy 

mô khu vực và toàn đô thị 

Xác định các không gian, công trình công cộng chính 

(quy mô cấp khu vực trở lên) phù hợp để triển khai 

giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững 

Nhiệm vụ lập 

đồ án Quy 

hoạch chi tiết / 

thiết kế đô thị 

  

Giải pháp 

chi tiết về 

thoát nước 

hướng đến 

phát triển 

bền vững 

Phân tích, đánh giá đặc tính bề mặt các khu đất xây 

dựng công trình 

Xác định tỷ lệ lưu lượng thoát nước do các giải pháp 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững đảm nhiệm 

theo các ô phố 

Xác định các giải pháp thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững kiểm soát tại nguồn và không gian hè 

phố 

Xác định các không gian, công trình công cộng cấp 

đơn vị ở và nhóm ở phù hợp để triển khai giải pháp 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững 
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3.3.4 Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý thoát nước 

đô thị hướng đến phát triển bền vững 

Các bài học kinh nghiệm được nghiên cứu tổng hợp cho thấy khả năng tham 

gia của cộng đồng trong thoát nước mưa, thoát nước thải đa dạng và có hiệu quả cao 

như: tự chủ xây dựng và quản lý vệ sinh tuyến thoát nước; sử dụng hồ điều tiết trong 

đất tư nhân; tăng diện tích mặt phủ thấm nước; nâng cao năng lực ứng phó BĐKH tại 

chỗ và vai trò đồng thuận trong quản lý thoát nước mưa. Dựa trên nguyên tắc của 

Liên minh TAI về quyền và nghĩa vụ của cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, 

nghiên cứu đề xuất tăng cường mức độ tham gia của cộng đồng thông qua các giải 

pháp cụ thể như sau: 

• Xây dựng chương trình giáo dục ý thức cộng đồng về vai trò của nước mưa 

trong cuộc sống, lợi ích của việc quản lý và tái sử dụng nước mưa, hướng 

dẫn các giải pháp ngăn chặn nước chảy tràn và ô nhiễm ngay tại nơi ở cho 

dân cư sinh sống.  

• Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong giai đoạn quy hoạch, chuẩn 

bị dự án thoát nước hướng đến phát triển bền vững. 

• Khuyến khích vai trò của cộng đồng dân cư cùng tham gia trong việc quản 

lý thoát nước mưa và bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu vực sinh sống 

(không vứt rác bừa bãi, thiết kế các bảng tuyên truyền về thu gom tái sử 

dụng nước mưa,…).  

• Tăng cường sự tham gia của cộng đồng để xây dựng quy định quản lý thoát 

nước hướng đến phát triển bền vững nhằm đạt sự đồng thuận trong việc 

kiểm soát nước mưa đối với dự án, công trình của tư nhân. 

• Để thay đổi quan điểm về thoát nước của cộng đồng, đề xuất chính quyền 

địa phương phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thông qua 

hình thức nghiên cứu, tổ chức lớp hướng dẫn kiến thức, chia sẻ kỹ năng 

thực hiện và trình diễn các mô hình thoát nước hướng đến phát triển bền 

vững cho cộng đồng địa phương. 
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Trong giai đoạn quy hoạch đô thị có lồng ghép nội dung thoát nước hướng đến 

phát triển bền vững và trong quá trình chuẩn bị dự án, nghiên cứu đề xuất áp dụng 

với UBND và Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cấp phường, rà soát mời đại diện các bộ phận 

cộng đồng dân cư, các hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi quy hoạch thoát nước và dự 

án thoát nước. Hình thức lấy ý kiến đối với nội dung quy hoạch thoát nước trong đồ 

án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, người dân tham gia với hình thức xem 

và gửi phiếu góp ý tại UBND cấp phường xã. Đối với dự án xây dựng hệ thống thoát 

nước, hình thức lấy ý kiến phiếu điều tra, phỏng vấn tập trung các hộ bị ảnh hưởng 

và lấy ý kiến diện rộng đối với cộng đồng bị ảnh hưởng, hoặc hưởng lợi từ dự án. 

Bên cạnh đó, để tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý vận hành 

các hệ thống thoát nước, nghiên cứu đề xuất áp dụng cơ chế để cộng đồng phát huy 

vai trò tham gia trong việc quản lý thoát nước mưa và bảo vệ hệ thống thoát nước ở 

khu vực sinh sống như Hình 3.4 Đề xuất cơ chế tham gia của cộng đồng trong công 

tác quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững. Sở Xây dựng và UBND 

thành phố phối hợp để hỗ trợ cho dự án cải tạo hệ thống thoát nước hiện hữu trong 

các ngỏ hẻm, cải tạo khai thông kênh rạch công cộng hướng đến phát triển bền vững. 

Đối với các dự án xây dựng mới công trình thoát nước sẽ được thành phố đề xuất vào 

kế hoạch triển khai ngân sách hàng năm, đồng thời kết hợp nguồn vốn huy động từ 

cộng đồng và được quản lý thông qua tổ dân phố, khóm, ấp. Đơn vị trực thuộc Sở 

Xây dựng và Phòng Quản lý đô thị hỗ trợ tư vấn kỹ thuật thoát nước bền vững trong 

dự án. Mặt khác, sau khi dự án thoát nước hoàn thành xây dựng, cộng đồng địa 

phương phân công trách nhiệm bảo quản hệ thống thoát nước, kiểm tra thu gom rác 

thải tại các hố ga, cửa thu nước, thông báo với chính quyền địa phương khi có các sự 

cố tắc nghẽn cống rãnh hoặc có hiện tượng lấn chiếm kênh rạch. Việc tham gia của 

cộng đồng cần được pháp lý hoá trong quy định quản lý thoát nước của địa phương 

nhằm tạo điều kiện, cơ sở để các bên liên quan có thể hành động theo cơ chế tham 

gia của cộng đồng. 



115 

 

 

Hình 3.4 Đề xuất cơ chế tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý thoát 

nước đô thị hướng đến phát triển bền vững 

3.4 Đề xuất giải pháp quản lý kỹ thuật thoát nước đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

hướng đến phát triển bền vững 

Các giải pháp kỹ thuật được áp dụng trong tổ chức thoát nước mặt đô thị tỉnh 

lỵ vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững phải đảm bảo sự thống nhất giữa các 

bước triển khai, đồng bộ giữa các loại quy hoạch đô thị. Do hiện trạng ngập úng đô 

thị ĐBSCL mang tính cục bộ nhưng xảy ra thường xuyên và thay đổi theo quá trình 

phát triển đô thị nhanh chóng, nên cần ứng dụng các công nghệ quan trắc, giám sát 

thường xuyên, đặc biệt sử dụng các công nghệ viễn thám để theo dõi, cập nhật kịp 

thời quá trình thay đổi bề mặt đô thị. Ngoài ra, cần đánh giá khả năng đáp ứng mục 

tiêu phát triển không gian đô thị, kiểm soát chất lượng nước và duy trì sự đa dạng 

sinh học trong quá trình lựa chọn mô hình, giải pháp thoát nước mặt đô thị. Cụ thể, 

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản kỹ thuật để tổ chức thoát nước đô thị tỉnh 

lỵ vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững tương ứng với các nội dung lồng 

ghép trong đồ án quy hoạch như sau: 
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• Trong đề xuất giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững: Phân 

vùng và đánh giá để lựa chọn nhanh các giải pháp thoát nước phù hợp đô 

thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL; 

• Trong triển khai thiết kế trong dự án: Áp dụng công cụ đánh giá lựa chọn 

nhanh các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững, công cụ 

tính toán mô phỏng mô hình mưa, dòng chảy, thấm tự nhiên; 

• Trong phân tích hiện trạng đồ án quy hoạch đô thị: Áp dụng GIS viễn thám 

xây dựng bản đồ mặt phủ đô thị, bản đồ hiện trạng và dự báo ngập úng; 

• Trong quản lý vận hành và đánh giá hiệu quả: Áp dụng thiết bị IoT quan 

trắc lưu lượng, chất lượng nước, sử dụng thiết bị quan sát sự thay đổi trong 

sử dụng không gian khu vực. Phân tích hiệu quả dựa trên phương pháp chi 

phí – lợi ích (CBA). 

3.4.1 Phân vùng và đánh giá để lựa chọn nhanh các giải pháp thoát nước hướng 

đến phát triển bền vững phù hợp với đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

Các giải pháp thoát nước mặt đô thị hướng đến phát triển bền vững được định 

hướng trong yêu cầu quy hoạch hệ thống thoát nước mặt của QCVN 01:2021/BXD 

như hồ điều hòa, khu vực trữ nước, mặt phủ thấm hút nước. Nhưng để trình bày đầy 

đủ hơn thì các giải pháp này được hệ thống hoá thành năm nhóm chính theo chức 

năng là: kiểm soát tại nguồn, kênh thấm và truyền dẫn, hệ thống lọc, hệ thống thấm 

nhập, hệ thống trữ tạm và lưu giữ (Hình 3.5). Đặc điểm, chức năng của các giải pháp 

kỹ thuật, khả năng áp dụng và hiệu quả mang lại được trình bày chi tiết trong Phụ lục 

2. Trong đó, các giải pháp kỹ thuật thoát nước hướng đến phát triển bền vững phù 

hợp với đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL gồm: 

• Kiểm soát tại nguồn: mái nhà xanh, hệ thống thu gom nước mưa, bề mặt 

(vỉa hè) thấm nước; 

• Mương và kênh dẫn nước: mương dẫn, kênh, rãnh thoát nước; 

• Hệ thống lọc nước: dãy lọc, rãnh lọc, khu vực lọc sinh học; 
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• Hệ thống thấm nhập: ô thấm bằng cấu trúc rỗng, rảnh thấm nhập, lưu vực 

thấm nhập, vườn thu nước mưa; 

• Hệ thống trữ tạm và lưu giữ: khu vực trữ tạm, hồ lưu giữ, bể chứa ngầm, 

khu vực ngập nước. 

 
Hình 3.5 Các nhóm giải pháp kỹ thuật thoát nước theo hướng bền vững 

 
Hình 3.6 Minh hoạ các giải pháp kỹ thuật thoát nước theo hướng bền vững 
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Trong điều kiện hạn chế về dữ liệu hiện trạng, để hỗ trợ các cơ quan quản lý 

chuyên môn triển khai giải pháp thoát nước theo hướng bền vững phù hợp đặc thù 

của từng địa phương, nghiên cứu đề xuất phân vùng và đánh giá nhanh về sự phù hợp 

của giải pháp so với điều kiện khu vực và đánh giá hiệu quả, lợi ích của giải pháp so 

với định hướng phát triển đô thị để lựa chọn sơ bộ các giải pháp thoát nước theo 

hướng bền vững tại đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL. Các nội dung cần đánh giá bao gồm: 

(1) hiện trạng ngập úng, (2) mực nước ngầm, (3) đặc điểm địa hình, (4) đặc điểm địa 

chất, (5) hiện trạng ô nhiễm dưới đất, (6) hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, 

(7) đặc điểm không gian và sử dụng đất của khu vực, (8) hiện trạng ô nhiễm dòng 

chảy nước mặt, (9) đặc điểm hệ sinh thái tự nhiên. Dựa trên đặc điểm, chức năng của 

các giải pháp thành phần thoát nước bền vững được thể hiện trong Phụ lục 2, nghiên 

cứu đề xuất áp dụng Bảng 3.4 để kiểm tra điều kiện áp dụng giải pháp. Trong đó, các 

giải pháp phù hợp điều kiện tự nhiên của khu vực sẽ có ký hiệu áp dụng phù hợp hoặc 

áp dụng hạn chế, hoặc không nên áp dụng.  

Bảng 3.4 Đề xuất điều kiện đánh giá để lựa chọn giải pháp thoát nước theo 

hướng bền vững tại các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

Điều kiện đánh giá 

Áp dụng phù hợp 

 Áp dụng hạn chế 

 Không nên áp dụng 

Mái 

nhà 

xanh 

Hệ 

thống 

thu 

nước 

mưa 

Ô 

thấm, 

hố 

thấm 

Vỉa 

hè 

thấm 

Dãy 

lọc 

Khu 

trữ 

lọc 

sinh 

học 

Kênh 

thấm 

dẫn 

Bể 

chứa 

ngầm 

Khu 

đất 

ngập 

nước 

Hồ 

điều 

hòa 

Khu vực thuộc 

vùng ngập úng           

Mực nước ngầm ≤ 

3m           

Độ dốc địa hình ≤ 

2%           

Đất có độ thấm 

kém           

Đất bị ô nhiễm            

Có công trình hạ 

tầng ngầm phức tạp           

Không gian bị giới 

hạn           

Dòng chảy mặt có 

nguy cơ ô nhiễm            

Khu vực có hệ sinh 

thái tự nhiên            
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Dựa trên điều kiện áp dụng giải pháp thành phần thoát nước theo hướng bền 

vững của Bảng 3.4, luận án đề xuất phương án phân vùng để xác định các nhóm giải 

pháp thành phần thoát nước theo hướng bền vững phù hợp với các đô thị tỉnh lỵ. 

Trong đó, cơ sở phân vùng dựa trên điều kiện tự nhiên của các đô thị (Phụ lục 1), 

mức độ phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng thoát nước, và đặc biệt dựa trên định hướng 

Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 trong Quyết 

định số 287/QĐ-TTg (Mục 1.3.2, Chương 1 và Mục 2.2.1, Chương 2) đã phân 4 vùng 

dựa trên đặc điểm hiện trạng ngập úng, cụ thể bao gồm: cao độ tự nhiên, mức ngập 

úng, nguyên nhân ngập, tác động của thuỷ triều biển Đông. Các đặc điểm này là đặc 

thù để xác định giải pháp thoát nước bền vững phù hợp các đô thị tỉnh lỵ trong vùng 

và tương đồng với điều kiện áp dụng giải pháp thành phần. Do đó, nghiên cứu đề xuất 

4 phân vùng áp dụng các giải pháp thoát nước theo hướng bền vững với các đô thị 

vùng ĐBSCL (Hình 3.7), bao gồm: Vùng I: giữa đồng bằng – Địa hình thấp: Tân 

An, Vĩnh Long, Vị Thanh; Vùng II: giữa đồng bằng – Địa hình trung bình: Mỹ 

Tho, Bến Tre; Vùng III: giữa đồng bằng – Địa hình cao: Long Xuyên, Cao Lãnh; 

Vùng IV: ven biển: Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh. 

 
Hình 3.7 Bản đồ đề xuất 4 phân vùng áp dụng các giải pháp thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững với các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 
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Bảng 3.5 Đề xuất áp dụng giải pháp thoát nước theo hướng bền vững theo phân vùng 

Phân vùng đô thị 

 

Áp dụng phù hợp 

 Áp dụng hạn chế 

 Không nên áp dụng 

Đặc điểm 

Nhóm giải pháp thoát nước  

Kiểm 

soát 

tại 

nguồn 

Mương 

kênh 

dẫn 

nước 

Hệ 

thống 

lọc 

nước 

Hệ 

thống 

thấm 

nhập 

Hệ 

thống 

trữ 

tạm  

Vùng giữa đồng bằng 

– Địa hình thấp 

• Tân An 

• Vĩnh Long 

• Vị Thanh 

Cao độ 0.8-2.0m 

Mực nước ngầm tương đối 

cao 

Ngập một phần do mưa, một 

phần do triều cường 

     

Vùng giữa đồng bằng 

– Địa hình trung bình 

• Mỹ Tho 

• Bến Tre  

Đô thị phát triển lâu đời 

Cao độ 1.7-2.4m 

Mực nước ngầm tương đối 

Ngập chủ yếu do mưa 
     

Vùng giữa đồng bằng 

– Địa hình cao 

• Cao Lãnh 

• Long Xuyên 

Đô thị phát triển lâu đời 

Cao độ trung bình 2.9m 

Mực nước ngầm tương đối 

thấp 

Ngập chủ yếu do mưa 

     

Vùng ven biển 

• Rạch Giá 

• Cà Mau 

• Bạc Liêu 

• Sóc Trăng 

• Trà Vinh 

Địa hình thấp 1.1-1.9m (Cà 

Mau 1.1-1.2m) 

Mực nước ngầm cao 

Ngập phần lớn do triều, 

trung tâm đô thị được tôn 

nền ngập do mưa & triều 

Ảnh hưởng triều biển Đông 

     

Sau khi đã có các giải pháp đáp ứng điều kiện của khu vực, thứ tự ưu tiên lựa 

chọn giải pháp thoát nước theo hướng bền vững cho các khu vực trong đô thị được 

xác định dựa trên sự phù hợp từ các lợi ích so với mục tiêu thoát nước, định hướng 

phát triển đô thị. Dựa trên đặc điểm, chức năng của các giải pháp thành phần thoát 

nước bền vững (Phụ lục 2), các giải pháp được chọn sẽ phân tích lợi ích định tính 

theo Bảng 3.6. Giải pháp nào mang lại nhiều lợi ích phù hợp với chỉ tiêu thoát nước, 

định hướng phát triển không gian trong quy hoạch hoặc mục tiêu đầu tư dự án hơn sẽ 

có thứ tự ưu tiên áp dụng cao hơn.  
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Bảng 3.6 Đánh giá lợi ích của giải pháp thoát nước theo hướng bền vững 

Lợi ích của giải 

pháp mang lại 

 

 Có nhiều lợi ích 

 Có một số lợi 

ích 

Mái 

nhà 

xanh 

Hệ 

thống 

thu 

nước 

mưa 

Ô 

thấm, 

hố 

thấm 

Vỉa 

hè 

thấm 

Dãy 

lọc 

Khu 

trữ 

lọc 

sinh 

học 

Kênh 

thấm 

và 

truyền 

dẫn 

Bể 

chứa 

ngầm 

Khu 

đất 

ngập 

nước 

Hồ 

điều 

hòa 

Giảm lưu lượng 

đỉnh của dòng 

chảy 
          

Cải thiện chất 

lượng nước mặt           

Bổ cập nước ngầm           

Tái sử dụng nước 

mưa           

Tăng cường đa 

dạng sinh học           

Tuyên truyền, giáo 

dục            

Tăng cường tiện 

nghi không gian           

Tạo lập không 

gian mở           

Tạo giá trị đặc 

trưng của không 

gian 
          

Cải thiện vi khí 

hậu           

3.4.2 Ứng dụng công nghệ GIS viễn thám thành lập các bản đồ hỗ trợ ra quyết 

định trong hoạt động quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững 

Để hỗ trợ ra quyết định liên quan đến thoát nước mặt trong quy hoạch đô thị 

và quản lý thoát nước, nghiên cứu đề xuất xây dựng các bản đồ hỗ trợ ra quyết định 

liên quan đến hoạt động quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững như sau: 

• Bản đồ bề mặt phủ đô thị: Hỗ trợ đồ án quy hoạch chung và quy hoạch 

phân khu. Bản đồ giúp đánh giá khả năng thẩm thấu nước mưa tự nhiên 

của đô thị, theo dõi kiểm soát quá trình gia tăng bề mặt không thấm nước 

trong đô thị, góp phần xác định nguyên nhân ngập úng và ưu tiên giải pháp 
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thoát nước hướng đến phát triển bền vững đối với các khu vực có tỷ lệ mặt 

phủ không thấm nước cao (Hình 3.8, Hình 3.9). 

• Bản đồ hiện trạng và dự báo ngập úng: Hỗ trợ đồ án quy hoạch chung và 

quy hoạch phân khu, giúp xác định khu vực có rủi ro ngập úng nhằm kiểm 

soát, giảm thiểu với các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền 

vững với quy mô cấp khu vực và toàn đô thị. 

• Bản đồ đánh giá tiềm năng triển khai giải pháp thoát nước đô thị hướng 

đến phát triển bền vững: Hỗ trợ đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân 

khu, giúp xác định khu vực tiềm năng để triển khai hiệu quả các các giải 

pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững. 

• Bản đồ đề xuất lựa chọn các giải pháp ứng dụng thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững theo từng khu vực, ô phố: Hỗ trợ đồ án quy hoạch chi tiết 

và thiết kế đô thị. Dựa trên cơ sở bản đồ đánh giá tiềm năng triển khai giải 

pháp thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững, xác định các giải 

pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững phù hợp điều kiện của khu 

vực và có hiệu quả cao. 

Để thành lập các bản đồ và cập nhật bản đồ thường xuyên, cơ sở dữ liệu được 

đa dạng hóa từ các nguồn sau: 

• Ảnh viễn thám: Nguồn dữ liệu raster được tiếp cận thường xuyên (chu kỳ 

ảnh thu thập 2-5 ngày), hỗ trợ thành lập bản đồ mặt phủ đô thị, bản đồ hiện 

trạng ngập úng dựa trên sự thay đổi bề mặt với công nghệ InSAR (Radar 

khẩu độ tổng hợp giao thoa), bản đồ cao độ số DEM; 

• Dữ liệu đã có: Nguồn dữ liệu hiện trạng sử dụng đất của Sở Tài nguyên 

Môi trường, dữ liệu báo cáo hiện trạng ngập úng của Sở Xây dựng và 

UBND cấp huyện, hỗ trợ thành lập đánh giá tiềm năng triển khai giải pháp 

thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững (Hình 3.10). 

• Dữ liệu thu thập mới: cần khảo sát thu thập và bản đồ hóa các dữ liệu mực 

nước ngầm, đặc điểm địa chất, ô nhiễm dưới đất và ô nhiễm dòng chảy 
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nước mặt, hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, hiện trạng hệ sinh 

thái tự nhiên, cao độ nền công trình, thiệt hại do ngập úng. Hỗ trợ thành 

lập bản đồ đánh giá rủi ro ngập úng và bản đồ lựa chọn các giải pháp ứng 

dụng thoát nước hướng đến phát triển bền vững.  

Ngoài dữ liệu ảnh viễn thám có thể tiếp cận thường xuyên, các dữ liệu thu thập 

từ báo cáo của sở ban ngành liên quan cần được xác định rõ mức độ chi tiết, tần suất 

thu thập để dữ liệu luôn được cập nhật. Đồng thời kết hợp phát triển trang thông tin 

với công nghệ webGIS để người dân có thể cung cấp dữ liệu phản ánh về ngập úng, 

các nguy cơ ô nhiễm để tăng cường đa dạng hóa nguồn dữ liệu hỗ trợ quản lý thoát 

nước đô thị hướng đến phát triển bền vững. 

 
Hình 3.8 Đề xuất quy trình phân tích GIS nhằm xây dựng bản đồ đánh giá khả 

năng thoát nước mặt đô thị hướng đến phát triển bền vững 
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Hình 3.9 Bản đồ phân tích bề mặt phủ đô thị được nghiên cứu thành lập đối với 

khu vực trung tâm TP. Cao Lãnh năm 2020 

 
Hình 3.10 Đề xuất cấu trúc dữ liệu phân tích GIS để xây dựng bản đồ đánh giá 

tiềm năng của giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững 



125 

 

3.5 Áp dụng vào trường hợp nghiên cứu TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

3.5.1 Giới thiệu chung về trường hợp nghiên cứu điển hình 

TP. Vĩnh Long là đô thị tỉnh lỵ có quy mô trung bình trong vùng ĐBSCL, là 

trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh Vĩnh Long, nằm cách TP. HCM 136km về 

phía Đông Bắc và thành phố Cần Thơ 40km về phía Nam. Nằm trên các trục đường 

cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Cần Thơ, Quốc lộ 1, Quốc lộ 53, Quốc lộ 57 đi qua các 

trục đường giao thông, đường thủy sông Tiền. Phía Bắc, Đông, Nam giáp huyện Long 

Hồ, phía Tây giáp huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, phía Tây Bắc giáp huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang qua sông Tiền và qua cầu Mỹ Thuận. TP. Vĩnh Long bao gồm 

11 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Ngãi, Trường An (Hình 3.11). 

 
Hình 3.11 Sơ đồ vị trí thành phố Vĩnh Long 

Mặc dù tình hình quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật trên địa bàn thành phố phát triển mạnh mẽ, nhưng thực trạng thoát nước mặt, 

chống ngập úng của đô thị còn nhiều khó khăn hạn chế. Vĩnh Long là đô thị tỉnh lỵ 

chịu nhiều rủi ro ngập úng nghiêm trọng so với các đô thị trong vùng ĐBSCL. Theo 

đánh giá phân vùng hiện trạng, Vĩnh Long thuộc phân vùng 3, ở giữa đồng bằng với 
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địa hình thấp và bằng phẳng, chịu ảnh hưởng của cả lũ và triều. Năm 2022, Vĩnh

Long là một trong số các thành phố bị ngập úng trên diện rộng do mưa lớn và triều

cường. Về quy hoạch, nội dung quy hoạch thoát nước trong đồ án điều chỉnh quy

hoạch chung của TP. Vĩnh Long được phê duyệt năm 2020 chưa gắn kết với quy

hoạch sử dụng đất, do đó chưa làm rõ định hướng thoát nước mặt hướng đến phát

triển bền vững. Mặt khác, theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP, các địa phương phải lập

quy định quản lý thoát nước, Vĩnh Long là một trong ba địa phương ở ĐBSCL chưa

triển khai lập quy định quản lý thoát nước nên công tác quản lý còn nhiều bất cập.

Trong bối cảnh trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 785/QĐ-

TTg ngày 8/6/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Phát triển đô thị và tăng

cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long” do

Ngân hàng thế giới và Chính phủ Hà Lan tài trợ. Mục tiêu kết hợp việc đầu tư các 

công trình với việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng xanh, tăng thêm diện tích mặt 

nước để tạo thêm cơ sở cho TP. Vĩnh Long trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu 

cũng như hướng tới một thành phố xanh, bền vững [59]. Vì vậy, TP. Vĩnh Long 

được chọn là trường hợp nghiên cứu điển hình nhằm áp dụng các giải pháp của luận 

án như: đánh giá đặc điểm bề mặt thoát nước tự nhiên đô thị với GIS, lồng ghép về 

định hướng thoát nước đô thị bền vững trong quy hoạch, bổ sung nội dung quản lý 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong quy định quản lý thoát nước.

3.5.2 Hiện trạng hệ thống thoát nước của TP. Vĩnh Long

TP. Vĩnh Long hiện sử dụng hệ thống thoát nước chung và không có trạm xử

lý cuối nguồn, thải trực tiếp ra sông rạch sau khi lọc sơ bộ bằng lưới chắn rác. Hệ

thống công trình bao gồm 7,9km rãnh, 29,2km cống ngầm với hơn 1350 hố ga (Hình

3.12). Hệ thống này chỉ phủ được diện tích phường 1 và một phần phường 2 và đáp

ứng 85% nhu cầu thoát nước của khu vực  [18]. Phần lớn hệ thống cống trên địa bàn

đã cũ, xuống cấp, bị nứt tại các mối nối. Tại khu vực trung tâm thành phố (Phường

1), mạng lưới thoát nước không theo lưu vực rõ ràng, các tuyến cống đấu nối phức

tạp làm ảnh hưởng thủy lực trong cống. Cuối tuyến cống có sử dụng van ngăn triều

và 4 trạm bơm tại cửa xả để chống ngập khi triều cường kết hợp mưa lớn. Hệ thống
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này do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình công cộng Vĩnh 

Long quản lý đầu tư, vận hành và duy tu. Tuy nhiên, các van ngăn triều hiện tại 

đang bị rò rĩ, khi triều cường nước vẫn chảy ngược trong hệ thống cống gây ngập. 

Về hệ thống thoát nước tự nhiên, thành phố có mật độ sông rạch dày đặc với diện 

tích 322,7ha, chiếm 15,6% diện tích đô thị  [47]. Trong đó hệ thống kênh cấp I 

đóng vai trò cấp và tiêu thoát nước chính cho thành phố bao gồm các rạch Cái Da 

Lớn, Cái Đôi Lớn, Bà Điểu, sông Cái Cá, Cái Cam và Long Hồ. Mạng lưới kênh 

rạch dày đặc này giúp thành phố tránh ngập lụt cục bộ khi mưa lớn, tiêu thoát 

nước nhanh hơn. Tuy nhiên, phần lớn các sông, rạch trên địa bàn thành phố uốn 

khúc và lâu ngày chưa nạo vét nên khả năng tiêu thoát nước phần nào bị hạn chế.

Hình 3.12 Hiện trạng hệ thống thoát nước thành phố Vĩnh Long  [18]

Đối với hiện trạng ngập úng, theo kết quả khảo sát của Công ty TNHH MTV

Công trình công cộng Vĩnh Long  [47], thành phố đang chịu tác động kép do triều

cường, nước dâng và mưa, nước thải chậm tiêu thoát. Các điểm ngập do mưa lớn ở

TP. Vĩnh Long: tại Phường 1 có đường 3 Tháng 2, đường Trưng Nữ Vương; Phường
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2 có đường Nguyễn Huệ (ngập nặng ở đoạn gần ngã ba Cần Thơ và chợ Phường 2); 

Phường 8 có đường Phan Đình Phùng, đường Đinh Tiên Hoàng; Phường 9 đường 

Phạm Hùng có đoạn bị ngập tương tự (Hình 3.13). Các điểm ngập do triều cường tại 

những nơi mặt lộ bị trũng, đường nội bộ trong khu dân cư và các hẻm nhỏ chưa nâng 

cấp, còn lại các hẻm đường có nơi bị ngập sâu. 

 
Hình 3.13 Sơ đồ địa điểm ngập úng của TP. Vĩnh Long  [47] 

Bảng 3.7 Tổng hợp các địa điểm và hiện trạng ngập úng tại TP. Vĩnh Long 

Địa bàn 
Nguyên 

nhân 
Vị trí 

Độ sâu 

ngập 

Phường 1 
Mưa 

Đường Trưng Nữ Vương, Hùng Vương, khu 

vực trước UBND tỉnh đường Hoàng Thái 

Hiếu. 

25-35cm 

Mưa + triều Khu vực chợ. 10-30cm 

Phường 2 

Mưa 
Số 84 Đường Hoàng Hoa Thám khóm 6 gần 

ngay kênh lớn và đầu kênh nhỏ. 
25-35cm 

Mưa + triều 
Lê Thái Tổ đoạn cắt công an phường, đường 

Nguyễn Huệ 
30-40cm 

Phường 3 

Mưa 
Mậu Thân thuộc khóm 2, Khu vực trường 

Đại học Xây Dựng Miền Tây. 
20-30cm 

Mưa +triều 
Đường Phó Cơ Điều khóm 3, Khu vực đường 

Phó Cơ Điều khóm 3 
21-30cm 

Phường 4 Mưa +triều 
Khu vực khóm 3 phường 4, hay khu vực xóm 

Lò Vôi 
20-30cm 

Phường 5 Mưa 
Đường 14 Tháng 9, đường Nguyễn Chí 

Thanh 
20-35cm 
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Địa bàn
Nguyên

nhân
Vị trí

Độ sâu

ngập

Mưa + triều+

lũ
Khu vực xóm Đáy 20-35cm

Phường 8 Mưa + Triều

Đường Đinh Tiên Hoàng, đường Phan Đình

Phùng

Khu vực đình Diên Hựu

20-35cm

Phường 9 Mưa Đường Phạm Hùng 10-20cm

Phường Tân Hội,

Tân Ngãi, Tân

Hòa, Trường An

Mưa + triều

Chủ yếu là ngập tức thời trong vườn nhà sau

những ngày mưa lớn đồng thời có triều

cường

10-20 cm

Theo khảo sát hiện trạng nội ô Vĩnh Long từ năm 2013 đến 2020 [18] cho

thấy hiện tượng ngập úng đang có xu hướng tăng bởi một số nguyên nhân sau:

• Địa hình thấp trũng: Địa thế của tỉnh Vĩnh Long nói chung và thành phố

Vĩnh Long nằm giáp nhiều sông lớn với biên độ triều cao nên bị tác động

trực tiếp của thuỷ triều. Mặt khác, phần lớn địa hình của tỉnh là dạng đồng

bằng ven biển trũng thấp 0,7-1m nên rất dễ bị nước sông, tràn vào qua các

kênh, rạch.

• Hệ thống tiêu thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu: Trải qua nhiều giai đoạn

khác nhau, tầm nhìn và vốn đầu tư khác nhau, nên đến nay hệ thống cơ sở

hạ tầng nói chung và tiêu thoát nước nói riêng chưa có sự nối kết giữa

những tuyến ống cũ và mới chưa hợp lý nên khả năng tiêu thoát chậm nên

chưa đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước. Các hệ thống công trình tiêu thoát

(cống, mương rãnh) đã cũ kỹ, hư hỏng, không hoặc chưa được duy tu,

không được bảo dưỡng thường xuyên. Ngoài ra, một số công trình thi công

không có biện pháp thoát nước tốt dẫn đến tắc nghẽn dòng chảy gây ngập

cục bộ xung quanh khu vực thi công.

• Ngập do quá trình xây dựng đô thị hóa: Đô thị hóa làm diện tích hồ, ao và

kênh, rạch bị san lấp tăng lên, khả năng chứa nước tại chỗ giảm. Đồng thời

tỷ lệ diện tích bê tông hóa tăng làm gia tăng lượng nước mưa chảy trên bề

mặt, giảm lượng nước ngầm và gây lún cục bộ trong đô thị.
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• Ý thức hạn chế của một số người dân: Ý thức của một số người dân còn 

hạn chế trong việc làm thông thoáng cửa thu nước hố ga. Một số người dân 

còn có thói quen che miệng cống để hạn chế mùi hôi thối bốc lên trước cửa 

nhà hoặc những nơi buôn bán. Nhiều nhà ở ven kênh rạch lấn chiếm, xả 

thải trực tiếp xuống kênh rạch làm giảm khả năng tiêu thoát nước tự nhiên 

của thành phố. 

3.5.3 Thực trạng tổ chức quản lý thoát nước của TP. Vĩnh Long 

Về tổ chức quản lý Nhà nước, UBND tỉnh Vĩnh Long ủy quyền UBND TP. 

Vĩnh Long làm chủ sở hữu hệ thống thoát nước với trách nhiệm thống nhất quản lý 

nhà nước về hoạt động thoát nước; chỉ đạo và ban hành các chiến lược, định hướng 

phát triển thoát nước; quy định chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý hoạt động 

thoát nước cho các cơ quan chức năng chuyên môn và UBND các cấp. UBND thành 

phố Vĩnh Long chịu trách nhiệm lập quy hoạch tổng thể, đầu tư, kể cả việc mở rộng 

hệ thống và vận hành, phối hợp với UBND tỉnh với sự tham mưu chính của Phòng 

Quản lý đô thị TP. Vĩnh Long. 

Về quản lý vận hành khai thác, Công ty TNHH MTV Công trình công cộng 

Vĩnh Long được UBND TP. Vĩnh Long giao nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư hệ 

thống thoát nước trên địa bàn theo phân cấp (Hình 3.14). Khi dự án hoàn thành sẽ 

thực hiện luôn nhiệm vụ vận hành hệ thống thoát nước. Công cụ quản lý: sử dụng 

phương pháp quản lý trên giấy kết hợp với quản lý sơ đồ trên máy tính. Mức độ bao 

phủ của dịch vụ thoát nước trong năm 2011 đạt 85%  [18]. Quá trình hoạt động của 

đơn vị gặp nhiều khó khăn: nguồn kinh phí thành phố cấp còn hạn hẹp; các định mức 

kinh tế kỹ thuật chưa được áp dụng thực hiện; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho 

công tác cũ hỏng, lạc hậu; việc quản lý một hệ thống thoát nước của thành phố đã bị 

xuống cấp nghiêm trọng là một thách thức lớn. Hơn nữa, thể chế và tài chính của 

công ty không mạnh bằng công ty cấp nước. Đây chính là một thách thức lớn về năng 

lực trong việc giải quyết vấn đề của thoát nước và vệ sinh đô thị. 
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Hình 3.14 Sơ đồ tổ chức quản lý thoát nước của TP. Vĩnh Long 

3.5.4 Khái quát nội dung quy hoạch liên quan đến thoát nước mặt trong Đồ án 

Điều chỉnh QHC TP. Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 

Đồ án Điều chỉnh QHC TP. Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 

xác định “thành phố Vĩnh Long ngày nay hướng đến trở thành trọng điểm giao lưu 

giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, con người với con người và với thiên nhiên, 

văn hóa lịch sử địa phương, phát triển xanh, bền vững với con sông Cổ Chiên”  [29] 

Với cấu trúc đô thị tập trung được chọn, triển khai định hướng phát triển không gian 

đô thị với 4 phân vùng: lõi đô thị (Inner City), vùng đô thị chuyển tiếp (Mid City), 

vùng ngoại thành (Outer City), vùng Cù lao An Bình (Hình 3.15).  

Về nội dung quy hoạch sử dụng đất, đồ án đề xuất tăng diện tích đất cây xanh, 

công viên và thể dục thể thao, đất mặt nước đến 2035 là 753ha, tương ứng tỷ lệ gia 

tăng là 36% so với 2018  [29]. Tuy nhiên tỷ lệ đất nông nghiệp giảm đi đáng kể là 

4278ha, gấp 5,7 lần so với diện tích tăng lên của đất cây xanh mặt nước. Nếu xét đất 

cây xanh, mặt nước và đất nông nghiệp tương ứng với diện tích các bề mặt thấm 

nước, chứa nước tự nhiên trong đô thị, thì trong đồ án quy hoạch này, diện tích đất 
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có bề mặt thấm, chứa nước tự nhiên đã giảm đi 3525ha, tương ứng tỷ lệ giảm là 38%. 

Như vậy, những rủi ro ngập úng do việc thiếu các bề mặt thấm, chứa nước tự nhiên 

sẽ càng lớn nếu chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch thực thi theo đúng tiến 

độ. Tuy nhiên, quy hoạch sử dụng đất trong đồ án đáp ứng một phần yêu cầu về thiết 

lập các không gian dành cho nước với việc định hướng giữ và mở rộng các không 

gian xanh dọc theo kênh rạch hiện hữu, đặc biệt là ở vùng nội thị.  

 
Hình 3.15 Sơ đồ phân vùng định hướng phát triển không gian trong đồ án Điều chỉnh 

QHC TP. Vĩnh Long đến năm 2035 

Đối với nội dung quy hoạch thoát nước mặt, mục tiêu thiết kế vẫn tập trung 

vào các giải pháp công trình tuyền thống như “thông thoáng các trục tiêu chính, đảm 

bảo thoát lũ; thu thoát nước mặt triệt để, đảm bảo thoát nước tốt, giao thông thuận 

tiện, an toàn; đề xuất các giải pháp hợp lý, hài hoà về nền và thoát nước trong khu 

vực cải tạo xây dựng; thoát nước mưa thuận tiện và không gây ngập úng”. Đồ án vẫn 

chưa làm rõ định hướng thoát nước mặt hướng đến phát triển bền vững, thiết lập các 

không gian dành cho nước (trữ nước, điều tiết nước và thấm nước). Việc “cải tạo các 

hồ trên địa bàn thành phố thành hồ cảnh quan, kết hợp điều tiết nước mặt, cải tạo vi 

khí hậu, môi trường sinh thái” chỉ được xem là giải pháp bổ trợ và không được dự 

trù trong bảng tổng hợp khối lượng thoát nước mưa. 
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3.5.5 Áp dụng giải pháp tổ chức quản lý và nâng cao năng lực tổ chức quản lý 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững tại TP. Vĩnh Long 

Để tổ chức quản lý và nâng cao năng lực quản lý thoát nước đô thị hướng đến 

phát triển bền vững tại TP. Vĩnh Long, luận án áp dụng bộ tiêu chí và đánh giá định 

lượng hoá về năng lực quản lý thoát nước nhằm xác định rõ thực trạng và mục tiêu 

hướng đến. Thang điểm đánh giá dựa trên Phụ lục 3. Kết quả đánh giá cụ thể theo 

Bảng 3.8 bên dưới. 

Bảng 3.8 Kết quả đánh giá theo bộ tiêu chí và mục tiêu quản lý thoát nước TP. 

Vĩnh Long giai đoạn 2020-2035 

Tiêu 

chí 
Nội dung đánh giá 

Điểm đánh giá 

2020 2025 2035 

1.1.1 Xác định được mục tiêu về thoát nước mặt theo hướng bền 

vững trong định hướng phát triển đô thị 

2 4 5 

1.1.2 Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quản lý thoát 

nước mặt theo hướng bền vững của đô thị 

0 2 4 

1.1.3 Xây dựng cơ chế tài chính đảm bảo công bằng quyền lợi của 

trách nhiệm của các bên liên quan 

0 2 4 

1.1.4 Xây dựng cơ chế đảm bảo dự án vùng này không làm gia tăng 

mức ngập đối với vùng khác 

0 2 4 

1.2.1 Xây dựng quy định phân cấp và phân công chức năng nhiệm 

vụ đầy đủ trong quản lý thoát nước mặt 

2 4 5 

1.2.2 Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên 

môn và đơn vị quản lý vận hành 

0 4 5 

1.3.1 Bổ sung, cập nhật quy định quản lý thoát nước của địa phương 

theo hướng thoát nước bền vững 

2 4 5 

1.3.2 Có chương trình, kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực cán 

bộ quản lý hàng năm về quản lý thoát nước theo hướng bền 

vững 

2 4 5 

1.4.1 Xây dựng kế hoạch nghiên cứu thoát nước theo hướng bền 

vững của cơ sở giáo dục địa phương 

0 4 5 

1.4.2 Giới thiệu mô hình thoát nước theo hướng bền vững cho cộng 

đồng và tìm kiếm sự đồng thuận, sự tham gia của cộng đồng 

trong triển khai thoát nước mặt theo hướng bền vững 

0 4 5 

Tổng điểm nhóm 1 8 34 47 

2.1.1 Khả năng thấm nước tự nhiên của đô thị được phân tích đánh 

giá trong quy hoạch; 

2 4 5 

2.1.2 Xác định tỷ lệ gia tăng nước mặt được thu gom, do các giải 

pháp thoát nước theo hướng bền vững đảm nhiệm. 

0 2 4 

2.2.1 Tổ chức không gian đô thị có xem xét đến không gian thoát 

nước mặt 

2 4 4 
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Tiêu 

chí 
Nội dung đánh giá 

Điểm đánh giá 

2020 2025 2035 

2.2.2 Nhiệm vụ, nội dung định hướng, giải pháp thoát nước theo 

hướng bền vững được lồng ghép trong đồ án quy hoạch xây 

dựng các cấp của địa phương 

0 2 4 

2.2.3 Nội dung liên quan đến thoát nước bền vững được lồng ghép 

trong kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống ngập 

úng của địa phương 

0 4 5 

2.3. Xây dựng quy định quản lý thoát nước mặt trong quy hoạch 

chi tiết, tổng mặt bằng dự án, cấp phép xây dựng công trình 

trong quy chế quản lý đô thị 

0 2 4 

Tổng điểm nhóm 2 4 18 26 

3.1.1 Các dự án đô thị có ứng dụng giải pháp thoát nước theo hướng 

bền vững, có tính đến quá trình mở rộng đô thị, bảo vệ các 

môi sinh hiện hữu  

0 2 4 

3.1.2 Triển khai các giải pháp thoát nước theo hướng bền vững phù 

hợp điều kiện tự nhiên của ĐBSCL có tính đến biến đổi khí 

hậu và nước biển dâng 

0 4 5 

3.1.3 Xây dựng đánh giá chi phí – lợi ích giải pháp thoát nước theo 

hướng bền vững được chọn triển khai 

0 2 4 

3.2.1 Có áp dụng công cụ mô phỏng để xây dựng kịch bản thoát 

nước mặt đô thị theo hướng bền vững, đánh giá rủi ro ngập 

úng 

0 2 4 

3.2.2 Cơ quan quản lý chuyên môn ứng dụng GIS viễn thám để 

kiểm soát quá trình thay đổi tính chất bề mặt đô thị 

0 2 4 

3.2.3 Cơ quan quản lý vận hành ứng dụng thiết bị IoT để quan trắc, 

đánh giá hiệu quả của giải pháp thoát nước mặt theo hướng 

bền vững 

0 2 4 

Tổng điểm nhóm 3 0 14 25 

 

 
Hình 3.16 Kết quả đánh giá theo bộ tiêu chí và mục tiêu quản lý thoát nước TP. Vĩnh 

Long giai đoạn 2020-2035 với biểu đồ radar 
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Trong đó chỉ có nhóm tiêu chí tổ chức quản lý, cơ chế chính sách, năng lực 

quản lý và sự tham gia của cộng đồng đạt 8/50, tiêu chí lồng ghép trong quy hoạch 

đạt 4/30. Dự kiến áp dụng các giải pháp quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền 

vững đề xuất, kết quả đánh giá đến 2035 đạt 98/110. Kết quả đánh giá được thể hiện 

trực quan hoá trong Hình 3.16. Dựa trên các mô hình tổ chức quản lý được luận án 

nghiên cứu, bộ máy và chức năng nhiệm vụ liên quan đến quản lý thoát nước mặt 

hướng đến phát triển bền vững tại TP. Vĩnh Long được đề xuất bổ sung như Hình 

3.17, góp phần nâng cao năng lực, quản lý theo mục tiêu, tinh gọn, hiệu quả. 

 
Hình 3.17 Đề xuất bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tăng cường năng lực quản 

lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững cho các bên liên quan tại TP. Vĩnh Long 

Trong đó, bổ sung cơ cấu, chức năng nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn của 

các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương theo dự thảo bổ sung Nghị định 

80/2014/NĐ-CP. So sánh với cơ cấu đề xuất ở Mục 3.5.5, luận án đã bổ sung cơ quan 

triển khai các giải pháp thí điểm mô hình thoát nước hướng tới phát triển bền vững là 
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Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố, bổ sung vai trò của Phòng Quản 

lý đô thị trong kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các giải pháp thí điểm với sự phối hợp 

của đơn vị quản lý vận hành. Về chức năng nhiệm vụ, đối với chính quyền cấp tỉnh, 

bổ sung công tác xây dựng tầm nhìn, mục tiêu về thoát nước bền vững trong quy 

hoạch tỉnh, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống ngập úng, quản lý nội 

dung liên quan đến thoát nước bền vững trong quy hoạch đô thị và dự án xây dựng 

theo thẩm quyền. Đối với các sở ban ngành và chính quyền cơ sở, nhiệm vụ được bổ 

sung là đánh giá quy hoạch xây dựng đô thị với không gian thoát nước mặt, xác định 

nội dung lồng ghép và giải pháp thoát nước, tuyên truyền mô hình thoát nước hướng 

đến phát triển bền vững cho cộng đồng; quản lý thoát nước mặt trong quy hoạch chi 

tiết, tổng mặt bằng dự án và cấp phép xây dựng. Ngoài ra, bổ sung vai trò của cộng 

đồng tham gia quản lý nước mưa thông qua UBND cấp phường xã. 

Để các cơ quan chuyên môn có thể triển khai chức năng nhiệm vụ theo mô 

hình tổ chức quản lý đề xuất, chính quyền địa phương cần ban hành hoặc cập nhật bổ 

sung nội dung trong Quy định quản lý hoạt động thoát nước của địa phương. Tại tỉnh 

Vĩnh Long, do UBND tỉnh chưa ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, 

do đó Sở Xây dựng cần tham mưu, tổ chức lập Quy định quản lý hoạt động thoát 

nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong đó có lồng ghép phân công chức năng, nhiệm 

vụ và quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích đầu tư về thoát nước 

hướng đến phát triển bền vững, đặc biệt là thoát nước mặt (Bảng 3.9). 

Bảng 3.9 Đề xuất nội dung bổ sung về quản lý thoát nước hướng đến phát triển 

bền vững trong Quy định quản lý thoát nước TP. Vĩnh Long. 

STT 
Nội dung cơ bản theo Nghị 

định 80/2014/NĐ-CP 

Nội dung bổ sung về quản lý thoát 

nước theo hướng phát triển bền vững 
Ghi chú 

1 

Phạm vi điều chỉnh và đối 

tượng áp dụng 

Khái niệm thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững, mặt phủ không thấm 

nước, tỷ lệ nước mặt được quản lý theo 

hướng phát triển bền vững 

Đối tượng áp dụng bao gồm các thành 

phần thoát nước hướng đến phát triển bền 

vững 

Có thể giải thích 

các thành phần 

thoát nước hướng 

đến phát triển bền 

vững vỉa hè thấm 

nước, vườn thu 

nước mưa, kênh 

thấm, hồ điều hòa, 

khu đất ngập nước 
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STT 
Nội dung cơ bản theo Nghị 

định 80/2014/NĐ-CP 

Nội dung bổ sung về quản lý thoát 

nước theo hướng phát triển bền vững 
Ghi chú 

2 

Hệ thống thoát nước của địa 

phương 

Các thành phần thoát nước hướng đến 

phát triển bền vững trong hệ thống thoát 

nước của địa phương 

 

3 

Quy định về tiêu chuẩn dịch 

vụ, quy định về đấu nối và 

miễn trừ đấu nối; trách nhiệm 

và quyền của chủ đầu tư, của 

hộ thoát nước; nghĩa vụ tài 

chính liên quan đến công tác 

đấu nối, các chính sách hỗ trợ 

của địa phương về đầu tư xây 

dựng, quản lý vận hành hệ 

thống thoát nước 

Trách nhiệm và quyền của chủ đầu tư, 

của hộ gia đình khi xây dựng đảm bảo tỷ 

lệ bề mặt không thấm nước theo quy 

hoạch 

Chính sách hỗ trợ của địa phương đối với 

các công trình góp phần tăng tỷ lệ tái sử 

dụng, làm chậm, thấm, thoát nước mặt 

theo hướng phát triển bền vững 

Quy định kiểm tra, bảo trì, đánh giá chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của công trình 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững 

thuộc sở hữu của UBND thành phố, các 

công trình thuộc sở hữu của tổ chức, cá 

nhân nhưng ảnh hưởng cấp khu vực hoặc 

cấp vùng. 

Cần xây dựng 

hướng dẫn để xác 

định mức độ đóng 

góp của công trình 

với mục tiêu thoát 

nước hướng đến 

phát triển bền 

vững của địa 

phương 

4 

Quy định về điều kiện và quy 

chuẩn kỹ thuật về xả nước 

thải áp dụng 

Quy định điều kiện, chất lượng nước khi 

thoát ra nguồn tiếp nhận từ các giải pháp 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững 

 

5 

Quy định về đầu tư, xây 

dựng, quản lý, vận hành hệ 

thống thoát nước 

Quy định quản lý kỹ thuật trong khai 

thác, sử dụng các thành phần thoát nước 

hướng đến phát triển bền vững trong hệ 

thống thoát nước của địa phương 

Quy định chức năng tham gia đầu tư, xây 

dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát 

nước của cộng đồng 

Căn cứ Mục 2.8.2, 

QCVN 

01:2021/BXD 

6 

Quy định về hợp đồng quản 

lý, vận hành 

Quy định việc rà soát, xây dựng hoàn 

thiện định mức, đơn giá đối với công tác 

quản lý vận hành các thành phần thoát 

nước hướng đến phát triển bền vững 

thuộc sở hữu của UBND thành phố 

 

7 

Quy định về trách nhiệm lập, 

quản lý, khai thác và sử dụng 

cơ sở dữ liệu của hệ thống 

thoát nước trên địa bàn 

Quy định quan trắc, thu thập thông tin và 

dữ liệu quan trắc để đánh giá hiệu quả của 

giải pháp thoát nước mặt theo hướng phát 

triển bền vững 

 

8 

Quy định về trách nhiệm, 

quyền và nghĩa vụ của các 

bên liên quan 

Quy định trách nhiệm các bên liên quan 

về tổ chức quản lý thoát nước mặt theo 

hướng phát triển bền vững  

 

Bên cạnh đó, để tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý thoát 

nước tại TP. Vĩnh Long, luận án đề xuất tập trung vào hai mục tiêu chính: 

• Mục tiêu ngắn hạn: khuyến khích vai trò của cộng đồng dân cư cùng tham 

gia trong việc quản lý thoát nước mưa và bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu 
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vực sinh sống (không vứt rác bừa bãi, thiết kế các bảng tuyên truyền về thu 

gom tái sử dụng nước mưa,…) 

• Mục tiêu dài hạn: xây dựng chương trình giáo dục ý thức cộng đồng về vai 

trò, lợi ích của việc quản lý và tái sử dụng nước mưa. 

Để triển khai hai mục tiêu này, sự tham gia của cộng đồng cần được pháp lý 

hóa trong Quy định quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững của TP. 

Vĩnh Long. Cụ thể, quy định bổ sung chức năng tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý, 

vận hành hệ thống thoát nước của cộng đồng với quy mô phù hợp, đồng thời quy định 

trách nhiệm của các bên liên quan nhằm phát huy vai trò tham gia của cộng đồng 

trong việc quản lý thoát nước mưa và bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu vực.  

Đối với các khu vực cộng đồng dân cư tập trung trong các ngỏ hẻm có hệ 

thống thoát nước tắc nghẽn, xuống cấp, Sở Xây dựng và UBND thành phố Vĩnh Long 

phối hợp để hỗ trợ cho dự án cải tạo hệ thống thoát nước hiện hữu, khai thông kênh 

rạch công cộng. Đối với các dự án xây dựng mới công trình thoát nước sẽ được thành 

phố đề xuất vào kế hoạch triển khai ngân sách hàng năm, đồng thời kết hợp nguồn 

vốn huy động từ cộng đồng và được quản lý thông qua tổ dân phố, khóm, ấp. Đơn vị 

trực thuộc Sở Xây dựng và Phòng Quản lý đô thị TP. Vĩnh Long hỗ trợ tư vấn kỹ 

thuật thoát nước bền vững trong dự án. Sau khi dự án thoát nước hoàn thành xây 

dựng, cộng đồng địa phương phân công trách nhiệm bảo quản hệ thống thoát nước, 

kiểm tra thu gom rác thải tại các hố ga, cửa thu nước, thông báo với chính quyền địa 

phương và đơn vị quản lý vận hành của thành phố khi có các sự cố.  

Đối với mục tiêu dài hạn là tăng cường sự tham gia cộng đồng trong kiểm soát 

nước mưa tại nguồn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thông qua hình thức nghiên cứu, 

tổ chức lớp hướng dẫn kiến thức, chia sẻ kỹ năng thực hiện và trình diễn các mô hình 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương. Sự thành công 

của mô hình quyết định sự thay đổi ý thức của người dân trong việc lựa chọn các giải 

pháp bền vững trong thoát nước mặt như thu gom và tái sử dụng nước mưa. 
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3.5.6 Áp dụng các giải pháp lồng ghép nội dung về thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững trong điều chỉnh quy hoạch chung TP. Vĩnh Long 

Để đề xuất các giải pháp lồng ghép nội dung về thoát nước hướng đến phát 

triển bền vững trong điều chỉnh quy hoạch chung TP. Vĩnh Long, nghiên cứu áp dụng 

kỹ thuật phân tích viễn thám và phân tích thống kê bằng GIS nhằm đánh giá tỷ lệ mặt 

phủ không thấm nước của đô thị, sau đó rà soát so sánh các nội dung về quy hoạch 

thoát nước và quy hoạch sử dụng đất trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. 

Vĩnh Long đến năm 2035 được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt năm 2020, đặc biệt 

là quản lý quy hoạch khu dân cư dọc theo kênh rạch gắn với hệ thống thoát nước dọc 

theo kênh rạch. Từ các cơ sở phân tích đánh giá, nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu đề 

nghị và các định hướng cơ bản về áp dụng mô hình thoát nước hướng đến phát triển 

bền vững. Dựa vào bản đồ địa giới đơn vị hành chính cấp phường xã của TP. Vĩnh 

Long, nghiên cứu đã thực hiện phân tích thống kê không gian đánh giá tỷ lệ mặt phủ 

không thấm nước của đô thị như Hình 3.18 và Bảng 3.10. 

 
Hình 3.18 Bản đồ phân tích GIS về tỷ lệ mặt phủ không thấm nước của TP. Vĩnh Long 
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Bảng 3.10 Tỷ lệ bề mặt không thấm nước của các khu vực trong TP. Vĩnh Long 

STT 
Đơn vị phường, 

xã 

Diện 

tích 

(km2) 

Diện tích bề 

mặt không 

thấm nước 

(km2) 

Tỷ lệ bề 

mặt không 

thấm nước 

Tỷ lệ bề mặt 

không thấm 

nước theo lưu 

vực 

1 Phường 1 0.94 0.52 55.32% 68.49% 

2 Phường 2 1.53 0.61 39.63% 45.57% 

3 Phường 3 3.81 0.86 22.66% 22.91% 

4 Phường 4 2.36 1.00 42.20% 43.91% 

5 Phường 5 4.01 0.68 17.00% 21.00% 

6 Phường 8 3.45 0.89 25.77% 26.20% 

7 Phường 9 4.69 1.08 22.95% 26.46% 

8 Trường An 5.52 0.41 7.48% 8.71% 

9 Tân Ngãi 8.93 0.57 6.35% 7.56% 

10 Tân Hòa 7.52 0.19 2.48% 2.65% 

11 Tân Hội 5.22 0.20 3.92% 4.16% 

12 TP. Vĩnh Long 47.98 7.00 14.60% 16.28% 

Do đặc điểm của ranh giới hành chính thường bao gồm các sông rạch lớn, nên 

nghiên cứu đã tính toán tỷ lệ bề mặt không thấm nước dựa trên diện tích lưu vực 

(không bao gồm các sông rạch lớn) để đảm bảo kết quả chính xác hơn. Số liệu từ 

Bảng 3.10 cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa các đơn vị hành chính trong thành 

phố Vĩnh Long về tỷ lệ bề mặt không thấm nước. Tại thành phố Vĩnh Long, mặc dù 

tỷ lệ bề mặt không thấm nước toàn đô thị chưa cao (16.28% tính theo diện tích lưu 

vực), nhưng sự phân bố không đồng đều của các không gian thoát nước trong đô thị 

dẫn đến sự mất cân bằng dòng tuần hoàn nước tự nhiên. Tại các phường trung tâm, 

tỷ lệ các bề mặt không thấm nước cao hơn các khu vực xung quanh nhiều và tương 

ứng mức độ rủi ro ngập úng tại các khu vực này đang hứng chịu. Mức độ đan xen 

giữa bề mặt thấm nước với các bề mặt không thấm nước thấp đã làm giảm độ xốp 

của đô thị. Từ đó làm giảm khả năng thoát nước tại trung tâm thành phố. 

Mặt khác, kết quả so sánh nội dung giữa quy hoạch thoát nước và quy hoạch 

sử dụng đất trong đồ án này cho thấy chưa có sự gắn kết vấn đề thoát nước với định 

hướng phát triển không gian, chức năng sử dụng đất. Mặc dù trong quy hoạch sử 

dụng đất có phát triển các mạng lưới hành lang xanh dọc theo các kênh rạch hiện hữu, 
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nhưng trong quy hoạch thoát nước mặt chưa đề xuất định hướng, giải pháp pháp huy 

hiệu quả thoát nước hướng đến phát triển bền vững của các không gian xanh này. 

Hơn nữa, xét về tổng thể thì tỷ lệ diện tích bề mặt không thấm nước sẽ tăng lên theo 

như cơ cấu sử dụng đất được quy hoạch, đặc biệt là tại vùng lõi đô thị và vùng đô thị 

chuyển tiếp. Điều này sẽ làm tăng rủi ro ngập úng khi mưa lớn, vốn là một trong bốn 

nguyên nhân gây ngập úng hiện hữu của TP. Vĩnh Long. 

Với bối cảnh ngập úng và các định hướng phát triển quy hoạch xây dựng của 

TP. Vĩnh Long như đã phân tích, nghiên cứu đề xuất một số nội dung lồng ghép trong 

đồ án quy hoạch của đô thị như sau: 

• Bổ sung mục tiêu, tầm nhìn liên quan đến thoát nước mặt hướng đến phát 

triển bền vững, ứng phó BĐKH, chống ngập úng: thành phố Vĩnh Long 

ngày nay hướng đến trở thành trọng điểm giao lưu giữa doanh nghiệp với 

doanh nghiệp, con người với con người và với thiên nhiên, văn hóa lịch sử 

địa phương, phát triển xanh, bền vững với yếu tố nước. 

• Trong phần đánh giá hiện trạng thoát nước mặt, bổ sung nội dung phân 

tích, đánh giá đặc tính bề mặt và rủi ro ngập úng, ô nhiễm nước mặt của 

các lưu vực theo định hướng quy hoạch đô thị: xác định tỷ lệ bề mặt không 

thấm nước của các lưu vực (áp dụng kết quả phân tích trên Bảng 3.10).  

• Xác định các giải pháp thoát nước mặt hướng đến phát triển bền vững với 

quy mô kiểm soát cấp lưu vực và phân bố lưu lượng đến các nguồn tiếp 

nhận: xác định vị trí, quy mô, lưu vực ảnh hưởng các hồ điều tiết, khu đất 

ngập nước, hành lang xanh trong đô thị; thể hiện sơ đồ kết nối giữa các giải 

pháp thoát nước mặt trên với nguồn tiếp nhận. Trong đó, theo Bản đồ đề 

xuất phân vùng áp dụng các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền 

vững với các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL (Hình 3.7 Mục 3.4.1), Vĩnh Long 

thuộc vùng giữa đồng bằng, cần ưu tiên các nhóm giải pháp kiểm soát tại 

nguồn và lọc sinh học. 
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• Các chỉ tiêu đề nghị và các định hướng cơ bản về áp dụng giải pháp thoát 

nước mặt hướng đến phát triển bền vững: đề xuất quy định tỷ lệ lượng nước 

mưa chảy tràn được thu gom, tái sử dụng tối thiểu (%) đối với các khu vực 

đô thị đối với TP. Vĩnh Long và xác định giá trị khống chế tối đa của tỷ lệ 

bề mặt không thấm nước tại mỗi lưu vực căn cứ dựa trên bảng cơ cấu sử 

dụng đất, chức năng công trình như Bảng 3.11 (áp dụng lưu vực thuộc vùng 

lõi đô thị). 

Bảng 3.11 Đề xuất chỉ tiêu khống chế tỷ lệ bề mặt không thấm nước đối với lưu 

vực 4, lồng ghép trong nội dung quy hoạch thoát nước mặt, đồ án Điều chỉnh QHC TP. 

Vĩnh Long đến năm 2035 

STT Loại đất Năm 2018 Giai đoạn 2025 Giai đoạn 2035 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ tối 

đa (%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ tối đa 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ tối đa 

(%) 

1 Đất đơn vị ở 126.29 90.00 202.08 80.00 260.59 70.00 

2 Đất Công trình công 

cộng đô thị 

46.42 90.00 84.39 70.00 68.14 60.00 

3 Đất cây xanh, công 

viên - TDTT 

3.02 30.00 70.86 20.00 56.88 20.00 

4 Đất giao thông đô thị 66.89 100.00 72.83 90.00 61.88 85.00 

5 Đất công nghiệp 0.00 - 9.63 80.00 6.51 70.00 

6 Đất cơ sở sản xuất 

kinh doanh 

18.06 100.00 2.27 90.00 1.83 90.00 

7 Đất du lịch nghỉ 

dưỡng 

0.00 - 4.74 60.00 28.15 50.00 

8 Đất an ninh quốc 

phòng 

3.81 70.00 13.95 60.00 9.49 50.00 

9 Đất nghĩa trang 6.43 70.00 2.60 60.00 1.76 50.00 

10 Đất tôn giáo 7.24 100.00 5.51 90.00 3.91 80.00 

11 Đất GT-HTKT  11.44 100.00 18.44 90.00 21.77 80.00 

12 Đất dự trữ phát triển 0.00 - 161.12 15.00 144.21 10.00 

13 Đất nông nghiệp 323.59 20.00 0.00 - 0.00 - 

14 Đất sông, mặt nước 

chuyên dùng 

120.96 0.00 85.72 0.00 69.01 0.00 

15 Tổng 734.13 45.20 734.13 50.22 734.13 47.42 
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3.6 Bàn luận kết quả nghiên cứu 

3.6.1 Bàn luận các giải pháp quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền 

vững tại các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

Đối với giải pháp bộ tiêu chí quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển 

bền vững, các nội dung đánh giá được xây dựng dựa trên kết quả phân tích SWOT để 

gắn với các đặc thù đã phân tích trong chương I của vùng ĐBSCL. So với các bộ tiêu 

chí tiếp cận quản lý thoát nước theo hướng bền vững khác như WSUD tại Úc và thành 

phố bọt biển tại Trung Quốc, bộ tiêu chí được đề xuất trong luận án không chỉ bao 

gồm các nhóm tiêu chí kỹ thuật, mà còn các nhóm tiêu chí về tổ chức quản lý, cơ chế 

chính sách, năng lực quản lý và sự tham gia của cộng đồng. 

Đối với giải pháp tổ chức quản lý và nâng cao năng lực quản lý thoát nước đô 

thị hướng đến phát triển bền vững, việc đề xuất tập trung quy định cụ thể vai trò và 

trách nhiệm, cách thức và mức độ tham gia của các bên liên quan. Khác với mô hình 

tổ chức quản lý tại Vương quốc Anh, luận án không đề xuất thành lập các chủ thể 

quản lý thoát nước mới độc lập với các cơ quan quản lý chuyên môn hiện tại mà bổ 

sung chức năng nhiệm vụ đảm bảo theo hướng tinh gọn, gắn với việc hoàn thiện thể 

chế của địa phương và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý. Các giải pháp tổ chức 

quản lý được đề xuất đồng bộ giữa cơ cấu tổ chức, bổ sung hoàn thiện các văn bản 

quản lý thoát nước của địa phương hướng đến phát triển bền vững. Để đảm bảo các 

địa phương có căn cứ triển khai, việc bổ sung cập nhật các thuật ngữ, quy định liên 

quan đến quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong dự thảo bổ sung 

Nghị định 80/2014/NĐ-CP như luận án đề xuất là rất cấp thiết. 

Đối với việc lồng ghép nội dung về thoát nước hướng đến phát triển bền vững 

trong quy hoạch đô thị, do đặc thù về quy hoạch xây dựng đô thị tỉnh lỵ không có đồ 

án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật riêng, mà quy hoạch thoát nước là một trong những 

nội dung của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị. Do đó, việc lồng ghép những 

giải pháp kỹ thuật về thoát nước theo hướng bền vững, đặc biệt là xác định các chỉ 

tiêu kiểm soát tỷ lệ bề mặt không thấm nước của các khu vực trong đô thị ngay từ 

bước đầu lập nhiệm vụ quy hoạch đảm bảo gắn kết giữa quản lý thoát nước mặt với 
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phát triển không gian đô thị. Mặc dù các giải pháp kỹ thuật về thoát nước theo hướng 

bền vững và chỉ tiêu kiểm soát tỷ lệ bề mặt không thấm nước đã được áp dụng với 

các thành phố Luân Đôn, Vũ Hán, Melbourne, nhưng việc xây dựng quy trình để lồng 

ghép các chỉ tiêu, giải pháp kỹ thuật về thoát nước theo hướng bền vững để đảm bảo 

phù hợp khung quy hoạch xây dựng của Việt Nam là tính mới mà luận án đề xuất. 

Đối với giải pháp phân vùng các mô hình thoát nước theo hướng bền vững, do 

điều kiện hạn chế về dữ liệu hiện trạng và các địa phương chưa có hướng dẫn kỹ thuật 

cụ thể, bản đồ phân vùng và đánh giá nhanh về sự phù hợp của giải pháp so với điều 

kiện khu vực và đánh giá hiệu quả, lợi ích của giải pháp so với định hướng phát triển 

đô thị góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý chuyên môn triển khai giải pháp thoát 

nước theo hướng bền vững phù hợp đặc thù của từng địa phương. Trong đó, đề xuất 

phân thành 4 vùng phù hợp với định hướng thoát nước chống ngập của Quy hoạch 

vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050. 

Đối với giải pháp áp dụng GIS viễn thám xây dựng bản đồ mặt phủ đô thị, 

nguồn ảnh vệ tinh Sentinel-2 với độ phân giải cao và cập nhật hàng tuần giúp kiểm 

soát hiệu quả tỷ lệ bề mặt không thấm nước của các khu vực trong đô thị. Kết quả 

phân tích ảnh viễn thám cũng là cơ sở quan trọng để đánh giá hiện trạng thoát nước 

mặt của đô thị và xác định các chỉ tiêu quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền 

vững phù hợp đặc thù của từng đô thị. Mặc dù việc ứng dụng GIS trong quản lý thoát 

nước đã được đề xuất trong các công trình nghiên cứu khác, tuy nhiên chủ yếu áp 

dụng để thành lập bản đồ quản lý công trình trên mạng lưới thoát nước. Đối với đặc 

thù các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL, mặc dù tỷ lệ bề mặt không thấm nước toàn đô thị 

chưa cao (<20% tính theo diện tích lưu vực), nhưng sự phân bố không đồng đều của 

các không gian thoát nước trong đô thị dẫn đến sự mất cân bằng dòng tuần hoàn nước 

tự nhiên. Các khu vực trung tâm có tỷ lệ bề mặt không thấm nước cao tương ứng mức 

độ rủi ro ngập úng tại các khu vực này đang hứng chịu. Trong điều kiện địa hình thấp 

trũng của vùng, việc phân tích mức độ đan xen giữa bề mặt thấm nước với các bề mặt 

không thấm nước theo đề xuất trong luận án là yếu tố quan trọng đánh giá tiềm năng 

thoát nước mặt hướng đến phát triển bền vững. 
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3.6.2 Bàn luận về áp dụng các giải pháp quản lý thoát nước đô thị hướng đến 

phát triển bền vững tại trường hợp nghiên cứu điển hình  

Trong công tác tổ chức quản lý thoát nước tại TP. Vĩnh Long, đặc biệt trong 

quản lý thoát nước mặt cũng tương tự như phân tích thực trạng các đô thị tỉnh lỵ khác 

trong Chương 1 của luận án, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn còn chưa thống 

nhất, đồng bộ, và thiếu công cụ để đánh giá hiệu quả quản lý, định hướng công tác 

quản lý. Thông qua áp dụng bộ tiêu chí, có thể thấy thế mạnh trong công tác quản lý 

thoát nước của TP. Vĩnh Long hiện tại chỉ tập trung về mặt quản lý vận hành và có 

xem xét đến không gian thoát nước mặt trong quy hoạch đô thị, tuy nhiên quản lý cơ 

sở dữ liệu và việc lồng ghép giải pháp thoát nước theo hướng bền vững trong đồ án 

quy hoạch xây dựng các cấp của địa phương còn hạn chế. Trong đó chỉ có nhóm tiêu 

chí tổ chức quản lý, cơ chế chính sách, năng lực quản lý và sự tham gia của cộng 

đồng đạt 8/50, tiêu chí lồng ghép trong quy hoạch đạt 4/30. Việc áp dụng các giải 

pháp tổ chức quản lý, bổ sung chức năng nhiệm vụ liên quan đến quản lý thoát nước 

mặt hướng đến phát triển bền vững và xây dựng quy định quản lý liên quan góp phần 

khắc phục các hạn chế nêu trên một cách toàn diện, đồng bộ. Dự kiến kết quả đánh 

giá đến 2035 đạt 98/110. Sự đồng bộ này không chỉ được tăng cường theo chiều dọc 

giữa các cấp chính quyền mà còn được tăng cường theo chiều ngang giữa các cơ quan 

chuyên môn khi nhiệm vụ, chức năng quản lý thoát nước được bổ sung hoàn thiện. 

Về góc độ kỹ thuật, việc áp dụng kết quả phân tích GIS và lồng ghép nội dung 

về thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong đồ án quy hoạch chung TP. Vĩnh 

Long đã góp phần cho thấy các vấn đề kỹ thuật trong thoát nước mặt hướng đến phát 

triển bền vững. Mặc dù tỷ lệ bề mặt không thấm nước toàn đô thị chưa cao (16.28% 

tính theo diện tích lưu vực), nhưng sự phân bố không đồng đều của các không gian 

thoát nước trong đô thị dẫn đến sự mất cân bằng dòng tuần hoàn nước tự nhiên. Việc 

đề xuất chỉ tiêu khống chế tỷ lệ bề mặt không thấm nước và lồng ghép trong nội dung 

quy hoạch thoát nước mặt, đồ án Điều chỉnh QHC TP. Vĩnh Long đến năm 2035 góp 

phần cụ thể hóa giải pháp thoát nước trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. 

Cụ thể đảm bảo tỷ lệ bề mặt không thấm nước toàn đô thị không vượt quá 50% so 
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với tỷ lệ 78% nếu thực hiện theo định hướng quy hoạch sử dụng đất đến 2035 mà 

không áp dụng chỉ tiêu. Các chỉ tiêu kiểm soát bề mặt không thấm nước được đề xuất 

góp phần gắn kết giữa quy hoạch thoát nước và tổ chức không gian, sử dụng đất, góp 

phần giảm thiểu rủi ro ngập úng và tăng khả năng thích ứng biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh đó, trong trường hợp nghiên cứu điển hình, diện tích đất được giao 

quyền sử dụng cho cá nhân, tổ chức tư nhân tại TP. Vĩnh Long chiếm 34% diện tích 

đất phi nông nghiệp tại TP. Vĩnh Long. Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát tại 

nguồn để cải thiện tỷ lệ thấm nước tự nhiên của đô thị sẽ được quyết định trong 34% 

diện tích đất của cá nhân, tổ chức tư nhân nắm quyền sử dụng. Như vậy, với cách tiếp 

cận thoát nước mặt đô thị hướng đến phát triển bền vững, sự tham gia của cộng đồng 

là yếu tố quyết định. 

3.6.3 Các điểm mới trong về quản lý thoát nước mặt đô thị hướng đến phát triển 

bền vững tại TP. Vĩnh Long và khả năng nhân rộng nghiên cứu điển hình 

Một số giải pháp giải pháp quản lý thoát nước đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

hướng đến phát triển bền vững được áp dụng tại TP. Vĩnh Long  cho thấy tính hiệu 

quả trong quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững. Bộ tiêu chí quản lý thoát 

nước đô thị được chính quyền địa phương lấy làm căn cứ định lượng, triển khai thực 

hiện, đánh giá công tác quản lý thoát nước mặt đô thị hàng năm và có thể phát triển 

để mở rộng cho công tác quản lý thoát nước nói chung, bao gồm các hệ thống thoát 

nước mặt và thoát nước thải đô thị. Đối với việc ứng dụng công nghệ viễn thám để 

quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững, kết quả phân tích tại TP. 

Vĩnh Long cho thấy tính trực quan, định lượng chính xác và tính hiệu quả trong kiểm 

soát tính chất bề mặt đô thị. Mặc dù công nghệ viễn thám trong GIS được ứng dụng 

nhiều trong công tác quản lý đô thị nói chung, nhưng việc phân tích bề mặt không 

thấm nước trong đô thị là điểm mới của nghiên cứu. Việc áp dụng giải pháp đề xuất 

về quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát triển bền vững vào trường hợp nghiên 

cứu TP. Vĩnh Long cho thấy tính thực tiễn, khả thi và đảm bảo các cơ sở khoa học về 

quản lý thoát nước. Do đó, các giải pháp quản lý thoát nước đô thị hướng đến phát 

triển bền vững có khả năng nhân rộng, áp dụng với các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL.   
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 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 

1 Kết luận 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, xác định được các yếu tố đặc thù của hoạt động 

thoát nước các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL và xây dựng cơ sở khoa học về quản lý 

thoát nước các đô thị hướng đến phát triển bền vững; luận án đã làm sáng tỏ một số 

luận điểm sau: 

• Về quy định về quản lý thoát nước: nghiên cứu đã kiểm tra sự phù hợp của 

các giải pháp trên so với điều kiện thể chế, pháp lý của vùng và đề xuất bổ 

sung một số nội dung về thoát nước bền vững trong các văn bản quản lý 

hiện hành phù hợp đặc thù vùng ĐBSCL.  

• Về nội dung quy hoạch thoát nước trong đồ án quy hoạch: đánh giá mối 

liên hệ với quy hoạch sử dụng đất với chống ngập úng với biến đổi khí hậu. 

và đề xuất các nội dung lồng ghép của quy hoạch thoát nước có tính đến 

quy hoạch không gian, biến đổi khí hậu và các quy hoạch liên quan. 

• Về quản lý kỹ thuật: phân vùng để đề xuất các yêu cầu kỹ thuật trong lựa 

chọn giải pháp và thiết kế phù hợp đặc điểm của các đô thị trong vùng, 

trong tương lai cần được xây dựng thành các quy định hoàn chỉnh để tăng 

hiệu lực áp dụng. 

• Về tổ chức quản lý Nhà nước đối với thoát nước đô thị: bộ tiêu chí và giải 

pháp tổ chức bộ máy được đề xuất trong luận án nhằm nâng cao năng lực 

quản lý thoát nước đô thị vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững. 

• Về góc độ tham gia của cộng đồng: thực trạng cho thấy ý thức của người 

dân trong việc bảo vệ hệ thống thoát nước còn hạn chế. Vì vậy, giải pháp 

cơ chế, chính sách đã được đề xuất để tăng cường sự tham gia của cộng 

đồng trong quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững. 

Những nội dung đề xuất được xem là đóng góp mới trong luận án bao gồm: 

1. Đề xuất bộ tiêu chí quản lý và nội dung đánh giá quản lý thoát nước 

hướng đến phát triển bền vững của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL; 
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một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao năng lực quản

lý; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý thoát nước đô

thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL: trên cơ sở quan điểm và chiến lược phân tích

SWOT về quản lý thoát nước đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL hướng đến phát

triển bền vững, bộ tiêu chí quản lý thoát nước đô thị vùng ĐBSCL được

xây dựng nhằm đánh giá năng lực, hiệu quả quản lý thoát nước tại các

thành phố tỉnh lỵ, đồng thời là mục tiêu để công tác quản lý hướng đến.

Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, chính

quyền địa phương, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý

thoát nước của cán bộ quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài

ra, nghiên cứu đã đề xuất xây dựng cơ chế để cộng đồng phát huy vai trò

tham gia trong việc quản lý thoát nước mưa và bảo vệ hệ thống thoát nước

ở khu vực sinh sống.

2. Đề xuất bổ sung nội dung quy định của pháp luật liên quan đến quản

lý thoát nước, bao gồm: (i) lồng ghép nội dung quản lý thoát nước

hướng đến phát triển bền vữngtrong quy hoạch đô thị; (ii) bổ sung một

số nội dung có liên quan đến quản lý thoát nước mặt trong dự thảo bổ

sung Nghị định 80/2014/NĐ-CP và quy định quản lý thoát nước của 

địa phương: trên cơ sở quan niệm về thoát nước mặt hướng đến phát

triển bền vững không chỉ giải quyết vấn đề lưu lượng nước mà còn tạo lập

giá trị không gian, tính tiện nghi cho người sử dụng, giải pháp tổ chức thoát

nước mặt hướng đến phát triển bền vững phải được lồng ghép trong các

nội dung quy hoạch có liên quan và mang tính đồng bộ giữa các cấp độ

quy hoạch. Trên cơ sở thực trạng quản lý Nhà nước về thoát nước đô thị

tỉnh lỵ vùng ĐBSCL và cơ sở khoa học về thoát nước bền vững, nghiên

cứu đã đề xuất nội dung bổ sung trong Nghị định 80/2014/NĐ-CP làm cơ

sở cho địa phương ban hành các quy chế, qui định để đảm bảo quản lý thoát

nước mưa chặt chẽ cả về chất lượng và số lượng, hạn chế tối đa tác động

tiêu cực do nước mưa mang lại.
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3. Đề xuất giải pháp quản lý kỹ thuật để quản lý thoát nước các đô thị 

tỉnh lỵ vùng ĐBSCL hướng đến phát triển bền vững. Cụ thể: phân vùng 

áp dụng các giải pháp thoát nước hướng đến phát triển bền vững phù hợp 

đặc thù của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL và ứng dụng GIS để phân tích, 

đánh giá khả năng thấm nước tự nhiên của đô thị. 

Đối với trường hợp nghiên cứu điển hình tại TP. Vĩnh Long, luận án đã áp 

dụng các giải pháp đề xuất và đạt kết quả khả thi. Cụ thể, áp dụng bộ tiêu chí để đánh 

giá năng lực quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững của thành phố, xác 

định các điểm yếu và định hướng các giải pháp cần thực thi để nâng cao hiệu quả 

quản lý thoát nước đô thị đến năm 2050. Về góc độ kỹ thuật, luận án đã ứng dụng và 

thực chứng ứng dụng kết quả dữ liệu viễn thám Sentinel-2 để phân tích bề mặt thấm 

nước tại TP. Vĩnh Long, góp phần đánh giá khả năng thoát nước mặt theo hướng phát 

triển bền vững của đô thị, xác định các chỉ tiêu khống chế tỷ lệ bề mặt không thấm 

nước của đô thị theo định hướng quy hoạch chung, giúp gắn kết giữa quản lý thoát 

nước mặt theo hướng bền vững với phát triển không gian đô thị. 

2 Kiến nghị 

Để những đề xuất trong luận án có thể góp phần vào việc quản lý thoát nước 

hướng đến phát triển bền vững, giúp các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL xây dựng được 

định hướng phát triển hệ thống thoát nước hiệu quả, đáp ứng áp lực đô thị hóa, giảm 

thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu và nước biển dâng, kiến nghị một số nội dung sau: 

1. Kiến nghị Bộ Xây dựng 

• Xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh bổ sung nội dung Nghị 

định 80/2014/NĐ-CP theo đề xuất được luận án nghiên cứu bổ sung về các 

quy định liên quan quản lý thoát nước hướng đến phát triển bền vững. 

• Theo đề xuất được luận án, xây dựng hướng dẫn lồng ghép nội dung về 

thoát nước hướng đến phát triển bền vững trong các loại quy hoạch đô thị. 
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• Xem xét áp dụng thí điểm cơ chế để cộng đồng phát huy vai trò tham gia 

trong việc quản lý thoát nước mưa và bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu 

vực sinh sống tại một số đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL. 

2. Kiến nghị đối với Sở Xây dựng  

• Xây dựng dự thảo Quy định quản lý thoát nước trình UBND tỉnh phê duyệt, 

trong đó xem xét bổ sung các đề xuất của luận án về quản lý thoát nước đô 

thị đô thị hướng đến phát triển bền vững theo điều kiện của địa phương. 

• Tham mưu UBND tỉnh bổ sung nội dung lồng ghép nội dung thoát nước 

hướng đến phát triển bền vững trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung, 

góp ý nội dung lồng ghép nội dung thoát nước hướng đến phát triển bền 

vững theo đề xuất của luận án đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi 

tiết theo thẩm quyền. 

• Xây dựng dự thảo bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá định tính về năng 

lực quản lý thoát nước của đô thị và trình UBND tỉnh phê duyệt, áp dụng 

phù hợp theo điều kiện của địa phương. 

• Đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung nguồn nhân lực và xây dựng kế hoạch 

nâng cao năng lực quản lý thoát nước cho Sở Xây dựng và UBND các cấp 

như luận án đề xuất.  

3. Kiến nghị với cộng đồng dân cư đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

• Hiểu rõ quyền và nghĩa vụ để tham gia tích cực trong quá trình triển khai 

đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước của cộng đồng 

với quy mô phù hợp nhằm quản lý thoát nước mưa và bảo vệ hệ thống thoát 

nước ở khu vực sinh sống.  

• Tham gia tích cực các lớp hướng dẫn kiến thức, chia sẻ kỹ năng thực hiện 

và trình diễn các mô hình thoát nước hướng đến phát triển bền vững cho 

cộng đồng địa phương để nâng cao nhận thức tầm quan trọng của nước 

mưa, tái sử dụng nước mưa, và lựa chọn các giải pháp bền vững phù hợp 

trong thoát nước mặt như thu gom và tái sử dụng nước mưa hộ gia đình. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Đánh giá chi tiết hệ thống thoát nước và công tác quản lý thoát 

nước của các đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL 

1. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Mỹ Tho 

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Mỹ Tho 

Mỹ Tho là thành phố trực thuộc tỉnh Tiền Giang, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm 

phía nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều tiềm năng phát triển đồng bộ về 

các lĩnh vực kinh tế. Mỹ Tho có lịch sử phát triển lâu đời nhất trong các thành phố trực 

thuộc tỉnh ở miền Tây Nam Bộ. Với vị trí hết sức thuận lợi về giao thông thủy bộ, thành 

phố là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và quốc tế của vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long cũng như cả nước.  

Hệ thống thoát nước của thành phố là hệ thống thoát chung (nước mưa và nước thải sinh 

hoạt), miệng xả tập trung ra rạch Bảo Định và sông Tiền. Tổng chiều dài tuyến thoát 

nước khoảng 90.172 m. Do hệ thống thoát nước nhỏ và xuống cấp nhiều, nhất là các 

khu phố phường 3 nên thành phố thường bị ngập vào mùa mưa. Sông, kênh, rạch vẫn 

giữ vai trò thoát nước chính. Ở phía Bắc thành phố, hệ thống thoát nước riêng được xây 

dựng mới hoàn toàn, ngoài ra một số kênh rạch được bảo vệ, cải tạo để thoát nước cho 

khu vực này. 

Do nhiều hệ thống thoát nước quá lâu chưa được nâng cấp và chưa được xây dựng đồng 

bộ nên khi mưa to kết hợp với triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường nội ô như đường 

Đống Đa, đường Hùng Vương (nối dài), các tuyến đường ven sông Bảo Định, sông Tiền 

bị ngập sâu. 
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 Cao độ nền trung bình đô thị: khu vực ngoại thành +1,7m đến 2,3m, khu vực nội 

thành: cao độ bình quân mặt đường từ +2,2m đến 3,2m.  

 Mực nước cao nhất + 1,87m (tháng 10/2019). 

Hiện tại thành phố Mỹ Tho chưa có quy hoạch thoát nước, nội dung quy hoạch thoát 

nước chỉ là một phần của Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Mỹ Tho 

đến năm 2020 (phê duyệt năm 2003). Về tổ chức quản lý thoát nước thực hiện theo 

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và sử 

dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau: 

 Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý nhà nước hệ thống 

thoát nước, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo cơ quan quản 

lý xây dựng phát triển đô thị cấp huyện về chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bảo 

trì và khai thác hệ thống thoát nước; 

 Ủy ban nhân dân Thành phố Mỹ Tho trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác hệ 

thống thoát nước của thành phố. 

 Công ty quản lý khai thác vận hành: Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ 

Tho 

Ngoài ra, Nghị quyết số 13-NQ/TU về lãnh đạo phát triển TP. Mỹ Tho đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030: mục tiêu chung: Hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I 

trực thuộc tỉnh và trở thành thành phố thông minh; có kinh tế - xã hội phát triển bền 

vững, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người 

dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, năng động, lãnh đạo và quản lý giỏi. 
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2. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Long Xuyên 

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Long Xuyên 

Long Xuyên là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của tỉnh An Giang. 

Thành phố nằm bên hữu ngạn sông Hậu, cách TP. HCM 189 km về phía tây nam, cách 

biên giới Campuchia 45 km về phía tây. Long Xuyên là thành phố sầm uất thứ hai tại 

miền Tây Nam Bộ, chỉ sau TP. Cần Thơ. Long Xuyên là thành phố trẻ và được xem là 

động lực phát triển kinh tế của tỉnh An Giang cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long. 

Trước đây, hệ thống cống thoát nước của thành phố đã xuống cấp, tắc nghẽn từ lâu chưa 

được khắc phục. Chính tình trạng trên đã gây ngập lụt nhiều nơi cùng lúc chỉ sau những 

cơn mưa vừa. Bên trên đường phố, cống thoát chậm, bên dưới thuỷ triều dâng lên làm 

cho các tuyến đường nội thành luôn trong tình trạng ngập úng. Hiện nay, thành phố vừa 

mới nâng cấp hệ thống thoát nước thải thông qua Dự án hệ thống thoát nước và xử lý 

nước thải thành phố Long Xuyên (tháng 01/2016 đến tháng 10/2019) với hai nhà máy 

xử lý có tổng công suất 30.000 m3/ngày; 8 trạm bơm chính và 12 trạm bơm phụ; 59,07 

km chiều dài tuyến ống HDPE thu gom nước thải; 5,7km chiều dài tuyến ống BTLT thu 

nước mưa; đấu nối thu gom nước thải trực tiếp được 2.566 hộ dân và đấu nối gián tiếp 

213 hố ga tách dòng thu nước thải của 5.781 hộ. 

Các điểm ngập úng sâu (> 50cm) là các tuyến đường có cao trình thấp hơn so với các 

tuyến đường khác và hệ thống thoát nước được xây dựng lâu đời. Trong điều kiện cường 

suất mưa cực đại có xu hướng gia tăng, các chỉ số kĩ thuật của cống không còn đảm bảo 

hiệu suất tiêu thoát. Đặc biệt, một số yếu tố như rác thải, đất đai của cư ân sinh sống tại 

địa bàn làm giảm tiết diện tiêu thoát, gây nghẽn đường cống, giảm hiệu suất của cống 

rãnh. Các tuyến ngập xuất hiện ở các phường đều có đặc điểm là sự xuất hiện của lượng 
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mưa lớn kéo dài trên 30 phút – 1 giờ. Khi mưa lớn kéo dài, cộng hưởng với các yếu tố 

về cao độ và khả năng thoát nước của hệ thống cống rãnh, làm xuất hiện ngập lụt cục 

bộ. 

 Cao độ nền trung bình đô thị: khu vực nội thành có cao độ bình quân mặt đường 

từ +2,1m đến 2,6m.  

 Mực nước cao nhất + 2,62m (tháng 9/2019). 

Về quy hoạch liên quan, thành phố đang triển khai thực hiện lập đồ án Quy hoạch thoát 

nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (đơn vị tư vấn 

Eptisa). Ngoài ra, thành phố cũng triển khai thực hiện 02 dự án nâng cấp phát triển đô 

thị: Chương trình chống thoát nước và chống ngập úng giai đoạn 2 do Tổ chức Hợp tác 

phát triển Đức (GIZ) hỗ trợ, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020; dự án hỗ trợ kỹ 

thuật “Phát triển đô thị thích ứng và bền vững” do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) 

tài trợ, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2018. 

Về tổ chức quản lý, thành phố chưa có văn bản chính thức xác định vai trò trách nhiệm 

trong quản lý thoát nước đô thị. Đơn vị quản lý khai thác vận hành hệ thống thoát nước 

là Công Ty Môi trường Đô Thị Tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, với ý tưởng phát triển 

không gian cho thành phố Long Xuyên là “Đô thị nhạy cảm với nước” theo mô hình 

“Đô thị bọt biển”, trong tầm nhìn đến năm 2035, tầm nhìn 2050, thành phố Long Xuyên 

sẽ phát triển theo mô hình “Đa trung tâm mở”, trên nền tảng “2 trục động lực và 4 trung 

tâm hành chính” nhằm kết nối với các vùng kinh tế khác trong tỉnh An Giang cũng như 

vùng đồng bằng sông Cửu Long; nhằm hướng tới xây dụng thành phố Long Xuyên trở 

thành một đô thị nước thông minh, gắn bó chặt chẽ với nước, đồng thời bảo tồn bản sắc 

đặc trưng của đô thị nước, chung sống nới nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng. 
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3. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Cà Mau 

Cà Mau là thành phố cực nam của đất nước, hình thành khu dân cư từ thế kỷ XVII. Năm 

2010, thành phố được nâng cấp lên đô thị loại II. Cà Mau là thành phố trực thuộc tỉnh, 

trung tâm chính trị, kinh tế - văn hoá, giáo dục, đào tạo, thương mại và dịch vụ tổng hợp 

của tỉnh Cà Mau. Thành phố cũng là cứ điểm quốc phòng, an ninh quan trọng vùng bán 

đảo Cà Mau, một trong bốn thành phố động lực vùng kinh tế của Đồng bằng sông Cửu 

Long. Cà Mau là thành phố mang đặc trưng của vùng sông nước, đất đai có tiềm năng 

lớn, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhất là phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. 

Hệ thống thoát nước thành phố là hệ thống thoát chung cả nước mưa và nước thải. Hầu 

hết nước thải chưa được xử lý đều thoát trực tiếp xuống kênh và hồ trong thành phố. 

Mặc dù thành phố chủ trương đầu tư mở rộng và cải tạo hệ thống thoát nước nhưng chưa 

đáp ứng được khả năng tiêu thoát nước thực tế. Hệ thống mương cống không đồng bộ. 

Tổng chiều dài đường ống thoát nước nội thị là 33,458 km, mật độ đường ống thoát 

nước chính đạt 2,74 km/km2. Tỷ lệ nước thải được xử lý khoảng 30%.  

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Cà Mau 

Do hệ thống thoát nước thành phố thiếu và xuống cấp, cộng với sự tắc nghẽn cống thoát 

do rác thải ít được nạo vét nên ngập úng thường xuyên xảy ra khi mưa to. Mặt khác, cao 

trình của hệ thống thoát nước thấp so với mực nước biển nên bị hạn chế tốc độ và khả 

năng thoát nước khi triều lên. Bên cạnh đó, điều kiện nền đất tổng thể ở Cà Mau rất 

không thuận lợi ở góc độ sụt lún nền đất do bơm hút nước ngầm gây ra. Hầu hết lượng 

nước ngầm được khai thác đều gây giảm thể tích nền đất tương ứng, do đó gây lún. Tổng 

lún đã xảy ra đến nay có thể dao động từ khoảng 20 đến 50 cm. Với tiềm năng lún lớn 

như vậy, phần lớn diện tích của Cà Mau sẽ nằm dưới mực nước biển trong vòng vài thập 
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kỷ tới. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đối với cuộc sống, sinh kế của người dân thành phố 

Cà Mau.   

 Cao độ nền trung bình đô thị: +0,5 đến +2,0 m so với mực nước biển. 

 Mực nước cao nhất + 0,95m (sông Ông Đốc). 

Về quy hoạch liên quan, thành phố cũng đang triển khai thực hiện lập đồ án Quy hoạch 

thoát nước thành phố Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (đơn vị tư vấn 

Eptisa). Bên cạnh đó, thành phố đang thực hiện Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 12/8/2015 và được 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt báo cáo tại Quyết định số 1258/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2015). Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm nâng cao năng lực thoát nước mưa, 

giảm tình trạng ngập tại thành phố Cà Mau; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng 

cao sức khỏe, điều kiện sống của người dân trong khu vực dự án, góp phần phát triển cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, thúc đẩy quá trình phát kiển kinh tế - xã hội bền vững của địa 

phương. 

Về tổ chức quản lý, UBND tỉnh đã ban hành quy định việc phân công, phân cấp về quản 

lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Quyết định 29/2015/QĐ-

UBND), trong đó nêu rõ yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý thoát nước và xử lý nước 

thải của các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Y tế; Công an tỉnh; Ban Quản 

lý khu kinh tế; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn vị quản lý, 

vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Quy định 

này cũng phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý 

nước thải cho các đơn vị nêu trên. 

Căn cứ Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát 

triển bền vững (Quyết định số 622/QĐ-TTg năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

ban hành Kế hoạch hành động 08/KH-UBND triển khai thực hiện với các mục tiêu liên 

quan đến thoát nước bền vững như sau: 

 Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống 

vệ sinh cho tất cả mọi người. 
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 Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công 

nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới. 

 Mục tiêu 11: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm 

bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo 

vùng. 

 Mục tiêu 13: Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai. 

4. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Cao Lãnh 

Thành phố Cao Lãnh có lịch sử hình thành từ đầu thế kỷ 20, trước kia thường được gọi 

bằng cái tên “Câu Lãnh”. Năm 1994, theo Nghị định 36 – CP của Chính phủ, đô thị tỉnh 

lỵ tỉnh Đồng Tháp chuyển từ thị xã Sa Đéc về thị xã Cao Lãnh. Trải qua nhiều lần thay 

đổi mở rộng địa giới hành chính, ngày 16 tháng 1 năm 2007, Cao Lãnh được công nhận 

là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Đồng Tháp theo Nghị định số 10/NĐ-CP của Chính phủ, và 

được công nhận đô thị loại II vào năm 2020 theo quyết định Quyết định số 155/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Cao Lãnh 
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Cao Lãnh mang đặc trưng của một đô thị sông nước vùng Nam Bộ, và đạt được mục 

tiêu phấn đấu trở thành đô thị loại II năm 2020. Thành phố hiện có nhiều hoạt động 

chỉnh trang, cải thiện môi trường đô thị nhằm đảm bảo thành phố xanh, sạch. Trong đó 

có dự án xây dựng hệ thống nước thải khu vực trung tâm, với các bờ kè và hệ thống 

thoát nước mưa riêng. Chính sách làm đường tới đâu, trồng cây xanh tới đó tạo diện 

mạo mới cho thành phố với các tuyến đường có vỉa hè rộng và hai hàng cây xanh. Cao 

Lãnh còn được coi là Thành phố công viên với diện tích công viên rộng lớn, trở thành 

một trong những đô thị “xanh” nhất cả nước, lá phổi xanh trong vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long. 

Trước năm 2018, hệ thống thoát nước của thành phố đa số vẫn là hệ thống chung cho 

cả nước mưa và nước thải. Thoát nước cho khu vực nội thành vẫn theo các cống, mương 

hở tự chảy ra kênh, rạch, chủ yếu tập trung ở khu vực nội thành dọc theo các tuyến giao 

thông, một số được xử lý sơ bộ tại các trạm nước thải. Từ năm 2010 - 2018, TP.Cao 

Lãnh đã thực hiện Dự án Hệ thống thoát nước, bằng nguồn vốn tín dụng ODA và ngân 

sách địa phương. Dự án được triển khai trên địa bàn các phường 1, 2, 3 với hệ thống 

thoát nước mưa và nước bẩn sinh hoạt riêng (cho khoảng 40.426 dân trên địa bàn dự 

án), có 6 trạm bơm nước thải và một nhà máy xử lý nước thải công suất 10.000 m3/ngày 

đêm. Theo đánh giá của địa phương, hoạt động thu gom xử lý nước thải được kết hợp 

với cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đã từng bước làm giảm ngập lụt, ngập 

úng sau cơn mưa, tăng tính bền vững của cơ sở hạ tầng, phục vụ tốt cho đời sống người 

dân khu vực đô thị. 

Về tổ chức quản lý, hoạt động thoát nước của thành phố tuân thủ theo Quyết định 

17/2020/QĐ-UBND quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tỉnh Đồng Tháp. 

Trong đó có quy định tiêu biểu là “Hạn chế việc lấp kênh, rạch, mương thoát nước tự 

nhiên trên địa bàn đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập 

trung. Trường hợp bắt buộc lấp thì phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh 

và phải có phương án bù đắp lại phần thể tích đã bị lấp nhằm đảm bảo dòng chảy của 

khu vực, lưu vực thoát nước”. Thành phố cũng đã ban hành giá dịch vụ thoát nước nhưng 

chưa xây dựng lộ trình và chỉ tính tương đương với phí bảo vệ môi trường trước đây 

(10% giá nước sạch trong khu vực đô thị). 
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5. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Rạch Giá 

Thành phố biển Rạch Giá là thành phố tỉnh lỵ trực thuộc tỉnh Kiên Giang, là một trong 

4 đô thị trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long. Rạch Giá có nhiều lợi thế về giao 

thông đường thủy, đường biển, đường bộ và đường hàng không nhằm kết nối với các 

trung tâm lớn trong nước và khu vực Đông Nam Á. Từ những năm 1997, Rạch Giá đã 

bắt đầu mở rộng và phát triển đô thị quy mô lớn. Khu Trung tâm Thương mại Rạch Giá, 

khu đô thị lấn biển Rạch Giá đã tạo tiền đề cho công tác quy hoạch đô thị bài bản và 

hiện đại. 

Khu vực đô thị hiện hữu của TP Rạch Giá sử dụng hệ thống thoát nước chung, đã xây 

dựng lâu đời nên xuống cấp, một số tuyến cống và mương hở bị tắc nghẽn. Bên cạnh 

đó, nhiều con sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố có dấu hiệu bị ô nhiễm, ảnh hưởng 

đến sản xuất và đời sống của người dân. Nguyên nhân do các cửa sông, kênh chính và 

một số kênh rạch khác đã được đắp đập và đóng cửa cống để ngăn mặn, giữ ngọt làm 

giảm dòng chảy; nước bị tù đọng, sông rạch, kênh mương mất khả năng làm sạch tự 

nhiên, dẫn đến ô nhiễm. Trong khi đó, khu vực nội ô thành phố Rạch Giá, hệ thống thoát 

nước thải không qua xử lý đổ thẳng xuống kênh rạch. Do hệ thống thu gom chất thải rắn 

còn hạn chế, nhiều hộ dân sống ven sông rạch vứt rác ra sông rạch tự nhiên gây ô nhiễm 

môi trường, nhất là ở khu vực các điểm chợ. 

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Rạch Giá 

 Cao độ nền trung bình đô thị: khu vực ngoại thành có cao độ từ +0,4m đến +1,5m, 

khu vực lấn biển có cao độ +2,0m đến +2,2m. 
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 Mực nước cao nhất + 0,98m (tháng 10/2011). 

Về quy hoạch liên quan, thành phố đã chấp thuận Quy hoạch thoát nước thành phố Rạch 

Giá đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 do đơn vị tư vấn Eptisa lập vào tháng 9 năm 

2019. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ phạm vi, ranh giới rộng 10.780 ha thuộc 

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Rạch Giá đến năm 2025 và lồng ghép 

kết quả, phạm vi nghiên cứu của “Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh tại Việt 

Nam” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc; và có xét đến kết nối 

với vùng lân cận. Mục tiêu của đồ án là cụ thể hóa định hướng quy hoạch thoát nước 

thành phố Rạch Giá đến năm 2025 có xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; xác 

định lưu vực tiêu thoát nước, hướng thoát nước mưa, vị trí quy mô các công trình đầu 

mối (nếu có), mạng lưới thoát nước mưa. 

Về tổ chức quản lý, thành phố chưa có văn bản chính thức xác định vai trò trách nhiệm 

trong quản lý thoát nước đô thị. Đơn vị quản lý khai thác vận hành hệ thống thoát nước 

là Công ty cổ phần phát triển đô thị Kiên Giang. 

6. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Bạc Liêu 

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Bạc Liêu 

Thành phố Bạc Liêu, thủ phủ của tỉnh Bạc Liêu, có địa hình được thiên nhiên ưu đãi, 

với gần 15 km bờ biển, hơn 7 km2 rừng ngập mặn phong phú về sinh thái, nhiều công 

trình kiến trúc cổ độc đáo. Bạc Liêu rất thuận lợi phát triển TM - DV, công nghiệp, nông 

nghiệp và du lịch. Theo định hướng phát triển kinh tế của Chính phủ, thành phố nằm 

trong chuỗi phát triển đô thị thứ cấp Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu – Cà Mau. Với vị 

trí là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, dịch 

vụ, an ninh quốc phòng của tỉnh, là đầu mối giao thương với các tỉnh, TP. Bạc Liêu có 
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đầy đủ ưu thế để trở thành động lực phát triển của cả miền Tây Nam Bộ và các tỉnh 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Hệ thống thoát nước của thành phố là hệ thống thoát nước chung thải ra sông Bạc Liêu 

với tổng chiều dài các loại cống là 46.925 mét, bao gồm 1.434 hố ga và hệ thống cống 

khác. Toàn thành phố có 19 cửa xả đầu cống trên các tuyến đường nội ô; ngoài ra còn 

có 4 trạm bơm có công suất 10.000 m3/h để bơm nước khi triều cường dâng cao tràn 

vào nội thành. Khối lượng nước thải trên địa bàn thành phố bình quân khoảng 

15.000m3/ngày, trong đó, nước thải sinh hoạt là 13.700m3, nước thải từ các công trình 

công cộng 1.040m3, nước thải các khu công nghiệp địa phương, các cơ sở sản xuất nhỏ 

là 600m3. Hầu hết nước thải đều xả thẳng ra hệ thống sông, kênh rạch mà chưa qua xử 

lý, gây ô nhiễm môi trường. 

 Cao độ nền trung bình đô thị: Khu vực phía Bắc Quốc lộ 1A có cao độ trung bình 

+0,2 - 0,3m, khu vực phía Nam Quốc lộ 1A có địa hình cao hơn với cao độ +0,4 

- 0,8 m. 

 Mực nước cao nhất + 2,30m (tháng 10/2011). 

Hiện tại thành phố Bạc Liêu chưa có quy hoạch thoát nước, nội dung quy hoạch thoát 

nước chỉ là một phần của Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bạc Liêu đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt năm 2014). Đơn vị quản lý khai thác vận hành 

hệ thống thoát nước là Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu. Trong công tác quản 

lý, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định 22/2015/QĐ-UBND phân 

cấp quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải Bạc Liêu, trong đó nêu rõ: 

 Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về 

công tác lập quy hoạch, đầu tư phát triển, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng 

hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; chủ trì thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy 

hoạch thoát nước và xử lý nước thải vùng, quy hoạch thoát nước và xử lý nước 

thải đô thị trên địa bàn tỉnh. 

 Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố và có trách nhiệm quản lý, 

vận hành, khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải do mình làm chủ sở 

hữu. 
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7. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Bến Tre 

Vốn được thành lập từ một thị xã của tỉnh Bến Tre, trong những thập kỷ gần đây, KT – 

XH của Bến Tre phát triển mạnh mẽ, diện tích được mở rộng gấp mười lần so với khi 

mới thành lập. Với phát triển vượt bậc đó, Bến Tre được chính thức công nhận đô thị 

loại III và nâng cấp đô thị loại II năm 2019, thành phố tỉnh lỵ với vai trò trung tâm chính 

trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh Bến Tre. Thành phố Bến Tre cách thành phố Hồ Chí 

Minh 86km, cách thành phố Mỹ Tho 15km, cách thành phố Cần Thơ 114km.  Thành 

phố Bến Tre là nơi có Quốc lộ 60 đi qua để đi đến các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc 

Trăng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch dọc biển Đông, có ý nghĩa quan trọng về an 

ninh quốc phòng, hình thành tuyến phòng thủ ven biển. Bến Tre là một mắt xích quan 

trọng trong việc nối kết chuỗi các đô thị Thành phố Hồ Chí Minh - Long An - Tiền 

Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Vĩnh Long. 

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Bến Tre 

Hệ thống thoát nước của thành phố vẫn là hệ thống chung bao gồm nước mưa và nước 

thải sinh hoạt: Cấu tạo bằng các cống tròn bê tông cốt thép và HDPE, có kích thước 

D=400-1000mm, hoặc các mương xây đậy nắp đan, mương hở bằng đất. Mạng lưới 

đường cống phân bố tập trung ở một số khu vực nội thị nhưng đang xuống cấp. 80% hộ 

gia đình ở khu vực nội thành có hệ thống thoát nước riêng chảy tự nhiên ra mương rạch 

và chỉ có 7% lượng nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý. Thành phố chưa có nhà 

máy xử lý nước thải. Nước thải hiện vẫn chỉ được xử lý sơ bộ, sau đó xả thẳng ra môi 

trường. Ở các khu vực ngoại thị, thoát nước tự nhiên theo các kênh rạch hiện hữu. Trong 

thời gian vừa qua, hệ thống thoát nước của Thành phố chỉ được sửa chữa cải tạo nâng 

cấp ở qui mô nhỏ, riêng lẻ không đồng bộ nên độ dốc không đảm bảo thoát nước tốt, 



PL-13 

các miệng xả chính thoát nước cho khu vực trung tâm đô thị là các miệng thoát ra sông 

Bến Tre (đường Hùng Vương) được xây dựng từ lâu có đường kính nhỏ cốt hơi cao làm 

hạn chế khả năng thoát nước khi có mưa lớn hoặc thủy triều dâng cao, các nguyên nhân 

khác cũng làm hạn chế khả năng thoát nước như miệng hố ga không được nạo vét thường 

xuyên, ý thức của người dân chưa tốt còn xả rác trực tiếp vào cống rãnh nên gây tắc 

nghẽn. 

Địa hình thành Phố Bến Tre tương đối bằng phẳng, cao nhất là khu trung tâm thành phố 

và các khu vực mới xây dựng có cao độ trung bình từ 1,70m ÷ 2,00m, đất trũng sâu ở 

xã Mỹ Thạnh An, xã Nhơn Thạnh. Khu vực xung quanh thành phố có cao độ trung bình 

từ : 0,60m đến 1,00m. Mực nước cao nhất + 1,83m (tháng 10/2011). Hiện tại thành phố 

Bến Tre chưa có quy hoạch thoát nước, nội dung quy hoạch thoát nước chỉ là một phần 

của đồ án Quy hoạch chung thành phố Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(phê duyệt năm 2013). Đơn vị quản lý khai thác vận hành hệ thống thoát nước là Công 

ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre. 

Bên cạnh đó, thành phố Bến Tre là đô thị nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

chịu tác động mạnh từ quá trình biến đổi khí hậu, trong định hướng phát triển đô thị của 

mình thời gian qua, thành phố đặc biệt quan tâm đến phát triển xanh, bền vững thông 

qua nhiều giải pháp như: chú trọng mở rộng diện tích mảng xanh đô thị, tập trung phát 

triển du lịch sinh thái, quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu 

cầu xử lý rác thải, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các 

nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, bước đầu đạt được bước tiến đáng kể trong 

thực hiện các tiêu chí tăng trưởng xanh theo Thông tư 01, ngày 11/5/2018 của Bộ Xây 

dựng về quy định về tiêu chí đô thị tăng trưởng xanh. 
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8. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Trà Vinh 

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Trà Vinh 

Từ năm 1992 đến nay, Trà Vinh lại là trung tâm tỉnh lỵ và được đầu tư xây dựng trở 

thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng của 

tỉnh và vùng. Trà Vinh được nâng cấp lên thành phố loại II vào năm 2016. Thành phố 

nằm bên dòng sông Cổ Chiên, thuộc vùng cửa sông ven biển có trữ lượng và khả năng 

khai thác hải sản lớn của Việt Nam. Thành phố có cảng pha sông biển đón tàu vận tải 

lớn và có điều kiện thu hút du lịch sinh thái. TP. Trà Vinh nổi tiếng là “rừng trong phố” 

với gần 9.000 cây cổ thụ, trong đó có nhiều cây hàng trăm năm tuổi, với độ che phủ tới 

153.000 m². Trà Vinh định hướng phát triển thành một thành phố văn minh, hiện đại, 

trung tâm đô thị phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Hệ thống thoát nước thành phố là hệ thống chung cả nước mưa và nước thải. Tổng chiều 

dài hệ thống thoát nước là 84,81 km và mật độ đường cống thoát nước nội thị là 6,18 

km/km2. Đường giao thông chưa có hệ thống thoát nước chiếm 72,9%. Do hệ thống 

thoát nước chỉ có trong nội thành và bề mặt hệ thống thoát cao nên nhiều khu vực bị 

ngập lụt cục bộ, nhất là khi mưa to kết hợp với triều cường. Toàn thành phố có khoảng 

hơn 20 điểm thường bị ngập lụt, thường xảy ra tại các nút giao thông vùng trũng và các 

khu tập trung người có thu nhập thấp. 

Địa hình Trà Vinh mang tính chất vùng đồng bằng ven biển, chịu ảnh hưởng bởi sự giao 

thoa giữa sông và biển đã hình thành các vùng trũng, phẳng xen lẫn các giồng cát. Tại 

thành phố Trà Vinh, cao độ nền trung bình từ +0,40m -  3,05m, mực nước cao nhất + 

1,90m (tháng 12/2017). Hiện tại thành phố Trà Vinh chưa có quy hoạch thoát nước, nội 

dung quy hoạch thoát nước chỉ là một phần của đồ án Quy hoạch chung thành phố Trà 
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Vinh quy mô đô thị loại II đến năm 2030 (phê duyệt năm 2015). Đơn vị quản lý khai 

thác vận hành hệ thống thoát nước là Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Trà Vinh 

và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh. 

9. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Tân An 

Từ đô thị loại III, TP.Tân An được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đô thị 

loại II vào ngày 05/9/2019, đóng vai trò là thành phố tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, văn 

hóa, kinh tế, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Long An. Nằm trên QL1A, TP. Tân An có vị 

trí cửa ngõ kinh tế của TP. HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố có 

vai trò quan trọng trong chuỗi kết nối các đô thị trong vùng và nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm gắn liền các tỉnh, thành phố phía tây. Với vai trò đô thị vệ tinh, Tân An tác 

động trực tiếp lên các ngành dịch vụ của TP. HCM, nơi có nhu cầu tiêu thụ hàng hóa rất 

lớn. Đây là động lực cho sự phát triển TM – DV của thành phố. Đồng thời Tân An cũng 

là địa bàn đầu tư hấp dẫn với hàng loạt các cơ sở sản xuất công nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài. 

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Tân An 

Hệ thống thoát nước của thành phố vẫn là hệ thống thoát nước chung cho cả nước mưa 

và nước thải. Thoát nước cho khu vực nội thành vẫn theo các cống, mương hở tự chảy 

ra kênh, rạch, chủ yếu tập trung ở khu vực nội thành dọc theo các tuyến giao thông, môt 

số được xử lý sơ bộ tại các trạm nước thải. Thành phố chưa có nhà máy xử lý nước thải, 

hiện mới có khu xử lý nước thải nhỏ tại Chợ Mới phường 2, công suất 125 m3/ngày, xử 

lý tất cả nước thải phát sinh từ việc buôn bán, sinh hoạt tại chợ. Ở khu vực ngoại thành, 

cư dân thoát nước bẩn tự nhiên ra mương hở, sông ngòi theo các kênh rạch tự nhiên.  
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Trong quá trình phát triển của TP.Tân An, tỉnh Long An vì nhiều lý do khác nhau nên 

hệ thống giao thông đô thị phát triển không đồng bộ và mất cân đối giữa các bộ phận 

dẫn đến hiện tượng ngập nước mỗi khi mưa lớn. Nguyên nhân của tình trạng ngập úng 

cục bộ trên địa bàn hiện nay do sự đô thị quá nhanh và không theo quy hoạch. Một số 

tuyến đường không có cống thoát nước, một số điểm đấu nối, thoát nước chưa hợp lý, 

các kênh rạch thoát nước tự nhiên không được nạo vét thường xuyên. Ngoài ra, một số 

hộ dân thiếu ý thức, khi xây dựng để cát đá tràn xuống miệng hố ga, miệng cống gây 

cản trở dòng chảy cũng dẫn đến ngập úng cục bộ. Một số còn xã rác bừa bãi, nhất là rác 

thải không phân hủy, tràn xuống cống gây cản trở dòng chảy. 

Thành phố Tân An mang đặc điểm địa hình chung vùng đồng bằng Sông Cửu Long, 

được bồi đắp liên tục và đều đặn dẫn đến sự hình thành đồng bằng trũng thấp. Độ cao 

tuyệt đối biến đổi từ +0,5– 2,0m và trung bình là +1-1,6 m, mực nước cao nhất + 1,55m 

(tháng 11/2018). Nhìn chung địa hình thành phố tương đối thấp, hệ thống thoát nước dễ 

bị tác động khi triều cường hoặc khi lũ Đồng Tháp Mười tràn về. Bên cạnh đó, đơn vị 

quản lý khai thác vận hành hệ thống thoát nước là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Long An và Công ty Cổ phần Đô thị Tân An. 

Hiện tại thành phố Tân An chưa có quy hoạch thoát nước. Tuy nhiên, thành phố là một 

phần trong phạm vi đồ án Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực 

dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030. Trong đó, yêu 

cầu đặt ra là quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cho các khu dân cư và 

các khu công nghiệp bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động ổn định, bền vững trên cơ 

sở xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải từ thu gom, chuyên tải đến xử 

lý theo từng lưu vực, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.  
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10. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Vị Thanh 

Vị Thanh trước là một huyện thuộc tỉnh Cần Thơ cũ. Ngày 1/7/1999, Chính phủ ra Nghị 

định số 45/NĐ - CP về việc tái lập TX. Vị Thanh. Ngày 1/1/2004, tỉnh Cần Thơ tách ra 

thành TP. Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Từ đó, TX. Vị Thanh được chọn làm thị xã tỉnh 

lỵ của tỉnh Hậu Giang. Ngày 19 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 1845/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu 

chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hậu Giang. 

Được mệnh danh “Thành phố Tây sông Hậu”, Vị Thanh là thành phố trẻ bên sông Xà 

No, nằm trên các trục tuyến giao thông đường thủy và đường bộ quan trọng của tỉnh 

Hậu Giang và tiểu vùng Tây sông Hậu. Vị Thanh là điểm giao lưu kinh tế lớn với các 

huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng ở phía nam, tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang ở phía tây và với 

TP. Cần Thơ - đô thị trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. 

Thành phố còn là điểm giao lưu với tiểu vùng Tây sông Hậu và tiểu vùng Bắc bán đảo 

Cà Mau trong chuỗi các đô thị ở Đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở giữa tứ giác tăng 

trưởng Cần Thơ - Cà Mau - Kiên Giang - An Giang. 

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Vị Thanh 

Hệ thống thoát nước của thành phố vẫn là hệ thống thoát nước chung bao gồm nước 

mưa và nước bẩn. Mạng lưới đường cống phân bố tập trung ở một số khu vực nội thành 

nhưng chưa hoàn thiện và đang xuống cấp. Thành phố chưa có nhà máy xử lý nước thải. 

Nước thải hiện vẫn chỉ được xử lý sơ bộ sau đó xả thẳng ra môi trường xung quanh. Đối 

với khu vực điểm dân cư nông thôn, tại các cụm dân cư vượt lũ đã được đầu tư hệ thống 

thoát nước. Còn lại hầu hết dân ở bám theo các trục giao thông thủy, bộ đều thoát nước 

ra sông ngòi, ao hồ. Hiện thành phố đang có dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải 
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do Công ty Cổ phần Cấp nước và Công trình Đô thị tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. 

Ngoài việc đặt mới 39 km đường cống thoát nước ở bốn phường trung tâm thành phố, 

dự án còn xây dựng hệ thống xử lý nước thải áp dụng theo công nghệ Châu Âu, với công 

suất xử lý 7.000 m3/ngày đêm. 

Trong khu vực trung tâm đô thị, hệ thống thoát nước xuống cấp cung với việc cao độ 

nền thấp nên thường xuyên bị ngập úng khi mưa lớn. Các tuyến đường bị ngập úng là 

đường Nguyễn Huệ, Chiêm Thành Tấn, Đoàn Thị Điểm. Đến đầu năm 2020, các tuyến 

đường này đã được nâng cấp và cải tạo các tuyến cống hai bên đường, tình trạng ngập 

úng do mưa lớn đã giảm đáng kể. Tuy nhiên đối với Dự án xây dựng hệ thống thoát 

nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh, Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch 

(DANIDA) nhận xét tiến độ dự án hiện rất chậm so với kế hoạch đề ra của nhà tài trợ. 

Về tổ chức quản lý, năm 2017 UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quy định về quản lý 

hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (QĐ 30/2017/QĐ-

UBND). Trong đó, nội dung chủ yếu dựa trên Nghị định 80/2014/NĐ-CP. Tỉnh Hậu 

Giang cũng nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ DANIDA để xây dựng giá và lộ trình giá 

dịch vụ thoát nước, nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thiện và triển khai. 
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11. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Sóc Trăng 

Thành phố Sóc Trăng là một thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Thành 

phố có diện tích tự nhiên là 7.615,22 ha. Thành phố nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh, giáp 

với phần lớn huyện thị trong tỉnh. Với vị trí địa lý này, thành phố Sóc Trăng có lợi thế 

ở vào vị trí có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội cũng như là phát triển mạnh 

công nghiệp và dịch vụ, du lịch. Ngày 2 tháng 11 năm 2005, thị xã Sóc Trăng được công 

nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Sóc Trăng. 

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Sóc Trăng 

Hệ thống thoát nước của thành phố vẫn là hệ thống thoát nước chung bao gồm nước 

mưa và nước thải. 60% hộ gia đình có kết nối với hệ thống cống chính. Mạng lưới đường 

cống phân bố tập trung ở một số khu vực nội thành nhưng chưa hoàn thiện và đang 

xuống cấp. Hiện nước thải vẫn chỉ được xử lý sơ bộ sau đó xả thẳng ra môi trường. Đối 

với khu vực điểm dân cư nông thôn, tại các cụm dân cư vượt lũ đã được đầu tư hệ thống 

thoát nước (80%). Còn lại hầu hết hộ dân sinh sống dọc theo các trục giao thông thủy 

bộ đều xả nước ra sông ngòi, kênh rạch. 

Trong những năm gần đây, dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước 

thải thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2003-2012 thuộc Dự án thoát nước tại các tỉnh thành 

- Chương trình miền Nam: Sóc Trăng, Cần Thơ và Trà Vinh, sử dụng nguồn vốn vay 

ODA ưu đãi của Ngân hàng tái thiết CHLB Đức và vốn đối ứng trong nước. Dự án đầu 

tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng nhằm cải thiện 

điều kiện môi trường, thông qua việc nâng cấp và mở rộng mạng lưới thoát nước, xây 

dựng nhà máy xử lý nước thải mới và quản lý nước thải một cách hiệu quả hơn. Quy mô 

dự án bao gồm: cải tạo và xây dựng mới hệ thống thoát nước thành phố Sóc Trăng với 
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tổng chiều dài 11,5km đường ống các loại, xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành phố 

Sóc Trăng công suất 13.180 m3/ngày đêm.  

Trong năm 2020, các tuyến đường trong nội ô thành phố Sóc Trăng liên tục ngập nặng 

dù chỉ mới bắt đầu mùa mưa. Một phần nguyên nhân là do việc thi công Dự án đầu tư 

xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng (giai đoạn 2) của 

Công ty Cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng đang chậm so với kế hoạch. Việc thi công 

này lại thường xuyên gây tắc đường làm ảnh hưởng đến việc mua bán, lưu thông, gây 

bức xúc cho người dân trên địa bàn thành phố. Các tuyến đường thường xuyên bị ngập 

úng bao gồm: Phú Lợi, Lê Duẩn, Võ Thị Sáu, Mạc Đĩnh Chi, Lê Hồng Phong.  

Về công tác quản lý, hoạt động quản lý thoát nước tại thành phố Sóc Trăng tuân thủ theo 

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và 

xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong đó có một số nguyên tắc quản lý 

thoát nước mưa theo hướng bền vững như: khuyến khích thu chứa nước mưa để sử dụng; 

khuyến khích các giải pháp tăng diện tích đất nền thấm nước và trồng nhiều cây xanh; 

không được lấp, làm tắc dòng chảy các sông, hồ, kênh, rạch khi chưa được sự chấp thuận 

của cơ quan quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền. Khuyến khích, huy động sự tham gia 

của các thành phần kinh tế áp dụng các giải pháp xử lý ô nhiễm đối với sông, hồ, kênh, 

rạch bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, Sóc Trăng được sự hỗ trợ kỹ thuật từ GIZ, là địa phương 

đi tiên phong trong việc xây dựng giá và lộ trình giá dịch vụ thoát nước. Hiện tại mức 

thu giá dịch vụ thoát nước hộ gia đình tại thành phố Sóc Trăng là 2600đ/m3, góp phần 

đảm bảo chi phí vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị, phòng chống ngập úng. 
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12. Thực trạng quản lý thoát nước đô thị tại thành phố Vĩnh Long 

Vĩnh Long là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Vĩnh Long, nằm bên bờ sông Cổ Chiên, một 

nhánh của sông Tiền. Ngày  17/7/2007, Bộ trưởng  Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 

1010/QĐ - BXD công nhận thị xã Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long là đô thị loại III. Sau 

đó, Chính phủ đã có Nghị quyết  thành lập TP. Vĩnh Long trên địa giới có sẵn của thị 

xã Vĩnh Long ngày 30/4/ 2009. Vĩnh Long có thế mạnh du lịch nhờ có các xã cù lao 

nằm bên cạnh thành phố, mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh và có trung tâm sản xuất 

các loại cây trái nổi tiếng. TP. Vĩnh Long phát triển nền kinh tế theo định hướng đẩy 

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế: tăng nhanh giá trị TM – DV, CN – XD, nông nghiệp; 

tạo môi trường thông thoáng cho đầu tư và mở rộng sản xuất – kinh doanh; nâng cao 

hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

 

Địa giới hành chính và hiện trạng thoát nước của thành phố Vĩnh Long 

Thành phố sử dụng hệ thống thoát nước chung cho cả nước thải và nước mưa. Theo số 

liệu năm 2005, mật độ đường ống thoát nước chính toàn thành phố là 1,25km/km2. Tỷ 

lệ nước thải tại khu vực nội thành được thu gom là 70%. Về vấn đề ngập lụt đô thị, mưa 

lớn và triều cường là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập úng tại thành phố 

Vĩnh Long. Mặc dù địa phương đã nâng cấp một số tuyến dường trung tâm, nhưng vẫn 

còn nhiều đoạn, tuyến bị ngập úng nghiêm trọng như: đường 3/2, Hoàng Thái Hiếu, 

Mậu Thân. Trong hai năm gần đây, tình hình ngập xảy ra thường xuyên với mức ngập 

sâu hơn.  

Công ty Công trình công cộng Vĩnh Long – đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát 

nước cũng đã thực hiện nạo vét tạp chất miệng thu nước hố ga, cống ngầm, rãnh thoát 

nước và phân công công nhân trực thường xuyên, tổ chức khai thông kết hợp với công 

tác bơm chống ngập. Tuy nhiên, theo Công ty Công trình công cộng Vĩnh Long, hiện 
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vẫn còn một bộ phận người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường cũng như bỏ rác bừa 

bãi gây cản trở dòng chảy hoặc hẹp cống ngầm gây ngập cục bộ. 

Về tổ chức quản lý, thành phố chưa có văn bản chính thức xác định vai trò trách nhiệm 

trong quản lý thoát nước đô thị. Hiện tại thành phố Vĩnh Long chưa có quy hoạch thoát 

nước, nội dung quy hoạch thoát nước chỉ là một phần của đồ án Đồ án điều chỉnh Quy 

hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035. Trong đó, định hướng phát triển đô 

thị trở thành Thành phố xanh ven sông - Thành phố giao lưu, trở thành trọng điểm giao 

lưu doanh nghiệp - con người - thiên nhiên - văn hóa lịch sử địa phương, phát triển xanh, 

bền vững bên dòng sông Cổ Chiên. Tuy nhiên, định hướng hệ thống thoát nước vẫn theo 

quan điểm thoát nhanh nước mặt đặc biệt trong mùa mưa lũ, mỗi lưu vực thoát nước 

được bảo vệ bằng các tuyến đê bao. 
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Phụ lục 2: Tổng hợp các giải pháp kỹ thuật thoát nước theo hướng bền vững 

Nguồn: Hướng dẫn áp dụng thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững - Sustainable Urban Drainage Systems 
Guidelines (SUDS), Chương trình chống ngập và thoát nước đô thị (FPP), NXB Xây Dựng, Hà Nội, 2019. 

Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm Hình ảnh 

1. Kiểm soát tại nguồn 

1.1 Mái nhà xanh 

Sử dụng một lớp đất trồng trên 
mái nhà để trồng các loại cây, 
cỏ. Nước mưa được lưu giữ và 
được thảm thực vật hấp thụ 

 

- Khả năng loại bỏ tốt các 
chất gây ô nhiễm đô thị 
được lưu giữ trong khí 
quyển 

-  Có thể được áp dụng 
trong những phát triển mật 
độ cao 

- Lợi ích về sinh thái, thẩm 
mỹ và tiện ích 

- Tăng thêm quỹ đất 

-  Cải thiện chất lượng 
không khí 

-  Giúp quản lý các tác động 
của hòn đảo nhiệt đô thị 

-  Cách nhiệt, chống ồn cho 
tòa nhà  

-  Giảm sự giãn nở cho vật 
liệu làm mái nhà. 

- Tăng chi phí so với mái 
thông thường 

-  Không thích hợp cho 
mái dốc 

-  Các nhà cải tạo có thể bị 
giới hạn bởi cấu trúc mái 
nhà 

-  Chi phí bảo dưỡng thảm 
thực vật 

-  Có thể gây ra các thiệt 
hại khác nếu nhà bị 
thấm, dột.  
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Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm Hình ảnh 

1.2 Hệ thống thu gom nước 
mưa 

Nước mưa được thu từ mái nhà 
hoặc từ các bề mặt phủ khác đến 
các bể trên bề mặt đất hoặc bể 
ngầm để sử dụng tại chỗ. 

- Với thiết kế đảm bảo, có 
thể cung cấp kiểm soát 
nguồn nước mưa chảy tràn 

-  Giảm nhu cầu về nguồn 
nước cấp chính. 

 

-  Gia tăng chi phí xây 
dựng bể và các ống thu 

-  Nếu xây nổi trên mặt đất 
làm tốn diện tích 

-  Cần có bơm nếu xây bể 
ngầm 

-  Nếu bề mặt thu không 
sạch, hoặc không khí ô 
nhiễm thì nguồn nước 
mưa có thể không đảm 
bảo. Phải thêm thiết bị 
xả lọc đầu. 

 

1.3 Vườn thấm, Vỉa hè thấm 
và các bề mặt thấm 

Nước mưa bề mặt được thấm 
được qua vỉa hè nhân tạo, vườn 
thấm có tính thấm. Vỉa hè có thể 
là các khối  lát  có  khe  hở  giữa  

-  Giảm lưu lượng đỉnh vào 
nguồn nước, làm giảm 
nguy cơ ngập lụt hạ lưu 

-  Giảm tác động của ô 
nhiễm trong dòng chảy 
vào môi trường 

-  Không thể sử dụng ở 
nơi phải vận chuyển chất 
lắng cặn lớn lên bề mặt 

-  Nguy cơ tắc nghẽn lâu 
dài và tăng trưởng cỏ dại 
nếu công tác bảo trì kém. 

 

Két nước 

Bổ sung bằng 
nước sạch 

Nước mưa từ 
mái nhà 

Máng, Sê nô 
và Ống đứng 
thu gom 

Bơm 

Lối vào bể

Xả lọc đầu, 
và xử lý sơ 
bộ Chảy tràn ra

thoát nước 

Bể chứa ngầm nước mưa 
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Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm Hình ảnh 

các khối, hoặc mặt lát xốp đảm 
bảo nước thấm qua được. Nước 
có thể được trữ ở lớp móng dưới 
và có khả năng thấm được vào 
đất. 

 

-  Có thể áp dụng ngay cả 
những khu vực có mật độ 
xây dựng cao chấp nhận 
nước bề mặt trên khu vực 
sử dụng 

-  Giảm việc đào sâu để 
thoát nước giúp giảm chi 
phí xây dựng  

-  Giải pháp linh hoạt và phù 
hợp có thể phù hợp với 
mục đích sử dụng và thiết 
kế được đề xuất 

- Cho phép sử dụng hai 
không gian, do đó không 
cần thêm đất 

-  Loại bỏ cần cho chậu và 
hố ga 

-  Tạo cảnh quan môi 
trường. 

- Có thể tăng chi phí bảo 
trì do cắt cây, dọn cỏ… 

 

 
Cây cỏ 

Vật liệu lọc 

Lớp chuyển tiếp/vải địa kỹ thuật có thể thấm 

 
Lớp thoát nước 

 

Ống đục lỗ 

Ống thoát 
nước 
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Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm Hình ảnh 

2. Kênh truyền tải và kênh thấm 

 

Kênh thấm 

Là các kênh nông, rộng và thực 
vật được thiết kế để lưu trữ 
và/hoặc truyền tải dòng chảy và 
loại bỏ các chất gây ô nhiễm 

- Dễ dàng kết hợp vào cảnh 
quan 

- Loại bỏ tốt các chất ô 
nhiễm đô thị 

- Giảm tốc độ dòng chảy và 
khối lượng 

- Chi phí vốn thấp 

- Bảo trì có thể được đưa 
vào quản lý cảnh quan 
chung 

-  Ô nhiễm và tắc nghẽn có 
thể nhìn thấy và dễ dàng 
xử lý. 

- Không thích hợp cho các 
khu vực dốc hoặc khu 
vực có chỗ đỗ xe bên lề 
đường 

- Hạn chế cơ hội sử dụng 
cây để tạo cảnh quan 

- Rủi ro tắc nghẽn trong 
kết nối công việc đường 
ống kỹ thuật 

 

 

Lọc vải địa kỹ 
thuật 

Lớp 
cỏ  

Dốc 1:4 hoặc 
1:3 để tránh 
xói 

VL lọc 
 

VL lọc và ống 
đục lỗ thoát 
nước 

Thấp hơn mặt đường 50-100mm 
 
 

Loại khô 

Loại ướt 

Dốc 1:4 
hoặc 1:3 để 
tránh xói 

Thấp hơn mặt đường 50-100mm 
 
 

Mực nước 
thấp nhất Cây ngập 

nước 

Mực nước 
cao nhất 

Đ
th

Lớp đá sỏi (không bắt 
buộc) 
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Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm Hình ảnh 

Ngăn thấm 

Nước sẽ đi qua các  Kênh và 
rạch là các kênh nước mặt mở 
với các cạnh cứng, trong các 
kênh có thể trồng cây để tạo 
cảnh quan và xử lý nước 

 

- Không thích hợp cho các 
khu vực dốc hoặc khu vực 
có chỗ đỗ xe bên lề đường 

- Hạn chế cơ hội sử dụng 
cây để tạo cảnh quan 

- Rủi ro tắc nghẽn trong kết 
nối công việc đường ống. 

- Trồng không chính xác 
có thể gây ra bùn tích tụ 

- Cần phải cân nhắc cẩn 
thận nước có thể thấm 
vào các công trình. 

 

3. Hệ thống lọc 

 

Bãi/ Dải đất lọc 

là những khu vực dốc nhẹ nhàng 
của cỏ mà nước chảy lên và 
ngang qua, thường hướng tới 
một thành phần khác như một 
ống dẫn nước xoáy hoặc lọc. 
Mục đích chính của dải lọc là để 
loại bỏ bất kỳ bùn trong nước để 
nó không làm tắc nghẽn các 
thành phần hạ lưu 

- Rất thích hợp để thực hiện 
tiếp giáp với các khu vực 
không thấm nước lớn 

- Khuyến khích sự bay hơi 
và có thể thúc đẩy xâm 
nhập 

- Dễ thi công và chi phí xây 
dựng thấp 

- Lựa chọn tiền xử lý hiệu 
quả 

- Dễ dàng tích hợp vào cảnh 
quan và có thể được thiết 

- Không thích hợp cho các 
khu vực dốc 

- Không thích hợp cho 
thoát nước nóng chảy 
tràn hoặc cho những nơi 
có nguy cơ nhiễm bẩn 
nước ngầm, trừ khi sự 
xâm nhập bị ngăn chặn 
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kế để mang lại lợi ích thẩm 
mỹ 

 

Mương lọc 

Bao gồm lớp sỏi được dải trong 
các rãnh để lưu trữ tạm thời dưới 
mặt nước của dòng chảy nước 
mưa. Các rãnh này có thể được 
sử dụng để lọc và truyền tải 
nước mưa đến các thành phần 
SuDS hạ nguồn 

- Lợi ích thủy lực quan 
trọng đạt được 

- Có thể được kết hợp dễ dàng vào 
cảnh quan khu vực và phù hợp vị 
trí bên cạnh đường 

- Không phù hợp tại các 
khu vực có đất mịn (đất 
sét) trong lưu vực 
thượng lưu 

- Có thể gây tắc nghẽn  

- Tỷ lệ thất bại cao trong 
lịch sử do bảo trì kém, 
sai địa điểm hoặc vật 
liệu đầu vào có nhiều 
mảnh vụn  

- Giới hạn đối với lưu vực 
tương đối nhỏ 

- Chi phí cao thay thế vật 
liệu lọc nên tắc nghẽn 
xảy ra. 

 

Thấp 50-100mm so 
với mặt đường 

Mặt đường không 
thấm nước 

Lớp đất trồng cây 
dày tối thiểu 
150mm 

Đất kỹ thuật thấm nước, không 
đầm hoặc đầm nhẹ, dày tối thiểu 
300mm 

Hố giữ cặn, có 
lấp đầy bằng 
lớp sỏi đá 
 

Bãi thấm trồng cỏ 

Độ dốc 2-5% 
 

Có thể dẫn đến hệ thnước mưa khác như 
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Mương lọc sinh học 

là những khu vực thấp, thoát 
nước dựa vào dải đất được thiết 
kế, thảm thực vật được cải tiến 
và bộ lọc để loại bỏ ô nhiễm và 
giảm dòng chảy hạ lưu. 

- Có thể được lên kế hoạch 
làm tính năng cảnh quan 

- Rất hiệu quả trong việc 
loại bỏ các chất ô nhiễm 
đô thị 

- Có thể giảm khối lượng và 
tốc độ dòng chảy 

- Bố cục linh hoạt để vừa 
với phong cảnh 

- Rất phù hợp để lắp đặt ở 
những khu vực không 
thấm nước cao, với điều 
kiện hệ thống được thiết 
kế tốt và có đủ không gian. 

- Yêu cầu cảnh quan và 
quản lý 

- Dễ bị tắc nghẽn nếu cảnh 
quan xung quanh không 
được quản lý 

- Không thích hợp cho các 
khu vực có độ dốc lớn. 

 

Vải địa kỹ thuật 
hoặc lớp lọc tăng 
cường 

Từ bãi thấm 
 

Ranh giới phân 
cách 

Lớp chống thấm 
 
 

Vật liệu đ
cỡ theo 
 

Ống đục
nhất để th
 

Ống đục
nhất (chỗ
 

Thấm ra xung quanh 

Vật liệu đá đồng cỡ để giữ 
cặn 
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4. Bãi thấm 

 

Soakway 

là các bãi hình vuông hoặc hình 
tròn hoặc đổ đầy đá vụn hoặc lót 
bằng gạch, bê tông đúc sẵn hoặc 
vòng polyethylene/hệ thống ống 
đục lỗ được bao quanh bởi chèn 
lấp dạng hạt. Chúng có thể được 
nhóm lại và liên kết với nhau để 
thoát nước vào các khu vực rộng 

- Diện tích chiếm đất ít  

- Trữ và bổ sung cho nước 
ngầm 

- Giảm khối lượng nước bề 
mặt và giảm lưu lượng 
đỉnh 

- Được cộng đồng chấp 
nhận 

- Cần khảo sát thực địa, 
điều kiện địa chất để xác 
nhận tỷ lệ xâm nhập 

- Không thích hợp cho các 
vị trí nơi nước xâm nhập 
có thể ảnh hưởng tới kết 
cấu nền móng yếu, hoặc 
nơi nước thâm nhập có 
thể ảnh hưởng xấu đến 

 

Cây cỏ 

Vật liệu lọc 

Lớp chuyển tiếp/vải địa kỹ thuật có thể thấm 

 
Lớp thoát nước 

 

Ống đục lỗ 

Ống thoát 
nước 
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lớn. Cấu trúc hỗ trợ và chèn lấp 
có thể được thay thế bằng các 
mô-đun. 

- Dễ thi công và vận hành hệ thống thoát nước hiện 
có 

- Không thích hợp để 
thoát dòng chảy ô nhiễm 

- Có thể tăng nguy cơ ô 
nhiễm nước ngầm 

- Lâu dài hiệu suất có thể 
giảm do độ ẩm của đất 
tăng lên. 

- Cần có sự quản lý và vận 
hành. 

Mương thấm 

đào nông với đá vụn hoặc đá tạo 
ra lưu trữ dưới mặt tạm thời của 
dòng chảy nước mưa, do đó tăng 
cường khả năng tự nhiên của 
mặt đất để lưu trữ và thoát nước. 
Rãnh xâm nhập cho phép nước 
chảy vào đất xung quanh từ đáy 
và hai bên rãnh 

- Sự xâm nhập có thể làm 
giảm đáng kể cả tốc độ 
dòng chảy và khối lượng 

- Sự xâm nhập cung cấp 
giảm đáng kể tải lượng ô 
nhiễm thải ra cơ thể tiếp 
nhận 

- Có thể được kết hợp dễ 
dàng vào cảnh quan và 
phù hợp dọc hai bên 
đường. 

- Có thể tắc sau thời gian 
sử dụng lâu. 

- Cần hạn chế đất mịn (đất 
sét / silts)  ở khu vực 
phía trên dồn vào 

- Xây dựng ô nhiễm khó 
thấy 

- Không thích hợp để 
thoát dòng chảy ô nhiễm 

- Có thể tăng nguy cơ ô 
nhiễm nước ngầm 

- Cần có sự quản lý và vận 
hành. 

 

Lối vào 
kiểm tra Nắp bê tông 

 

- Vật liệu sỏi cỡ 
10mm 

- Cốt nền hạt 
4-40mm 

 

- Vật liệuphủ: chọn 
loại có khả năng 
thấm nước cao 

Thành bê tông đúc 

Vải địa kỹ thuật (cho
thấm nước ra xung 

Thấm sang hai bên 

Đáy bê tông 

Nước mưa chảy trà
lọc sơ bộ)  
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Lưu vực thấm 

là khu vực thấp được thiết kế để 
lưu trữ dòng chảy trên bề mặt và 
thâm nhập nó dần xuống đất kết 
hợp với trồng cây 

- Giảm lượng nước chảy từ 
khu vực thoát nước 

- Có thể rất hiệu quả trong 
việc loại bỏ chất ô nhiễm 
thông qua lọc qua đất 

- Đóng góp vào việc bổ 
sung nước ngầm  

- Đơn giản và tiết kiệm chi 
phí để xây dựng 

- Dễ vận hành và quản lý 

- Tỷ lệ thất bại cao có khả 
năng xảy ra do bố trí 
không đúng, thiết kế 
kém và thiếu bảo trì, đặc 
biệt là nếu không áp 
dụng xử lý trước thích 
hợp 

- Điều tra địa kỹ thuật 
toàn diện cần thiết để 
xác nhận sự phù hợp cho 
xâm nhập 

- Không thích hợp để 
thoát khỏi các điểm nóng 
ô nhiễm, nơi có thể có 
nồng độ ô nhiễm cao 

- Yêu cầu một diện tích 
lớn, bằng phẳng. 

 

 

-  Vật liệu sỏi cỡ 10mm 
-  Cốt nền hạt 4-40mm 

 

Vải địa kỹ thuật (cho phép
nước ra xung quanh 

Ống kiểm tra 
 

Thấm 

Chú ý chọn cây không 
quá phát triển, bịt dòng 
chảy 

Cấu trúc ống dẫn vào có 
thể bằng gỗ, bê tông..tuỳ 
cảnh quan xung quanh 
 

Mực nước thiết kế cao nhất 

Lối vào từ ống 
thoát nước, 
kênh..liền kề 

Chống xói, phân phối dòng 
chảy, thu cănk (nếu có) 
bằng kênh đá granit vỡ 
hoặc nệm rọ đá 

Hỗn hợp đất lèn chặt 
để tăng độ bền (dày 
300mm) 

Dốc thoải (tối đa 1:
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Vườn chứa nước mưa 

Các khu vườn gia đình hoặc 
công cộng hạn chế bề mặt bê 
tông 

- Dễ dàng trang bị thêm 

- Quy mô nhỏ, phân tán 
giữa các địa điểm 

- Có thể giúp cải thiện 
không gian mở 

- Có thể tăng yếu tố cảnh 
quan 

- Bố cục linh hoạt để vừa 
với phong cảnh 

- Dễ bảo trì 

- Vì nhỏ nên lưu lượng 
không lớn 

- Yêu cầu cảnh quan và 
quản lý 

- Dễ bị tắc nghẽn nếu cảnh 
quan xung quanh không 
được quản lý 

- Không thích hợp cho các 
khu vực có sườn dốc 

 

 

 

5. Lưu vực lưu trữ tạm 

 

Trong  một  trận  mưa,  nước 
thoát về lưu vực trũng thông qua 
các cửa xả để kiểm soát lưu 
lượng, lưu vực chứa đủ nước. 
Thông thường, các lưu vực đều 
khô, ngoại trừ trong và ngay sau 
trận mưa 

- Có thể phục vụ cho các 
trận mưa lớn 

- Có thể được sử dụng nơi 
nước ngầm dễ bị tổn 
thương nếu lót đáy không 
cho nước xâm nhập. 

- Đơn giản để thiết kế và 
xây dựng 

- Giảm ít khối lượng dòng 
chảy 

- Độ sâu giảm có thể bị 
hạn chế bởi các mức 
nước đầu vào và đầu ra 
của hệ thống. 
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- Tiềm năng sử dụng đất đa 
mục đích 

- Dễ bảo trì 

- An toàn và dễ theo dõi 

 

6. Lưu trữ và chứa nước 

Lưu vực trữ tạm 

Làm suy giảm và xử lý nước 
mưa. Chúng được thiết kế để hỗ 
trợ thảm thực vật thủy sinh nổi 
và chìm dọc theo bờ biển của 
chúng. 

- Có thể phục vụ cho tất cả 
các cơn bão 

- Khả năng loại bỏ tốt các 
chất ô nhiễm đô thị 

- Có thể được sử dụng nơi 
nước ngầm dễ bị tổn 
thương, nếu lót 

- Lợi ích sinh thái, thẩm mỹ 
và tiện ích cao 

- Có thể thêm giá trị cho các 
thuộc tính cục bộ. 

- Không giảm khối lượng 
dòng chảy 

- Điều kiện kỵ khí có thể 
xảy ra khi không có 
dòng chảy thông thường 

- Việc lấy đất có thể hạn 
chế sử dụng ở các khu 
vực mật độ cao 

- Có thể không phù hợp 
với các khu vực dốc, do 
yêu cầu về kè cao 

- Cần làm lưới rào cách ly 
phòng nguy hiểm 
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Hồ chứa ngầm 

 

Điều kiện địa chất có thể được 
sử dụng để kiểm soát và quản lý 
dòng nước mưa chảy tràn hoặc 
như là một ngâm hoặc như một 
bể chứa. Bản chất mô-đun/tổ 
ong của hệ thống địa chất có 
nghĩa là chúng có thể được điều 
chỉnh cho phù hợp với các yêu 
cầu cụ thể của bất kỳ khu vực 
nào 

- Modular và linh hoạt 

- Sử dụng đa mục đích (tức 
là thấm và / hoặc lưu trữ) 

- Tỷ lệ khoảng trống cao 
(lên đến 96%) cung cấp 
dung lượng lưu trữ cao 

- Nhẹ, dễ lắp đặt 

- Có khả năng kiểm soát các 
trận mưa lớn 

- Có thể được lắp đặt ngầm 
bên dưới các khu vực bị 
dịch vụ hoặc không dịch 
vụ  

- Ổn định về thể chất và hóa 
học dài hạn 

- Có thể được lắp đặt bên 
dưới không gian mở công 
cộng, ví dụ như khu vui 
chơi, bãi đậu xe… 

- Không xử lý chất lượng 
nước hoặc cung cấp tiện 
nghi 

- Hiệu suất có thể khó 
theo dõi 

 

- Có thể khó vận hành bảo 
dưỡng 

 

- Chi phí cao 
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Vùng ngập nước 

Những  khu  vực  chứa nước lâu 
dài này có thể được sử dụng  để  
làm  suy  yếu dòng chảy và xử 
lý nước, đảm bảo dòng chảy 
được kiểm soát và mực  nước  
có  thể  tăng  tùy theo lượng 
mưa. 

- Khả năng loại bỏ tốt hoặc 
các chất ô nhiễm đô thị 

- Có thể được áp dụng ở nơi 
nước ngầm dễ bị tổn 
thương 

- Dễ được cộng đồng chấp 
thuận 

- Lợi ích sinh thái, thẩm mỹ 
và tiện ích cao 

- Có thể thêm giá trị cho địa 
phương. 

- Cần diện tích lớn 

- Giới hạn độ sâu cho suy 
giảm dòng chảy 

- Có thể làm mất chất dinh 
dưỡng trong mùa không 
sử dụng 

- Ít giảm lưu lượng 

- Không thích hợp cho 
khu vực dốc 

- Hiệu suất dễ bị ảnh 
hưởng bởi dòng chảy 
trầm tích cao 
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Nhóm 
tiêu chí Tiêu chí Nội dung đánh giá 

Phương 
pháp 

Thang điểm đánh giá 

0 2 4 5 
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1.1 Quản lý thoát 
nước mặt đô thị 
theo mục tiêu, 
gắn với định 
hướng phát triển 
đô thị, nguyên tắc 
công bằng trong 
thoát nước mặt 
được đảm bảo 

Xác định được mục tiêu về thoát nước mặt theo 
hướng bền vững trong định hướng phát triển đô 
thị Định tính 

 

Chưa có mục 
tiêu  

Có mục tiêu 
liên quan đến 

thoát nước 
mặt  

 

Có mục tiêu 
liên quan đến 

thoát nước 
mặt theo 

hướng bền 
vững  

Có mục tiêu 
về thoát nước 

mặt theo 
hướng bền 

vững  

Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động 
quản lý thoát nước mặt theo hướng bền vững 
của đô thị 

Định tính Chưa có chiến 
lược và kế 
hoạch hành 

động 

Có chiến lược 
quản lý thoát 

nước mặt theo 
hướng bền 

vững  
 

Có kế hoạch 
hành động 

quản lý thoát 
nước mặt theo 

hướng bền 
vững  

 

Có kế hoạch 
hành động 

quản lý thoát 
nước mặt theo 

hướng bền 
vững và được 
thực thi, đánh 

giá  
 

Xây dựng cơ chế tài chính đảm bảo công bằng 
quyền lợi của trách nhiệm của các bên liên 
quan 

Định tính Chưa có cơ 
chế tài chính 

Đang xây 
dựng cơ chế 

tài chính  

Có cơ chế tài 
chính đã được 
quy định cụ 

thể 

Có cơ chế tài 
chính đã được 
quy định cụ 
thể và được 

thực thi, đánh 
giá 
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Nhóm 
tiêu chí Tiêu chí Nội dung đánh giá 

Phương 
pháp 

Thang điểm đánh giá 

0 2 4 5 
Xây dựng cơ chế đảm bảo dự án vùng này 
không làm gia tăng mức ngập đối với vùng 
khác 

Định tính Chưa có cơ 
chế kiểm soát 

nước mưa 

Đang xây 
dựng cơ chế 

kiểm soát 
nước mưa 

Có cơ chế 
kiểm soát 

nước mưa đã 
được quy định 

cụ thể 

Có cơ chế 
kiểm soát 

nước mưa đã 
được quy định 
cụ thể và được 
thực thi, đánh 

giá 

1.2 Bộ máy được 
tổ chức tinh gọn, 
phân công, phân 
cấp và thực hiện 
chức năng nhiệm 
vụ hiệu quả 

Xây dựng quy định phân cấp và phân công 
chức năng nhiệm vụ đầy đủ trong quản lý thoát 
nước mặt 
 

Định tính Chưa có quy 
định phân cấp, 

phân công 
quản lý thoát 

nước mặt 

Đang xây 
dựng quy định 

phân cấp, 
phân công 

Có quy định 
phân cấp, 

phân công và 
đã được ban 

hành 

Có quy định 
phân cấp, 

phân công và 
đã được ban 
hành và thực 
thi, đánh giá 

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan 
quản lý chuyên môn và đơn vị quản lý vận 
hành 

Định tính Chưa có quy 
định cơ chế 

phối hợp  

Đang xây 
dựng quy định 

cơ chế phối 
hợp 

Có quy định 
cơ chế phối 
hợp và đã 

được ban hành 

Có quy định 
cơ chế phối 
hợp và đã 

được ban hành 
và thực thi, 

đánh giá 
1.3 Cơ sở pháp lý 
được hoàn thiện 
và nâng cao năng 
lực quản lý Nhà 
nước về thoát 
nước đô thị 

Bổ sung, cập nhật quy định quản lý thoát nước 
của địa phương theo hướng thoát nước bền 
vững 
 

Định tính 
 
 

Chưa có quy 
định quản lý 

thoát nước của 
địa phương 

Có quy định 
quản lý thoát 
nước của địa 

phương 

Có quy định 
quản lý thoát 
nước của địa 
phương phù 
hợp QCVN 

01:2021 

Có quy định 
quản lý thoát 
nước của địa 
phương theo 
hướng thoát 

nước bền 
vững 
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Nhóm 
tiêu chí Tiêu chí Nội dung đánh giá 

Phương 
pháp 

Thang điểm đánh giá 

0 2 4 5 
Có chương trình, kế hoạch tập huấn, nâng cao 
năng lực cán bộ quản lý hàng năm về quản lý 
thoát nước theo hướng bền vững 

Định lượng 
 

Không có buổi 
tập huấn/năm 

1-2 buổi tập 
huấn /năm 

Số lượng tham 
gia <50 

1-2 buổi tập 
huấn /năm 

Số lượng tham 
gia > 50 

> 2 buổi tập 
huấn /năm 

Số lượng tham 
gia > 100 

1.4 Tăng cường 
sự tham gia của 
cộng đồng trong 
quản lý thoát 
nước 

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu thoát nước theo 
hướng bền vững của cơ sở giáo dục địa phương 
 

 
Định tính 

 
 
 

Chưa có kế 
hoạch nghiên 

cứu 

Có kế hoạch 
nghiên cứu 

Có kế hoạch 
nghiên cứu và 
có đề tài đang 

được triển 
khai 

Có kế hoạch 
nghiên cứu và 
có dự án đang 
được thí điểm 

Giới thiệu mô hình thoát nước theo hướng bền 
vững cho cộng đồng và tìm kiếm sự đồng 
thuận, sự tham gia của cộng đồng trong triển 
khai thoát nước mặt theo hướng bền vững 

Định lượng 
 

Không có buổi 
giới thiệu/năm 

1-2 buổi giới 
thiệu/năm 

Số lượng tham 
gia <100 

1-2 buổi giới 
thiệu/năm 

Số lượng tham 
gia >100 

> 2 buổi giới 
thiệu/năm 

Số lượng tham 
gia >150 

2.
 L

ồn
g 

gh
ép

 th
oá

t n
ướ

c 
th

eo
 

hư
ớn

g 
bề

n 
vữ

ng
 tr

on
g 

qu
y 

ho
ạc

h 2.1 Kiểm soát, 
phục hồi dòng 
tuần hoàn nước 
tự nhiên của đô 
thị 

Khả năng thấm nước tự nhiên của đô thị được 
phân tích đánh giá trong quy hoạch; 

Định tính 

Chưa được 
phân tích đánh 
giá trong quy 

hoạch 

Được phân 
tích đánh giá 

định tính trong 
hiện trạng 

Được phân 
tích đánh giá 
định lượng 
trong hiện 

trạng 

Được phân 
tích đánh giá 
định lượng 
trong hiện 
trạng và dự 

báo quy hoạch 
Xác định tỷ lệ gia tăng nước mặt được thu gom, 
do các giải pháp thoát nước theo hướng bền 
vững đảm nhiệm. 

Định lượng 
Chưa được 
xác định 

<10%  10-20% >20% 

2.2 Gắn kết giữa 
tổ chức thoát 
nước mặt, phát 

Tổ chức không gian đô thị có xem xét đến 
không gian thoát nước mặt 
 

Định tính 

Chưa được 
quan tâm 

Xác định vị trí 
không gian 
thoát nước 

mặt 

Xác định vị 
trí, quy mô 
không gian 

Xác định vị 
trí, quy mô và 

tính kết nối 
không gian 
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Nhóm 
tiêu chí Tiêu chí Nội dung đánh giá 

Phương 
pháp 

Thang điểm đánh giá 

0 2 4 5 
triển không gian 
đô thị  

thoát nước 
mặt 

thoát nước 
mặt 

Nhiệm vụ, nội dung định hướng, giải pháp 
thoát nước theo hướng bền vững được lồng 
ghép trong đồ án quy hoạch xây dựng các cấp 
của địa phương 
 

Định tính 

Chưa được 
lồng ghép 

Được lồng 
ghép trong 
định hướng 

QHC 

Được lồng 
ghép trong 
định hướng 
QHC đến 

QHPK 

Được lồng 
ghép trong 
định hướng 
QHC đến 

QHCT 
Nội dung liên quan đến thoát nước bền vững 
được lồng ghép trong kế hoạch ứng phó biến 
đổi khí hậu, phòng chống ngập úng của địa 
phương 

Định tính 

Chưa được 
lồng ghép 

Được lồng 
ghép về mục 
tiêu,nguyên 

tắc 

Được lồng 
ghép về giải 
pháp chung 

Được lồng 
ghép về giải 
pháp cụ thể 

2.3 Quản lý thực 
thi quy hoạch có 
lồng ghép nội 
dung quản lý 
thoát nước theo 
hướng bền vững 

Xây dựng quy định quản lý thoát nước mặt 
trong quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng dự án, 
cấp phép xây dựng công trình trong quy chế 
quản lý đô thị 

Định tính 
 

Chưa có quy 
định  

Đang xây 
dựng quy định 

Có quy định 
và đã được 
ban hành 

Có quy định 
đã được ban 
hành và thực 
thi, đánh giá 

3.
 Q

uả
n 

lý
 k

ỹ 
th

uậ
t  

3.1 Triển khai 
các dự án đô thị 
liên quan đến 
thoát nước mặt 
theo hướng bền 
vững đảm bảo sự 
phù hợp với đặc 
thù các đô thị tỉnh 
lỵ vùng ĐBSCL 

Các dự án đô thị có ứng dụng giải pháp thoát 
nước theo hướng bền vững, có tính đến quá 
trình mở rộng đô thị, bảo vệ các môi sinh hiện 
hữu  

Định lượng 

Chưa có dự án 
áp dụng 

Có <2 dự án 
áp dụng 

Có 2-5 dự án 
áp dụng 

Có >5 dự án 
áp dụng 

Triển khai các giải pháp thoát nước theo hướng 
bền vững phù hợp điều kiện tự nhiên của 
ĐBSCL có tính đến biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng 
 

Định tính 

Chưa được 
xem xét phân 

tích 

Có áp dụng 
phân tích đánh 
giá định tính 
phù hợp điều 
kiện tự nhiên 

Có áp dụng 
phân tích đánh 
giá định lượng 
phù hợp điều 
kiện tự nhiên 

Có áp dụng 
phân tích đánh 
giá định lượng 
phù hợp điều 
kiện tự nhiên 
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Nhóm 
tiêu chí Tiêu chí Nội dung đánh giá 

Phương 
pháp 

Thang điểm đánh giá 

0 2 4 5 
và tính đến 
biến đổi khí 

hậu, nước biển 
dâng 

Xây dựng đánh giá chi phí – lợi ích giải pháp 
thoát nước theo hướng bền vững được chọn 
triển khai 

Định tính 

Chưa được 
phân tích đánh 

giá 

Được phân 
tích đánh giá 

định tính 

Được phân 
tích đánh giá 
định lượng 

Được phân 
tích đánh giá 
định lượng 
theo CBA 

(tính đúng tính 
đủ) 

3.2 Ứng dụng 
công nghệ, 
chuyển đổi số 
trong quản lý dữ 
liệu thoát nước 
mặt 

Có áp dụng công cụ mô phỏng để xây dựng 
kịch bản thoát nước mặt đô thị theo hướng bền 
vững, đánh giá rủi ro ngập úng 
 

Định tính 

Chưa áp dụng Có áp dụng 
nhưng chỉ mô 

phỏng hiện 
trạng 

Có áp dụng và 
xây dựng kịch 

bản 

Có áp dụng và 
xây dựng kịch 
bản, đánh giá 

rủi ro 
Cơ quan quản lý chuyên môn ứng dụng GIS 
viễn thám để kiểm soát quá trình thay đổi tính 
chất bề mặt đô thị 

Định tính 

Chưa áp dụng Có áp dụng 
nhưng không 
có rà soát cập 

nhật 

Có áp dụng, 
cập nhật > 2 

năm/lần 

Có áp dụng, 
cập nhật hàng 

năm 

Cơ quan quản lý vận hành ứng dụng thiết bị 
IoT để quan trắc, đánh giá hiệu quả của giải 
pháp thoát nước mặt theo hướng bền vững 

Định tính 

Chưa áp dụng Có áp dụng 
nhưng chỉ 

phục vụ quan 
trắc cục bộ 

Có áp dụng 
quan trắc và 
điều khiển 

Có áp dụng 
quan trắc và 
điều khiển, 

gắn với trung 
tâm điều hành 
đô thị thông 

minh 
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Phụ lục 4. Trách nhiệm của các bên liên quan trong kế hoạch quản lý 

thoát nước đô thị tỉnh lỵ theo hướng thoát nước bền vững 

Nội dung quản lý Các bên liên quan 
Nội 

dung 
chính 

Nội dung cụ thể Vai trò đứng 
đầu, chịu trách 

nhiệm 

Vai trò tham 
gia 

Vai trò thực 
hiện 

Định 
hướng, 
quy 
hoạch, 
kế 
hoạch 

Định hướng phát triển 
đô thị có xem xét đến 
không gian thoát nước 
mặt 

UBND tỉnh, 
thành phố 

HĐND tỉnh, 
thành phố 
Sở Xây dựng 
Sở Kế hoạch 
đầu tư 
Sở Tài nguyên 
môi trường 
Đơn vị tư vấn  
Nhà đầu tư, tài 
trợ dự án lớn 
Đại diện cộng 
đồng 

- 

Nội dung liên quan đến 
thoát nước bền vững 
được lồng ghép trong 
quy hoạch xây dựng 

UBND thành 
phố 

Nội dung liên quan đến 
thoát nước bền vững 
được lồng ghép trong kế 
hoạch ứng phó biến đổi 
khí hậu, phòng chống 
ngập úng của địa 
phương 

UBND tỉnh HĐND tỉnh, 
thành phố 
Sở Xây dựng 
Sở Kế hoạch 
đầu tư 
Sở NN &PTNT 
Đại diện cộng 
đồng 

Ban Chỉ đạo 
chương trình 
ứng phó 
BĐKH, 
PCTT 
 

Quản lý 
đầu tư 
xây 
dựng 

Khả năng thấm nước tự 
nhiên và tỷ lệ nước mặt 
được quản lý theo hướng 
thoát nước bền vững 
trong dự án 

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng (dự án 
đầu tư công) 
 
Chủ đầu tư (dự 
án tư nhân) 

Phòng KTQH 
và phòng 
HTKT (Sở Xây 
dựng) 
Đơn vị tư vấn  
Đại diện cộng 
đồng (dự án đầu 
tư công) 

Nhà đầu tư, 
tài trợ dự án 
lớn 
 
Đơn vị quản 
lý vận 
hành/cung 
cấp dịch vụ 

Lợi ích của không gian 
thoát nước mặt mang lại 
trong dự án  
Mức độ đóng góp của 
các công trình đối với 
mục tiêu thoát nước bền 
vững  

Sở Xây dựng 
Sở Tài chính 
Phòng Quản lý 
đô thị 
Đơn vị tư vấn 
Đại diện cộng 
đồng (dự án đầu 
tư công) 

Mức độ hưởng lợi từ 
công trình, dự án thoát 
nước đô thị theo hướng 
thoát nước bền vững  
Nội dung đánh giá tác 
động của giải pháp thoát 

Ban quản lý dự 
án đầu tư xây 

Sở Tài nguyên 
môi trường 

Đơn vị quản 
lý vận 
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Nội dung quản lý Các bên liên quan 
Nội 

dung 
chính 

Nội dung cụ thể Vai trò đứng 
đầu, chịu trách 

nhiệm 

Vai trò tham 
gia 

Vai trò thực 
hiện 

Quản lý 
vận 
hành  

nước theo hướng thoát 
nước bền vững đến quá 
trình mở rộng đô thị, bảo 
vệ môi sinh hiện hữu 

dựng (dự án 
đầu tư công) 
Chủ đầu tư (dự 
án tư nhân) 

Sở Xây dựng 
Đơn vị tư vấn 
Chuyên gia, nhà 
khoa học 

hành/cung 
cấp dịch vụ 
Nhà đầu tư, 
tài trợ dự án 
 

Quy định quản lý vận 
hành thoát nước của địa 
phương có nội dung về 
thoát nước mặt theo 
hướng thoát nước bền 
vững 

UBND tỉnh, 
thành phố 

HĐND tỉnh, 
thành phố 
Sở Xây dựng 
Sở Tư pháp 
Đại diện cộng 
đồng 

Phòng Quản 
lý đô thị 
Đơn vị quản 
lý vận 
hành/cung 
cấp dịch vụ 
Nhà đầu tư 

Công tác quan trắc, đánh 
giá hiệu quả của giải 
pháp thoát nước mặt 
theo hướng thoát nước 
bền vững 

Chủ sở hữu 
công trình, dự 
án 
 

Sở Xây dựng 
Sở Thông tin 
truyền thông 
Nhà đầu tư, tài 
trợ dự án 

Đơn vị quản 
lý vận hành 

Cơ chế 
chính 
sách và 
sự tham 
gia của 
cộng 
đồng 

Cơ chế tài chính đảm 
bảo công bằng quyền lợi 
của trách nhiệm của các 
bên liên quan 

UBND thành 
phố 

Sở Xây dựng 
Sở Tư pháp 
Chuyên gia, nhà 
khoa học 
Đại diện cộng 
đồng 

- 
Cơ chế đảm bảo dự án 
vùng này không làm gia 
tăng mức ngập với vùng 
khác 
Kế hoạch nghiên cứu 
thoát nước bền vững của 
cơ sở giáo dục địa 
phương 

Sở Khoa học 
công nghệ 

Sở Xây dựng 
Chuyên gia, nhà 
khoa học 

Cơ sở giáo 
dục tại địa 
phương 
 

Sự tham gia của cộng 
đồng trong triển khai 
thoát nước mặt theo 
hướng thoát nước bền 
vững 

UBND phường, 
xã 

UB MTTQ 
phường, xã 
Sở Xây dựng 
Đơn vị tập 
huấn, đào tạo 

Cộng đồng 
địa phương 
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Phụ lục 5. Nội dung bổ sung về quản lý thoát nước theo hướng thoát 

nước bền vững trong Quy định quản lý thoát nước TP. Vĩnh Long 

STT 

Nội dung cơ bản theo 

Nghị định 80/2014/NĐ-

CP 

Nội dung bổ sung về quản lý 

thoát nước theo hướng thoát 

nước bền vững 

Ghi chú 

1 Phạm vi điều chỉnh và 

đối tượng áp dụng 

Khái niệm thoát nước bền vững, 

mặt phủ không thấm nước, tỷ lệ 

nước mặt được quản lý theo hướng 

thoát nước bền vững 

Đối tượng áp dụng bao gồm các 

thành phần thoát nước bền vững 

Có thể giải 

thích các thành 

phần thoát 

nước bền vững 

vỉa hè thấm 

nước, vườn thu 

nước mưa, 

kênh thấm, hồ 

điều hòa, khu 

đất ngập nước 

2 Hệ thống thoát nước của 

địa phương 

Các thành phần thoát nước bền 

vững trong hệ thống thoát nước của 

địa phương 

 

3 Xác định chủ sở hữu -  

4 Quy định về tiêu chuẩn 

dịch vụ, quy định về đấu 

nối và miễn trừ đấu nối; 

trách nhiệm và quyền 

của chủ đầu tư, của hộ 

thoát nước; nghĩa vụ tài 

chính liên quan đến công 

tác đấu nối, các chính 

sách hỗ trợ của địa 

phương về đầu tư xây 

Trách nhiệm và quyền của chủ đầu 

tư, của hộ gia đình khi xây dựng 

đảm bảo tỷ lệ bề mặt không thấm 

nước theo quy hoạch 

Chính sách hỗ trợ của địa phương 

đối với các công trình góp phần 

tăng tỷ lệ tái sử dụng, làm chậm, 

thấm, thoát nước mặt theo hướng 

thoát nước bền vững 

Quy định kiểm tra, bảo trì, đánh giá 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

Cần xây dựng 

hướng dẫn để 

xác định mức 

độ đóng góp 

của công trình 

với mục tiêu 

thoát nước bền 

vững của địa 

phương 



PL-45 

STT 

Nội dung cơ bản theo 

Nghị định 80/2014/NĐ-

CP 

Nội dung bổ sung về quản lý 

thoát nước theo hướng thoát 

nước bền vững 

Ghi chú 

dựng, quản lý vận hành 

hệ thống thoát nước 

công trình thoát nước bền vững 

thuộc sở hữu của UBND thành 

phố, các công trình thuộc sở hữu 

của tổ chức, cá nhân nhưng ảnh 

hưởng cấp khu vực hoặc cấp vùng. 

5 Quy định về điều kiện và 

quy chuẩn kỹ thuật về xả 

nước thải áp dụng 

Quy định điều kiện, chất lượng 

nước khi thoát ra nguồn tiếp nhận 

từ các giải pháp thoát nước bền 

vững 

 

6 Quy định về quản lý bùn 

thải của hệ thống thoát 

nước; bùn thải từ bể tự 

hoại 

-  

7 Quy định về xử lý nước 

thải tập trung, phi tập 

trung 

-  

8 Quy định về đầu tư, xây 

dựng, quản lý, vận hành 

hệ thống thoát nước 

Quy định quản lý kỹ thuật trong 

khai thác, sử dụng các thành phần 

thoát nước bền vững trong hệ 

thống thoát nước của địa phương 

Quy định chức năng tham gia đầu 

tư, xây dựng, quản lý, vận hành hệ 

thống thoát nước của cộng đồng 

Căn cứ Mục 

2.8.2, QCVN 

01:2021/BXD 

9 Quy định về hợp đồng 

quản lý, vận hành 

Quy định việc rà soát, xây dựng 

hoàn thiện định mức, đơn giá đối 

với công tác quản lý vận hành các 
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STT 

Nội dung cơ bản theo 

Nghị định 80/2014/NĐ-

CP 

Nội dung bổ sung về quản lý 

thoát nước theo hướng thoát 

nước bền vững 

Ghi chú 

thành phần thoát nước bền vững 

thuộc sở hữu của UBND thành phố 

10 Quy định về trách nhiệm 

lập, quản lý, khai thác và 

sử dụng cơ sở dữ liệu của 

hệ thống thoát nước trên 

địa bàn 

Quy định quan trắc, thu thập thông 

tin và dữ liệu quan trắc để đánh giá 

hiệu quả của giải pháp thoát nước 

mặt theo hướng thoát nước bền 

vững 

 

11 Quy định trách nhiệm 

báo cáo tình hình hoạt 

động thoát nước, dự án 

đầu tư xây dựng hệ thống 

thoát nước, xử lý nước 

thải 

-  

12 Quy định về trách nhiệm, 

quyền và nghĩa vụ của 

các bên liên quan 

Quy định trách nhiệm các bên liên 

quan về tổ chức quản lý thoát nước 

mặt theo hướng thoát nước bền 

vững  
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Phụ lục 6. Kết quả phân tích GIS nhằm xác định tỷ lệ mặt phủ không 

thấm nước của TP. Vĩnh Long 

Với bộ dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2 được chụp ngày 16-3-2020, độ 

phủ mây thấp đảm bảo kết quả phân tích chính xác dành cho khu vực thành 

phố Vĩnh Long. Áp dụng quy trình phân tích với GIS và nguồn dữ liệu 

Sentinel-2, kết quả đạt được là bản đồ chỉ số thực vật -NDVI, bản đồ lớp phủ 

mặt nước, bản đồ lớp phủ thực vật và bản đồ bề mặt không thấm nước.  

 
Bản đồ phân tích chỉ số NDVI tại thành phố Vĩnh Long ngày 16-3-2020 

với dữ liệu ảnh Sentinel-2 
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Bản đồ lớp phủ mặt nước tại thành phố Vĩnh Long ngày 16-3-2020 với 

dữ liệu ảnh Sentinel-2, ngưỡng NDWI > 0.2 

 
Bản đồ lớp phủ thực vật được trích xuất từ phân tích NDVI tại thành 

phố Vĩnh Long ngày 16-3-2020 với dữ liệu ảnh Sentinel-2, ngưỡng NDVI 

> 0.4 
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Bản đồ bề mặt không thấm nước được phân tích kết hợp NDVI, NDBI và 

NDWI tại thành phố Vĩnh Long ngày 16-3-2020 với dữ liệu ảnh Sentinel-

2 

 

 

 

 


